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Giới thiệu
Giai đoạn 2020-2024, tình hình kinh tế, chính trị 

thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tăng trưởng suy 
giảm, lạm phát tăng cao, các ngân hàng trung ương 
của nhiều nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt; 
xung đột quân sự Nga - Ukraina ngày càng căng thẳng; 
xung đột Iran - Israel có thể dẫn đến chiến tranh toàn 
diện Trung Đông. Cùng với đó, tình hình biến đổi khí 
hậu, thời tiết, bão lũ ngày càng khắc nghiệt, đã gây ra 
cho kinh tế của Việt Nam nhiều khó khăn, thách thức. 
Song, sự lãnh đạo sáng suốt trong đường lối phát triển 
kinh tế, xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng 
với sự lãnh đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc 
hoàn thiện và thực thi các giải pháp ổn định kinh tế vĩ 

mô, kiểm soát lạm phát và kịp thời điều chỉnh chính 
sách phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước; đặc biệt là các chính sách thúc đẩy đầu 
tư công, thu hút FDI, phát triển hạ tầng chiến lược 
để phát triển sản xuất, trong đó chủ yếu là các ngành 
công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp; tăng cường 
xuất khẩu và phát triển du lịch xanh cùng với sự đồng 
lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh 
tế Việt Nam giai đoạn này đã có sự phục hồi và phát 
triển đáng ghi nhận. Bài viết khái quát tình hình kinh 
tế Việt Nam giai đoạn 2020-2024, qua đó đề xuất giải 
pháp cho giai đoạn 2025-2030.

1. Một số nét về kinh tế Việt Nam giai đoạn 
2020-2024

Trong giai đoạn 2020-2024, tình hình kinh tế, 
chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, cùng 
với Đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế của tất cả các 
nền kinh tế. Song, với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, 
địa phương cùng với sự đồng lòng của hệ thống doanh 
nghiệp và người dân, kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều 
điểm tích cực so với nhiều nền kinh tế trên thế giới 
và khu vực.

Quy mô GDP giai đoạn 2020-2024
Giai đoạn 2020-2024, quy mô GDP của Việt Nam 

thể hiện theo bảng 1.
Bảng 1. Quy mô GDP của Việt Nam  

giai đoạn 2020-2024
Quy mô GDP 

(Tỷ USD)
So sánh (tăng/giảm so với năm trước)

Quy mô (tỷ USD) %
2020 268,40 6,5 2,91
2021 391,92 123,52 2,58
2022 406,45 14,53 8,02
2023 430,00 23,55 5,05
2024 476,30 46,3 7,09
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Over the past five years, despite significant 
fluctuations in the global economic and political 
landscape such as the ongoing U.S.-China trade 
war, the unresolved and increasingly intense Russia-
Ukraine military conflict, the Middle East on the 
brink of comprehensive war due to the Iran-Israel 
tensions, as well as escalating climate change, natural 
disasters, and storms Vietnam's economy has shown 
remarkable recovery and positive development. 
Within the scope of this article, the author analyzes 
the economic development of Vietnam during the 
2020-2024 period and proposes solutions for further 
development through 2030.

• Key words: Vietnam's economy 2020-2024; main 
economic sectors; development solutions until 2030.

5 năm qua, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị Thế giới có nhiều biến động; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, 
xung đột quân sự Nga - Ukraina chưa có hồi kết, thậm chí ngày càng gia tăng; tình hình Trung Đông bên bờ 
vực chiến tranh toàn diện vì xung đột Iran - Israel; biến đổi khi hậu, thiên tai, bão lũ gia tăng. Song, kinh tế Việt 
Nam đã có sự phục hồi và phát triển khả quan. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích tình hình phát triển 
kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2020-2024 và giải pháp phát triển đến năm 2030.

• Từ khóa: kinh tế Việt Nam 2020-2024; Khu vực kinh tế chủ yếu; giải pháp phát triển đến 2030.
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Kết quả ở bảng 1 cho thấy, hàng năm trong giai 
đoạn 2020-2024, GDP của Việt Nam luôn tăng theo 
hướng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể là: GDP 
năm 2020, do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn 
tăng 2,91%, với quy mô 268,4 tỷ USD (tăng 6,5 tỷ 
USD so với năm 2019- năm 2019 là 261,9 tỷ USD) 
và là quốc gia có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao 
nhất thế giới. Năm 2021, trong khi nhiều quốc gia 
trên thế giới có mức tăng trưởng âm thì Việt Nam 
vẫn có mức tăng trưởng 2,58%, với quy mô 391,92 
tỷ USD (tăng 123,5 tỷ USD so với năm 2020). Năm 
2022, mức tăng trưởng là 8,02%, với quy mô 406,45 
tỷ USD (tăng 14,53 tỷ USD so với năm 2021); năm 
2023, mức tăng trưởng 5,05% với quy mô đạt 430 
tỷ USD (tăng 23,55 tỷ USD so với năm 2022) và 
năm 2024 tăng 7,09% với quy mô GDP 476,3 tỷ 
USD (tăng 46,3 tỷ USD so với năm 2023), quy mô 
nền kinh tế xếp thứ 34 thế giới.

Dưới đây, là một số nét về tăng trưởng của các khu 
vực kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế Việt Nam giai 
đoạn 2020-2024:

Tăng trưởng của các khu vực kinh tế chủ yếu
Mặc dù giai đoạn 2020-2024, Việt Nam gặp 

không ít khó khăn, thách thức bởi tình hình kinh tế 
thế giới suy giảm nghiêm trọng, địa chính trị phức 
tạp; tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ ngày 
càng gia tăng. Song, kinh tế của Việt Nam vẫn có 
bước phát triển tích cực. Mức tăng trưởng của các 
khu vực kinh tế chủ yếu thể hiện ở bảng 2 dưới đây:

Bảng 2. Tăng trưởng của các khu vực kinh tế  
chủ yếu giai đoạn 2020-2024

Khu vực 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tốc 
độ 

tăng 
(%) 

Đóng 
góp 

chung 
(điểm 

%) 

Tốc 
độ 

tăng 
(%) 

Đóng 
góp 

chung 
(điểm 

%) 

Tốc 
độ 

tăng 
(%) 

Đóng 
góp 

chung 
(điểm 

%) 

Tốc 
độ 
(%) 

Đóng 
góp 

chung 
(điểm 

%) 

Tốc 
độ 

tăng 
(%) 

Đóng 
góp 

chung 
(điểm 

%) 

Công nghiệp và XD 
Trong đó: 
+ Công nghiệp  
chế biến, chế tạo 
+ Xây dựng 

3,98 
 
 

5,82 
6,76 

1,2 
 
 

1,25 
0,5 

4,82 
 
 

6,37 
0,63 

63,8 
 
 

1,67 
1,94 

7,78 
 
 

8,1 
8,17 

38,24 
 
 

2,09 
0,59 

3,74 
 
 

3,62 
7,06 

28,87 
 
 

0,93 
0,51 

8,24 
 
 

9,6 
7,87 

45,17 
 
 

8,4 
0,57 

Nông, lâm, thủy sản 
Trong đó: 
+ Nông nghiệp 
+ Lâm nghiệp 
+ Thủy sản 

2,68 
 

2,55 
2,82 
3,08 

13,5 
 

2,97 
2611 
3,01 

2,9 
 

3,2 
3,5 

4,43 

13,97 
 

2,61 
2,91 
3,78 

3,36 
 

3,31 
2,72 
3,75 

5,11 
 

2,88 
6,13 
3,1 

3,83 
 

3,88 
3,74 
3,71 

5,05 
 

0,34 
0,02 
0,1 

3,27 
 

2,94 
5,03 
4,03 

5,37 
 

0,26 
0,33 
0,1 

Thương mại, dịch vụ 
Trong đó: 
+ Bán buôn, bán lẻ 
+ Thương mại điện tử 

2,6 
 

5,53 
18,0 

3,23 
 

0,61 
0,41 

1,22 
 

-3,8 
19,7 

22,23 
 

-0,02 
0,48 

9,99 
 

19,8 
20,0 

56,65 
 

10,2 
5,3 

3,6 
 

8,6 
25,0 

4,02 
 

0.7 
5,5 

7,38 
 

7,96 
8,5 

49,46 
 

0,80 
0,62 

 
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Báo cáo kinh tế - xã hội các năm 2020-2024

Kết quả trên bảng 2 cho thấy, các khu vực kinh tế 
chủ yếu trong giai đoạn 2020-2024 đều có xu hướng 
tăng lên và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng 
chung của nền kinh tế. Cụ thể là:

+ Khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng 
trưởng hàng năm cao nhất, năm sau luôn cao hơn 
năm trước; từ 3,98% năm 2020, 4,82% năm 2021 và 
7,78% năm 2022. Tuy nhiên, năm 2023 giảm xuống 
còn 3,74% nhưng năm 2024 lại tăng lên 8,24%, mức 
cao nhất trong 5 năm của giai đoạn này. Năm 2024 so 
với năm 2020 tăng gần gấp đôi, từ 3,98% lên 8,24%. 
Đặc biệt, năm 2024 đóng góp vào mức tăng trưởng 
chung của nền kinh tế là 45,15%. Trong đó, công 
nghiệp chế biến và chế tạo là ngành chiếm vị thế chủ 
lực, hàng năm có sự tăng trưởng tốt (5,82%, 6,37%, 
8,1%, 3,62%, đặc biệt năm 2024, tăng trưởng ở mức 
9,6%, đóng góp 8,4 điểm phần trăm vào mức tăng 
trưởng chung của nền kinh tế.

+  Khu vực nông, lâm, thủy sản, hàng năm cũng 
có mức tăng trưởng khá tốt, từ 2,68% năm 2020 lên 
2,9% năm 2021, 3,36% năm 2022, 3,83% năm 2023 
và 3,27% năm 2024. Trong đó, ngành nông nghiệp đã 
thể hiện rõ vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, bảo đảm 
nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết 
yếu, là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện an sinh 
xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và tình hình 
thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

+ Khu vực thương mại, dịch vụ là khu vực chiếm 
tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế, sau đại dịch 
Covid-19 đã có sự phục hồi tính cực, với mức tăng 
trưởng giai đoạn này tương ứng 2,6% năm 2020, 
1,22% năm 2021, 9,99% năm 2022, 3,6% năm 2023 
và 7,38% năm 2024. Sau 5 năm tăng trưởng lên hơn 
hai lần, từ 2,6% năm 2020 lên 7,38% năm 2024.

Tình hình xuất khẩu
Giai đoạn 2020-2024, mặc dù tình hình kinh tế 

thế giới suy giảm, tình hình chính trị diễn biến phức 
tạp, ảnh hưởng không ít đến xuất khẩu của Việt Nam. 
Song, với chính sách xuất khẩu hợp lý, sự điều hành 
quyết liệt của các cấp từ Trung ương đến địa phương, 
cùng với sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp 
và người dân, xuất khẩu của Việt Nam đạt được những 
kết quả tích cực. Thể hiện dưới bảng 3 dưới đây:

Bảng 3. Quy mô xuất khẩu của Việt Nam  
giai đoạn 2020-2024

Năm Tổng kim ngạch xuất khẩu (Tỷ USD) Tăng/giảm (%) Xuất siêu
2020 281,50 6,50 19,1
2021 336,25 19,44 4,0
2022 371,85 10,58 11,2
2023 355,50 -4,4 28,0
2024 405,53 14,3 24,77

Nguồn: tác giả tổng hợp từ các Báo cáo kinh tế- xã hội các năm 2020-2024

Kết quả trên bảng 3 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam giai đoạn 2020-2024 có triển vọng tích 
cực, cán cân thương mại hàng năm đều duy trì mức 
xuất siêu. Năm 2020 là năm ảnh hưởng nghiêm trọng 
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của đại dịch Covid-19. Song, kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam vẫn đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so 
với năm trước; suất siêu vẫn giữ vững và đạt kỷ lục 
19,1 tỷ USD. Năm 2021, là năm có biến động rất lớn 
bởi kinh tế thế giới và trong nước. Song, nhờ có sự 
chỉ đạo sáng suốt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết 
liệt của các Bộ, ngành và địa phương, sự nỗ lực vượt 
khó của cộng đồng doanh nghiệp, đã giúp duy trì sản 
xuất và xuất khẩu, với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm trước. 
Cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 xuất siêu 4 
tỷ USD. Năm 2022, trong những tháng đầu năm, dịch 
Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Song, với chính 
sách vĩ mô phù hợp cùng với sự nỗ lực của các Bộ, 
ngành, các cấp, các DN, kim ngạch xuất đạt 371,85 
tỷ USD (tăng 10,6%). Cán cân thương mại hàng hóa 
năm 2022 xuất siêu 11,2 tỷ USD. Năm 2023, tình hình 
kinh tế thế giới suy giảm nghiêm trọng, chính trị diễn 
biến phức tạp, thị trường xuất khẩu của Việt Nam thu 
hẹp, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chi đạt 
355,5 tỷ USD (giảm 4,4% so với năm 2022). Song, 
vẫn có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 
USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong 
số này có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD (chiếm 66%). 
Cán cân thương mại hàng hóa năm 2023 xuất siêu 28 
tỷ USD (tăng hơn mức xuất siêu năm trước là 15,1 tỷ 
USD. Tuy nhiên, chủ yếu là trong khu vực FDI).

Năm 2024, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước 
vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam 
đã vượt qua và đạt được kim ngạch xuất khẩu tăng 
mạnh: 405,53 tỷ USD, tăng hơn 14,3% so với năm 
2023. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn 
phát huy tính chủ lực trong xuất khẩu của Việt Nam, 
đạt 356,74 tỷ USD, tăng trên 15% và chiếm 88% tổng 
kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, các mặt hàng máy vi 
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn là nhóm các 
mặt hàng xuất khẩu chính với mức tăng trưởng trên 
25%, giày dép các loại tăng khoảng 13%. Tiếp đến là 
nhóm hàng nông, lâm, thủy sản với mức tăng trên 62,5 
tỷ USD, tăng hơn 18,7% so với năm 2023. Cán cân 
thương mại, xuất siêu cả năm 2024 đạt 24,77 tỷ USD.

Vốn đầu tư và thu hút FDI
Bảng 4. Tình hình vốn đầu tư và thu hút FDI  

của Việt Nam

Khu vực

2020 2021 2022 2023 2024
ST

(nghìn 
tỷ)

Tốc độ 
tăng 
(%)

ST
(nghìn 

tỷ)

Tốc độ 
tăng 
(%)

ST
(nghìn 

tỷ)

Tốc độ 
tăng 
(%)

ST
(nghìn 

tỷ)

Tốc độ 
tăng 
(%)

ST
(nghìn tỷ)

Tốc độ 
tăng 
(%)

Vốn đầu tư toàn XH
Trong đó:
+ Khu vực NN
+ Ngoài NN
+ FDI

2.164,5

729
972,2
463,3

5,7

14,5
3,1
-1,3

2.891,9

713,6
1.720
458,3

3,2

-2,9
7,2
-1,1

3219,8

824,7
1.873,2
521,9

11,2

14,5
8,9

13,9

3.423,5

953,6
1.919,7
550,2

6,2

14,6
2,7
5,4

37.814

5.526,3
23.513,2
8.774,5

13,01

13,9
9,16

15,95

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Báo cáo kinh tế - xã hội các năm 2020-2024

Số liệu bảng 4 thể hiện tình hình vốn đầu tư và 
thu hút FDI của Việt Nam trong giai đoạn 2020-2024.

Kết quả trên bảng 4 cho thấy, mặc dù tình hình 
quốc tế có nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng đến 
tính hình đầu tư của Việt Nam, song mức vốn đầu 
tư toàn xã hội cũng như các thành phần chủ yếu của 
vốn đầu tư (tính theo giá của hàng năm) vẫn có sự 
tăng lên khá cao tương ứng với các năm là, 5,7%; 
3,2%; 11,2% và 13,01%. Điều này, thể hiện chính 
sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam về cơ bản là 
hợp lý, phù hợp với tiến trình phát triển chung của các 
nước đang phát triển. Đáng chú ý là khu vực ngoài 
Nhà nước chiếm tỷ trọng hàng năm đều cao nhất so 
với các khu vực khác. Cụ thể là: năm 2020, tỷ trọng 
vốn đầu tư khu vực ngoài Nhà nước chiếm 44,9%, 
khu vực Nhà nước chiếm 33,7%, khu vực FDI chiếm 
21,4%; năm 2021, tỷ trọng của khu vực ngoài Nhà 
nước chiếm 59,5%, khu vực Nhà nước chiếm 24,7%, 
khu vực FDI chiếm 15,8%. Năm 2022, khu vực ngoài 
Nhà nước chiếm 58,2%, khu vực Nhà nước 25,5%, 
khu vực FDI chiếm 16,3%. Năm 2023 tỷ trọng của 
khu vực ngoài Nhà nước chiếm 56%, khu vực Nhà 
nước chiếm 27,85%, khu vực FDI chiếm 16,5%. Năm 
2024, khu vực ngoài Nhà nước chiếm 62,2%, khu vực 
Nhà nước 14,61%, khu vực FDI chiếm 23,2%. Điều 
này, thể hiện tính đúng đắn về chủ trương phát triển 
kinh tế tư nhân là động lực phát triển của nền kinh tế 
mà Đảng ta đã xác định. Đồng thời, thể hiện uy tín của 
Việt Nam ngày càng tăng lên trên trường quốc tế, qua 
đó, thu hút FDI ngày càng có triển vọng tốt. Đặc biệt 
năm 2024, Chính phủ đã chỉ đạo kiên quyết và đôn 
đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các dự án 
trọng điểm quốc gia nhằm phát huy vai trò kích hoạt, 
tạo không gian phát triển mới, dẫn dắt các nguồn lực 
xã hội đầu tư cho phát triển. Theo Báo cáo của Bộ Tài 
chính, tính đến ngày 31/12/2024, cả nước giải ngân 
vốn đầu tư công được 529.632 tỷ đồng, đạt 70,24% 
kế hoạch, đạt 77,55% kế hoạch Thủ tướng Chính 
phủ giao, thấp hơn năm 2023 (năm 2023 là 73,5% kế 
hoạch và 81,87% kế hoạch Thủ tướng giao). Trong 
đó, có 16 Bộ, ngành và 37 địa phương đạt tỷ lệ giải 
ngân cao hơn mức bình quân của cả nước. Tuy nhiên, 
vẫn có 26 Bộ, ngành và 26 địa phương có tỷ lệ giải 
ngân thấp hơn bình quân chung cả nước. Trong giải 
ngân vốn đầu tư công vẫn gặp không ít khó khăn, 
thách thức như: những vướng mắc trong phân bổ vốn, 
trong giải phóng mặt bằng, trong cơ chế chính sách, 
nhất là việc giao cho một địa phương làm cơ quan 
chủ quản thực hiện đầu tư công các dự án giao thông 
đường bộ qua nhiều đia phương và sự biến động về 
giá cả cũng như sự khan hiếm về các loại nguyên vật 
liệu cho thi công các dự án…;
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Cùng với những nỗ lực của Chính phủ trong việc 
hoàn thiện thể chế, dỡ bỏ những rào cản trong kinh 
doanh và đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, minh 
bạch, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước 
ngoài. Đặc biệt, chính sách nới lỏng quy định và tỷ lệ 
sở hữu nước ngoài tại các công ty niêm yết, giảm bớt 
gánh nặng cho nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư nước 
ngoài đầu tư không giới hạn vào trái phiếu Chính 
phủ… Tất cả những đổi mới đó đã tạo sự hấp dẫn đối 
với nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vậy, năm 2024, tình 
hình thu hút FDI duy trì xu hướng tích cực, là một 
trong những quốc gia thuộc nhóm 15 quốc gia đang 
phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Tổng vốn đầu 
tư nước ngoài đăng ký mới đạt 38,23 tỷ USD (giảm 
3% so với năm trước). Vốn thực hiện của các dự án 
đầu tư nước ngoài đạt trên 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% 
so với năm trước, cao nhất trong giai đoạn 5 năm 
2020-2024. Lũy kế đến ngày 31/12/2024, cả nước 
có 42.002 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với 
tổng số vốn đăng ký gần 502,8 tỷ USD, tương đương 
64,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; có 114 quốc gia và 
vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư 
nước ngoài đã đầu tư vào 18/21 ngành của nền kinh tế 
quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo chiếm 64,4%.

Về cơ cấu kinh tế theo khu vực kinh tế chủ yếu
Cơ cấu kinh tế theo khu vực kinh tế chủ yếu giai 

đoạn 2020-2024 thể hiện ở bảng 5 dưới đây:
Bảng 5. Cơ cấu kinh tế Việt Nam  

giai đoạn 2020-2024 (%)
Khu vực kinh tế chủ yếu 2020 2021 2022 2023 2024

Công nghiệp và xây dựng 33,72 37,86 38,26 37,12 37,64
Nông, lâm, thủy sản 14,85 12,36 11,88 11,96 11,86
Thương mại dịch vụ 41,63 40,95 41,33 42,54 42,36
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,80 8,83 8,53 8,38 8,14
Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nguồn: Tổng cục Thống kê-gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/

Kết quả trên bảng 5 cho thấy, khu vực thương mại 
dịch vụ hàng năm đều có tỷ trọng cao nhất và có xu 
hướng tăng lên theo hàng năm, từ chỗ 41,63% năm 
2020 tăng lên 42,36% năm 2024. Công nghiệp và xây 
dựng là khu vực chiếm tỷ trọng cao thứ hai và cũng 
có xu hướng tăng lên, từ 33,72 năm 2020 lên 37,62 
năm 2024. Trong khi đó, hai khu vực còn lại là khu 
vực nông, lâm, thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp 
sản phẩm có xu hướng giảm hàng năm. Cụ thể là, khu 
vực nông, lâm, thủy sản, giảm từ 14,85% năm 2020 
xuống còn 11,86% năm 2024 và thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm giảm từ 9,8% năm 2020 xuống còn 
8,14% năm 2024. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế đã có 
sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Trong mỗi khu vực kinh tế chủ yếu cũng 
có sự chuyển dịch cơ cấu một cách hợp lý, theo hướng 
sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, chế biến sâu, 
sản phẩm xanh thân thiện với môi trường; quy mô, 
tiềm lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, tạo 
điều kiện thuận lợi cho cho những đổi mới và đột phá 
trong tăng trưởng ở những năm tiếp theo.

2. Đánh giá khái quát thực trạng kinh tế Việt 
Nam năm 2020-2024

Kết quả đạt được
Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới có nhiều 

phức tạp khó lường, kinh tế Việt Nam giai đoạn 2020- 
2024 vẫn đạt được những thành tựu to lớn. Có thể 
khái quát như sau:

Thứ nhất, sự quyết tâm của Quốc hội Việt Nam 
trong việc đưa ra Kế hoạch Phát triển kinh tế 2024 với 
mục tiêu tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, 
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 
đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh, 
tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột 
phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của 
nền kinh tế. Hàng loạt chính sách tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm bớt 
khó khăn trong nhiều lĩnh vực như đất đai, bất động 
sản, xây dựng, du lịch, y tế… được ban hành, cùng 
với chính sách tài khóa về giãn hoãn, giảm một số loại 
thuế, phí và nghị quyết về thức đẩy đầu tư công… Bên 
cạnh đó, điều hành chính sách tiền tệ hợp lý; giảm lãi 
suất điều hành để giảm lãi suất cho vay, góp phần tăng 
khả năng tiếp cận vốn cho hệ thống doanh nghiệp, 
cùng với các gói hỗ trợ tín dụng lãi suất thấp hơn cho 
vay lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản…

Thứ hai, đổi mới cơ cấu kinh tế và mô hình tăng 
trưởng, phát huy lợi thế của việc tăng trưởng trong 
khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp, xây dựng 
trong những năm qua là một trong những nhân tố 
quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế 
cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thứ ba, lạm phát được kiềm chế ở mức có thể chấp 
nhận (năm 2023 là 4,16%); chỉ số giá tiêu dùng tăng 
hợp lý, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, tạo 
điều kiện thuận lợi cho hệ thống doanh nghiệp trong 
phát triển sản xuất kinh doanh (Năm 2023 là 3,25%).

Thứ tư, chính sách đầu tư nói chung, đầu tư công 
nói riêng và việc giải ngân đầu tư công tuy gặp nhiều 
thách thức nhưng đã có chuyển biến tích cực trong năm 
2023 và 2024. Đây là nguồn nội lực quan trọng để phát 
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triển các khu vực kinh tế, góp phần tăng trưởng GDP 
trong năm 2024 và các năm sau.

Thứ năm, chính sách thu hút vốn FDI có sự bổ 
sung, chỉnh sửa hợp lý, đã thu hút được nguồn vốn 
này ở mức khá, với chất lượng ngày càng tăng đã góp 
phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư- 
kinh doanh, với “triển vọng tăng trưởng kinh tế trung 
và dài hạn là khả quan cùng với sự tham gia ngày 
càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu với nhiều FTAs 
được ký kết và có hiệu lực, giúp cho Việt Nam vẫn 
là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn FDI trong quá 
trình định hình lại đầu tư và chuỗi giá trị toàn cầu”.

Một số hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển 

kinh tế giai đoạn 2020-2024, còn một số hạn chế sau:
Thứ nhất, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

(2020-2022) làm đứt gãy chuỗi cung ứng; tình hình 
sản xuất gặp nhiều khó khăn, thiếu nguyên vật liệu, 
giá tăng cao; hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng do 
phong tỏa và gián đoạn logistic; tổng cầu tiêu dùng 
trong nước giảm mạnh do thu nhập của người dân 
giảm thấp; dòng vốn FDI trong giai đoạn này bị 
chững lại do các nhà đầu tư thận trọng hơn;

Hai là, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, 
chủ yếu vẫn dựa vào các ngành công nghiệp sử dụng 
lao động chất lượng chưa cao và tình hình xuất khẩu 
gặp khó khăn khi thị trường bị thu hẹp; các đối tác 
gặp nhiều khó khăn khu suy giảm kinh tế và tình hình 
chính trị phức tạp, đặc biệt là đối tác lớn như Hoa Kỳ, 
EU gặp khó khăn làm giảm nhu cầu tiêu dùng, ảnh 
hưởng đến xuất khẩu của VN. Trong khi đó, giá trị gia 
tăng của sản phẩm chưa cao do chủ yếu là xuất khẩu 
sản phẩm thô, chưa qua chế biến sâu…

Ba là, gánh nặng nợ công tăng do khoản vay để 
ứng phó với dịch Covid-19 cùng với chi tiêu công lớn 
cho các dự án cơ sở hạ tầng và tình trạng giải ngân 
vốn đầu tư công chậm. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát 
và chi phí tăng cao;

Bốn là, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng 
được yêu cầu của quá trình hội nhập và kinh tế số, 
năng suất lao động chưa cao;

Năm là, thị trường BĐS bất ổn, thanh khoản giảm 
và nợ xấu tăng ở một số ngân hàng gây rủi ro cho hệ 
thống tài chính, ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của 
nền kinh tế.

3. Một số giải pháp cho tăng trưởng kinh tế giai 
đoạn 2025-2030

Để tiếp tục đạt được tăng trưởng kinh tế giai đoạn 
2025- 2030, cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Chính phủ cần rà soát, đánh giá lại những 
chính sách vĩ mô về phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời 
bổ sung, chỉnh sửa những hạn chế, bất cập, tạo điều 
kiện thuận lợi để các ngành, các cấp, các địa phương 
có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện mục tiêu 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; 
tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hợp lý, 
chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kịp thời xử lý những 
bất cập nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng 
kinh tế bền vững.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số và công nghệ 
trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế; đảm bảo 
thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế số đến 
2030; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ 
số và tự động hóa vào quá trình sản xuất kinh doanh; 
khuyến khích sản xuất sản phẩm thân thiện với môi 
trường, giảm khí thải; phát triển hạ tầng công nghệ 
thống tin; xây dựng hệ sinh thái, khởi nghiệp công 
nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thực hiện các 
giải pháp hữu hiệu về thu hút nguồn vốn đầu tư; đẩy 
nhanh đầu tư công gắn với trách nhiệm của người 
đứng đầu các ngành, các cấp, các địa phương trong 
việc giải ngân và lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo 
nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong đầu tư.

Ba là, tăng cường xuất khẩu hàng hóa và mở rộng 
thị trường xuất khẩu sang các thị trường mới; nâng 
cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo hướng sản 
phẩm chế biến sâu để gia tăng giá trị, nâng cao khả 
năng cạnh tranh và uy tín quốc gia, doanh nghiệp 
trong hoạt động giao thương quốc tế.

Bốn là, tập trung phát triển mở rộng một số lĩnh 
vực, ngành nghề đóng vai trò động lực tăng trưởng 
của nền kinh tế như lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ 
nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và năng 
lượng tái tạo…

Năm là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
bằng cách đổi mới giáo dục đào tạo, tập trung vào các 
kỹ năng công nghệ, quản lý và sáng tạo, tăng cường 
đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu nguồn lực lao động 
của nền kinh tế.

Tài liệu tham khảo:
Dangcongsan.vn/kinh-te/viett-nam-con-dư-dia-de-thuc-day-tang-truong-633446.html. Thứ ba, 

14/32023 09:56 (GMT +7)- Truy cập thứ hai 13/1/2025
Minh Đức (2023), “Năm 2024, kinh tế Việt Nam sẽ phụ hồi tốt hơn, có thể tăng trưởng 

6,5%”,Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ.
Tapchinganhang.gov.vn/tong-quan-kinh-te-nam-2022-va-trien-vong-năm-2023.html. (ngày 

19/1/2023)
Google.com/search?q=luc+luong+lao+dong+cua+viet+nam+2023&rlz…
Tạp chí điện tử VnEconomy- “Chính phủ hối thúc giải ngân thêm 230 nghìn tỷ đồng vốn đầu 

tư công trong hai tháng cuối năm”
Tổng cục Thống kê- Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội các năm 2021, 2022, 2023.
Tổng cục Thống kê-gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke
Tin tức Việt Nam (Thứ 2 ngày 18/12/2023): Kinh tế 2023: dự báo năm 2024: tận dụng 3 động 

lực cho tăng trưởng.
Skds.vn/gdp/quy-iv-2023-tăng-672-ca-nam-2023-tang 505169231229092115897.html.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021.
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1. Cơ sở lý luận
Trên thực tế có thể thấy các kênh truyền tải 

Chính sách tiền tệ (CSTT) như kênh lãi suất, kênh 
tài sản (kênh tỷ giá) kênh tín dụng… bài viết này 
xin đề cập sâu đến kênh tỷ giá và mối quan hệ giữa 
tỷ giá, lạm phát và tăng trưởng kinh tế, thực tế minh 
chứng bằng số liệu giai đoạn 2006 - 2024 ở Việt 
Nam. CSTT mở rộng làm lãi suất thực trong nước 
giảm. Do đó, tài sản được tính bằng nội tệ trở nên 
kém hấp dẫn hơn so với các tài sản bằng ngoại tệ, 
dẫn đến sự mất giá của đồng nội tệ (tỷ giá - E giảm). 
Sự mất giá của đồng nội tệ làm cho hàng hóa trong 
nước tương đối rẻ hơn so với hàng hóa nước ngoài, 
do đó kích thích xuất khẩu ròng tăng và dẫn đến 
sản lượng tăng. Ngoài ra, biến động tỷ giá hối đoái 
còn ảnh hưởng tới giá trị tài sản được xác định bằng 
ngoại tệ trên bảng cân đối kế toán của các chủ thể 
trong nền kinh tế như các ngân hàng, chính phủ, 
cá nhân, doanh nghiệp… Do đó, các chủ thể này 
sẽ dựa vào xu hướng biến động tỷ giá để ra quyết 
định chi tiêu. Ở những quốc gia theo chế độ tỷ giá 
cố định, CSTT có thể tác động lên tỷ giá thực thông 
qua biến động giá cả trong nước và quốc tế. Vì vậy 
nếu tỷ giá danh nghĩa cố định thì CSTT vẫn có thể 
tác động đến tỷ giá thực thông qua mức giá. Cơ chế 
truyền tải CSTT qua kênh tỷ giá như sau: M tăng  
i giảm  E giảm  EX tăng Y tăng.

2. Thực tiễn Việt Nam giai đoạn 2006 - 2024
2.1. Diễn biến tỷ giá 
Giai đoạn 2006 - 2024, tỷ giá hối đoái của Việt 

Nam trải qua nhiều biến động do ảnh hưởng từ các 
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Exchange rate is one of the important variables 
affecting the balance of the economy. Exchange 
rate fluctuations can lead to direct and indirect 
impacts on inflation levels and economic growth. 
Meanwhile, inflation, as an index measuring the 
increase in prices of goods and services, has the 
ability to change the purchasing power of money, 
affecting aggregate demand and aggregate supply 
of the economy. international. During the period 
2006 - 2024, Vietnam experienced many challenges 
and significant economic fluctuations. From global 
financial crises, increases in oil and commodity prices, 
to state monetary and fiscal policies, all impact the 
complex relationship between exchange rates and 
inflation. economic development and growth. The 
goal of this article is to analyze the above factors, 
thereby providing comments, assessments and policy 
recommendations to improve economic management 
efficiency in the future. Researching this relationship 
not only has theoretical significance but is also highly 
applicable, supporting policymakers, businesses and 
researchers in making economic decisions.

• Key words: exchange rate, inflation, growth, 
relationship between exchange rate, inflation and 
growth.

JEL codes: B22,G21, E31, E52

Tỷ giá hối đoái là một trong những biến số quan trọng ảnh hưởng đến sự cân bằng của nền kinh tế. Sự biến 
động của tỷ giá có thể dẫn đến những tác động trực tiếp và gián tiếp lên mức lạm phát và khả năng tăng trưởng 
kinh tế. Trong khi đó, lạm phát, với vai trò là một chỉ số đo lường sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ, lại có 
khả năng làm biến đổi sức mua của đồng tiền, ảnh hưởng đến tổng cầu và tổng cung của nền kinh tế. Giai đoạn 
2006 - 2024, Việt Nam đã trải qua nhiều thách thức và biến động kinh tế đáng kể. Từ những cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu, sự gia tăng của giá dầu và hàng hóa, cho đến các chính sách tiền tệ và tài khóa của Nhà 
nước, tất cả đều tác động đến mối quan hệ phức tạp giữa tỷ giá, lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu của 
bài báo này là phân tích các yếu tố kể trên, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị chính sách 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế trong tương lai. Nghiên cứu mối quan hệ này không chỉ có ý nghĩa lý 
thuyết mà còn mang tính ứng dụng cao, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà nghiên 
cứu trong việc ra quyết định kinh tế.

• Từ khóa: tỷ giá, lạm phát, tăng trưởng, mối quan hệ giữa tỷ giá, lạm phát và tăng trưởng.
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yếu tố kinh tế toàn cầu và trong nước. Trong những 
năm đầu, tỷ giá tăng nhanh, đặc biệt từ 2008 do 
khủng hoảng tài chính toàn cầu. Giai đoạn 2011-
2015, tỷ giá ổn định hơn nhờ chính sách tiền tệ thận 
trọng. Từ 2016 đến 2024, tỷ giá tiếp tục biến động, 
phản ánh sự thay đổi của thị trường quốc tế và biến 
động của đồng USD. Tuy nhiên, chính sách tỷ giá 
linh hoạt và quản lý tốt của Nhà nước giúp duy trì 
ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể:

Giai đoạn 2006 - 2008, đồng VND chịu sức ép 
tăng giá do dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh 
khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Đồng thời, 
USD mất giá mạnh trên thị trường quốc tế do Fed 
liên tục cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất VND 
trong nước tăng. Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của 
việc VND tăng giá đối với xuất khẩu và giảm nhập 
siêu, NHNN đã thực hiện các biện pháp như: mua 
ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối, điều chỉnh giảm 
tỷ giá và mở rộng biên độ tỷ giá từ +0,5% lên +3%. 
Đặc biệt, NHNN đã hai lần điều chỉnh giảm tỷ giá 
vào các ngày 10/3/2008 (giảm 0,55%) và 7/11/2008 
(giảm 0,08%). Các biện pháp này đã giúp duy trì sự 
ổn định của thị trường ngoại hối và tạo ra cơ sở cho 
sự phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn này.

Giai đoạn 2009 - 2011: Do tác động của khủng 
hoảng tài chính toàn cầu, đồng VND chịu sức ép 
giảm giá mạnh. Các yếu tố như tâm lý nhà đầu tư bị 
ảnh hưởng, nhu cầu chuyển vốn ra nước ngoài tăng, 
vốn đầu tư nước ngoài và kiều hối giảm, cùng với 
lạm phát tăng cao đã làm tăng kỳ vọng VND mất 
giá. NHNN đã sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp 
linh hoạt như bán ngoại tệ, thu hẹp biên độ tỷ giá và 
tăng tỷ giá BQLNH. Cụ thể, từ 11/2009 đến 2/2011, 
NHNN đã bốn lần điều chỉnh tăng tỷ giá BQLNH 
với tổng mức tăng 20,42%, đồng thời giảm biên độ 
từ +3% xuống +1%. Các biện pháp này đã giúp ổn 
định thị trường ngoại hối và hạn chế tác động tiêu 
cực đến lạm phát.

Giai đoạn 2012 - 2014: Trong giai đoạn này, 
tỷ giá và thị trường ngoại hối tương đối ổn định 
với tỷ giá tăng khoảng 1-2%/năm. Thanh khoản 
ngoại tệ được bảo đảm, tình trạng găm giữ ngoại tệ 
giảm đáng kể và niềm tin vào VND được cải thiện. 
NHNN đã mua được một lượng lớn ngoại tệ, tăng 
dự trữ ngoại hối nhà nước nhờ các biện pháp đồng 
bộ và chủ động. Thị trường ngoại tệ tự do không 
còn hoạt động mạnh mẽ như trước, giúp tình hình 
kinh tế ổn định hơn. Các biện pháp này đã góp phần 
quan trọng vào việc duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô 
và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế 
bền vững.

Giai đoạn 2015 - 2024: Thị trường tài chính quốc 
tế và trong nước trong giai đoạn này có nhiều diễn 
biến phức tạp khiến tỷ giá USD/VND chịu nhiều 
áp lực tăng. NHNN đã can thiệp kịp thời bằng cách 
tăng tỷ giá BQLNH, mở rộng biên độ và bán ngoại 
tệ để ổn định thị trường. Đặc biệt, từ đầu năm 2016, 
NHNN áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm, cho phép 
tỷ giá USD/VND linh hoạt hơn trước các cú sốc 
từ thị trường quốc tế. Các biện pháp này bao gồm 
mua/bán ngoại tệ kỳ hạn và phối hợp đồng bộ các 
công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết thanh khoản 
và lãi suất VND hợp lý. Nhờ đó, tỷ giá và thị trường 
ngoại tệ trong giai đoạn này tương đối ổn định với 
tỷ giá tăng khoảng 1% và thanh khoản thị trường 
được đảm bảo, giúp tăng dự trữ ngoại hối lên mức 
kỷ lục.

2.2. Mối quan hệ giữa tỷ giá, lạm phát và tăng 
trưởng kinh tế

Giai đoạn 2006 - 2010: Tỷ giá USD/VND có 
xu hướng tăng từ khoảng 15.000 VND xuống còn 
khoảng 18.000 VND vào năm 2010. 2011 - 2015: 
Tỷ giá duy trì ổn định trong khoảng 18.000 - 20.000 
VND cho đến năm 2015. 2016 - 2020: Tỷ giá có xu 
hướng tăng lên, đạt khoảng 23.000 VND vào năm 
2020. 2021 - 2024: Tỷ giá tiếp tục biến động do ảnh 
hưởng của các yếu tố kinh tế toàn cầu, đặc biệt là 
sự biến động của đồng USD và các cuộc xung đột 
địa chính trị.

Phần lớn giai đoạn tỷ giá giao dịch trên thị 
trường và tỷ giá NHNN công bố biến động cùng 
chiều cho thấy tỷ giá điều hành phản ánh diễn biến 
trên thị trường mặc dù có sự chênh lệch về mức 
độ biến động từng giai đoạn. Trong giai đoạn thị 
trường ổn định tương đối dài 2012 - 2014, tốc độ 
tăng của tỷ giá thị trường theo sát tốc độ tăng của tỷ 
giá điều hành của NHNN.

Tuy nhiên, trong một số giai đoạn tỷ giá 
BQLNH/tỷ giá trung tâm và tỷ giá VCB giảm biến 
động trái chiều; cụ thể: giai đoạn từ 11 - 12/2007, 
3 - 4/2012, 10/2012 - 5/2013; 9 - 10/2016. Đây là 
những giai đoạn nguồn cung thị trường dồi dào, 
NHNN chủ động điều chỉnh tăng tỷ giá điều hành 
để ngăn cho tỷ giá không giảm quá sâu, tác động 
bất lợi tới xuất khẩu. Ngoài ra, trong giai đoạn từ 
4 - 5/2008, tỷ giá BQLNH giảm trong khi tỷ giá 
VCB tăng chủ yếu do giai đoạn này thị trường 
chịu áp lực giảm giá từ dòng vốn đầu tư gián tiếp 
đảo chiều, nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu tăng đột 
biến nên khả năng thị trường phản ứng nhanh hơn 
so với động thái điều hành của NHNN. 

Kỳ 2 tháng 02 (số 282) - 2025KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ
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Giai đoạn 2006 - 2014: Lạm phát ở mức trung 
bình khoảng 10,2%/năm. Đây là giai đoạn lạm phát 
cao do nhiều yếu tố như tăng giá dầu, giá nguyên 
vật liệu và các dịch vụ y tế, giáo dục do Nhà nước 
kiểm soát năm 2015: Lạm phát ở mức thấp kỷ lục 
chỉ 0,6%, chủ yếu do giá dầu giảm sâu; năm 2021 
Lạm phát ở mức 1,8% do ảnh hưởng từ đại dịch 
Covid-19. 2015 - 2024: Lạm phát dao động quanh 
ngưỡng 3%, ngoại trừ hai năm 2015 và 2021. Trung 
bình lạm phát trong giai đoạn này là 2,8%/năm. 
2024: CPI tăng 3,63% so với năm 2023, dưới mức 
mục tiêu Quốc hội. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt 
Nam kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%.

Trong giai đoạn 2006-2024, tỷ giá và lạm phát 
diễn biến cùng chiều, tuy nhiên cũng có nhiều giai 
đoạn diễn biến trái chiều. Cụ thể: (i) Một số giai 
đoạn tỷ giá diễn biến cùng chiều với lạm phát: do 
độ mở nền kinh tế lớn, khối lượng hàng hóa nhập 
khẩu lớn, việc tỷ giá tăng/giảm tác động trực tiếp 
đến chi phí nhập khẩu hàng hóa, từ đó tác động 
đến giá cả hàng hóa trong nước. Giai đoạn 3/2008 
- 7/2008 và 8/2009 - 8/2011: tỷ giá tăng, lạm phát 
tăng. Giai đoạn từ cuối năm 2011 đến cuối 2014: 
tỷ giá giảm, lạm phát giảm. (ii) Một số giai đoạn 
tỷ giá và lạm phát có diễn biến trái chiều: do lạm 
phát chịu tác động nhiều yếu tố ngoài tỷ giá. Từ 
2007 - 3/2008: tỷ giá giảm, lạm phát tăng: lạm phát 
tăng cao do yếu kém nội tại của nền kinh tế dẫn tới 
bất ổn kinh tế vĩ mô như đã phân tích ở trên. Từ 
9/2008 - 9/2009: tỷ giá tăng, lạm phát giảm: lạm 
phát giai đoạn này giảm do kết quả của CSTT thắt 
chặt từ nửa cuối năm 2007 đến nửa đầu năm 2008. 
Năm 2015: tỷ giá tăng, lạm phát giảm: Mặc dù tỷ 
giá tăng nhưng giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp 
nên áp lực tăng giá trong nước được hạn chế. 

Tỷ giá và sản lượng gần như không có mối 
tương quan với nhau qua nhiều giai đoạn sản lượng 
tăng cao trong khi tỷ giá giảm và ngược lại. Việt 
Nam xuất khẩu lượng lớn các sản phẩm thô và các 
sản phẩm phục vụ tiêu dùng thiết yếu là những mặt 
hàng có độ co giãn của cầu với giá thấp. Đồng thời, 
do hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là 
sản phẩm gia công, chế biến, chế tạo có hàm lượng 
nhập khẩu đầu vào cao nên việc giảm giá VND 
sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu, từ đó làm tăng giá 
thành sản phẩm và tác động ngược lại tới sức cạnh 
tranh của hàng hóa. 

Đối với nền kinh tế nhỏ, mở như Việt Nam, kênh 
quan trọng mà CSTT có thể tác động tới nền kinh tế 
thực là kênh tỷ giá. Độ lớn về khả năng tác động của 
kênh tỷ giá phụ thuộc vào phản ứng của tỷ giá với 
các cú sốc tiền tệ, độ mở của nền kinh tế và độ nhạy 

của xuất khẩu ròng đối với sự thay đổi của tỷ giá. Để 
kiểm tra vai trò của kênh tỷ giá trong cơ chế truyền 
dẫn CSTT ở Việt Nam, tác giả đưa thêm biến tỷ giá 
danh nghĩa với hai phương án là tỷ giá bình quân trên 
thị trường LNH (INTEX) và tỷ giá danh nghĩa bình 
quân mua và bán của VCB (VIETEX) vào các mô 
hình VAR cơ bản. Tác giả phân tích hiệu quả của kênh 
truyền dẫn tỷ giá thông qua việc đánh giá tác động của 
các biến số tỷ giá (INTEX và VIETEX) tới mục tiêu 
sản lượng và mục tiêu cuối cùng là lạm phát. 

Kết quả hàm phản ứng tích lũy (Biểu đồ 1 và 2) 
của các mô hình cho thấy ảnh hưởng của các cú sốc 
tổng tiền và tỷ giá tới sản lượng công nghiệp (LIND) 
là không rõ ràng. Các cú sốc tổng tiền có tác động 
cùng chiều tới lạm phát CPI và có tác động rõ ràng 
trong khoảng từ 12 - 14 tháng đầu. Các cú sốc tỷ giá 
có tác động cùng chiều tới lạm phát CPI nhưng chỉ 
thực sự rõ ràng trong khoảng từ tháng thứ 10 đến 
tháng thứ 15.
Biểu đồ 1: Hàm phản ứng tích lũy của sản lượng 
và lạm phát đối với biến tỷ giá INTEX và các biến 

tổng tiền
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Biểu đồ 2: Hàm phản ứng tích lũy của sản lượng 
và lạm phát đối với biến tỷ giá VIETEX và các biến 

tổng tiền
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Nguồn: Phạm Chí Quang (2019), Cơ chế truyền tải CSTT giai đoạn 2006 - 2016: Cơ sở 
thiết lập khung khổ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018.

Kết quả phân rã phương sai (Bảng 1) cho thấy 
kênh truyền dẫn qua tỷ giá bình quân trên thị trường 
LNH (tỷ giá trung tâm) do NHNN công bố có hiệu 
quả cao hơn so với kênh truyền dẫn qua tỷ giá của 
NHTM (đại diện bởi VCB). Trong các mô hình 
truyền dẫn qua tỷ giá bình quân trên thị trường LNH 
(tỷ giá trung tâm) do NHNN công bố thì mô hình tốt 
nhất giải thích sự truyền dẫn của CSTT là mô hình 
bao gồm biến tổng lượng tiền DLM1 có tổng tỷ lệ 
giải thích cho sự biến động của DLCPI sau 12 tháng 
là 38,74% (trong đó riêng tỷ giá bình quân trên thị 
trường LNH/tỷ giá trung tâm do NHNN công bố giải 
thích 8,65%) và tổng tỷ lệ giải thích cho sự biến động 
của DLIND sau 12 tháng là 21,81%. Do đó trên cơ sở 
kết quả phân tích thực chứng này, Tác giả lựa chọn sự 
kết hợp giữa tỷ giá bình quân trên thị trường LNH (tỷ 
giá trung tâm) do NHNN công bố và tổng lượng tiền 
M1 khi tiếp tục mở rộng, xây dựng mô hình phân tích 
các kênh truyền dẫn khác của CSTT. 

Bảng 1: Kết quả tổng hợp phân rã phương sai sau 
12 tháng từ các mô hình riêng lẻ về tỷ giá

Kênh truyền dẫn/biến giải thích  
Biến phân rã

DLCPI DLIND Tổng
1. Kênh tỷ giá LNH 
DLM0 26,88 12,14 39,02
DLINTEX 7,18 9,84 17,02
Tổng (DLM0+DLINTEX) 34,06 21,98 56,04
DLM1 30,09 15,83 45,92
DLINTEX 8,65 5,98 14,63
Tổng (DLM1+DLINTEX) 38,74 21,81 60,55
DLM2 14,82 7,69 22,51
DLINTEX 10,47 8,46 18,93
Tổng (DLM2+DLINTEX) 25,29 16,15 41,44
DLMB 17,58 8,49 26,07
DLINTEX 11,95 11,43 23,38
Tổng (DLMB+DLINTEX) 29,53 19,92 49,45
2. Kênh tỷ giá thị trường
DLM0 22,80 11,80 34,60
DLVIETEX 6,20 9,60 15,80
Tổng (DlM0+DLVIETEX) 29,00 21,40 50,40
DLM1 24,44 14,17 38,61
DLVIETEX 6,06 6,31 12,37
Tổng (DLM1+DLVIETEX) 30,50 20,48 50,98
DLM2 12,12 8,44 20,56
DLVIETEX 10,25 9,57 19,82
Tổng (DLM2+DLVIETEX) 22,37 18,01 40,38
DLMB 20,87 6,65 27,52
DLVIETEX 6,89 16,32 23,21
Tổng (DLMB+DLVIETEX) 27,76 22,97 50,73

Nguồn: Phạm Chí Quang (2019), Cơ chế truyền tải CSTT giai đoạn 2006 - 2016: Cơ sở 
thiết lập khung khổ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018.

3. Đề xuất kiến nghị
Dựa trên các kết quả nghiên cứu giai đoạn 2006 - 

2024, Tác giả đề xuất một số khuyến nghị:
Một là, kênh tỷ giá là kênh truyền dẫn quan trọng 

nhất đối với cơ chế truyền tải CSTT, tiếp theo là kênh 
tín dụng, kênh tổng cung tiền là không đáng kể trong 
mô hình VARX tổng hợp. Tuy vậy, bằng chứng về 
việc kênh tín dụng không có tác động mạnh đến tăng 
trưởng kinh tế, lạm phát cũng cần được kiểm chứng 
thêm bằng các mô hình khác theo hướng xem xét 
kỹ tác động của tín dụng tới từng cấu phần của tăng 
trưởng kinh tế và lạm phát để rút ra các kết luận chính 
xác hơn. Vì vậy, NHNN nên xem xét, cân nhắc xây 
dựng, tính toán điều hành các công cụ CSTT để đảm 
bảo tiếp tục phát huy được hiệu quả, hiệu lực của các 
cơ chế truyền tải CSTT mà đã được chỉ ra tại nghiên 
cứu này, làm cơ sở cho việc điều hành CSTT trong 
thời gian tới và đặc biệt sử dụng phối hợp đồng bộ các 
công cụ CSTT để chú trọng phát huy được vai trò tác 
động của kênh tỷ giá và tín dụng đối với nền kinh tế.

Hai là, do vai trò rất quan trọng của kênh tỷ giá 
trong cơ chế truyền tải CSTT nên cần tập trung các 
nguồn lực nghiên cứu, tiếp tục không ngừng cải cách 
phương thức điều hành, quản lý tỷ giá linh hoạt, để 
một mặt giúp hấp thụ các cú sốc bên ngoài đối với 
kinh tế vĩ mô trong nước, một mặt tạo hành lang pháp 
lý khuyến khích thị trường làm quen và sử dụng các 
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công cụ bảo hiểm tỷ giá, phát triển thị trường phái 
sinh để dần từng bước đưa thị trường hoạt động theo 
đúng các nguyên lý kinh tế thị trường.

Bà là, thành lập tổ/nhóm nghiên cứu chuyên sâu 
trong và ngoài ngành ngân hàng được đào tạo chuyên 
nghiệp, có trình độ, năng lực phân tích, dự báo kinh tế 
vĩ mô và CSTT ở mức độ cao để tiến tới thành lập các 
nhóm tư vấn và phản biện chính sách độc lập tư vấn 
cho NHNN trong việc điều hành CSTT.

Bốn là, NHNN nên kết hợp các vụ, cục trong nội 
bộ để có được sự kết nối thông tin tốt nhất, đảm bảo 
tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân 
tích, dự báo và điều hành CSTT. Hiện tại, NHNN có 
rất nhiều báo cáo có liên quan đến công tác dự báo, 
lập và điều hành CSTT do rất nhiều Vụ, Cục phát triển 
theo các hướng và mục đích khác nhau. Tuy nhiên, 
tồn tại một vấn đề lớn đó là tất cả các báo cáo này đều 
thiếu sự kết nối, chưa có khuyến nghị thực sự bài bản 
cho định hướng và lộ trình điều hành CSTT cả trong 
ngắn hạn lẫn dài hạn. Do đó, dẫn đến nguồn lực chưa 
được sử dụng hiệu quả và công tác điều hành CSTT 
chưa được sự hậu thuẫn, hỗ trợ từ các phân tích, dự 
báo trong nội bộ này.

Năm là, NHNN nên xây dựng lộ trình điều hành 
CSTT từ lượng chuyển sang giá vì mục tiêu tổng 
cung tiền không phải là một mục tiêu trung gian tốt 
cho cơ chế truyền tải CSTT trong bối cảnh mà nền 
kinh tế ngày càng hội nhập và mức độ mở của nền 
kinh tế ngày càng lớn. Trong khi đó, kênh lãi suất 
hiện nay khá mờ nhạt trong việc tác động đến các 
biến số vĩ mô trong nền kinh tế, đặc biệt là đến mục 
tiêu cuối cùng của CSTT là lạm phát. Với các lý do 
đã đề cập rất chi tiết ở trên, việc thiết kế, xây dựng 
một lộ trình để triển khai cơ chế điều hành lãi suất 
hiện đại đặc biệt là theo định hướng lạm phát mục 
tiêu tại Việt Nam là rất cần thiết để củng cố, tăng 
cường tính liên thông lãi suất trên thị trường cũng 
như vai trò của kênh lãi suất trong toàn bộ cơ chế 
truyền tải CSTT ở Việt Nam.

Sáu là, NHNN nghiên cứu xem xét có lộ trình để 
gỡ bỏ việc sử dụng các công cụ điều hành CSTT phi 
truyền thống, đặc biệt là công cụ điều hành hạn mức 
tín dụng vì trong chừng mực nào đó nếu sử dụng công 
cụ này kéo dài có thể bóp méo các cơ chế vận hành 
của thị trường. Việc này có thể thực hiện từ từ và bám 
sát lộ trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD, 
cũng như bám sát lộ trình triển khai chuẩn mực Basel 
II của hệ thống ngân hàng.

Bảy là, từ các khuyến nghị cơ bản nêu trên cũng 
như từ các phân tích trên, khuyến nghị tiếp tục áp 
dụng và cập nhật, vi chỉnh, hoàn thiện các phương 
pháp phân tích của nghiên cứu này để xây dựng mô 

hình dự báo và ma trận (matrix) phân tích tác động 
của các kênh truyền dẫn CSTT, cụ thể như sau:

Bảng 2: Ma trận dự báo và đánh giá CSTT
Độ lệch tiêu chuẩn 

của giá trị bình 
quân sai số

Khoảng tin cậy của giá trị bình quân sai số

2,5% 97,5%

Cú sốc lãi suất tái cấp vốn 0,00154836  - 0,003793814 0,0021628510
Cú sốc tỷ giá 0,00025499  - 0,000588157 0,0002459014
Cú sốc cung tiền M1 0,00091281  - 0,001318940 0,0016734470
Cú sốc tín dụng 0,00015524  - 0,000352089 0,0003555034
Cú sốc giá (VNI) 0,00096148  - 0,001659616 0,0020715350
Cú sốc sản lượng công nghiệp 0,00074138  - 0,001677861 0,0014663420
Cú sốc lạm phát 0,00007683  - 0,000148498 0,0001244674

Nguồn: Phạm Chí Quang (2019), Cơ chế truyền tải CSTT giai đoạn 2006 - 
2016: Cơ sở thiết lập khung khổ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Đề tài 

NCKH cấp Bộ năm 2018.

Theo đó, dựa trên Ma trận nêu trên, cho phép 
nhà điều hành lường trước được mức độ biến động 
mà các tác động của từng công cụ/kênh truyền dẫn 
CSTT có thể tác động lên các biến mục tiêu. Với sự 
chệch hướng có thể xảy ra trong biên độ được tính 
toán trong Ma trận nêu trên. Tuy nhiên, như đã chỉ 
ra tại nghiên cứu này, do các hàm phân phối mật độ 
xác suất của các cú sốc nêu trong ma trận nêu trên 
đều không phải là hàm phân phối chuẩn nên việc tiếp 
tục hoàn thiện mô hình để đưa thêm các biến/công cụ 
điều hành CSTT đặc biệt là các công cụ phi truyền 
thống là rất cần thiết để bổ sung vào mô hình VARX, 
từ đó bổ sung, cập nhật Ma trận nêu trên để có thể 
đảm bảo tính chính xác của dự báo và nâng cao được 
hiệu quả điều hành CSTT trong tương lai.

Kết luận: Từ giai đoạn 2006 đến 2024, Việt Nam 
đã chứng kiến mối quan hệ phức tạp giữa tỷ giá hối 
đoái, lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu này 
đã làm rõ rằng biến động tỷ giá và mức lạm phát cao 
đều có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế. Qua đó, việc điều chỉnh chính 
sách tỷ giá và kiểm soát lạm phát là những yếu tố 
quan trọng để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế bền vững. Những nghiên cứu này cung cấp cơ sở 
quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách trong 
việc định hướng chiến lược phát triển kinh tế của Việt 
Nam đến năm 2030.
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Dẫn nhập
Chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục 

đào tạo luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng 
chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN); 
hệ thống dịch vụ giáo dục công lập hiện nay được 
cung cấp bởi các đơn vị sự nghiệp công lập chủ 
yếu được đảm bảo bởi kinh phí NSNN; và được 
các cấp chính quyền rất quan tâm. Tuy nhiên để 

thực hiện thành công việc chuyển đổi phương thức 
chi từ đầu vào sang kết quả như vậy cần phải xác 
định được giá thành đơn vị của dịch vụ giáo dục 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có căn cứ về 
giá để đặt hàng. Vì vậy việc cần thiết phải xây 
dựng, ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật 
(KTKT) của dịch vụ giáo dục công lập là cần thiết, 
khách quan.

Cơ sở pháp lý về định mức KTKT dịch vụ sự 
nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 
2019 - 2023

Nắm bắt được yêu cầu đó, giai đoạn 2019 - 
2023 các cơ quan hữu quan đã có những động thái 
tích cực nhằm xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý 
về định mức KTKT nói chung cho tất cả các lĩnh 
vực sự nghiệp công và cho lĩnh vực giáo dục nói 
riêng. Cụ thể, cơ sở pháp lý về định mức KTKT 
dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục 
bao gồm:

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP (sau đây gọi là 
nghị định 32) quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử 
dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên: 
Nghị định 32 quy định và ban hành danh mục dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN. Từ 
định danh các dịch vụ cụ thể trong hệ thống dịch 
vụ giáo dục công lập của nghị định này là căn cứ 
để xây dựng định mức KTKT cho từng loại dịch 
vụ theo danh mục. Đồng thời, NĐ 32 quy định 
rõ quyền, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung 
ương, UBND các cấp trong quản lý về giao nhiệm 
vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công trong đó có ban hành, sửa đổi, bổ sung định 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG  
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Public career services in the education 
sector play an important role in socio-economic 
development, especially in the current context. 
The development and application of a system of 
economic and technical norms in education helps 
to effectively manage resources, control costs 
and improve the quality of public services, which 
is a prerequisite for the transition from budget 
allocation based on input norms to output efficiency. 
However, the actual implementation still faces many 
difficulties, from the lack of specific regulations, 
the differences between localities to the problem 
of updating and adjusting norms according to 
practical requirements. This article will analyze 
the current situation, point out the limitations and 
propose solutions to perfect the system of economic 
and technical norms, contributing to improving the 
quality and efficiency of public education services.

• Key words: economic and technical norms, 
education.

Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, 
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong giáo 
dục giúp quản lý hiệu quả nguồn lực, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ công, là điều kiện 
tiên quyết để chuyển đổi từ cấp phát Ngân sách theo định mức đầu vào sang hiệu quả đẩu ra. Tuy nhiên, 
thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, từ việc thiếu quy định cụ thể, sự chênh lệch giữa các địa phương 
đến vấn đề cập nhật và điều chỉnh định mức theo yêu cầu thực tiễn. Bài viết này sẽ phân tích thực trạng hiện 
nay, chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật góp 
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ giáo dục công lập.

• Từ khóa: định mức kinh tế - kỹ thuật, giáo dục.
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mức KTKT của các dịch vụ công (Điều 26); Trách 
nhiệm của các đơn vị SNCL trong cung cấp dịch 
vụ sự nghiệp công (Điều 27).

Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 
của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 
ĐVSNCL: Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định 
và ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng kinh phí NSNN; quy định giá DVSNC sử 
dụng NSNN được tính dựa trên định mức KTKT, 
trường hợp chưa xây dựng định mức KTKT thì giá 
dịch vụ SNC được xác định theo định mức chi phí 
bình quân (Điều 5).

Ngoài việc tuân thủ những quy định chung 
trong khung pháp lý về ĐM KTKT DVSNC 
chung của tất cả các lĩnh vực SNC (như Nghị định 
60/2021, Nghị định 32/2019), quy định pháp lý 
hiện hành về định mức KTKT dịch vụ sự nghiệp 
công trong lĩnh vực giáo dục còn gồm các văn bản 
của Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo cụ thể:

Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 
30/09/2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn 
xây dựng, thẩm định, ban hành định mức KTKT 
và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục 
đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 
Các quyết định của UBND các tỉnh ban hành hệ 
thống định mức KTKT về lao động và thiết bị, vật 
tư dịch vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh; hay các quyết 
định của các tỉnh như: Quyết định số 10/2021/QĐ-
UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 
quy định định mức KTKT đối với giáo dục Trung 
học cơ sở công lập và Quyết định số 11/2021/QĐ-
UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 
quy định định mức KTKT đối với giáo dục Trung 
học phổ thông công lập); Quyết định số 14/2024/
QĐ-UBND ngày 15/04/2024 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh ban hành định mức KTKT áp dụng 
trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông, giáo dục thường xuyên công lập).

Đối với giáo dục nghề nghiệp, ngay sau Thông 
tư số 14/2019/TT-BGD ĐT ngày 30/09/2019 của 
Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm 
định, ban hành định mức KTKT và phương pháp 
xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng 
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo…

Khái quát nội dung định mức kinh tế kỹ 
thuật dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
giáo dục giai đoạn 2019 - 2023

Dù chưa thực sự thống nhất về thuật ngữ, 
hướng dẫn nói chung, song nhìn chung, quy định 
pháp lý về xây dựng, ban hành định mức KTKT 

lĩnh vực giáo dục (theo quy định tại TT14/2019/
BGDĐT và TT07/2020/BLĐTBXH khá tương 
đồng về nội dung. Cụ thể, định mức KTKT trong 
lĩnh vực giáo dục là lượng tiêu hao các yếu tố về 
lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn 
thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các 
tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban 
hành. Trong đó:

Định mức lao động là mức tiêu hao lao động 
sống cần thiết của người lao động theo chuyên 
môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 
(một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn 
do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Định mức 
lao động trực tiếp: Bao gồm các hoạt động giảng 
dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành, hướng dẫn 
tiểu luận, luận án, và luận văn. Định mức lao động 
gián tiếp: Bao gồm các chi phí quản lý và phục 
vụ, chẳng hạn như quản lý hành chính, quản lý tài 
chính, và các hoạt động hỗ trợ khác.

Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị 
cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành 
việc đào tạo cho 01 (một) người học đạt được các 
tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành.

Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại 
nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào 
tạo cho 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, 
tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng 
và diện tích sử dụng của một người học đối với 
từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu 
thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để 
hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) người học 
đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành.

Thực trạng triển khai thực hiện xây dựng và 
ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật 
dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục 
giai đoạn 2019 - 2023

Giai đoạn 2019 - 2023 là giai đoạn đánh dấu 
bước khởi đầu trong việc xây dựng, ban hành 
định mức KTKT các lĩnh vực sự nghiệp công nói 
chung, lĩnh vực giáo dục nói riêng. Hàng loạt các 
văn bản như Nghị định 60/2021NĐ-CP, Nghị định 
32/2019/NĐ-CP, Thông tư 14/2019/TT-BGD, 
Thông tư 07/2020/TT-BLDTBXH là căn cứ pháp 
lý quan trọng, làm cơ sở nền tảng để lĩnh vực giáo 
dục xây dựng định mức KTKT. Tuy nhiên, kết quả 
triển khai thực hiện các quy định trong loạt các 
văn bản này chưa đạt như kỳ vọng. Cụ thể:
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Xét riêng trong lĩnh vực giáo dục phổ thông 
công lập, giai đoạn 2019 - 2024 chỉ có 14/63 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành 
quy định về định mức KTKT (theo TS. Phạm Thị 
Hoàng Phương, 2024)

Trong khi đó, hiện không có số liệu thống kê 
được công bố chính thức trên cả nước về số lượng 
cơ sở đào tạo đại học/ nghề nghiệp ban hành và 
áp dụng định mức KTKT. Theo kết quả khảo sát 
của nhóm nghiên cứu, hiện trên địa bàn cả nước, 
không có cơ sở đào tạo đại học công bố công khai 
định mức KTKT.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể kể 
đến gồm:

Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp quy tính 
đồng bộ chưa cao

Khái niệm, nội dung thuật ngữ định mức kinh 
tế kỹ thuật trong dịch vụ công nói chung và dịch 
vụ sự nghiệp công nói riêng chưa được luật hóa 
thống nhất ở lính vực dịch vụ công, cần được 
luật hóa vào luật NSNN. Trách nhiệm, quyền hạn 
trong việc xây dựng, ban hành định mức KTKT 
trong lĩnh vực giáo dục được phân chia theo từng 
cấp đơn vị chủ quản, từng cấp học, từng loại hình 
dịch vụ, loại hình cơ sở đào tạo… dẫn đến tình 
trạng không thống nhất trong hệ thống định mức 
KTKT (trường hợp với giáo dục phổ thông: đã có 
14/63 tỉnh ban hành định mức KTKT). Thông tư 
14/2019/TT-BGDĐT được coi là “kim chỉ nam” 
cho việc xây dựng định mức KTKT lĩnh vực giáo 
dục, song nội dung hướng dẫn cụ thể còn những 
hạn chế nhất định, Kết quả là số lượng cơ sở giáo 
dục hay các tỉnh thành đã xây dựng, ban hành định 
mức KTKT còn khá khiêm tốn.

Thứ hai, khó khăn trong xác định các thành 
phần của định mức KTKT do hạn chế của kế toán 
quản trị tại các đơn vị, sự ràng buộc của các quy 
định pháp lý có liên quan

Xây dựng hệ thống định mức KTKT, tính giá 
dịch vụ công là một nội dung công việc chính của 
kế toán quản trị. Tuy nhiên, hiện nay, chế độ kế 
toán HCSN không quy định, hướng dẫn nội dung 
KTQT, theo đó, hệ thống KTQT tại các đơn vị 
SNCL chưa đầy đủ, chưa được tổ chức khoa học 
để thu thập, phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ xây 
dựng định mức KTKT; Thiếu các công cụ hỗ trợ 
quyết định dựa trên phân tích chi phí - lợi ích, dẫn 
đến khó khăn trong việc xác định định mức tối ưu.

Thứ ba, việc xác định và bố trí đủ nguồn lực 
theo nguyên tắc tài chính công và nguyên tắc thị 
trường trong lộ trình cải cách tài chính công.

Khi xây dựng định mức KTKT theo giá thị 
trường dẫn đến giá dịch vụ công lĩnh vực giáo dục 
tăng cao, NSNN không đủ nguồn lực bù đắp, nếu 
thu học phí cao, người dân với thu nhập có hạn, 
ảnh hưởng đến An sinh xã hội, đây là mâu thuẫn 
trọn yếu khi xây dựng và quyết định các định mức 
KTKT cụ thể ở các ngành, các đị phương.

Thứ tư, khi xây dựng định mức KTKT các cấp 
các ngành, địa phương thiếu thông tin đồng bộ, 
thiếu sự chỉ đạo xuyên suốt

Thứ năm, hiện nay mỗi cấp mỗi địa phương tự 
xây dựng chưa có công cụ hỗ trợ đặc biệt đội ngũ 
chuyên gia am hiểu ở các lĩnh vực khác nhau

Giải pháp hoàn thiện xây dựng định mức 
kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công trong 
lĩnh vực giáo dục

Giải pháp 1:  Xây dựng hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về định mức KTKT dịch vụ giáo 
dục

Thứ nhất, cần thiết và cấp bách ban hành Nghị 
định của Chính phủ hoặc Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ để nâng cao hiệu lực pháp lý, 
tính hệ thống và toàn diện của hệ thống định mức 
KTKT dịch vụ giáo dục. Trong đó: Nghị định/
Quyết định sẽ quy định khung chính sách chung 
và các nguyên tắc cơ bản, mang tính chiến lược 
về định mức KTKT dịch vụ giáo dục công lập. 
Các Thông tư của Bộ GDĐT và Bộ Ban, ngành 
liên quan sẽ cụ thể hóa các quy định khung, chi 
tiết hóa các quy trình, nhằm nâng cao tính khả thi 
và dễ áp dụng trong thực tế sẽ tạo ra một hệ thống 
pháp lý hoàn chỉnh, chặt chẽ và hiệu quả về định 
mức KTKT; Theo đó, nội dung Nghị định/Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ cần tập trung vào 
các nội dung cốt lõi sau: (1) Phạm vi điều chỉnh 
(2)Quy định rõ đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc 
xây dựng, ban hành và áp dụng định mức (4) Nội 
dung cơ bản của định mức KTKT: Xác định các 
thành phần cơ bản của định mức KTKT dịch vụ 
giáo dục công lập, bao gồm định mức chi phí trực 
tiếp (chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí thiết 
bị, chi phí dịch vụ mua ngoài), chi phí quản lý và 
chi phí khác;  (5) Quy định quy trình chung về xây 
dựng, thẩm định, ban hành và điều chỉnh định mức 
KTKT dịch vụ giáo dục công lập, phân công trách 
nhiệm rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị liên quan 
trong từng bước của quy trình. Đảm bảo quy trình 
khoa học, minh bạch, khách quan và hiệu quả. (6) 
Xây dựng cơ chế quản lý, cập nhật và giám sát 
định mức KTKT dịch vụ giáo dục công lập, đảm 

Kỳ 2 tháng 02 (số 282) - 2025NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



19Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

bảo định mức được quản lý tập trung, thống nhất, 
dễ dàng truy cập và sử dụng. (7) Tổ chức thực hiện 
và trách nhiệm thi hành: Phân công trách nhiệm cụ 
thể cho các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo 
dục trong việc tổ chức thực hiện Nghị định/Quyết 
định và các văn bản hướng dẫn.

Thứ hai, cùng với việc ban hành Nghị định/
Quyết định cấp cao, việc sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT và 07/2020/TT-
BLĐTBXH là rất quan trọng để cụ thể hóa các 
quy định khung, chi tiết hóa các quy trình, phương 
pháp và định mức mẫu, khắc phục những bất cập 
và hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện 
gồm: Bổ sung định mức cơ sở vật chất và thiết bị 
dạy học; Làm rõ phương pháp xác định định mức 
KTKT: Làm rõ và chi tiết hóa phương pháp xác 
định định mức KTKT trong cả hai Thông tư 14 
và 07; Quy định chi tiết quy trình xây dựng, thẩm 
định, ban hành và điều chỉnh định mức; Bổ sung 
định mức mẫu và hướng dẫn áp dụng; Cơ chế cập 
nhật và điều chỉnh định mức linh hoạt;

Thứ ba, để đảm bảo tính đồng bộ và thống 
nhất, cần rà soát và xác định các văn bản pháp quy 
khác có liên quan đến định mức KTKT dịch vụ 
giáo dục công lập,

Thứ tư, sửa đổi luật NSNN trong đó Cải cách 
phương thức phân bổ ngân sách gắn chặt hơn với 
kết quả đầu ra, đưa ra các quy định để phân bổ 
NSNN gắn với kết quả đầu ra, đặc biệt là ban hành 
nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật 
thống nhất để chính phủ, địa phương xây dựng các 
định mức KT-KT cụ thể cho từng ngành, từng cấp 
từng loại dịch vụ trong các giai đoạn cụ thể. Định 
mức KT-KT làm cơ sở cho xây dựng và phân bổ 
dự toán từ đó thực hiện tốt nghị định 32 về đặt 
hàng và đấu thầu dịch vụ công, thúc đẩy thị trường 
hàng hóa, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Thứ năm, có cơ chế cho phép các đơn vị cung 
cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đăng ký 
định mức KT-KT, từ đó làm cơ sở cho Nhà nước 
đặt hàng và đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công trong 
lĩnh vực giáo dục.

Giải pháp 2: Đảm bảo nguồn lực tài chính để 
thực hiện thành công các giải pháp hoàn thiện 
định mức KTKT, việc ưu tiên bố trí đủ ngân sách 
từ nguồn ngân sách nhà nước là yếu tố tiên quyết.

Thứ nhất, đối với nguồn ngân sách trung ương: 
Đề xuất tăng cường bố trí ngân sách trung ương 
cho các hoạt động sau:

- Kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản 
pháp quy;

- Kinh phí đào tạo nâng cao năng lực cán bộ;
- Kinh phí xây dựng và vận hành hệ thống 

thông tin: Kinh phí xây dựng cổng thông tin điện 
tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về định mức KTKT, 
phát triển phần mềm, duy trì hoạt động hệ thống, 
cập nhật thông tin.

- Kinh phí kiểm tra, giám sát và đánh giá tình 
hình thực hiện định mức KTKT ở các cấp; kinh 
phí  cho các hoạt động truyền thông, quảng bá, tổ 
chức sự kiện, xây dựng sản phẩm truyền thông.

- Kinh phí hỗ trợ địa phương và cơ sở giáo dục 
vùng sâu, vùng xa trong xây dựng và áp dụng định 
mức KTKT.

-  Đề xuất các Bộ, ngành chủ trì (Bộ GDĐT, Bộ 
Tài chính) lập kế hoạch ngân sách chi tiết cho từng 
hoạt động, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
đảm bảo bố trí đủ kinh phí theo kế hoạch.

Thứ hai, đa dạng hóa nguồn vốn: Bên cạnh 
nguồn ngân sách nhà nước, cần đa dạng hóa 
các nguồn vốn huy động cho công tác định mức 
KTKT, tăng cường xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

Đối với vốn xã hội hóa: Huy động vốn từ các 
nguồn xã hội hóa thông qua các hình thức: (i) Hợp 
tác công tư (PPP);  (ii) Tài trợ, viện trợ;  (iii) Quỹ 
phát triển giáo dục;  (iv) Thu phí dịch vụ;  (v) Cơ chế 
khuyến khích xã hội hóa (vi)  Vốn hợp tác quốc tế…

Đối với dự án hợp tác quốc tế: Xây dựng và 
triển khai các dự án hợp tác quốc tế với các tổ 
chức như UNESCO, WB, ADB, UNICEF, EU, 
các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các trường 
đại học, viện nghiên cứu nước ngoài về định mức 
KTKT.

Học bổng và trao đổi chuyên gia: Vận động 
các tổ chức quốc tế, các quốc gia tiên tiến cung 
cấp học bổng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi 
chuyên gia về định mức KTKT.

Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn: Tranh thủ sự hỗ trợ 
kỹ thuật, tư vấn của các chuyên gia quốc tế trong 
xây dựng văn bản pháp quy, chương trình đào tạo, 
công cụ hỗ trợ, mô hình định mức và đánh giá 
hiệu quả.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế: Tham gia các hội 
nghị, hội thảo quốc tế, học tập kinh nghiệm từ các 
quốc gia có hệ thống định mức KTKT phát triển.

Cơ chế hợp tác quốc tế: Xây dựng cơ chế hợp 
tác quốc tế linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo khai thác 
tối đa các cơ hội hợp tác và nguồn lực quốc tế.
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Giải pháp 3: Xây dựng hệ thống thông tin 
đồng bộ

Để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 
vào công tác định mức KTKT, việc xây dựng hệ 
thống thông tin đồng bộ, tích hợp và liên thông là 
yếu tố then chốt. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 
(CSDLQG) về định mức KTKT dịch vụ giáo dục 
công lập về hệ thống thông tin, lưu trữ và quản 
lý tập trung, thống nhất toàn bộ dữ liệu về định 
mức KTKT, bao gồm: (1) Dữ liệu định mức: Định 
mức mẫu, định mức của các địa phương, cơ sở 
giáo dục, định mức chuyên ngành, định mức tham 
khảo, định mức lịch sử, định mức dự kiến; (2) Dữ 
liệu pháp lý: Văn bản pháp quy, quy định, hướng 
dẫn, quy trình về định mức KTKT; (3) Dữ liệu về 
chi phí, nguồn lực: Dữ liệu về chi phí nhân công, 
vật tư, thiết bị, dịch vụ, chi phí quản lý, nguồn lực 
tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất của các cơ sở 
giáo dục; (4) Dữ liệu về hoạt động giáo dục: Dữ 
liệu về quy mô, loại hình, cấp học, trình độ đào 
tạo, chương trình đào tạo, hoạt động dạy và học, 
hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động quản lý 
và các hoạt động khác của các cơ sở giáo dục; (5) 
Dữ liệu về kết quả đầu ra: Dữ liệu về chất lượng 
đào tạo, hiệu quả hoạt động, mức độ hài lòng của 
người học, tỷ lệ việc làm của sinh viên, các chỉ số 
đánh giá chất lượng giáo dục; (6) Dữ liệu về kinh 
nghiệm và điển hình: Dữ liệu về kinh nghiệm xây 
dựng và áp dụng định mức KTKT thành công, các 
mô hình tốt, điển hình, bài học kinh nghiệm trong 
và ngoài nước; (7) CSDLQG cần được thiết kế 
khoa học, chuẩn hóa, có cấu trúc dữ liệu rõ ràng, 
dễ dàng truy cập, tìm kiếm, khai thác, phân tích và 
chia sẻ. Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, tin cậy, 
cập nhật, bảo mật và an toàn của dữ liệu.

Giải pháp 4. Thành lập tổ công tác liên ngành 
cấp trung ương:

Do công tác định mức KTKT dịch vụ giáo dục 
công lập liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau 
nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ, 
ngành cần có sự chỉ đạo, điều phối thống nhất 
từ trung ương để đảm bảo tính đồng bộ, thống 
nhất trong hệ thống định mức KTKT trên phạm 
vi toàn quốc.

Giải pháp 5. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên 
trách và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 
xây dựng và áp dụng định mức KTKT

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách để 
công tác định mức KTKT được thực hiện chuyên 
nghiệp và hiệu quả, đòi hỏi cần nâng cao năng lực 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp xây dựng 
và áp dụng định mức KTKT tại đơn vị thì việc xây 
dựng chương trình đào tạo, tập huấn nhằm tối ưu 
hóa quá trình học hỏi và nhân rộng các thực hành 
hiệu quả, việc thiết lập các kênh và hoạt động chia 
sẻ kinh nghiệm, mô hình tốt trong xây dựng và áp 
dụng định mức KTKT như tổ chức hội nghị, hội 
thảo, diễn đàn là yếu tố then chốt. Điều này không 
chỉ giúp các đơn vị học hỏi lẫn nhau mà còn thúc 
đẩy sự sáng tạo và cải tiến liên tục.

Giải pháp 6. Xây dựng và phổ biến tài liệu 
hướng dẫn, công cụ hỗ trợ

Biên soạn cẩm nang hướng dẫn xây dựng định 
mức KTKT để hỗ trợ cán bộ quản lý giáo dục và 
các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng định mức 
KTKT một cách bài bản và hiệu quả, việc biên 
soạn cẩm nang hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu và dễ 
áp dụng là rất cần thiết. Cẩm nang này sẽ là “kim 
chỉ nam” cho công tác định mức KTKT.

Kết luận: Việc xây dựng hệ thống định mức 
kinh tế kỹ thuật là điều kiện kiên quyết cho phân 
bổ NSNN theo kết quả đầu ra, đảm bảo tính hiệu 
lực và hiệu quả trong phát triển giáo dục nói chung 
và quản lý kinh tế trong lĩnh vực giáo dục nói 
riêng, là điều kiện tiên quyết cho việc đặt hàng, 
đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
giáo dục, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, đảm bảo 
học tập xuốt đời, thúc đẩy thị trường giáo dục phát 
triển theo định hướng XHCN. Những phân tích 
nhận định trong bài viết này có tính mở dựa theo 
phương pháp nghiên cứu tồng hợp, đối chiếu, so 
sánh và phương pháp chuyên gia, rất mong được 
sự trao đổi góp ý của quý nhà khoa học quan tâm.
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1. Đặt vấn đề
Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên 

thành một điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu với nhiều thành tựu to lớn. Tuy 
nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách 
thức đối với tăng trưởng kinh tế như các nguồn lực 
sản xuất của nền kinh tế sử dụng chưa hiệu quả, chất 
lượng nguồn nhân lực thấp, năng suất lao động và 
sức cạnh tranh còn hạn chế nhưng Việt Nam lại có 
chỉ số phát triển con người cao và chỉ số đổi mới 
sáng tạo liên tục được cải thiện. Với những gam màu 
tối sáng đan xen, Việt Nam là một trường hợp thú vị 
đáng để nghiên cứu ảnh hưởng của vốn con người, 
phát triển công nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và đổi 
mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế. 

Nội dung của nghiên cứu này bao gồm các phần: 
phần 1 giới thiệu vấn đề nghiên cứu; phần 2 giới 
thiệu tổng quan nghiên cứu; phần 3 mô tả phương 
pháp nghiên cứu; phần 4 trình bày kết quả nghiên 
cứu và thảo luận kết quả nghiên cứu; phần 5 đưa ra 
kết luận và các hàm ý từ kết quả nghiên cứu.

2. Tổng quan nghiên cứu
Trong gần một thế kỷ qua, trọng tâm của các nhà 

kinh tế là nghiên cứu tác động của vốn con người 
đến tăng trưởng kinh tế. Một số nghiên cứu thực 
nghiệm đã chứng minh mối quan hệ chặt chẽ và 
tích cực giữa vốn con người và tăng trưởng kinh tế. 
Freire-Seren (2001), lập luận rằng, vốn con người 
tác động đến tăng trưởng thông qua hai cơ chế: 

ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN CON NGƯỜI, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ  
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This study aims to assess the impact of human 
capital, industrial development, natural resources 
and technological innovation on economic growth in 
Vietnam with data collected in the period 1993 - 2022 
using the ARDL model (Autoregressive Distributed 
Lag Model). The results show that human capital, 
industrial development and natural resources have 
positive impacts on growth while technological 
innovation has negative impacts on economic growth 
in the short run. In the long run, human capital and 
technological innovation have positive impacts on 
growth while industrial development has negative 
impacts and natural resources have no impact on 
economic growth in Vietnam. From the research 
results, the article suggests some implications for 
increasing investment in human capital, promoting the 
development of high-tech industries, effectively using 
natural resources, promoting technological innovation 
activities to create new technology and knowledge to 
promote long-term economic growth.

• Key words: technological innovation, industrial 
development, natural resources, economic growth, 
human capital.
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Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá tác động của vốn con người, phát triển công nghiệp, tài nguyên thiên 
nhiên và đổi mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam với nguồn dữ liệu thu thập trong giai đoạn 
1993 -2022 bằng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL). Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn con người, phát 
triển công nghiệp và tài nguyên thiên nhiên tác động tích cực đến tăng trưởng trong khi đổi mới công nghệ 
tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong ngắn hạn. Trong dài hạn, vốn con người và đổi 
mới công nghệ tác động tích cực đến tăng trưởng trong khi phát triển công nghiệp tác động tiêu cực còn tài 
nguyên thiên nhiên không có tác động đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu bài viết gợi 
mở một số hàm ý tăng cường đầu tư cho vốn con người, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sử dụng 
công nghệ cao, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới công 
nghệ để tạo ra công nghệ và tri thức mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

• Từ khóa: đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, tăng trường kinh tế, vốn con người.
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(i) Vốn con người trực tiếp tham gia sản xuất với 
tư cách là yếu tố sản xuất. Việc tích lũy vốn con 
người sẽ trực tiếp tạo ra sự tăng trưởng sản lượng; 
(ii) Vốn con người có thể góp phần nâng cao tiến 
bộ kỹ thuật, ảnh hưởng đến tăng trưởng năng suất. 
Khan (2005) kết luận rằng, các quốc gia đầu tư đáng 
kể vào vốn con người sẽ đạt được thành tựu tăng 
trưởng kinh tế cao hơn khi nghiên cứu mối quan hệ 
giữa vốn con người và tăng trưởng kinh tế ở 72 nước 
đang phát triển trong giai đoạn 1980-2002. Nghiên 
cứu của Qadri & Waheed (2011) nhận thấy, vốn con 
người là yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế 
của Pakistan trong giai đoạn 1978-2007. Hanushek 
(2013) nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng 
nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế. Nghiên 
cứu này cho rằng, để đạt được tiến bộ kinh tế và 
có thể cạnh tranh với các nước phát triển, các nước 
đang phát triển cần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tác động của phát triển công nghiệp đến phát 
triển kinh tế đã được nghiên cứu rộng rãi. Trong vài 
thập niên gần đây, các nhà kinh tế đã đóng góp nhiều 
tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về tác động của 
phát triển công nghiệp đến tăng trưởng kinh tế. Tất 
cả các quốc gia thành công trong phát triển kinh tế 
đều có thể phát triển và tích lũy của cải bằng cách 
đầu tư vào các ngành công nghiệp. Phát triển công 
nghiệp làm gia tăng khối lượng và chủng loại hàng 
hóa sản xuất, tạo nhiều việc làm và cải thiện mức 
sống của người dân. Các lý thuyết kinh tế đều cho 
rằng, khu vực công nghiệp đóng vai trò là động lực 
tăng trưởng vì tiềm năng tăng trưởng năng suất là 
cao nhất so với các khu vực khác của nền kinh tế. 
Nghiên cứu của Sultan (2008) cho thấy, tồn tại mối 
quan hệ đáng kể giữa giá trị gia tăng của ngành công 
nghiệp và GDP ở Bangladesh trong giai đoạn 1965-
2004. Trong khi đó, nghiên cứu của Bennett, & cộng 
sự (2015) không tìm thấy mối quan hệ không có ý 
nghĩa thống kê giữa phát triển công nghiệp và tăng 
trưởng kinh tế ở Nigeria trong giai đoạn 1973-2013.

Những cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa sự 
giàu có tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng kinh tế 
vẫn đang tiếp tục và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong 
hơn ba thập kỷ qua. Nhiều nghiên cứu cho thấy các 
quốc gia giàu có tài nguyên lại có tốc độ tăng trưởng 
GDP thấp hơn so với các quốc gia nghèo tài nguyên. 
Một số nghiên cứu khác đã cung cấp bằng chứng 
cho thấy các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu tài 
nguyên có mức độ biến động tăng trưởng GDP cao 
hơn so với các quốc gia ít phụ thuộc hơn vào xuất 
khẩu tài nguyên. Trong khi một số nghiên cứu xác 
nhận tác động tiêu cực của tài nguyên thiên nhiên 

đến tăng trưởng kinh tế, những nghiên cứu khác cho 
thấy mối quan hệ này là tích cực hoặc phi tuyến tính 
(Ben-Salha & cộng sự, 2021). Nhìn chung, nghiên 
cứu thực nghiệm về tác động của tài nguyên thiên 
nhiên đến tăng trưởng kinh tế cho thấy, khoảng 40% 
kết quả nghiên cứu về chủ đề này kết luận có tác 
động tiêu cực, 40% không có tác động và 20% có 
tác dụng tích cực (Havranek & cộng sự, 2016).

Ảnh hưởng của đổi mới công nghệ đến tăng 
trưởng kinh tế đã được sự quan tâm của nhiều nhà 
nghiên cứu trong những năm gần đây. Nhiều nghiên 
cứu thực nghiệm cho thấy, đổi mới công nghệ được 
xem là yếu tố quyết định và có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Zayas-Márquez & 
Ávila-López (2022) phát hiện mối quan hệ nhân quả 
giữa đổi mới công nghệ và tăng trưởng kinh tế dài 
hạn ở Chile và Mexico trong giai đoạn 1996-2015. 
Nghiên cứu của Jammeh (2022) đổi mới công nghệ 
có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế ở các 
nước Tây Phi (ECOWAS) trong giai đoạn từ năm 
2008 đến năm 2020. Trong khi đó, Alp & cộng sự 
(2020) không tìm thấy ảnh hưởng có ý nghĩa thống 
kê của đổi mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế ở 
20 quốc gia phát triển và đang phát triển trong giai 
đoạn nghiên cứu từ 2000-2016. 

Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu về tác động 
tích cực của vốn con người đến tăng trưởng kinh tế 
đã được khẳng định nhất quán trong nhiều nghiên 
cứu thực nghiệm nhưng tác động của các yếu tố 
phát triển công nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và đổi 
mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế không đồng 
nhất và có sự khác biệt trong kết luận. Hơn nữa, các 
nghiên cứu đối với Việt Nam chủ yếu xem xét tác 
động đầu tư trực tiếp nước ngoài, độ mở thương 
mại, chất lượng thể chế đến tăng trưởng kinh tế ở 
Việt Nam mà ít chú ý đến tác động phát triển công 
nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và đổi mới công nghệ 
đến tăng trưởng kinh tế trong khi đây lại là những 
yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng 
kinh tế như đã khẳng định trong nhiều lý thuyết kinh 
tế và được kiểm chứng bởi các nghiên cứu thực 
nghiệm đi trước. Mặt khác, quá trình công nghiệp 
hóa, đổi mới công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ có tác 
động mang tính quyết định đối với tăng trưởng dài 
hạn ở nhiều nền kinh tế trên thế giới. Mô hình tăng 
trưởng truyền thống theo chiều rộng dựa vào khai 
thác tài nguyên, xuất khẩu thô và tăng vốn đầu tư sẽ 
dần được thay thế bằng mô hình tăng trưởng theo 
chiều sâu dựa trên sự sáng tạo và đổi mới công nghệ 
đã và đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng 
kinh tế ở nhiều quốc gia đang phát triển. Vì vậy, 
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xem xét ảnh hưởng của các yếu tố vốn con người, 
phát triển công nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và đổi 
mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 
là mục tiêu hướng đến của nghiên cứu này.

3. Nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Nguồn dữ liệu
Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét tác 

động của vốn con người, phát triển công nghiệp, tài 
nguyên thiên nhiên và đổi mới công nghệ đến tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ 
liệu chuỗi thời gian theo năm, từ năm 1993 đến năm 
2022 (30 năm) với nguồn cơ sở dữ liệu của Ngân 
hàng thế giới (WB).
Bảng 1: Tên biến và đo lường các biến nghiên cứu

Ký hiệu Tên biến Đo lường Nguồn

GDP Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng GDP bình quân đầu 
người (%) Qadri & Waheed (2011)

MAN Vốn con người Chi tiêu của chính phủ cho giáo 
dục (% GDP)

Qadri & Waheed (2011); 
Hanushek (2013)

IND Phát triển công nghiệp Giá trị gia tăng công nghiệp 
(% GDP)

Sultan (2008); Bennett, & 
cộng sự (2015) 

NTR Tài nguyên thiên nhiên Tiền thuê tài nguyên thiên nhiên 
(% GDP)

Ben-Salha & cộng sự 
(2021).

TEC Đổi mới công nghệ Tổng giá trị xuất khẩu công nghệ 
cao (tính bằng triệu USD)

Zayas-Márquez & Ávila-
López (2022)

Nguồn: Tổng hợp của tác giả.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích 

bằng mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL được 
giới thiệu bởi Pesaran và cộng sự (1996). Mô hình 
ARDL là phù hợp để đánh giá tác động ngắn hạn và 
dài hạn của vốn con người, phát triển công nghiệp, 
tài nguyên thiên nhiên và đổi mới công nghệ đến 
tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Dựa vào các nghiên 
cứu của Sultan (2008), Bennett & cộng sự. (2015), 
Zayas-Márquez & Ávila-López (2022), mô hình 
nghiên cứu tổng quát được đề xuất như sau:
ΔGDPt =  + + + +  
            + + ωLnGDPt-1 + ρMANt-1 + φINDt-1 + + τNTRt-1  

               + ψTECt-1 + εt 

Trong đó: α là hệ số chặn; β, γ, δ, θ, μ là các hệ 
số trong ngắn hạn; ω, ρ, φ,τ, ψ là các hệ số trong dài 
hạn; εt: Sai số nhiễu trắng; Δ: là các biến dừng.

Các biến GDP, MAN, IND, NTR và TEC lần 
lượt là tăng trưởng kinh tế, vốn con người, phát 
triển công nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và đổi 
mới công nghệ.

Thủ tục ước lượng mô hình ARDL của nghiên 
cứu này được thực hiện theo trình tự sau: 

Bước 1: Kiểm định tính dừng của dữ liệu chuỗi 
thời gian. 

Bước 2: Xác định độ trễ tối ưu dựa trên các tiêu 
chuẩn FPE, AIC, HQIC, SBIC.

Bước 3: Kiểm định đường bao để xác định mối 
quan hệ dài hạn giữa các biến.

Bước 4: Ước lượng mô hình ARDL với độ trễ đã 
được xác định.

Bước 5: Đánh giá tác động ngắn hạn và dài hạn 
giữa các biến trong mô hình.

Bước 6: Kiểm tra độ tin cậy và tính ổn định của 
mô hình.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả dữ liệu

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến
Biến Đơn vị tính Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất
GDP % 5,4656 1,4147 1,6916 7,6722
MAN % 4,3018 0,7531 2,8980 4,8867
IND % 35,3993 3,2217 28,7600 40,2100
NTR % 6,7983 3,3034 1,8108 13,9197
TEC Triệu USD 28500 39200 3010 123000

Nguồn: Tính toán của tác giả.

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả giá trị của mỗi 
biến: tăng trưởng GDP bình quân là 5,4656%, nhỏ 
nhất là 1,6916%, lớn nhất là 7,6722%, độ lệch chuẩn là 
1,414784% USD. Chi tiêu chính phủ cho giáo dục/GDP 
trung bình là 4,3018%, nhỏ nhất là 2,8980% và lớn 
nhất là 4,8867%, độ lệch chuẩn là 0,7531%. Tỷ trọng 
giá trị gia tăng ngành công nghiệp/GDP trung bình là 
35,3993%, lớn nhất là 40,21%, nhỏ nhất là 28,76%, 
độ lệch chuẩn là 3,2217%. Tiền thuê tài nguyên thiên 
nhiên trung bình là 6,7983%, nhỏ nhất là 1,8108%, lớn 
nhất là 13,9197%, độ lệch chuẩn là 3,3034%. Đổi mới 
công nghệ có giá trị trung bình là 28500 triệu USD, 
nhỏ nhất là 3010 triệu USD, lớn nhất là 123000 triệu 
USD, độ lệch chuẩn là 39200 triệu USD. 

4.2. Kiểm định tính dừng
Với dữ liệu chuỗi thời gian, cần kiểm định tính 

dừng của các biến: 
Bảng 3: Kiểm định tính dừng của các biến

Tên biến
ADF PP

Thống kê t Giá trị p Thống kê t Giá trị p
GDP -1,394  0,5850  -1,142   0,6982
MAN -0,192 0,9394   0,568  0,9868
IND -1,962 0,3033  -1,983 0,2939
NTR -1,309 0,6249  -1,192     0,6769
TEC 4,582 0,8655  -0,080  0,9513

Sai phân bậc 1
ΔGDP  -3,642   0,0050 -3.675  0,0045
ΔMAN -5,090 0,0000 -5.565  0,0000
ΔIND -4,758 0,0001 -4.816  0,0001
ΔNTR -5,997 0,0000 -6.135  0,0000
ΔTEC -2,588 0,0956 -6.373  0,0000

Nguồn: Tính toán của tác giả.

Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị Dickey - Fuller 
và Phillips - Perron ở bảng 3 cho thấy, tất cả các biến 
GDP, MAN, IND, NTR, TEC đều dừng ở sai phân 
bậc nhất I(1) với mức ý nghĩa 1%. Như vậy, chuỗi 
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dữ liệu của các biến của nghiên cứu này phù hợp 
cho sử dụng mô hình ARDL.

4.3. Lựa chọn độ trễ tối ưu
Bảng 4: Độ trễ tối ưu của mô hình ARDL

Độ trễ FPE AIC HQIC SBIC
0 0,160708 12,3610 12,4307 12,6030
1 0,033903 0,9729 2,1955 2,6135
2 0,007062 0,3041 0,9729 1,7393
3 0,008051 -4,6303* 0,3041 1,4188
4 0,00003* 2,1955 -4,6303* -3,1673*

Nguồn: Tính toán của tác giả.

Bảng 4 trình bày độ trễ tối ưu của mô hình ARDL 
với các biến GDP, MAN, IND, NTR và TEC. Dựa 
vào tiêu chí AIC độ trễ tối ưu được lựa chọn là 3.

4.4. Kiểm định mối quan hệ dài hạn
Để xem xét mối quan hệ dài hạn giữa các biến, 

nghiên cứu tiến hành kiểm định đường bao ARDL 
(Bound test). 

Bảng 5: Kết quả kiểm định đường bao ARDL
Kiểm định Bound Giá trị giới hạn F Giá trị giới hạn t

Giá trị thống kê Mức ý nghĩa I(0) I(1) I(0) I(1)
F-value= 7,337 1% 3,74 5,06 -3,43 -4,60
t-value = -5,656 2,5% 3,25 4,49 -3,13 -4,26

5% 2,86 4,01 -2,86 -3,99
10% 2,45 3,52 -2,57 -3,66

Nguồn: Tính toán của tác giả.

Kết quả kiểm định đường bao ở bảng 5 cho thấy, 
giá trị thống kê F= 7,337 lớn hơn giá trị tới hạn 
đường bao trên I(1) và giá trị thống kê t = -5,656 nhỏ 
hơn giá trị tới hạn đường bao dưới I(0) ở các mức ý 
nghĩa 1% nên mô hình ARDL tồn tại mối quan hệ 
dài hạn giữa các biến.

4.5. Kết quả ước lượng mô hình ARDL
Kết quả ước lượng mối quan hệ trong ngắn hạn 

và dài hạn bằng mô hình ARDL được trình bày ở 
bảng sau: 

Bảng 6: Kết quả ước lượng mô hình ARDL
LnGDP (1) (2) (3)

ADJ Dài hạn Ngắn hạn

GDP t-1
 -0,7889**

(0,054) 

MANt-1
0,5399*
(0,054)

INDt-1
0,2449**
(0,026)

NTRt-1
-0,3707
(0,406)

TECt-1
0,4958*
(0,054)

ΔGDP 0,7985**
(0,048)

ΔGDPt-1
-0,5785
(0,125)

ΔMAN 0,1787***
(0,000)

ΔMANt-1
0,3145***

(,002)

ΔMANt-2
0,3050*
(0,060)

LnGDP (1) (2) (3)
ADJ Dài hạn Ngắn hạn

ΔMANt-3
0,1974***

(0,000)

ΔIND 0,0780*
(0,054)

ΔINDt-1
0,0826*
(0,064)

ΔINDt-2
0,0704**
(0,040)

ΔINDt-3
0,0498**
(0,043)

ΔNTR 0,0577***
(0,001)

ΔNTRt-1
0,0460**
(0,002)

ΔNTRt-2
0,0559***

(0,001)

ΔNTRt-3
0,0321**
(0,002)

ΔTEC -0,3079
(0,230)

ΔTECt-1
-0,3878***

(0,000)

ΔTECEt-2
-0,2349***

(0,003)

ΔTECt-3
-0,1446**

(0,020)

Hằng số 0,8699***
(0,000)

Số quan sát 30 30 30
Nguồn: Tính toán của tác giả.

Ghi chú:*mức ý nghĩa 10%; **mức ý nghĩa 5%; *** mức ý nghĩa 1%. 

4.6. Kiểm tra độ tin cậy và tính ổn định của mô 
hình

Để đảm bảo độ tin cậy của các ước lượng, nghiên 
cứu tiến hành một số kiểm định tự tương quan, 
phương sai thay đổi, kiểm định phân phối chuẩn 
phần dư và kiểm định sự phù hợp của mô hình. Kết 
quả cho thấy mô hình ARDL đảm bảo độ tin cậy 
(Bảng 7).

Bảng 7: Kiểm định các khuyết tật mô hình ARDL
Loại kiểm định Giá trị p Kết quả

Tự tương quan 0,2924 Không có hiện tượng tự tương quan
Phương sai thay đổi 0,2173 Không có hiện tượng phương sai thay đổi
Phân phối chuẩn của phần dư 0,5261 Phần dư có phân phối chuẩn
Sự phù hợp của mô hình 0,3824 Mô hình không bị sót biến

Nguồn: Tính toán của tác giả.

4.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Dựa vào kết quả ước lượng từ mô hình ARDL 

cho thấy:
Vốn nhân lực có tác động tích cực đến tăng trưởng 

kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, vốn 
con người tác động tức thì đến tăng trưởng kinh tế và 
tác động ở độ trễ 1, 2 và độ trễ 3. Kết quả nghiên cứu 
này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Freire-Seren 
(2001), Qadri & Waheed (2011), Hanushek (2013). 
Việc đầu tư nhiều hơn vào vốn con người không chỉ 
làm tăng năng suất của vốn vật chất mà còn cải thiện 
chất lượng thể chế, gia tăng số lượng, chất lượng của 
đổi mới công nghệ và gia tăng kết quả nghiên cứu vì 
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vốn nhân lực là đầu vào cho các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và đổi mới công nghệ. Ngoài ra, chất lượng 
vốn nhân lực tốt hơn có thể xây dựng các chính sách 
tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 
trong ngắn hạn và dài hạn.

Phát triển công nghiệp có tác động tích cực đến 
tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn nhưng lại tác 
động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của Sultan (2008) nhưng ngược với kết quả 
nghiên cứu của Bennett (2015). Trong ngắn hạn, 
phát triển công nghiệp tác động tức thì và tác động 
đến tăng trưởng kinh tế ở độ trễ 1, 2 và độ trễ 3. 
Trong ngắn hạn, phát triển công nghiệp có tác động 
tích cực đến tăng trưởng kinh tế nhưng khi phát triển 
công nghiệp đạt đến một ngưỡng nhất định nó có thể 
tác động tiêu cực đến tăng trưởng do gia tăng tiêu 
thụ tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Tài nguyên thiên nhiên có tác động tích cực đến 
tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn nhưng không có 
tác động trong dài hạn. Trong ngắn hạn, tài nguyên 
thiên nhiên tác động tức thì và tác động đến tăng 
trưởng kinh tế ở độ trễ 1, 2 và độ trễ 3. Ở trình độ 
phát triển thấp, tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng 
phụ thuộc chủ yếu vào sự gia tăng các yếu tố đầu 
vào, trong đó tài nguyên thiên thiên là yếu tố quan 
trọng đối với tăng trưởng. Khi nền kinh tế phát triển 
ở trình độ cao hơn, nền kinh tế giảm bớt sự phụ 
thuộc vào tài nguyên thiên nhiên nhờ áp dụng những 
thành tựu công nghệ hiện đại tiết kiệm tài nguyên 
hoặc sử dụng tài nguyên tái tạo thay thế. Mặt khác, 
trong cơ cấu kinh tế tỷ trọng các ngành sử dụng ít 
tài nguyên sẽ tăng lên như ngành công nghệ cao và 
dịch vụ. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với 
kết luận của các nghiên cứu của Ben-Salha & cộng 
sự (2021).

Đổi mới công nghệ có tác động tiêu cực đến 
tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn nhưng lại tác 
động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 
Trong ngắn hạn, đổi mới công nghệ tác động đến 
tăng trưởng kinh tế ở độ trễ 1, 2, 3 và tác động tức 
thì. Trong ngắn hạn, việc gia tăng đầu tư vào hàng 
hóa công nghệ nhưng do chất lượng nguồn nhân lực 
chưa được cải thiện nhiều nên việc đầu tư nhiều hơn 
vào hàng hóa công nghệ chưa mang lại hiệu quả và 
chưa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Trong dài 
hạn, việc đầu tư nhiều hơn vào hàng hóa công nghệ 
cùng với sự cải thiện vốn con người sẽ làm cho các 
nguồn lực của nền kinh tế phân bổ hiệu quả hơn, 
sức cạnh tranh và năng lực sản xuất của nền kinh 
tế tăng lên từ đó tác động tích cực đến tăng trưởng 

kinh tế dài hạn. Kết quả nghiên cứu này nhất quán 
với kết quả nghiên cứu của Jammeh (2022), Zayas-
Márquez & Ávila-López (2022). 

Kết luận và hàm ý 
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của vốn 

con người, phát triển công nghiệp, tài nguyên thiên 
nhiên và đổi mới công nghệ đến tăng trưởng kinh 
tế ở Việt Nam trong giai đoạn 1993 -2022 bằng mô 
hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy vốn con người, phát triển công 
nghiệp và tài nguyên thiên nhiên tác động tích cực 
trong khi đổi mới công nghệ tác động tiêu cực đến 
tăng trường kinh tế trong ngắn hạn. Trong dài hạn, 
vốn con người và đổi mới công nghệ tác động tích 
cực đến tăng trưởng trong khi phát triển công nghiệp 
tác động tiêu cực còn tài nguyên thiên nhiên không 
có tác động đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Kết luận nêu trên hàm ý rằng, để thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn, Việt Nam 
nên tập trung đầu tư nhiều hơn vào vốn con người 
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh 
phát triển các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ 
cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang những ngành 
sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên, xây dựng và thực 
hiện các thể chế để khai thác hiệu quả hơn các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, đồng thời đẩy mạnh các hoạt 
động đổi mới sáng tạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ về đổi mới công nghệ, tạo ra sự lan tỏa công nghệ 
và tri thức mới để tăng năng suất lao động, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 
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1. Mở đầu
Kinh tế số phát triển ở Việt Nam từ những năm 90, 

khi không gian internet bắt đầu có mặt tại Việt Nam, tuy 
nhiên, từ những năm 2000 và đặc biệt là sau 2010, khi 
mức độ phổ cập điện thoại thông minh đạt mức trên 50% 
dân số và Cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện thì kinh 

tế số mới thực sự phát triển mạnh mẽ. Đến nay, kinh tế 
số đã trở thành khu vực phát triển mạnh mẽ nhất trong 
nền kinh tế Việt Nam. Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt 
Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược đặt ra 
mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 
20% GDP, đến năm 2030 đạt tối thiểu 30%. Việt Nam đã 
chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của kinh tế số, thể 
hiện qua sự gia tăng của các doanh nghiệp khởi nghiệp, 
thương mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến. Điều này 
không chỉ góp phần vào tăng trưởng GDP mà còn tạo ra 
nhiều việc làm mới. Tuy nhiên, quá trình này cũng dẫn 
đến những biến đổi sâu sắc trong xã hội, từ hành vi ứng 
xử và tương tác trong xã hội, đến tình trạng việc làm và 
phân tầng xã hội, đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu 
phát triển bền vững.

2. Thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam
Kinh tế số phát triển ở Việt Nam từ những năm 90, 

khi không gian internet bắt đầu có mặt tại Việt Nam, 
tuy nhiên, từ những năm 2000 và đặc biệt là sau 2010, 
khi mức độ phổ cập điện thoại thông minh đạt mức trên 
50% dân số và Cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện thì 
kinh tế số mới thực sự phát triển mạnh mẽ. 

Về mức độ sử dụng internet và tốc độ chuyển đổi 
kỹ thuật số. Mức độ sử dụng internet rộng khắp và 
chuyển đổi kỹ thuật số là điều kiện tất yếu cho sự phát 
triển kinh tế số. Nếu như năm 2016, số người sử dụng 
internet của Việt Nam là 52 triệu người, chiếm 60% dân 
số, nằm trong top 20 nước sử dụng internet trên thế giới, 
thì đến tháng 1/ 2023, số người sử dụng internet ở Việt 
Nam đạt 77,93 triệu người, chiếm 79,1% dân số. Mức 
độ sử dụng internet cao là một điều kiện vô cùng thuận 
lợi cho việc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Từ 
tháng 10/2024, Việt Nam đã chính thức thương mại 

ẢNH HƯỞNG CỦA KINH TẾ SỐ ĐẾN BIẾN ĐỔI XÃ HỘI VIỆT NAM 
VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PGS.TS. Đặng Thị Huyền Anh* 

Ngày gửi bài: 23/12/2024
Ngày gửi phản biện: 02/01/2025
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 17/01/2025
Ngày chấp nhận đăng: 23/01/2025
DOI: https://doi.org/10.71374/jfarv.v25.i282.05

* Học viện Ngân hàng; email: huyenanh098@gmail.com

Sustainable development is a global goal, 
specified through the United Nations' 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 
targets, addressing major economic, social, and 
environmental challenges. Vietnam's rapid digital 
transformation and the growth of the digital economy 
have induced significant social changes, presenting 
both opportunities and challenges for achieving the 
SDGs. While digital transformation has accelerated 
industrialization and modernization, contributing 
to economic growth and improved quality of life, it 
has also led to various challenges such as altered 
consumer behavior, labor market shifts, and changes in 
social stratification. Based on an analysis of the current 
situation, this study proposes policy recommendations 
to foster sustainable digital development, including 
institutional improvement, digital infrastructure 
development, human resource capacity building, 
startup ecosystem development, information security, 
and fostering a digital culture in Vietnam.

• Key words: digital economy; digital transformation; 
social change; sustainable development.
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Phát triển bền vững là mục tiêu toàn cầu, được cụ thể hóa qua 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu của Liên Hợp quốc, 
nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Tại Việt Nam, chuyển đổi số và sự phát triển kinh tế số 
đang diễn ra nhanh chóng, dẫn đến xu hướng biến đổi xã hội, tạo ra cơ hội và thách thức đối với mục tiêu phát 
triển bền vững của Việt Nam. Một mặt, chuyển đổi số thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần 
tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mặt khác, quá trình này cũng dẫn đến những vấn đề như 
thay đổi trong hành vi tiêu dùng và tương tác, thay đổi thị trường lao động và thay đổi trong phân tầng xã hội. 
Qua phân tích thực trạng, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số một cách 
bền vững, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng kỹ thuật số, nâng cao năng lực nguồn nhân lực, phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng văn hóa trên môi trường số.

• Từ khóa: kinh tế số; chuyển đổi số; biến đổi xã hội; phát triển bền vững.
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hóa dịch vụ viễn thông 5G. Đây là cơ hội lớn để đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số vào tất cả 
các ngành, lĩnh vực; ứng dụng hiệu quả các công nghệ 
mới hiện đại như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, 
internet vạn vật, thực tế ảo, thực tế tăng cường nhằm 
thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phát triển. Việt Nam đã 
có bước tiến mạnh mẽ trong xếp hạng về chuyển đổi số 
quốc tế. Cụ thể, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 
2024 tăng 15 bậc, xếp hạng 71/193; Chỉ số đổi mới sáng 
tạo toàn cầu năm 2024 tăng 2 bậc, xếp hạng 44/133; Chỉ 
số an toàn, an ninh mạng toàn cầu năm 2024 tăng 8 bậc, 
xếp hạng 17/194. 

Hình 1: Chỉ số sẵn sàng mạng của Việt Nam 2024

Nguồn: NRI 2024 ranking

Về sự phát triển của khu vực Công nghệ thông tin: 
Đến cuối năm 2023, Việt Nam đã có gần 3200 hệ thống 
thông tin, trong đó hơn 2000 hệ thống đã được cấp phép 
bảo mật. Tuy nhiên, tỷ lệ hệ thống thực sự đảm bảo an 
toàn theo cấp độ đã được phê duyệt còn hạn chế. Về các 
trang web chính phủ, khoảng 3800 trang đã được đánh 
giá và cấp chứng nhận an toàn thông tin, đạt tỷ lệ 86%. 
Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, công 
nghệ thông tin đang là khu vực phát triển mạnh mẽ và 
là khu vực sản xuất có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện 
nay tại Việt Nam. Công nghiệp công nghệ thông tin có 
bước phát triển, tạo tác động lan tỏa tích cực đến nhiều 
ngành, lĩnh vực. Tính đến tháng 9/2024, với 51.000 
doanh nghiệp công nghệ số đã tạo ra 1,5 triệu việc làm; 
doanh thu công nghiệp công nghệ số trong 9 tháng ước 
đạt 118 tỷ USD, tăng 17,8%; doanh thu từ hoạt động 
phần mềm và dịch vụ số là 6,64 tỷ USD, tăng 9,9%; 
xuất khẩu các sản phẩm công nghệ số 9 tháng ước đạt 
100,8 tỷ USD, tăng 18,3%; nhiều dự án đầu tư mới, 
mở rộng sản xuất, lắp ráp với giá trị hàng tỷ USD… 
Trong khu vực Chính phủ, hiện đã có 71,43% các Bộ, 
ngành, địa phương tại Việt Nam tích cực ứng dụng công 
nghệ điện toán đám mây vào hoạt động của Trung tâm 
dữ liệu phục vụ chuyển đổi số. Với hệ thống 9 doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ và 43 trung tâm dữ liệu trên 
toàn quốc, cùng tổng công suất tính toán khổng lồ lên 
đến 571 nghìn máy chủ và 54,7 triệu lõi vật lý, Việt 
Nam đang không ngừng nâng cao năng lực hạ tầng số để 
đáp ứng nhu cầu phát triển. Với những nỗ lực trên, theo 
bảng xếp hạng Chỉ số Sẵn sàng Mạng 2024 (Networked 
Readiness Index - NRI), với tổng điểm 54,96, Việt Nam 

đã thể hiện rõ sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt, điểm số cao 
ở các trụ cột Công nghệ và Tác động cho thấy sự đầu 
tư mạnh mẽ vào hạ tầng số và khả năng ứng dụng công 
nghệ để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, để sánh ngang 
với các cường quốc công nghệ, Việt Nam cần tập trung 
cải thiện hơn nữa về chỉ số Quản trị (Hình 1).

Về sự phát triển của nền tảng số: Việt Nam đã đạt 
được những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng và 
phát triển nền tảng số quốc gia. Với 38 nền tảng số được 
triển khai, đặc biệt là các nền tảng cốt lõi như nền tảng 
tích hợp dữ liệu quốc gia, nền tảng định danh điện tử và 
nền tảng kỹ năng số quốc gia, Việt Nam đã tạo ra một 
môi trường số thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã 
hội. Điển hình, nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia đã kết 
nối 09 cơ sở dữ liệu và 14 hệ thống quy mô quốc gia, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nhờ đó, các cơ quan 
chức năng có thể truy cập và sử dụng dữ liệu một cách 
nhanh chóng và chính xác, từ đó đưa ra các quyết sách 
hiệu quả hơn. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, nền tảng này 
giúp liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh và quản 
lý sức khỏe. Nền tảng định danh điện tử đã thu nhận gần 
19 triệu hồ sơ và phê duyệt gần 17 triệu tài khoản định 
danh điện tử cho công dân, góp phần giảm thiểu thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong 
việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Còn nền tảng 
kỹ năng số quốc gia đã cung cấp đào tạo trực tuyến cho 
gần 18 triệu người, giúp nâng cao năng lực số của người 
dân, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. Bên cạnh đó, các nền tảng số trong lĩnh vực y tế, 
giáo dục và nông nghiệp cũng đã đạt được những kết 
quả đáng ghi nhận. Nền tảng số y tế đã giúp cải thiện 
chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, giảm tải cho các 
bệnh viện. Nền tảng số giáo dục đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc học tập trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh 
đại dịch COVID-19. Nền tảng số nông nghiệp đã giúp 
nông dân truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao chất 
lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Để thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ 
Thông tin và Truyền thông đã triển khai chương trình 
hỗ trợ, giới thiệu và công nhận 12 nền tảng số tiêu biểu 
có khả năng triển khai rộng rãi. Chương trình đã thu hút 
sự tham gia của hơn 423.505 doanh nghiệp, trong đó 
61.612 doanh nghiệp đã trở thành người dùng thường 
xuyên của các nền tảng này. Điều này cho thấy sự thành 
công của chương trình trong việc tạo ra một môi trường 
số thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Về sự phát triển của khu vực kinh tế số: Tính đến 
tháng 6/2024, Kinh tế số ước đạt tăng trưởng 22,4%, 
chiếm tỷ trọng trong GDP ước đạt 18,3%. Thanh toán 
trực tuyến có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ người dân 
trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt 87,08% (tăng 
9,67% so với cuối năm 2023), vượt mục tiêu đề ra cho 
năm 2025. Thương mại điện tử ở Việt Nam đang có 
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những bước tiến lớn. Số liệu của Euromonitor (2018) 
cho thấy, nếu như doanh thu từ thương mại điện tử 
tại Việt Nam năm 2012 mới đạt gần 5 nghìn tỉ đồng 
thì đến năm 2017 đã tăng lên gấp năm lần và đạt mức 
25,7 nghìn tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng trung bình của 
thương mại điện tử hiện nay là 33%. Thương mại điện 
tử tiếp tục tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần 
đây, thuộc nhóm 10 nước có tốc độ tăng trưởng thương 
mại điện tử hàng đầu thế giới (doanh thu năm 2023 đạt 
20,5 tỷ USD, tăng 23%; dự kiến năm 2024 đạt 27,7-28 
tỷ USD, tăng 36% - cao nhất 10 năm qua). Tuy nhiên, tỷ 
trọng thương mại điện tử trên tổng bán lẻ Việt Nam mới 
đạt khoảng 8%, trong khi trung bình thế giới là 19,4%. 
Một số quốc gia như Trung Quốc là 43%, Anh 35%, 
Hàn Quốc 28%, Mỹ 26%. 

3. Ảnh hưởng của kinh tế số tới biến đổi xã hội và 
mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam

Không thể phủ nhận vai trò của kinh tế số trong công 
cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần 
thực hiện mục tiêu dân giàu - nước mạnh - xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh của Việt Nam. Chuyển đổi 
số góp phần quan trọng đưa Việt Nam bước vào nhóm 
nước có thu nhập trung bình cao từ tháng 12/2023. Tuy 
nhiên sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số đang tạo 
ra những tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt của 
đời sống xã hội Việt Nam dẫn đến những biến đổi xã 
hội và cũng tiềm ẩn những ảnh hưởng sâu sắc tới mục 
tiêu phát triển bền vững. Một số biến đổi xã hội cơ bản 
đang diễn ra từ quá trình phát triển kinh tế số ảnh hưởng 
sâu sắc tới đời sống kinh tế - xã hội, từ đó tới mục tiêu 
phát triển bền vững của Việt Nam bao gồm:

Thay đổi hành vi tiêu dùng và tương tác: Việt Nam 
đang trở thành một xã hội số với 78 triệu người dùng 
Internet và 161,6 triệu thuê bao di động. Mỗi người Việt 
Nam trung bình dành 6 giờ 23 phút mỗi ngày để online, 
trong đó mạng xã hội chiếm 2 giờ 32 phút. Điều này cho 
thấy sự thay đổi đáng kể trong cách người Việt Nam tiếp 
cận thông tin và giải trí, với sự trỗi dậy của các nền tảng 
số và giảm sút của các hình thức truyền thông truyền 
thống. Việt Nam đã và đang trở thành một trong những 
quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng mạng xã hội 
nhanh nhất thế giới. Theo báo cáo của GWI và data.ai, 
tính đến tháng 1 năm 2023, đất nước có khoảng 70 triệu 
người dùng mạng xã hội, chiếm 71% tổng dân số. Đặc 
biệt, sự gia tăng mạnh mẽ của người dùng mạng xã hội 
trong độ tuổi từ 18-24 cho thấy tiềm năng to lớn của 
thị trường này. Khi phân tích theo độ tuổi, có khoảng 
64,40 triệu người dùng mạng xã hội từ 18 tuổi trở lên, 
tương đương với 89% tổng dân số trong độ tuổi này, 
cho thấy sự thâm nhập sâu rộng của mạng xã hội vào 
các tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Thêm vào đó, tỷ 
lệ người dùng nữ trên mạng xã hội Việt Nam cao hơn 
nam giới, cho thấy sự phân hóa giới tính trong việc sử 
dụng các nền tảng này. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của 
mạng xã hội mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp 

trong việc tiếp cận khách hàng và quảng bá thương hiệu. 
Các doanh nghiệp có thể tận dụng mạng xã hội để xây 
dựng cộng đồng khách hàng trung thành, tuy nhiên, việc 
quản lý hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng này đòi 
hỏi sự chuyên nghiệp và nhạy bén. Bên cạnh đó, cạnh 
tranh ngày càng khốc liệt và các thách thức về quản lý 
hình ảnh trực tuyến cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn 
đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những 
lợi ích, sự phổ biến của mạng xã hội cũng đi kèm với 
những rủi ro như tin giả, tội phạm mạng và các vấn đề về 
bảo mật thông tin. Để tận dụng tối đa những lợi ích mà 
mạng xã hội mang lại, đồng thời giảm thiểu những rủi 
ro tiềm ẩn, việc xây dựng một môi trường mạng xã hội 
lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm là điều cần thiết. 

Thay đổi  thị trường lao động: Với quy mô dân số 
gần 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh 
trong khu vực châu Á, dân số trẻ năng động và có khả 
năng tiếp cận công nghệ cao nhanh chóng, Thị trường 
lao động Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng rất lớn. 
Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, Lao động có việc làm 
năm 2023 đạt 51,3 triệu người, tăng 683,0 nghìn người 
(tương ứng tăng 1,35%) so với năm 2022. Số lao động 
có việc làm ghi nhận tăng ở cả khu vực thành thị và nông 
thôn cũng như ở nam giới và nữ giới, số lao động có việc 
làm ở khu vực thành thị là 19,0 triệu người, tăng 1,8% 
(tương ứng tăng 331,8 nghìn người), lao động ở khu vực 
nông thôn là 32,3 triệu người, tăng 1,1% (tương ứng tăng 
351,1 nghìn người); số lao động có việc làm ở nam giới 
đạt 27,3 triệu người, tăng 1,4% (tương ứng tăng 386,6 
nghìn người), cao hơn mức tăng ở nữ 0,1 điểm phần trăm 
(1,4% so với 1,3%). Xu hướng phát triển kinh tế số đã 
thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam từ nông 
nghiệp truyền thống sang công nghiệp và dịch vụ. Nhu 
cầu về một lực lượng lao động có trình độ cao hơn ngày 
càng tăng, kéo theo sự gia tăng tỷ lệ lao động nữ, đặc 
biệt trong các ngành dịch vụ. Chuyển đổi số đã kéo theo 
sự xuất hiện của các nền tảng số trong đó có nền tảng 
lao động. Sự linh hoạt trong thị trường lao động do đó 
được thể hiện rõ nét qua sự phổ biến của các hình thức 
làm việc tự do, làm việc từ xa và làm việc theo dự án. 
Thống kê của World Bank (2021) cho thấy, tại Việt Nam, 
68% công việc hiện đòi hỏi kiến thức về kỹ thuật số với 
những kỹ năng số cơ bản; trong khi đó có 1/5 công việc 
cần các kỹ năng số đặc biệt chuyên sâu, dưới sự tăng tốc 
của chuyển đổi số, nhiều công việc truyền thống sẽ dần 
biến mất hoặc bị thay thế, trong khi một số vị trí mới sẽ 
ra đời. Theo nghiên cứu của Diễn đàn kinh tế thế giới 
(WEF), khoảng 65% công việc mới xuất hiện liên quan 
tới chuyển đổi số và khoảng 56% số lao động tại Đông 
Nam Á có nguy cơ mất việc nếu không được trang bị kỹ 
năng, không đáp ứng được nhu cầu mới. 

Thay đổi trong phân tầng xã hội: Chuyển đổi số 
cùng sự phát triển kinh tế số tạo ra những biến đổi sâu 
sắc trong cấu trúc xã hội Việt Nam. Bên cạnh việc mở 
ra nhiều cơ hội làm giàu, kinh tế số cũng làm gia tăng 
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khoảng cách giàu nghèo, hình thành nên những tầng 
lớp xã hội khác biệt. Tầng lớp trung lưu ngày càng lớn 
mạnh, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc 
thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế. Song song đó, 
sự phân hóa xã hội dựa trên nguồn gốc xuất thân cũng 
trở nên rõ rệt, với người dân thành thị thường có mức 
sống cao hơn, tiếp cận nhiều cơ hội hơn so với người 
dân nông thôn. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình 
quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng, tăng 
6,9% so với năm 2022. Thu nhập bình quân của lao 
động ở khu vực thành thị gấp 1,4 lần khu vực nông thôn 
(8,7 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng). Đồng thời, trong 
số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay, tỉnh Bình 
Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người 
cao nhất nước, đạt khoảng 8,07 triệu đồng/tháng. Hình 
2 cho thấy khoảng cách giữa thu nhập của nhóm giàu 
nhất và nghèo nhất có xu hướng thu hẹp, nhưng vẫn còn 
khá cao (năm 2012, khoảng cách này gấp 9,3 lần, con số 
này còn 7,3 lần vào năm 2022). 

Hình 2. Thu nhập bình quân đầu người/tháng của 
Việt Nam giai đoạn 2012-2022

Nguồn. Tổng cục Thống kê

4. Một số khuyến nghị
Kinh tế số một mặt là động lực vô cùng quan trọng 

góp phần thực hiện chiến lược Việt Nam vươn mình, 
hiện thực hóa các giá trị của mục tiêu phát triển bền 
vững cho Việt Nam, mặt khác, cũng dẫn đến những biến 
đổi xã hội có thể ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt đời 
sống kinh tế - xã hội của Việt Nam. Một số khuyến nghị 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số hướng tới phát triển 
bền vững bao gồm: 

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và chính sách. Cụ thể 
là, cần xây dựng khung pháp lý toàn diện, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về giao dịch điện tử, thương mại 
điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng để tạo 
môi trường pháp lý ổn định và minh bạch cho phát triển 
kinh tế số. Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải cách thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và 
người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Đồng 
thời, tiếp tục ban hành các chính sách ưu đãi thuế, đất 
đai để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và 
đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, tiếp tục phát triển hạ tầng số thông qua đầu 
tư mạnh mẽ vào hạ tầng viễn thông, đặc biệt là ở các 
vùng nông thôn, miền núi để đảm bảo kết nối internet 
ổn định và tốc độ cao; Xây dựng các trung tâm dữ liệu 
hiện đại, có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và đảm 

bảo an toàn thông tin; Khuyến khích ứng dụng các công 
nghệ mới như 5G, AI, IoT, blockchain để nâng cao hiệu 
quả và chất lượng dịch vụ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 
phát triển thị trường lao động. Chính phủ cần có cơ chế 
khuyến khích đầu tư vào đào tạo lại lao động để họ có 
thể thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao 
động. Đồng thời, có thể phát triển các chương trình đào 
tạo kỹ năng số thông qua tổ chức các khóa học, chương 
trình đào tạo về kỹ năng số cho mọi đối tượng, từ học 
sinh, sinh viên đến người lao động. Đồng thời, cần tiếp 
tục phát triển các chính sách thu hút nhân tài, tạo môi 
trường làm việc hấp dẫn để thu hút các chuyên gia công 
nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Thứ tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông 
qua cung cấp các nguồn vốn vay ưu đãi, các quỹ đầu 
tư mạo hiểm cho các startup; tạo ra các không gian làm 
việc chung, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các startup; 
tạo điều kiện cho các startup kết nối với các nhà đầu tư, 
các doanh nghiệp lớn và các đối tác khác.

Thứ năm, tăng cường an ninh mạng và bảo mật 
thông tin. Cần đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống cảnh 
báo sớm để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công 
mạng. Chú trọng công tác tuyên truyền về các rủi ro an 
ninh mạng và cách thức bảo vệ bản thân cũng như ban 
hành các quy định chặt chẽ về thu thập, sử dụng và bảo 
vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ sáu, xây dựng văn hóa trên môi trường số, kiến 
tạo môi trường số văn minh, hiện đại, an ninh, an toàn; 
nhất là cho thế hệ trẻ là những con người đi đầu trong 
công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, góp phần 
xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và hội 
nhập thế giới. Văn hóa số lành mạnh sẽ giúp ngăn chặn 
các hoạt động xấu trên mạng như tin giả, tuyên truyền 
chống phá, và tội phạm mạng, góp phần bảo vệ an ninh 
quốc gia. Thế hệ trẻ là những người sử dụng internet 
nhiều nhất và cũng là đối tượng dễ bị tác động bởi thông 
tin tiêu cực trên mạng. Việc xây dựng văn hóa số lành 
mạnh sẽ giúp bảo vệ họ khỏi những tác hại của mạng 
xã hội, bạo lực mạng, và các thông tin sai lệch. Đồng 
thời, kiến tạo một môi trường số văn minh, hiện đại, an 
toàn cũng là yếu tố quyết định thành công của quá trình 
chuyển đổi số quốc gia thông qua thu hút đầu tư, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, 
và góp phần xây dựng một nền kinh tế số bền vững.
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1. Vai trò, vị trí của vàng trong nền kinh tế
Trong lịch sử, vàng luôn là kim loại được ưa chuộng 

đặc biệt và được chấp nhận như một loại tiền tệ trong 

hệ thống tiền tệ quốc tế. Tại Việt Nam, vàng xuất hiện 
từ sớm với chức năng là tiền tệ và trang sức giống như 
các nền kinh tế khác. Bên cạnh đó, vàng luôn được ưu 
tiên là phương tiện cất giữ giá trị an toàn đối với thói 
quen lâu đời của người châu Á nói chung và người Việt 
nói riêng. Ngoài ra, vàng cũng là yếu tố quan trọng 
trong suy nghĩ của nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam, nó 
được coi như một lựa chọn đầu tư an toàn trong giai 
đoạn kinh tế có nhiều biến động và lạm phát.

Vai trò tiền tệ của vàng 
Trước 2012 vàng được sử dụng làm phương tiện 

thanh toán đối với các giao dịch tài sản có giá trị lớn 
trong nền kinh tế như: mua nhà, mua xe và các tài sản 
có giá trị khác. Giai đoạn đó, hệ thống tổ chức tín dụng 
được phép huy động và cho vay vàng vật chất. Cùng 
với đó, các sàn vàng phi vật chất, giao dịch vàng tài 
khoản trong nền kinh tế liên thông với thế giới và hoạt 
động rầm rộ, mức biến động của vàng trong giai đoạn 
này rất lớn, kèm theo đó là tác động tiêu cực đến nhiều 
vấn đề đối với kinh tế xã hội. Trước bối cảnh đó, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP và tiến 
hành các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô như:

- Ngân hàng Nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng 
nguyên liệu, đồng thời quốc gia hóa thương hiệu vàng 
SJC chiếm trên 90% thị trường vàng miếng của cả 
nước để kiểm soát.

- Chấm dứt huy động cho vay vàng, cấm sàn vàng 
phi vật chất, loại bỏ vàng (bao gồm cả vàng ảo) ra khỏi 
nền kinh tế.

Cho đến nay, chức năng trung gian trao đổi và đơn 
vị đo lường của vàng đã giảm dần. Thay vào đó, vàng 
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After nearly a decade since the issuance of Decree 
24/2012/ND-CP on the management of gold trading 
activities, the Vietnamese government has successfully 
controlled infation, stabilized the macroeconomy, and 
promoted sustainable national growth. However, since 
2021, the world has been facing the consequences 
of monetary policy easing aimed at economic 
recovery following the Covid-19 pandemic, escalating 
geopolitical tensions between countries, and the 
impact of climate change, which have caused gold 
prices to surge globally and have had a ripple effect 
on Vietnam. In recent years, both the domestic gold 
prices continuously fluctuating, negatively affecting the 
safety of the financial and monetary markets as well 
as social sentiment. This article provides an overview 
of the position and role of gold in the economy, from 
which it assesses and analyzes the current gold market 
and proposes several solutions for managing the gold 
market in Vietnam in the face of the risk of economic 
“goldization”.

• Key words: gold, gold market, gold market 
management

JEL code: E39

Sau gần 1 thập kỷ kể từ khi ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, 
Chính phủ Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng 
trưởng bền vững quốc gia. Tuy nhiên, từ năm 2021 cho đến nay, thế giới đương đầu với hậu quả của việc nới 
lỏng chính sách tiền tệ nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị leo thang giữa 
các quốc gia và tình trạng biến đổi khí hậu trái đất khiến vàng nổi sóng trên khắp thế giới và truyền dẫn vào 
Việt Nam. Trong những năm gần đây, thị trường vàng trong nước và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, 
giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh tác động tiêu cực đến sự an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ 
và tâm lý xã hội. Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về vị trí, vai trò của vàng trong nền kinh tế, từ đó đánh 
giá, phân tích thị trường vàng hiện nay và đưa ra một số giải pháp nhằm quản lý thị trường vàng tại Việt Nam 
trước nguy cơ “vàng hóa” nền kinh tế.

• Từ khóa: vàng, thị trường vàng, quản lý thị trường vàng.
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trở thành kênh  lựa chọn đầu tư an toàn khi các nhà đầu 
tư muốn bảo vệ tài sản của mình

Vai trò, vị thế của vàng trong lựa chọn đầu tư
Từ lâu vàng đã trở thành thói quen trong tiết kiệm 

của người dân Việt Nam và là nơi “trú ẩn” an toàn của 
các nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế có nhiều bất ổn và 
lạm phát. Tại Việt Nam, vàng được coi như một cách 
để bảo vệ sự giàu có và là hàng rào chống lại lạm phát. 
Theo kết quả khảo sát của WGC (2020), 81% các nhà 
đầu tư Việt Nam đã đầu tư vào vàng và sẽ tiếp tục làm 
như vậy một lần nữa, con số này chênh lệch khá lớn so 
với xu hướng chung toàn cầu. Mặt khác, khi chia sẻ về 
danh mục đầu tư, tỷ lệ đầu tư trung bình của vàng là 
47%, chỉ thấp hơn bất động sản là 49%. Nhiều nhà đầu 
tư nghĩ đến vàng ngay lập tức khi được hỏi về việc đầu 
tư như thế nào. Điều này cho thấy vị thế của vàng trong 
lựa chọn đầu tư của người Việt là rất lớn. Tuy nhiên, tại 
Việt Nam, các lựa chọn đầu tư từ vàng hiện đại (chẳng 
hạn như tài khoản vàng kỹ thuật số) còn hạn chế mà 
chủ yếu đầu tư dưới dạng vàng vật chất. Có thể nói, 
người Việt Nam có niềm tin lớn vào vàng nhưng lại bị 
giới hạn về phạm vi sản phẩm vàng được phép mua bán 
trên thị trường.  

Nguồn: WGC (2020) Retail gold insights: Vietnam investment

Tỷ lệ đầu tư trung bình trong số những người sở 
hữu mỗi sản phẩm

49% Bất động sản
47% Nhẫn vàng
45% Trang sức vàng 24k
44% Tài khoản tiết kiệm
39% Vàng miếng
34% Bảo hiểm nhân thọ
34% Trang sức vàng 18k
34% Tiền điện tử
30% Vàng kỹ thuật số
28% Quỹ đầu tư
27% Ủy thác đầu tư bất động sản
26% Cổ phiếu
24% Ngoại tệ
22% Trái phiếu chính phủ
22% Trang sức vàng 14k
22% Sưu tầm
17% Trái phiếu doanh nghiệp

Nguồn: WGC (2020) Retail gold insights: Vietnam investment

Vị thế của vàng trong đời sống hàng ngày
Từ lâu, vàng đã trở thành một phần không thể thiếu 

trong đời sống thường ngày của người dân Việt bởi sức 
hấp dẫn từ những đặc tính vốn có của nó. Vàng được 
sử dụng làm đồ trang sức hàng ngày, góp mặt trong 
nhiều sự kiện quan trọng như kết hôn, làm quà tặng, 
cho vay hoặc tiết kiệm,… Người Việt Nam có niềm 

tin vào vàng và coi vàng như biểu tượng tinh thần của 
sự may mắn và thịnh vượng. Thái độ tích cực đối với 
vàng chính là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy 
thị trường vàng nổi sóng trong giai đoạn kinh tế xã hội 
có nhiều bất ổn như hiện nay.

Mười quan điểm của người Việt Nam  
đối với vàng

1 81% Vàng là một biện pháp bảo vệ tốt chống lại các giai đoạn bất ổn kinh tế/chính trị
2 81% Sở hữu vàng khiến tôi cảm thấy an tâm lâu dài
3 79% Vàng là biện pháp bảo vệ tốt chống lại lạm phát/biến động tiền tệ
4 75% Vàng có thể mang lại may mắn cho tôi
5 73% Vàng sẽ không bao giờ mất giá trị trong dài hạn
6 68% Sở hữu vàng giúp tiết kiệm hoặc tránh thuế
7 68% Tôi tin tưởng vàng hơn đồng nội tệ
8 67% Khi tôi nhìn thấy vàng, nó mang lại rất nhiều kỷ niệm vui vẻ
9 59% Vàng là một lựa chọn đúng đắn

10 59% Mua vàng giúp thực hiện hóa ước mơ thơ ấu của tôi
Nguồn: WGC (2020) Retail gold insights: Vietnam investment

2. Thực trạng thị trường vàng tại Việt Nam hiện 
nay

Thực tế vận hành của thị trường vàng ở các nước 
trên thế giới cho thấy trong thời kỳ kinh tế biến động, 
vàng trở thành kênh tích trữ tài sản được ưa chuộng 
và an toàn. Từ năm 2021 trở lại đây, thị trường vàng 
tại Việt Nam ngày càng sôi động khi nhiều người dân 
đổ xô mua vàng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ vàng 
hóa nền kinh tế và gây ra các tác động tiêu cực đến lạm 
phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô khác.

Theo thống kê của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), 
nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam quý 1/2024 đạt 
18,3 tấn, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm 2023 và lọt 
top 10 quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Giá 
vàng (SJC) cũng đạt mức kỷ lục 92 triệu đồng/lượng 
vào ngày 10/05/2024 do giá vàng thế giới tăng, nguồn 
cung hạn chế trong nước và các kênh đầu tư khác như 
chứng khoán và bất động sản suy yếu.

Nguồn: World Gold Council, Gold demand trends full year 2022,2023,2024

Khi các giao dịch trong nền kinh tế mà người dân 
không tin vào đồng tiền nội địa, dòng tiền chuyển dịch 
sang vàng có thể dẫn đến hàng loạt các hệ lụy như: 
lạm phát tăng cao, tốn kém tài nguyên của xã hội vì 
vốn tích lũy lớn, chảy máu ngoại tệ do dùng ngoại tệ 
nhập khẩu vàng gây ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối 
của ngân hàng, điều hành tỷ giá vô cùng khó khăn và 
tác động đến toàn bộ nền kinh tế vĩ mô, tình trạng nhập 
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lậu vàng qua biên giới ngày một gia tăng do sự chênh 
lệch giá giữa các quốc gia.

Nguyên nhân nào khiến vàng nổi sóng?
Giá vàng trên thế giới và trong nước tăng cao 

nguyên nhân chính là các ngân hàng trung ương và các 
nhà đầu tư thu mua vàng dự trữ khi nhận thấy kinh tế 
- xã hội đang diễn ra nhiều bất ổn như: tình hình lạm 
phát, khủng hoảng địa chính trị, chiến tranh, giá dầu lửa 
tăng, các cuộc tranh cử tổng thống,… cụ thể:

Tác động của đồng USD tới giá vàng: Khi chính 
sách tiền tệ của Mỹ đang có thể có nhiều diễn biến, các 
nhà đầu tư nhận định tín hiệu FED có thể sẽ nới lỏng 
chính sách tiền tệ, giảm lãi suất khi kiểm soát được tình 
trạng lạm phát ở mức mong muốn, các nhà đầu tư dự 
đoán rằng giá trị của đồng USD trong tương lai có thể 
sẽ giảm và do đó giá vàng sẽ tăng trong tương lai nên 
chuyển sang mua vàng để đầu tư.

Tình trạng lạm phát toàn cầu: Khi nền kinh tế rơi 
vào lạm phát, những thông tin bất lợi có thể tác động và 
gây ra biến động trên thị trường chứng khoán, lãi suất 
thấp, thị trường bất động sản chưa phục hồi, người dân 
hoặc các nhà đầu tư có xu hướng rót tiền vào vàng để 
bảo toàn tài sản của mình, khiến cho nhu cầu về vàng 
trên thị trường tăng lên, điều này tác động trực tiếp đến 
giá vàng trong nước và trên thế giới.

Các nhà đầu cơ đẩy giá: Bên cạnh các yếu tố mang 
tính thị trường như quan hệ cung - cầu, không loại trừ 
khả năng có các hành vi thao túng, làm giá, gây mất ổn 
định thị trường vàng nhằm trục lợi. Trước tình trạng 
vàng đang có dấu hiệu tăng giá liên tục, chắc chắn các 
nhà đầu cơ sẽ không bỏ qua cơ hội mua nhiều vàng tích 
trữ, chờ đến khi vàng đạt đỉnh thì bán ra nhằm hưởng 
lợi nhuận chênh lệch từ giá. Tại Việt Nam, giá vàng 
chủ yếu do các tiệm vàng ấn định, người mua chỉ là 
người chấp nhận giá. Một điều thú vị là các tiệm vàng 
khác nhau lại có mức giá vàng tương đối bằng nhau, 
nguyên nhân là do người bán sỉ quyết định giá cho các 
cửa hàng nhỏ lẻ (giá bóng). Điều này, giúp các sỉ lớn 
kiểm soát được giá cả của thị trường.

Ảnh hưởng của giá dầu: Diễn biến địa chính trị leo 
thang giữa các quốc gia Trung Đông khiến thị trường 
dầu vẫn giữ nguyên “sức nóng”, Sự biến động của giá 
dầu không tác động một cách trực tiếp tới giá vàng mà 
thông qua sự tác động của tỷ giá đồng Đô la Mỹ, khi 
giá dầu tăng sẽ dẫn đến hệ quả đồng USD giảm giá, từ 
đó người ta có xu hướng nhập vàng để tích trữ, chính 
vì cầu tăng đột ngột nên kéo theo sự tăng giá của vàng.

Các chính sách của Nhà nước: Chính sách của Nhà 
nước sẽ tác động đáng kể đến thị trường vàng trong 
nước. Sự thay đổi trong chính sách tiền tệ có thể ảnh 
hưởng đến nền kinh tế và thị trường tài chính, bao gồm 
cả giá vàng. Nếu Ngân hàng Trung ương tăng cường 
chính sách nới lỏng tiền tệ: giảm lãi suất cơ bản, thực 

hiện các biện pháp để tăng cung tiền tệ, thúc đẩy kinh 
tế bằng cách giảm giá vay và tăng chi tiêu, đồng tiền 
có thể mất giá và làm tăng giá vàng. Nếu Chính phủ 
sử dụng chính sách tài khóa: tăng chi tiêu và thâm hụt 
ngân sách, điều này có thể tăng áp lực lên lãi suất và 
giảm giá trị đồng nội tệ, làm tăng giá vàng.

Bất ổn chính trị xã hội: Khi chính trị xã hội bất ổn, 
vàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong các lựa chọn của 
người dân. Từ năm 2021 cho đến nay, thế giới đương 
đầu với hậu quả của đại dịch Covid 19, căng thẳng địa 
chính trị ở châu Âu và Trung Đông làm đe dọa nguồn 
cung năng lượng toàn cầu và tình trạng biến đổi khí hậu 
trái đất khiến vàng nổi sóng trên khắp thế giới và truyền 
dẫn vào Việt Nam.

Hành động của Việt Nam trước nguy cơ “vàng 
hóa” nền kinh tế

Từ đầu năm 2024, khi thị trường vàng tăng nóng, 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP yêu 
cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát, xây dựng 
Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 
24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động thị trường vàng 
để phát triển thị trường vàng ổn định, lành mạnh, minh 
bạch, hiệu quả, bền vững, không để tình trạng vàng hóa 
nền kinh tế. Theo đó, nhằm mục tiêu ổn định thị trường 
vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở các phiêu 
đấu thầu vàng miếng sau 11 năm kể từ năm 2013 và 
thay đổi phương thức bán hàng trực tiếp ra thị trường 
thông qua các Ngân hàng thương mại và SJC. Đồng 
thời tăng cường các biện pháp thanh tra việc chấp hành 
chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng 
của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh vàng.

Can thiệp đấu thầu vàng: Tính đến cuối tháng 
5/2024, có 6 phiên đấu thầu vàng đã được tổ chức 
thành công với lượng vàng cung ứng ra thị trường là 
hơn 1,8 tấn. Đánh giá về giải pháp bình ổn này của 
Ngân hàng Nhà nước, có thể thấy giải pháp can thiệp 
đấu thầu vàng chưa mang lại thành công bởi việc đấu 
thầu giảm giá vàng là đi ngược với quy luật của thị 
trường. Khi những người tham gia đấu thầu thường 
phải trả giá cao để trúng thầu trong khi giá khởi điểm 
sát giá thị trường. Bên cạnh đó, câu hỏi được đặt ra là 
Ngân hàng Nhà nước lấy vàng ở đâu để can thiệp vào 
thị trường? Nếu Ngân hàng bỏ ngoại tệ để nhập khẩu 
sẽ gây ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối quốc gia. Mặt 
khác, nguyên lý chênh lệch giá vàng giữa các quốc gia 
có thể dẫn đến tình trạng nhập khẩu lậu vàng qua biên 
giới khó kiểm soát, điều này ảnh hưởng đến thành công 
của biện pháp can thiệp đấu thầu vàng.

Bán vàng can thiệp qua các Ngân hàng thương 
mại: Để thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và 
giá vàng quốc tế quy đổi, Ngân hàng Nhà nước thực 
hiện bán vàng trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại 
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nhà nước để trực tiếp bán vàng cho người dân. Theo đó, 
điểm cốt yếu nhất trong phương án can thiệp này chính 
là cơ chế giá. Vai trò của các ngân hàng thương mại 
là nhận ủy thác vàng từ ngân hàng Nhà nước và bán 
ra thị trường theo giá ngân hàng Nhà nước quy định, 
không đặt ra yêu cầu về lợi nhuận. Như vậy, mỗi lần 
bán sẽ thu hẹp chênh lệch giá xuống. Xét trong ngắn 
hạn, giải pháp là cần thiết và có thể đạt được các mục 
tiêu của Chính phủ là: Nguồn cung vàng miếng được 
tăng lên một cách cụ thể; trực tiếp đến thẳng tay người 
tiêu dùng; đảm bảo giá hợp lý trên cơ sở ngân hàng Nhà 
nước căn cứ vào giá vàng thế giới cộng thêm các khoản 
chi phí cần thiết, qua đó góp phần giảm chênh lệch giá 
vàng trong nước và quốc tế; Đảm bảo tính minh bạch 
khi các thông tin mua - bán vàng được công khai. Tuy 
nhiên, tình trạng thuê người xếp hàng, gom vàng hộ 
bằng cả hai hình thức online và trực tiếp với mục đích 
đầu cơ vẫn diễn ra. về mặt dài hạn, giá vàng có thể tăng 
bùng trở lại, do các nhà đầu cơ bên ngoài điều tiết thị 
trường vàng, chờ ngân hàng Nhà nước ngừng bán mới 
bắt đầu tung ra. 

Các biện pháp về thuế: Ngoài các sắc thuế đang áp 
dụng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và mua 
bán vàng như thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. 
Trong thời gian này, cơ quan thuế cũng đẩy mạnh việc 
sử dụng hóa đơn điện tử có kết nối với máy tính tiền, 
kết nối thông tin giữa người bán, người mua và cơ quan 
thuế để nhằm quản lý và nắm được thông tin. Ngân 
hàng Nhà nước cũng chủ trì cùng các bộ ngành siết chặt 
việc kiểm soát hóa đơn đối với giao dịch vàng miếng 
và rốt ráo rà soát các giao dịch vàng có giá trị lớn để 
phòng chống rửa tiền. Nghị định số 52/2024/NĐ-CP 
quy định về thanh toán không dùng tiền mặt cũng được 
ban hành nhằm đảm bảo tính minh bạch của thông tin 
trong các giao dịch. 

3. Một số giải pháp quản lý thị trường vàng ở 
Việt Nam

Vàng là một thành phần quan trọng không thể thiếu 
trong đời sống kinh tế - xã hội của bất kỳ quốc gia nào. 
Làm sao để quản lý thị trường vàng hiệu quả trong bối 
cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động và diễn biến 
phức tạp như hiện nay là vấn đề đặt ra đối với mỗi quốc 
gia. Tại Việt Nam, nơi mà thị trường vàng đang diễn 
ra hết sức sôi động nhưng vẫn còn chứa đựng nhiều 
hạn chế, việc quản lý thị trường vàng cần nhiều mảnh 
ghép khác nhau và đòi hỏi có cơ chế phối hợp rõ ràng, 
minh bạch. 

Thứ nhất, cần tham khảo thành công và thất bại từ 
các nước khác trong việc xây dựng các chính sách quản 
lý vàng hiệu quả. Tại nhiều quốc gia, để ngăn chặn 
“vàng hóa” và những tác hại mà mà vàng hóa gây ra họ 
có thể dùng tới những biện pháp cứng rắn và mang tính 

cực đoan như: Ở Anh, kiểm soát vàng bằng cách cho 
phép mỗi dười dân chỉ được sở hữu một lượng vàng 
nhất định; Ở Mỹ, đã có giai đoạn cấm người dân sở hữu 
vàng nguyên chất, chỉ được sở hữu vàng trang sức, xây 
dựng quy định tỷ lệ vàng dưới 75% hoặc 61% trong 
vàng trang sức nhằm giảm sức hấp dẫn của thị trường 
vàng, hạn chế người dân xem vàng như một loại tiền tệ, 
quy định tín chỉ vàng, người dân có thể mua bán tín chỉ 
trên sàn vàng hoặc đem đổi tiền tại ngân hàng.

Thứ hai, cần xóa bỏ độc quyền vàng, xác định rõ 
đâu là vàng dự trữ, đâu là vàng hàng hóa. Ngân hàng 
trung ương chỉ quản lý khi vàng ảnh hưởng đến lưu 
thông tiền tệ, tức là vàng trở thành tiền tệ trao đổi.

Thứ ba, cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
nghị định 24/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động kinh 
doanh vàng. Xem xét thành lập và quản lý sàn vàng 
trạng thái hiệu quả cả về mặt bằng giao dịch và đảm 
bảo đồng bộ về các dịch vụ tiện ích, hoạt động thanh 
toán, kiểm định, nghĩa vụ thuế, định danh vàng để 
chống buôn lậu, rửa tiền và các hành vi lừa đảo.

Thứ tư, xây dựng quy định về thanh toán đối với 
các giao dịch vàng, bắt buộc hoạt động mua bán vàng 
phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản và có hóa 
đơn đầy đủ, thậm chí mọi công dân cân kê khai minh 
bạch các nguồn thu nhập. Các trung gian thanh toán  
như ngân hàng thương mại, các sàn giao dịch cần phối 
hợp tham gia để hướng dẫn người dân.

Thứ năm, huy động chứng chỉ vàng của người dân 
thông qua các sàn vàng, cấm người dân sở hữu vàng, 
cho phép gửi vàng tại ngân hàng Nhà nước có trả lãi, 
quy định tỷ lệ vàng trang sức nhằm giảm tính hấp dẫn 
thị trường vàng.

Thứ sáu, phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
nhằm ngăn chặn buôn lậu vàng qua biên giới, cần 
phải tạo cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan bộ 
ngành để đảm bảo quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí và 
tăng cường tính công khai, minh bạch.

Thứ bảy, tuyên truyền giáo dục cho người dân, tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để người dân 
không tích trữ vàng mà tham gia vào nhiều kênh đầu tư, 
kinh doanh khác nhau.
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1. Giới thiệu
Hà Nội là một trong số ít địa phương có tỷ lệ 

dân số tham gia BHYT cao và tăng qua các năm. 
Đến tháng 01/2024, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa 
bàn đạt 94% dân số, tăng 4,7% so với năm 2023 

(Minh Anh, 2024), số lượt khám chữa bệnh BHYT 
cũng tăng nhanh, tăng 16,3% so với năm 2022 
(Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, 2024). Điều này 
kéo theo lĩnh vực giám định BHYT phải đối mặt 
với khối lượng công việc lớn, gây áp lực đối với 
GĐV BHYT.

Nghiên cứu thực nghiệm tại BHXH Hà Nội để 
làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến SGK của GĐV 
BHYT với tổ chức, có so sánh với viên chức khác, 
từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm giảm thiểu sự 
rời bỏ tổ chức của GĐV BHYT có năng lực, góp 
phần vào sự phát triển của BHXH Hà Nội.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Các lý thuyết tạo động lực lý giải các yếu tố 

tác động tới SGK của nhân viên với tổ chức. Một 
số lý thuyết kinh điển, như Lý thuyết hệ thống 
phân cấp nhu cầu của Maslow, Lý thuyết hai yếu 
tố của Herzberg,... Theo đó, Kretiner (1998) đã 
chỉ ra năm phương thức chủ yếu giúp giải thích 
hành vi-nhu cầu, nhận thức, đặc điểm công việc và 
cảm xúc làm nền tảng cho sự phát triển của các lý 
thuyết hiện đại về động lực của con người.

NGHIÊN CỨU SỰ GẮN KẾT CỦA GIÁM ĐỊNH VIÊN  
BẢO HIỂM Y TẾ VỚI TỔ CHỨC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀ NỘI

TS. Nguyễn Thị Minh Hòa* - Ths. Lê Hải Yến** - Ths. Hà Tuấn Anh*** - Ths. Nguyễn Thị Mai****
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This study aims to discover and measure the 
factors affecting the medical insurance examiners’ 
commitment to the organization at Hanoi Social 
Insurance Agency. The results are reflected from 
the experimental research on 295 officials (141 
medical insurance examiners and 154 other officials) 
working in Hanoi Social Insurance Agency and 
district Social Insurance Agencies. Exploratory factor 
analysis and multiple linear regression showed that 
five factors have positive impacts on engagement 
of officials in general, and in particular medical 
insurance examiners with the organization at Hanoi 
Social Insurance Agency. There are Job satisfaction, 
Salary and benefts, Evaluation and Recognition, 
Peer Relationship  and Job characteristics. There 
is no difference in factors affecting the engagement 
between medical insurance examiners and other 
officials. Therefore, recommendations are proposed 
for managers to to improve human resource 
management and enhance medical insurance 
examiners’ engagement with the organization at 
Hanoi Social Insurance Agency.

• Key words: medical insurance examiner, 
commitment, Hanoi social insurance agency.

Nghiên cứu này nhằm khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giám định viên (GĐV) 
bảo hiểm y tế (BHYT) với tổ chức tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội. Kết quả được phản ánh từ nghiên cứu 
thực nghiệm trên 295 viên chức, trong đó bao gồm 141 GĐV BHYT và 154 viên chức khác, đang làm việc tại 
BHXH thuộc 05 quận, 05 huyện và BHXH Hà Nội. Phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính đa biến 
cho thấy, 5 yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự gắn kết (SGK) của GĐV BHYT nói riêng, viên chức khác nói 
chung với tổ chức tại BHXH Hà Nội lần lượt theo mức độ giảm dần là: “Hài lòng công việc”, “Tiền lương và 
phúc lợi”, “Ghi nhận và đánh giá”, “Quan hệ đồng nghiệp” và “Bản chất-Đặc điểm công việc”. Không có sự 
khác biệt về các yếu tố tới SGK giữa GĐV BHYT với các viên chức khác. Qua đó, một số khuyến nghị được 
đề xuất cho các nhà quản lý nhằm cải thiện công tác quản trị nhân lực để tăng cường SGK với tổ chức của 
GĐV BHYT tại BHXH Hà Nội.

• Từ khóa: GĐV BHYT , sự gắn kết, BHXH Hà Nội.
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SGK của nhân viên với tổ chức là chủ đề được 
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, vì vậy được nhìn 
nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Theo Mowday & 
cộng sự (1979), SGK của nhân viên với tổ chức như 
là “niềm tin mạnh mẽ, sự chấp nhận các mục tiêu, giá 
trị của tổ chức và mong muốn trong việc duy trì tư 
cách thành viên của tổ chức”. Meyer và Allen (1991) 
cho rằng, SGK với tổ chức là một trạng thái tâm lý 
biểu thị mối quan hệ gắn bó của nhân viên với tổ 
chức, có ý nghĩa quyết định để tiếp tục là thành viên 
hoặc chấm dứt việc là thành viên của tổ chức. 

Từ lý thuyết trên cho thấy, SGK với tổ chức thể 
hiện rất rõ thông qua thái độ của nhân viên. Khi 
gắn kết với tổ chức, họ sẽ cố gắng làm việc hết khả 
năng để mang lại hiệu suất cao cho tổ chức.

2.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Hans và Gupta (2018) đã nêu rằng các tổ chức 

làm phong phú các đặc điểm công việc tại nơi làm 
việc sẽ kích thích thái độ tích cực, gắn kết của 
nhân viên với tổ chức. Theo Ghosh và cộng sự 
(2015), các nhà lãnh đạo làm phong phú công việc 
để giữ chân những nhân viên có tay nghề cao. Bản 
chất công việc có ảnh hưởng mạnh đến SGK của 
nhân viên với tổ chức (Azeem và Akhtar, 2014). 

Giả thuyết H1: Bản chất công việc có ảnh 
hưởng tích cực đến SGK của GĐV BHYT

Các tổ chức sử dụng chế độ tiền lương và phúc 
lợi để thu hút và giữ chân nhân viên (Bibi và cộng 
sự, 2016). Các nhà lãnh đạo cũng sử dụng các 
chiến thuật về lương để nâng cao hiệu suất công 
việc của nhân viên (Seeletse và Thabane, 2016). 

Giả thuyết  H2: Tiền lương và phúc lợi có ảnh 
hưởng tích cực đến SGK của GĐV BHYT.

Robinson và cộng sự (2004) cho rằng, khi 
tổ chức ghi nhận và đánh giá kết quả thực hiện 
công việc của nhân viên đúng, ghi nhận thành 
tích công việc mà họ mang lại, thì sẽ làm cho nhân 
viên cảm thấy mình có giá trị. Điều này sẽ thúc 
đẩy nhân viên cống hiến hết mình cho công việc, 
có động lực làm việc cao. 

Giả thuyết H3: Ghi nhận đánh giá có ảnh 
hưởng tích cực đến SGK của GĐV BHYT.

Ismail và Bongogoh (2007) nhấn mạnh đào tạo 
và phát triển là tính năng quan trọng của quản lý 
nguồn nhân lực. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải 
khuyến khích nhân viên phát triển kiến thức, kỹ 
năng và chuẩn mực đạo đức tốt. Điều này có thể 
ảnh hưởng đến sự hài lòng, cam kết và hiệu suất 
của nhân viên. 

Giả thuyết H4: Đào tạo và phát triển có ảnh 
hưởng tích cực đến SGK của GĐV BHYT.

Lãnh đạo đích thực được coi là mối quan hệ 
tương tác, đáng tin cậy, có thể cải thiện sự hòa 
nhập và cam kết của nhân viên (Cottrill et al., 
2014). Nhân viên gắn kết với tổ chức khi họ cảm 
thấy được lãnh đạo tin cậy, trao quyền, hỗ trợ 
trong công việc (Chughtai và Zafar, 2006). 

 Giả thuyết H5: Phong cách lãnh đạo trực tiếp 
có ảnh hưởng tích cực đến SGK của GĐV BHYT.

Theo Astri (2012), vấn đề hòa hợp giữa các 
cá nhân trong tổ chức, cơ hội tương tác và sự hài 
lòng với đồng nghiệp có liên quan chặt chẽ đến 
cam kết, ảnh hưởng đến SGK của nhân viên với 
tổ chức. 

Giả thuyết H6: Quan hệ đồng nghiệp có ảnh 
hưởng tích cực đến SGK của GĐV BHYT.

Sự hài lòng trong công việc chủ yếu phản ánh 
mức độ một cá nhân yêu thích công việc của mình 
(Kreitner và Kinicki, 2007). Những nhân viên 
nhiệt tình, hài lòng trong công việc, thì sẽ gắn kết 
với tổ chức (Abdulkareem, 2021). 

Giả thuyết H7: Hài lòng công việc có ảnh 
hưởng tích cực đến SGK của GĐV BHYT.

Với mục đích nhằm làm rõ cơ chế tác động đến 
SGK của GĐV BHYT, nghiên cứu đã thu thập 
thông tin không chỉ của riêng các GĐV BHYT, 
mà còn của các chuyên viên khác trong cơ quan 
BHXH để xem xét có thực sự tồn tại sự khác biệt 
về các yếu tố ảnh hưởng tới SGK giữa hai nhóm 
nhân viên hay không? Ngoài ra, các yếu tố khác 
cũng được xem xét như các biến nhân khẩu học, 
thâm niên,... của nhân viên nhằm tìm kiếm sự khác 
biệt trong cơ chế tác động theo các yếu tố trên tới 
SGK của nhân viên với tổ chức.

Giả thuyết H8: Có sự khác biệt về các nhân 
tố ảnh hưởng tới SGK của GĐV BHYT và chuyên 
viên khác trong cơ quan bảo hiểm.

Từ các giả thuyết nêu trên, mô hình nghiên cứu 
đề xuất như sau: 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phát triển thang đo
Việc ứng dụng, phát triển thang đo về SGK của 

nhân viên với tổ chức đã được các nhà nghiên cứu 
tiến hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Dựa trên 
tổng quan tài liệu, nghiên cứu kế thừa và chọn lựa 
các thang đo từ các nghiên cứu trước đây, sử dụng 
thang đo Likert 5 điểm.

Trước khi tiến hành khảo sát chính thức, bộ 
công cụ được hoàn thiện thông qua việc điều tra 
thử trên 30 đối tượng, ghi nhận và phân tích các 
phản hồi, đánh giá sơ bộ, tham khảo ý kiến các 
chuyên gia, nhà quản lý nhân sự. 

3.2. Thu thập thông tin và mẫu khảo sát
Địa bàn khảo sát được chọn gồm BHXH 05 

quận, 05 huyện và BHXH Hà Nội. Tổng số phiếu 
khảo sát là 300, trong đó GĐV BHYT là 143, viên 
chức khác là 157. Có 295 phiếu đủ tiêu chuẩn. 
Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 
và đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số 
Cronbach’s Alpha. 

3.3. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo
Các thang đo trong nghiên cứu này được đưa 

vào kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha và hệ 
số tương quan biến tổng. 

Bảng 1: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha  
các thành phần thang đo

Tên biến Tương quan 
biến tổng

Cronbach’s Alpha 
nếu loại biến

Nhân tố độc lập
Bản chất công việc (BC_ĐĐCV) - Cronbach’s Alpha = 0,835
BC_ĐĐCV1 - Công việc thú vị 0,671 0,789
BC_ĐĐCV2 - Công việc của tôi ổn định 0,691 0,780
BC_ĐĐCV3 - Giờ giấc làm việc hợp lý với tôi 0,684 0,783
BC_ĐĐCV4 - Đây là nơi làm việc an toàn 0,617 0,812
Tiền lương và phúc lợi (TLPL) - Cronbach’s Alpha = 0,923
LPL1 - Tiền lương trả xứng đáng với năng lực 0,843 0,889
LPL2 - Chế độ tiền lương, thưởng công bằng 0,839 0,893
LPL3 - Chế độ lương và phúc lợi kích thích làm việc 0,848 0,885
Ghi nhận đánh giá (GNĐG) - Cronbach’s Alpha = 0,933
ĐGGN1 - Đánh giá thực hiện công việc công khai, minh bạch 0,871 0,895
ĐGGN2 - Kết quả công việc được đánh giá khách quan 0,895 0,877
ĐGGN3 - Cơ quan luôn ghi nhận kết quả công việc của tôi 0,822 0,935
Đào tạo và phát triển (ĐTTT) – Cronbach’s Alpha = 0,911
ĐTTT1 - Được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng 0,765 0,893
ĐTTT2 - Được đào tạo đủ kiến thức kỹ năng 0,830 0,880
ĐTTT3 - Tại cơ quan cơ hội phát triển nghề nghiệp 0,798 0,887
ĐTTT4 - Chương trình đào tạo của cơ quan có chất lượng 0,782 0,890
ĐTTT5 - Chính sách đào tạo, thăng tiến công bằng 0,701 0,907
Phong cách lãnh đạo trực tiếp (LĐ) - Cronbach’s Alpha = 0,950
LĐ1 - Lãnh đạo luôn tạo điều kiện 0,839 0,942
LĐ2 - Lãnh đạo luôn tôn trọng, tin cậy 0,884 0,934
LĐ3 - LĐ thường hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan công việc 0,884 0,934

Tên biến Tương quan 
biến tổng

Cronbach’s Alpha 
nếu loại biến

LĐ4 - Lãnh đạo luôn hỗ trợ và giúp đỡ tôi 0,886 0,934
LĐ5 - Lãnh đạo xử lý kỷ luật công bằng với mọi người 0,816 0,946
Quan hệ đồng nghiệp (QHĐN) - Cronbach’s Alpha = 0,921
QHĐN1 - Đồng nghiệp luôn thân thiện 0,854
QHĐN2 - Dồng nghiệp luôn giúp đỡ, hỗ trợ 0,854
HLCV1 - Cơ quan là nơi làm việc tốt và thoải mái 0,824 0,929
HLCV2 - Hài lòng và cố gắng thực hiện tốt công việc 0,882 0,884
HLCV3 - Không có điều gì khiến không hài lòng 0,876 0,888

Nhân tố phụ thuộc
SGK của người lao động với tổ chức tại BHXH Hà Nội
(GK) – Cronbach’s Alpha = 0,926
GK1 - Tự tin khi giới thiệu về cơ quan 0,765 0,914
GK2 - Tự hào khi được làm việc tại cơ quan này 0,788 0,912
GK3 - Tôi xem cơ quan này như ngôi nhà thứ hai 0,777 0,913
GK4 - Luôn cố gắng tiếp tục làm việc cho cơ quan này 0,829 0,908
GK5 - Cảm thấy vấn đề của cơ quan như của mình 0,816 0,909
GK 6 - Cơ quan có nhiều ý nghĩa cá nhân đối với tôi 0,682 0,922
GK7 - Tôi thấy được giá trị công việc của tôi ở cơ quan 0,701 0,921

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát 

Bảng 1 cho thấy, các thành phần thang đo các 
nhân tố đều có Cronbach’s Alpha >0,8 và hệ số 
tương quan biến tổng của các biến đo lường đều 
>0,3 (Nunnally & Bernstein 1994). Điều này cho 
thấy các thang đo phù hợp, các biến quan sát đều 
đạt được độ tin cậy cao trong từng nhóm nhân 
tố và được sử dụng trong các bước phân tích  
tiếp theo.

Thực hiện phân tích nhân tố theo Principal 
components với phép quay Varimax, 25 biến đưa 
vào mô hình được nhóm lại thành 7 nhân tố. Trong 
đó, tất cả các biến đều có hệ số tải nhân tố (factor 
loading) >0,5 nên được giữ nguyên không loại một 
biến nào khi phân tích nhân tố khám phá (EFA).

Với kết quả EFA có hệ số KMO = 0,891, giá 
trị kiểm định KMO và Bartlett’s có ý nghĩa (Sig 
= 0.000 <0,05) nên các biến quan sát có tương 
quan với nhau trong tổng thể và phân tích nhân 
tố khám phá là thích hợp. Giá trị tổng phương sai 
trích bằng 82,87%>50%, tức các nhân tố giải thích 
được 82,87% sự biến thiên của biến phụ thuộc 
trong mô hình, do đó sử dụng phương pháp phân 
tích nhân tố là phù hợp (bảng 2).

Bảng 2: Ma trận xoay nhân tố các yếu tố  
ảnh hưởng đến SGK

Biến quan sát
Các nhân tố

1 2 3 4 5 6 7
BC_ĐĐCV3   .815
BC_ĐĐCV2   .809
BC_ĐĐCV1   .788
BC_ĐĐCV4   .784
LPL3    .849    
LPL2    .829    
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Biến quan sát
Các nhân tố

1 2 3 4 5 6 7
LPL1    .811    
ĐGGN2      .797  
ĐGGN1      .777  
ĐGGN3      .750  
ĐTTT2  .864    
ĐTTT3  .831
ĐTTT1  .812
ĐTTT4  .735      
ĐTTT5  .626      
LĐ2 .859      
LĐ3 .859      
LĐ4 .852      
LĐ1 .800       
LĐ5 .787       
QHĐN1       .787
QHĐN2       .739
HLCV2     .843   
HLCV3     .806
HLCV1     .782
Tổng phương sai trích  =  82,87%
Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,891
Kiểm định Bartlett’s Test of Sphericity Sig = 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát 
3.4. Kết quả phân tích
Để kiểm định các giả thuyết, mô hình hồi quy 

biến phụ thuộc là “SGK với tổ chức” của nhân 
viên. Biến độc lập là các nhân tố: Bản chất-Đặc 
điểm công việc, Lương và phúc lợi, Ghi nhận-
Đánh giá, Đào tạo-thăng tiến, Phong cách lãnh 
đạo, Quan hệ đồng nghiệp và Hài lòng với công 
việc, Vị trí việc làm. Mô hình có kiểm soát những 
yếu tố khác như Giới tính, Tuổi, Trình độ học 
vấn, Thâm niên công tác, Lương, Thu nhập hộ gia 
đình,...

Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy với biến 
 phụ thuộc là SGK với tổ chức

Biến
M1-Mô hình kiểm soát M2 - Mô hình đầy đủ Kiểm định

giả thuyếtBeta chuẩn hóa Beta chuẩn hóa VIF
N2- Giới tính, 
(Biến giả 1 nam, 0 nữ) 0,182** 0,064** 1,209 Có sự khác biệt

N3- Tuổi -0,183** -0,080* 2,601 Có sự khác biệt
N5- Trình độ học vấn 0,035 0,025 1,151 Không khác biệt
N6- Thời gian công tác -0,247** -0,030 2,504 Không khác biệt
N7- Mức lương hiện nay 0,495*** 0,272*** 3,098 Có sự khác biệt
N8 - Thu nhập trung bình 
của gia đình/tháng -0,151* -0,111*** 2,101 Có sự khác biệt

N1- Vị trí việc làm (Biến 
giả: 1 Giám định YT, 
0: khác)

-0,015 -0,021 1,167 Không ủng hộ

N10 - Chức vụ (Biến giả: 
1 Lãnh đạo, 0 Nhân viên) 0,003 -.0,001 1,095 Không khác biệt

BC_ĐĐCV 0,069** 1,401 Ủng hộ
TLPL 0,105*** 1,880 Ủng hộ
GNĐG 0,097** 2,348 Ủng hộ
ĐTTT -.0,056 1,924 Không ủng hộ

Biến
M1-Mô hình kiểm soát M2 - Mô hình đầy đủ Kiểm định

giả thuyếtBeta chuẩn hóa Beta chuẩn hóa VIF
LĐ 0,015 2,172 Không ủng hộ
QHĐN 0,092** 2,148 Ủng hộ
HLCV 0,636*** 2,191 Ủng hộ
R2 0,155*** 0,762***
Thay đổi R2 0,155 0,657
R2 điều chỉnh 0,131*** 0,749***

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu khảo sát 
Ghi chú: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Phân tích hồi quy tuyến tính được thực hiện 
để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, xác định 
các yếu tố tác động đến SGK của GĐV BHYT 
nói riêng, viên chức khác nói chung với tổ chức 
tại BHXH Hà Nội. Kết quả phân tích cho thấy sự 
phù hợp của dữ liệu và mô hình có ý nghĩa thống 
kê. Chỉ số R2 hiệu chỉnh (0,749) đảm bảo độ tin 
cậy vì nằm trong khoảng chấp nhận, Độ phóng 
đại phương sai VIF <5 cho thấy, không có hiện 
tượng đa cộng tuyến.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 5/7 giả thuyết đề 
xuất được ủng hộ với các giá trị trọng số hồi quy 
là dương và có ý nghĩa (p<0,05). 

Mức độ gắn kết với tổ chức của GĐV BHYT 
nói riêng, viên chức khác nói chung tại BHXH 
Hà Nội chịu tác động cùng chiều với 5 yếu tố và 
mức độ tác động theo thứ tự giảm dần lần lượt là: 
“Hài lòng công việc”, “Tiền lương và phúc lợi”, 
“Ghi nhận và đánh giá”, “Quan hệ đồng nghiệp” 
và “Bản chất công việc”. Tuy nhiên, “Đào tạo và 
phát triển”, “Phong cách lãnh đạo trực tiếp” hầu 
như không có tác động đáng kể tới SGK của GĐV 
BHYT nói riêng, viên chức khác nói chung. Điều 
này có thể được lý giải vì hoạt động đào tạo và 
phát triển mới chỉ dừng lại ở mức độ đào tạo cho 
nhân viên mới vào ngành như định hướng, đào tạo 
nghiệp vụ, hoặc tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, 
hội thảo chuyên đề, mà chưa chú trọng đào tạo 
nâng cao kiến thức. Vẫn còn một bộ phận quản lý 
trực tiếp chưa truyền được cảm xúc tích cực đến 
nhân viên, chưa thấu hiểu họ, vì vậy chưa dẫn dắt 
nhân viên gắn kết với tổ chức. 

“Hài lòng công việc” là nhân tố có mức ảnh 
hưởng lớn nhất đến SGK của GĐV BHYT nói 
riêng và viên chức khác nói chung với tổ chức tại 
BHXH Hà Nội. Rõ ràng, sự hài lòng trong công 
việc là một phần quan trọng trong vòng đời của 
nhân viên, phản ánh chất lượng cuộc sống làm 
việc của họ và đây cũng là một trong những yếu tố 
dự báo hàng đầu thúc đẩy họ gắn kết lâu dài hơn 
với tổ chức. 
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Phân tích đa nhóm theo giới tính cho thấy nam 
giới có mức độ gắn kết cao hơn nữ, nhân viên càng 
lớn tuổi càng kém gắn kết, họ có mức lương càng 
cao gắn kết càng cao; ngược lại gia đình có thu 
nhập càng cao thì mức độ gắn kết càng giảm. 

Kết quả hồi quy cho thấy, không có sự khác 
biệt về cơ chế tác động theo vị trí việc làm, trình 
độ học vấn, thời gian công tác, chức vụ tới SGK 
của nhân viên với tổ chức tại BHXH Hà Nội. Như 
vậy, chưa có bằng chứng cho thấy có sự khác biệt 
về các yếu tố tác động đến SGK với tổ chức tại 
BHXH Hà Nội giữa GĐV BHYT với các viên 
chức khác.

4. Kết luận và khuyến nghị
 Kết luận
Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy, 

05 nhân tố then chốt ảnh hưởng đến SGK của 
GĐV BHYT nói riêng, viên chức khác nói chung 
với tổ chức tại BHXH Hà Nội lần lượt theo mức 
độ giảm dần là “Hài lòng công việc”, “Tiền lương 
và phúc lợi”, “Ghi nhận và đánh giá”, “Quan hệ 
đồng nghiệp” và “Bản chất công việc”. Tuy nhiên, 
“Đào tạo và phát triển” và “Phong cách lãnh đạo 
trực tiếp” hầu như không có tác động đáng kể tới 
SGK với tổ chức. Không có sự khác biệt về mô 
hình tác động của các nhân tố tới SGK giữa GĐV 
BHYT với các viên chức khác. 

 Khuyến nghị
Thứ nhất, tạo cơ hội học tập, phát triển kỹ 

năng của GĐV BHYT. Trong thời đại kỹ thuật 
số, người lao động nói chung, GĐV BHYT nói 
riêng, thường tìm kiếm cơ hội học tập và phát 
triển sự nghiệp. Nếu tổ chức không đáp ứng nhu 
cầu của họ, sớm hay muộn, vấn đề là thời gian, 
những GĐV BHYT có năng lực sẽ rời bỏ tổ chức, 
tìm kiếm môi trường khác phù hợp hơn. Muốn 
vậy, BHXH Hà Nội cần tạo điều kiện để họ có thể 
tham gia các khóa đào tạo như hỗ trợ kinh phí, 
thời gian làm việc linh hoạt,... 

Thứ hai, nhà quản lý cần truyền cảm hứng cho 
nhân viên. Khi nhà quản lý tạo được cảm xúc tích 
cực cho nhân viên, kéo theo sự nhiệt tình, gắn bó 
của nhân viên với tổ chức. Vì vậy, các nhà quản lý 
trực tiếp cần tích cực lắng nghe và thường xuyên 
giao tiếp với nhân viên. Bên cạnh đó, nâng cao 
các kỹ năng quản trị nhân sự sẽ giúp các nhà quản 
lý sử dụng hiệu quả GĐV BHYT nói riêng, viên 
chức khác nói chung. Khi được bố trí công việc 
phù hợp với năng lực, được đánh giá đúng sẽ tăng 
cường SGK của họ với tổ chức. 

Thứ ba, tích cực hơn nữa trong việc truyền 
đạt tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu hoạt động của 
BHXH Hà Nội đến với GĐV BHYT nói riêng cũng 
như các viên chức khác nói chung. Điều này giúp 
họ hiểu sâu sắc hơn mục tiêu, ý nghĩa công việc 
đang làm, đồng thời thấy được trách nhiệm của 
mình với tư cách cá nhân cũng như là một thành 
viên trong tổ chức và phấn đấu vì sự phát triển 
chung của BHXH Hà Nội. Có thể thực hiện bằng 
cách đưa ra những khẩu hiệu, bằng khen, giấy 
chứng nhận mà BHXH Hà Nội đã nhận được và 
trưng bày ở những nơi dễ dàng nhìn thấy.

Cuối cùng, BHXH Hà Nội cần bố trí công việc 
hợp lý, đảm bảo cân bằng giữa công việc và gia 
đình. Đây cũng là yếu tố làm tăng tính hấp dẫn 
trong công việc, từ đó làm tăng SGK của họ với 
tổ chức.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh toàn cầu đang giải quyết vấn đề 

biến đổi khí hậu thì kế toán môi trường (EA) càng 
trở nên quan trọng. Các học giả lập luận rằng các 
công ty có thể đo lường, quản lý và giảm lượng 

khí thải carbon hiệu quả hơn thông qua tính toán 
môi trường, do đó đóng vai trò quan trọng trong 
nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu. 
Nhiều nghiên cứu phát hiện công bố thông tin 
kế toán môi trường (EAID) ảnh hưởng tích cực 
đến hiệu quả tài chính (FP) (Sandberg và cộng 
sự, 2023; Agyemang và cộng sự, 2023; Shoeb & 
Alam, 2022; Kim & Li, 2021; Nguyễn và cộng sự, 
2023). Nghiên cứu của họ nhấn mạnh thông tin 
môi trường trong việc hỗ trợ đạt được SDGs bằng 
cách đưa ra một cơ chế mạnh mẽ để giám sát và 
báo cáo tiến độ thực hiện.

Việt Nam là một nước đang phát triển và chịu 
ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn 
cầu. Đặc biệt trong thời gian gần đây, ô nhiễm, 
suy thoái, sự cố môi trường và những biến đổi bất 
lợi của tự nhiên đang ảnh hưởng đến nền kinh tế 
và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam 
(Xuyen Dinh và cộng sự, 2022). Nghiên cứu về 
EA và EAID đã trở nên phổ biến ở các nước phát 
triển, tuy nhiên còn khá mới ở Việt Nam. Các 
thông tin môi trường công bố tại Việt Nam chủ 
yếu tuân theo các quy định chung của Thông tư 
96/2020/TT-BTC hoặc khuôn khổ thực hiện Sáng 
kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) (Nguyễn La Soa và 
cộng sự, 2024). Nghiên cứu tại Việt Nam cũng tập 
trung làm rõ mối quan hệ giữa EAID và hiệu quả 
tài chính, tuy nhiên có nhiều kết quả khác nhau. 
Trong nghiên cứu này sử dụng ROA để đo lường 
hiệu quả tài chính, do đó tác giả kiểm tra mối 
liên hệ giữa EAID và ROA, đồng thời xem xét 
tác động điều tiết của đặc điểm HĐQT đến mối 
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This study explores the relationship between 
environmental accounting information disclosure 
(EAID) and financial performance (ROA) 
and examines the moderating role of board 
characteristics of listed companies in Vietnam. Data 
was collected from 60 companies with environmental 
disclosures from 2021 to 2023, generating 180 
observations. The author analyzed regression 
analysis of POOL, FEM, and REM panel data and 
tests to overcome model defects, finally choosing 
the GLS model. The results show that EAID 
positively impacts ROA, size (SIZE), and female ratio 
(FEMALE), moderating the relationship between 
EAID and ROA. Besides, company size (FIRMSIZE) 
and foreign ownership ratio (FOREIGNOWN) have 
a positive impact on ROA, while financial leverage 
(DFL) has the opposite effect. This finding provides 
valuable information for stakeholders in improving 
operational efficiency and attracting investment.

• Key words: environmental accounting disclosure; 
financial performance; financial leverage; foreign 
ownership ratio.

Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa công bố thông tin kế toán môi trường (EAID) và hiệu quả tài 
chính (được đo lường bằng lợi nhuận trên tài sản-ROA), đồng thời xem xét vai trò điều tiết các đặc điểm Hội 
đồng quản trị (HĐQT) của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu thu thập từ 60 công ty có công 
bố thông tin môi trường từ năm 2021 đến 2023, tạo ra 180 quan sát. Tác giả phân tích hồi quy dữ liệu bảng 
POOL, FEM, REM và các kiểm định để khắc phục các khuyết tật của mô hình, cuối cùng chọn mô hình GLS. 
Kết quả cho thấy EAID tác động tích cực đến ROA, quy mô HĐQT (SIZE) và tỷ lệ nữ (FEMALE) đóng vai trò 
điều tiết mối quan hệ giữa EAID và ROA. Bên cạnh đó, quy mô công ty (FIRMSIZE) và tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài (FOREIGNOWN) có tác động tích cực đến ROA, trong khi đòn bẩy tài chính (DFL) có tác động ngược 
lại. Phát hiện này cung cấp thông tin hữu ích cho các bên liên quan trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động 
và thu hút đầu tư.

• Từ khóa: công bố thông tin kế toán môi trường; hiệu quả tài chính; đòn bẩy tài chính; tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
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quan hệ giữa EAID và ROA của các công ty niêm 
yết Việt Nam giai đoạn 2021 đến 2023. Kết quả 
nghiên cứu này làm cơ sở đối chiếu với các nghiên 
cứu trước đó về những ảnh hưởng của EAID và 
ROA đồng thời kiểm tra lại ảnh hưởng của đặc 
điểm HĐQT đến mối quan hệ này.

2. Tổng quan nghiên cứu và các giả thuyết
2.1. Công bố thông tin kế toán môi trường và 

hiệu quả tài chính
Lý thuyết các bên liên quan cho rằng để một 

công ty có được sự tin tưởng và hỗ trợ của các 
bên, công ty đó phải cởi mở về các chính sách 
môi trường của mình cũng như giải quyết các mối 
quan tâm và mong đợi của họ. Thiết lập uy tín 
với các thành phần quan trọng và thu hút sự tham 
gia của họ là điều quan trọng đối với lợi nhuận 
của công ty. Ngoài ra, theo lý thuyết tín hiệu, các 
chủ nợ và nhà đầu tư nhận thấy ít rủi ro hơn và ít 
thông tin bất cân xứng hơn khi dữ liệu môi trường 
được công bố đầy đủ. Để làm được điều này, cam 
kết nhất quán của công ty về tính bền vững phải 
được thể hiện rõ ràng. Theo quan điểm lý thuyết, 
công bố thông tin về môi trường thúc đẩy hiệu quả 
tài chính lâu dài cho doanh nghiệp bằng cách cải 
thiện mối quan hệ với các bên liên quan và đóng 
vai trò như một tín hiệu quan trọng. Theo lý thuyết 
các bên liên quan, các công ty nên ưu tiên lợi ích 
của các bên liên quan bên cạnh lợi ích tài chính và 
có trách nhiệm môi trường để tối đa hóa hiệu quả 
tài chính trong dài hạn.

Một số nghiên cứu đã được tiến hành về mối 
quan hệ giữa EAID đến FP và có nhiều kết quả 
dựa trên các lý thuyết khác nhau. Theo lý thuyết 
tín hiệu, EAID thể hiện một cách hiệu quả cam 
kết và hành động hướng tới bảo vệ môi trường, 
gửi tín hiệu tích cực ra thế giới bên ngoài và nâng 
cao danh tiếng cũng như FP của doanh nghiệp. 
Các nghiên cứu gần đây cho thấy công chúng và 
các bên liên quan quan tâm nhiều hơn đến hoạt 
động môi trường của công ty. Kết quả nghiên cứu 
của Sandberg và cộng sự (2023), Agyemang và 
cộng sự (2023), Shoeb &Alam (2022), Kim & 
Li (2021), Nguyen và cộng sự (2023) cho thấy 
công bố thông tin kế toán môi trường (EAID) 
ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả tài chính (FP). 
Ở chiều ngược lại, Nguyễn & Nguyễn (2020) chỉ 
ra công ty có lợi nhuận cao sẽ có mức độ công bố 
EAID cao. Do đó, nghiên cứu này kỳ vọng EAID 
của doanh nghiệp có thể tạo ra những phản hồi 
tích cực thông qua nâng cao hiệu quả tài chính của 

công ty. Trong bối cảnh này, chúng tôi đề xuất giả 
thuyết sau:

Giả thuyết H1: Công bố thông tin kế toán môi 
trường (EAID) có tác động thuận chiều đến hiệu 
quả tài chính của doanh nghiệp (ROA)

2.2. Tác động điều tiết của đặc điểm HĐQT 
đến công bố thông tin kế toán môi trường và 
hiệu quả tài chính

Quy mô hội đồng quản trị (SIZE)
Số lượng các thành viên trong HĐQT thể hiện 

quy mô của DN đó. DN có quy mô càng lớn thì số 
lượng thành viên trong HĐQT càng cao để tăng 
khả năng kiểm soát hoạt động của công ty và tránh 
sự tập trung quyền lực vào một vài nhân vật chủ 
chốt. Như vậy, quyền lợi của cổ đông không có 
mặt trong HĐQT được bảo vệ ở cấp độ cao hơn, từ 
đó mức độ công khai sẽ tăng lên. Hà Ngọc và cộng 
sự (2022) phát hiện số lượng thành viên HĐQT 
có mối tương quan nghịch với mức độ công bố 
thông tin liên quan phát triển bền vững. Trong khi 
đó, nghiên cứu của Chakroun & Matoussi (2012), 
Sweiti & Attayah (2013) cho thấy quy mô của 
HĐQT có tác động thuận chiều đến mức độ tự 
nguyện công bố thông tin. Giả thuyết cần được 
kiểm tra trong nghiên cứu này là:

Giả thuyết H2a: Quy mô HĐQT (SIZE) có tác 
động thuận chiều đến mối quan hệ giữa EAID và 
ROA.

Tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành 
(NONEX)

Tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia điều 
hành cao sẽ hiệu quả hơn trong việc giám sát, kiểm 
soát hoạt động của công ty. Do vậy, nâng cao giá 
trị hoạt động của công ty một cách bền vững và tạo 
được tính minh bạch cao. Khi các thành viên hội 
đồng quản trị không điều hành tham gia vào việc 
phát triển các chính sách và chiến lược kinh doanh 
của công ty, họ được cho là có khả năng đánh giá 
hiệu suất quản lý khách quan hơn so với các thành 
viên khác trong hội đồng quản trị. Ngoài ra, thành 
viên HĐQT không điều hành ít phụ thuộc vào kết 
quả hoạt động nên có ý kiến khách quan, và tầm 
nhìn xa hơn thay vì chỉ quan tâm đến hiệu quả 
trong kỳ quản lý của ban giám đốc. Các nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng các thành viên không tham gia 
điều hành có nhiều hỗ trợ trong việc đầu tư vào 
hoạt động phát triển bền vững của công ty và chú 
ý nhiều hơn đến nhận thức về tác động xã hội của 
công chúng so với các thành viên khác trong hội 
đồng quản trị (Mohamed, 2012). Hơn nữa, các 
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nghiên cứu trước đây cho thấy HĐQT có tỷ lệ 
thành viên không điều hành cao có xu hướng tạo 
điều kiện minh bạch và công bố thông tin thông tin 
phát triển bền vững (Gray, Kouhy & Lever,1995). 
Điều này cho thấy các thành viên HĐQT không 
điều hành có thể hỗ trợ việc EAID hướng đến sự 
phát triển bền vững nhằm giảm thiểu thông tin sự 
bất cân xứng giữa người bên trong và người ngoài 
công ty (Lê, 2015). Do đó, Agyemang và cộng sự 
(2023) đề xuất số lượng thành viên HĐQT không 
điều hành phải nhiều hơn thành viên điều hành. 
Giả thuyết đề xuất:

Giả thuyết H2b: Tỷ lệ thành viên HĐQT không 
điều hành (NONEX) có tác động thuận chiều đến 
mối quan hệ giữa EAID và ROA.

Tỷ lệ nữ trong HĐQT (FEMALE)
Nghiên cứu của Nielsen và Huse (2010) đã chỉ 

ra rằng với sự hiện diện của phụ nữ trong HĐQT, 
xung đột lợi ích được cải thiện, tạo ra sự khác 
biệt về giá trị so với các thành viên nam. Thành 
viên HĐQT là nữ có tác động tích cực đến công 
bố thông tin liên quan đến môi trường (Suttipun, 
2021) do họ có ý thức về môi trường hơn nam 
và sẵn sàng chủ động công bố thông tin về môi 
trường để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và 
công chúng (Hu & Yang, 2021). Giả thuyết được 
đưa ra là:

Giả thuyết H2c: Tỷ lệ thành viên nữ trong 
HĐQT (FEMALE) có tác động thuận chiều đến 
mối quan hệ giữa EAID và ROA.

Nghiên cứu cũng xem xét vai trò kiểm soát 
của quy mô tài sản (FIRMSIZE), đòn bẩy 
tài chính (DFL) và tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
(FOREIGNOWN) đến hiệu quả tài chính. Từ các 
giả thuyết trên, chúng tôi đề xuất mô hình nghiên 
cứu như sau:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 

EAID ROA

Firmsize

DFL

Foreignown
SIZE NONEX FEMALE

H1 +

H2a + H2b + H2c +

3. Phương pháp nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu thu thập từ danh sách 100 

công ty bền vững năm 2023 và đáp ứng tiêu chuẩn 
có công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên 
(hoặc báo cáo phát triển bền vững) từ năm 2021 
đến 2023. Sau quá trình sàng lọc có 30 công ty 

đáp ứng tiêu chí lựa chọn. Nghiên cứu đã tiếp tục 
lựa chọn 30 công ty ngoài danh sách trên và có 
công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên 
(hoặc báo cáo phát triển bền vững) từ năm 2021 
đến 2023 có quy mô và lĩnh vực hoạt động tương 
đồng. Mẫu thu thập được gồm 60 công ty, đáp ứng 
tiêu chuẩn tạo thành 180 quan sát.

Nghiên cứu chọn thời gian từ năm 2021, vì 
thông tư 96/2020 về hướng dẫn công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành. 
Các thông tin báo cáo tác động môi trường và xã 
hội sẽ được trình bày từ 6.1 đến 6.5 theo phụ lục 
thông tư gồm 11 tiêu chí, một số công ty công bố 
thông tin môi trường theo bộ tiêu chuẩn GRI gồm 
30 tiêu chí. Dữ liệu EAID được thu thập từ báo 
cáo thường niên báo cáo phát triển bền vững, báo 
cáo ESG. Do mỗi công ty lựa chọn công bố thông 
tin theo các tiêu chuẩn khác nhau, do vậy cách đo 
lường mức độ EAID sẽ được trình bày cụ thể ở 
bảng 1.

Trên cơ sở kế thừa nghiên cứu trước, phương 
pháp đo lường các biến phụ thuộc, biến độc lập, 
biến kiểm soát và biến điều tiết được trình bày 
trong bảng sau:

Bảng 1. Đo lường các biến 
Tên biến Phương pháp đo lường

Biến phụ thuộc: Hiệu quả 
tài chính: Lợi nhuận trên tài 
sản (ROA)

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)

Biến độc lập

Công bố thông tin kế toán 
môi trường (EAID)

Mức độ công bố thông tin Điểm
Không công bố thông tin theo thông tư 96/2020 hoặc GRI 0
Có công bố thông tin theo thông tư 96/2020 hoặc GRI 1

Nguồn: Nguyễn & Nguyễn (2020)
Sau khi chấm điểm cho các tiêu chí tương ứng, điểm EAID sẽ 
được tính bằng tổng số điểm của các tiêu chí chia cho tổng 
số tiêu chí theo thông tư 96/2020  (11) hoặc bộ tiêu chuẩn 
GRI (30)

Biến kiểm soát
FOREIGNOWN Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thu thập trên BCTN
FIRMSIZE Log (Tổng tài sản)
DFL Tổng nợ/Tổng tài sản (%)
Biến điều tiết
Quy mô HĐQT (SIZE) Số lượng thành viên HĐQT
Tỷ lệ thành viên HĐQT 
không tham gia điều hành 
(NON_EX)

Tỷ lệ giữa số lượng thành viên không tham gia điều hành 
trên tổng số thành viên của HĐQT

Tỷ lệ thành viên nữ trong 
HĐQT (FEMALE)

Tỷ lệ giữa số lượng thành viên nữ trên tổng số thành viên 
của HĐQT

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy đa biến 
để kiểm tra ảnh hưởng của EAID lên ROA đồng 
thời kiểm tra vai trò của các biến kiểm soát đến 
ROA bằng phần mềm STATA 17. Do nghiên cứu 
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sử dụng dữ liệu bảng nên để đạt được ước lượng 
tin cậy, các bước kiểm định các khuyết tật của mô 
hình cũng lần lượt được tiến hành như: kiểm tra 
hiện tượng tự tương quan, hiện tượng phương sai 
thay đổi, hiện tượng đa cộng tuyến để lựa chọn 
mô hình POOL, FEM hay REM. Sau khi lựa chọn 
mô hình phù hợp, tiếp tục kiểm tra các khuyết tật 
và khắc phục mô hình. Sau đó, nghiên cứu kiểm 
tra tác động điều tiết của các đặc điểm HĐQT lên 
mối quan hệ giữa EAID và ROA của các công ty 
trong mẫu khảo sát. Kết quả nghiên cứu trình bày 
ở phần 4.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả thống kê mô tả
Kết quả đo lường ROA, EAID trong giai đoạn 

2021 đến 2023 có giá trị trung bình lần lượt là 
6,6675 % và 52,957 %. ROA cao nhất đạt 32,42% 
tuy nhiên thấp nhất mang giá trị âm là -14,79%. 
Kết quả thống kê cũng cho thấy, EAID ở mức từ 
0 % đến 100%, chứng tõ vẫn có công ty không 
công bố bất kỳ thông tin về môi trường nào trong 
năm tài chính. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài có giá trị 
trung bình 19,463%, giá trị nhỏ nhất là 0% và cao 
nhất là 99,81% điều này cho thấy có sự chênh 
lệch khá lớn. Đối với các biến điều tiết thuộc đặc 
điểm HĐQT, SIZE trung bình là 6, tỷ lệ NONEX 
chiếm 68,87%, FEMALE là 22,54%. Cả NONEX 
và FEMALE đều cho thấy trong HĐQT có trường 
hợp không có thành viên điều hành cũng như 
không có thành viên nữ. 

Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả các biến
Tên biến Mean Std. Dev. Min Max

ROA 6,677508 6,663476 -14,79347 32,42177

EAID 52,95724 24,84607 0 100

FOREIGNOWN 19,46302 21,46587 0 99,81

FIRMSIZE 13,05851 0,765607 11,52899 15,36189

DFL 49,79455 23,08039 8,395439 99,38766

SIZE 6,333333 1,620401 3 12

NONEX 68,86969 18,29411 0 100

FEMALE 22,53529 18,80582 0 66,66667
Nguồn: Stata 17

4.2. Kết quả tương quan và hồi quy
Bảng 3 cho thấy mối tương quan Pearson 

giữa các biến, ROA có tương quan thuận với các 
biến EAID và FOREIGNOWN, riêng biến DFL 
và FIRMSIZE có mối tương quan nghịch. Hệ số 
tương quan giữa các cặp biến độc lập nhỏ hơn 0,8 
do đó mối tương quan giữa các biến với nhau là 
thấp và có thể khẳng định không tồn tại hiện tượng 
đa cộng tuyến.

Bảng 3. Hệ số tương quan Pearson giữa biến 
phụ thuộc, biến độc lập và biến kiểm soát 

ROA EAID FOREIGNOWN FIRMSIZE DFL
ROA 1,0000
EAID 0,2001 1,0000
FOREIGNOWN 0,3505 -0,0451 1,0000
FIRMSIZE -0,3268 -0,2399 -0,0166 1,0000
DFL -0,6497 -0,2161 -0,3050 0,5897 1,0000

Nguồn: Stata 17

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy 
(POOL)

ROA Coef, Std, Err, z P>|z|
EAID 0,0239455 0,0155326 1,54 0,125
FOREIGNOWN 0,0522227 0,0186687 2,80 0,006
FIRMSIZE 0,5182986 0,619121 0,84 0,404
DFL -0,1773312 0,0215655 -8,22 0,000
_cons 6,454927 7,630162 0,85 0,399
Prob > F = 0,0000; R-squared  = 0,4564; Adj R-squared = 0,4440

Nguồn: Stata 17

Bảng 4 trình bày kết quả ước lượng mô hình 
POOL, sau đó tiến hành kiểm tra hiện tượng đa 
cộng tuyến, hiện tượng phương sai thay đổi và 
xem xét có hiện tượng tự tương quan thông qua các 
kiểm định. Kết quả VIF đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ 
không có hiện tượng đa cộng tuyến. Khi thực hiện 
White‘s test, kết quả Prob > chi2 = 0,0003<5%, 
cho thấy có hiện tượng phương sai thay đổi. Tuy 
nhiên, phép kiểm định tự tương quan có Prob > 
F =  0,6192>5% cho thấy không có hiện tượng 
tự tương quan. Để khắc phục, tác giả thực hiện 
mô hình FEM và REM sau đó lựa chọn mô hình 
phù hợp bằng kiểm định Hausman. Kết quả kiểm 
định có Prob > chi2 = 0,1360>5% nên mô hình 
REM là phù hợp. Kế đến, tác giả thực hiện kiểm 
tra đa cộng tuyến, kiểm định phương sai thay đổi, 
kết cho thấy mô hình có hiện tượng phương sai 
thay đổi, không có hiện tượng đa cộng tuyến và 
tự tương quan. Như vậy, mô hình cần được khắc 
phục khuyết tật bằng cách thực hiện hồi quy GLS. 
Kết quả mô hình trình bày ở bảng 5.

Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình GLS
ROA Coef. Std. Err. z P>|z|

EAID 0,0140084 0,006029 2,32 0,020
FOREIGNOWN 0,0507228 0,0124656 4,07 0,000
FIRMSIZE 0,4658816 0,2459509 1,89 0,050
DFL -0,16283 0,011265 -14,45 0,000
_cons 6,939778 2,780081 2,50 0,013

Nguồn: Stata 17

Bảng 6 trình bày kết quả tóm tắt 4 mô hình đã 
thực hiện, sau khi khắc phục hiện tượng phương 
sai thay đổi, mô hình GLS là mô hình tối ưu nhất. 
Kết quả cho thấy, biến độc lập EAID và biến kiểm 
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soát FOREIGNOWN, FIRMSIZE, DFL đều có 
tác động đến ROA với các mức ý nghĩa 5%, 1%, 
10% và 5%.

Bảng 6. Tóm tắt kết quả mô hình POOL, FEM, 
REM và GLS

POOL FEM REM GLS
EAID 0,0239 -0,0331 0,0157 0,0140**
FOREIGNOWN 0,0522*** 0,00504 0,0521** 0,0507***
FIRMSIZE 0,518 5,798 0,335 0,466*
DFL -0,177*** -0,102 -0,167*** -0,163***
_cons 6,455 -62,31 8,762 6,940**
R-sq 0,456 0,029
* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01

Nguồn: Stata 17

4.3 Kết quả phân tích tác động điều tiết
Để kiểm tra đặc điểm nào của HĐQT có tác 

động điều tiết đến mối quan hệ giữa EAID và ROA, 
nghiên cứu tạo 3 biến tương tác tương ứng cho từng 
đặc điểm HĐQT đến EAID và ROA. Kết quả phân 
tích ở bảng 7 cho thấy, tỷ lệ thành viên không điều 
hành (NONEX) không đóng vai trò biến điều tiết 
đến EAID và ROA do P=0,854>0,05. Trong khi 
đó, quy mô hội đồng quản trị (SIZE) và tỷ lệ nữ 
(FEMALE) giữ vai trò điều tiết mối quan hệ giữa 
EAID và ROA với độ tin cậy lần lượt 90% và 95%.
Bảng 7. Tóm tắt tác động của biến điều tiết lên 

EAID và ROA
ROA Coeff. Std. err.      t P>|t|     

EAID 0,052431 0,0198816 2,64 0,009
SIZE 0,518828 0,3054235 1,70 0,091
NONEX -0,0173408 0,0273715 -0,63 0,527
FEMALE -0,0046308 0,0264234 -0,18 0,861
Moderator SIZE 0,0241061 0,0135026 1,79 0,076
Moderator NONEX -0,0002041 0,0011063 -0,18 0,854
Moderator FEMALE -0,0040002 0,0012276 -3,26 0,001
_cons 2,111032 2,705799 0,78 0,436

Nguồn: Stata 17

4.4. Kết quả kiểm định giả thuyết
Kết quả ở bảng 6 cho thấy, mô hình GLS là mô 

hình tối ưu nhất đã khắc phục được các khuyết 
tật của mô hình. EAID có tác động thuận chiều 
đến ROA với mức ý nghĩa 5%. Các biến đóng 
vai trò kiểm soát đều có ý nghĩa thống kê. Có 03 
biến EAID, FOREIGNOWN, FIRMSIZE có tác 
động cùng chiều đến ROA theo thứ tự tác động 
tăng dần. Biến đòn bẩy tài chính (DFL) cho kết 
quả tác động ngược chiều lên ROA ở cùng mức 
ý nghĩa thống kê 1%. Tương tự, từ giá trị P của 
bảng 7 khẳng định tác động điều tiết của SIZE và 
FEMALE đến mối quan hệ giữa EAID và ROA. 
Kết quả nghiên cứu chấp nhận giả thuyết H1, H2a 
và H2c, bác bỏ giả thuyết H2b.

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu này cho thấy các doanh 

nghiệp đã công bố EAID ở mức trên gần 53%. 
Trong giai đoạn 2021 đến 2023, có mối liên hệ 
giữa EAID và ROA có nghĩa là công ty có mức 
độ EAID cao có xu hướng có hiệu quả tài chính 
tốt hơn. Điều này có thể giải thích bởi việc công 
bố EAID giúp doanh nghiệp tăng cường tính minh 
bạch, thu hút nhà đầu tư quan tâm đến các vấn đề 
môi trường, xã hội và quản trị (ESG), từ đó dẫn 
đến hiệu quả hoạt động cao hơn.

Hơn nữa, nghiên cứu cũng tìm thấy rằng 
quy mô HĐQT (SIZE) và tỷ lệ nữ trong HĐQT 
(FEMALE) đóng vai trò điều tiết mối quan hệ 
giữa EAID và ROA. Cụ thể, HĐQT quy mô lớn 
và tỷ lệ nữ cao có thể giám sát hiệu quả hơn hoạt 
động EAID và đảm bảo tính tuân thủ các quy định 
môi trường, từ đó thúc đẩy mối quan hệ tích cực 
hơn giữa EAID và ROA. Kết quả này tương đồng 
với nghiên cứu của Sandberg và cộng sự (2023), 
Agyemang và cộng sự (2024), Shoeb &Alam 
(2022), Kim & Li (2021), Nguyen và cộng sự 
(2023), Nguyễn & Nguyễn (2020).

Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn 
quan trọng cho nhà quản lý doanh nghiệp và các 
nhà đầu tư. Doanh nghiệp nên tăng cường công bố 
thông tin môi trường một cách minh bạch và hiệu 
quả, đồng thời xây dựng HĐQT có quy mô hợp lý 
và tỷ lệ nữ cao để nâng cao hiệu quả hoạt động và 
thu hút đầu tư.
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Giới thiệu
Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến cuối năm 

2023, Việt Nam có gần 14 triệu hợp đồng BHNT có 
hiệu lực, với mức tăng trưởng trung bình 7-10% mỗi 
năm từ 2018-2022. Dù tốc độ tăng năm 2023 giảm 
nhẹ còn gần 7%, thị trường vẫn giữ vững đà phát triển 
ổn định. Sự gia tăng thu nhập và mức sống đã làm 
thay đổi thái độ của người dân, khiến họ ngày càng 

cởi mở và quan tâm hơn đến BHNT, từ đó thúc đẩy 
nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm này. Kênh phân 
phối qua ngân hàng (bancassurance) đóng vai trò quan 
trọng, chiếm phần lớn trong số hợp đồng mới ký kết, 
nhưng các nghiên cứu về hành vi mua và những yếu 
tố ảnh hưởng đến quyết định mua qua kênh này vẫn 
còn hạn chế. Để giải quyết khoảng trống đó, nhóm 
tác giả đã kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính 
và định lượng nhằm đánh giá thực trạng và phân tích 
các nhân tố tác động đến quyết định mua BHNT của 
khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại.

1. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
1.1. Cơ sở lý thuyết 
Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa doanh 

nghiệp bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm, trong 
đó doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả cho 
người tham gia bảo hiểm một khoản tiền nhất định khi 
có những sự kiện đã định trước xảy ra (người được 
bảo hiểm bị chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hay 
còn sống đến một thời điểm chỉ rõ trong hợp đồng). 
Còn người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí 
bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn (Phạm Thị Định, 2022). 
Nói chung, BHNT là một cách để đối phó với rủi ro 
và là một phương thức tiết kiệm cho người tiêu dùng. 
Một hợp đồng bảo hiểm có hai phần: phần BHNT 
chính và phần bảo hiểm bổ trợ mua kèm sản phẩm 
chính. Theo đó, phụ thuộc vào từng gói bảo hiểm mà 
khách hàng tham gia, BHNT sẽ bảo hiểm cho những 
rủi ro tai nạn, thương tật, bệnh hiểm nghèo, tử vong 
và ốm đau nằm viện, phẫu thuật, nha khoa, thai sản…

Hành vi mua BHNT của khách hàng cá nhân: Mô 
hình TRA cho thấy hành vi được quyết định bởi ý 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH  
MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN  

TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ths. Nguyễn Thị Thu* - TS. Phạm Thu Thuỷ* 

Ngày gửi bài: 23/12/2024
Ngày gửi phản biện: 02/01/2025
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 11/01/2025
Ngày chấp nhận đăng: 23/01/2025
DOI: https://doi.org/10.71374/jfarv.v25.i282.09

* Học viện Ngân hàng; email: email: thunt@hvnh.edu.vn - thuypt@hvnh.edu.vn

Selling life insurance (LI) through banks is not 
only an important distribution channel that helps 
insurance companies quickly expand their market 
reach through the banks' extensive networks and 
credibility, but also brings substantial commission 
revenue for the banks. To optimize this channel, 
understanding customers and the factors influencing 
their decision to purchase LI is essential. The 
authors conducted surveys with customers who own 
LI policies purchased through banks, using online 
questionnaires and direct interviews. The results 
show that factors such as the advisory skills of bank 
staff, subjective norms, risk tolerance, and trust in the 
bank and insurance company positively influence the 
purchase decision, with advisory skills and subjective 
norms being the two most impactful factors.

• Key words: life insurance, decideing to buy life 
insurance.

Bán bảo hiểm nhân thọ (BHNT) qua ngân hàng không chỉ là kênh phân phối quan trọng giúp các công ty bảo 
hiểm nhanh chóng mở rộng thị trường nhờ vào mạng lưới rộng khắp và uy tín của ngân hàng, mà còn mang lại 
nguồn thu đáng kể từ hoa hồng cho các ngân hàng. Để tối ưu hóa kênh này, việc hiểu rõ khách hàng và các yếu 
tố ảnh hưởng đến quyết định mua BHNT là điều cần thiết. Nhóm tác giả đã khảo sát khách hàng đang sở hữu 
hợp đồng BHNT mua qua kênh ngân hàng bằng bảng hỏi online và phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy các 
yếu tố như năng lực tư vấn của nhân viên, chuẩn mực chủ quan, mức độ chấp nhận rủi ro và niềm tin vào ngân 
hàng và công ty BHNT có ảnh hưởng tích cực đến quyết định mua, trong đó năng lực tư vấn và chuẩn mực chủ 
quan là hai yếu tố tác động mạnh nhất.

• Từ khóa: bảo hiểm nhân thọ, quyết định mua bảo hiểm nhân thọ.
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định thực hiện hành vi đó. Mối quan hệ giữa ý định và 
hành vi đã được đưa ra và kiểm chứng thực nghiệm 
trong rất nhiều lĩnh vực (Icek, 1988). Trong đó ý định 
thực hiện hành vi được quyết định bởi hai nhân tố: 
Thái độ của một người về hành vi đó và tiêu chuẩn 
chủ quan liên quan đến hành vi. Sau quá trình ứng 
dụng mô hình TRA, Ajzen nhận thấy cần mở rộng 
thêm và nghiên cứu sâu hơn để xem xét chính xác 
hành vi cảm nhận của người tiêu dùng. Thuyết hành 
vi dự định (TPB) Ajzen (1991) là sự phát triển và 
cải tiến của thuyết hành động hợp lý. Lý thuyết này 
đã được Ajzen bổ sung từ năm 1991 bằng việc đề ra 
thêm yếu tố kiểm soát hành vi nhận thức như lòng tin 
của cá nhân liên quan đến khả năng thực hiện hành vi 
khó hay dễ như thế nào. Theo TPB thì ý định hành vi 
bị tác động bởi thái độ, chuẩn chủ quan cùng với kiểm 
soát hành vi.

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua BHNT: 
- Nhân tố chấp nhận rủi ro tài chính Burnett và 

Palmer (1984); Baek và Devaney (2005); Zhu (2007). 
- Nhân tố cảm nhận về lợi ích Brahmana và cộng 

sự (2018); Fletcher & Hastings (1984).
- Nhân tố hiểu biết Nguyễn Tiến Dũng và cộng sự 

(2015); Lê Long Hậu (2017), Mai Thị Hường (2019). 
- Nhân tố chuẩn mực chủ quan ảnh hưởng tích cực 

đến ý định mua bảo hiểm Ajzen và Fishbein (2005); 
Mai Thị Hường (2019). 

- Nhân tố năng lực của nhân viên ngân hàng tư vấn 
BHNT Mai Thị Hường (2019); Lê Long Hậu (2017).

- Nhân tố niềm tin Nguyễn Thị Thuỳ và Nguyễn 
Văn Ngọc (2015), Mai Thị Hường (2019).

2.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 
Đề xuất mô hình nghiên cứu
Hình 1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định mua BHNT

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu 

Căn cứ vào những phân tích kết quả nghiên cứu 
tổng quan và xem xét mức độ phù hợp của các cơ sở 
lý thuyết, nhóm tác giả nhận thấy việc vận dụng các lý 
thuyết hành động hợp lý và lý thuyết hành vi dự định 

(của Ajzen và Fishbein, 2005; Ajzen và Cote, 2008) là 
phù hợp nhất để nghiên cứu quyết định mua sản phẩm 
bảo hiểm nhân thọ tại các NHTM. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu cùng với những gợi 
ý và tìm hiểu tổng quan từ các nghiên cứu trong và 
ngoài nước, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu 
như Hình 1.

Các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau:
H1: Mức độ chấp nhận rủi ro ảnh hưởng tiêu cực 

đến quyết định mua sản phẩm BHNT.
H2: Cảm nhận về lợi ích sản phẩm BHNT ảnh 

hưởng tích cực đến thái độ đối với việc mua sản  
phẩm BHNT.

H3: Hiểu biết về BHNT ảnh hưởng tích  cực đến 
việc mua BHNT.

H4: Chuẩn chủ quan về BHNT ảnh hưởng tích 
cực đến quyết định mua BHNT.

H5: Năng lực của nhân viên ngân hàng tư vấn 
BHNT ảnh hưởng tích cực đến quyết định mua BHNT.

H6: Niềm tin đối với NH và công ty BHNT ảnh 
hưởng tích cực đến quyết định mua BHNT.

Dữ liệu nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng 

nguồn dữ cả liệu sơ cấp và thứ cấp. Nguồn dữ liệu thứ 
cấp gồm các số liệu đã qua xử lý được thu thâp từ các 
cơ quan quản lý, cục giám sát bảo hiểm, các công ty 
bảo hiểm, các NHTM, các đề tài nghiên cứu trong và 
ngoài nước có liên quan tới lĩnh vực BHNT. Nguồn 
dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc gửi phiếu 
khảo sát dưới hình thức online và phát phiếu trực tiếp 
với số phiếu khảo sát được gửi tới các khách hàng là 
280, số phiếu thu về 266, số phiếu hợp lệ là 250 thì 
số phiếu khảo sát phù hợp để làm dữ liệu nghiên cứu. 
Trong số 250 phiếu khảo sát được sử dụng thì nam 
giới là 123 người, chiếm 49,2%, nữ giới là 127 người 
chiếm 50,5%, độ tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất là 30-
45 tuổi (44%), 46-60 tuổi (30,4%).

- Thống kê mô tả các biến từ phần mềm SPSS cho 
thấy, trong số các khách hàng được phỏng vấn đa phần 
các biến có giá trị Mean nằm trong khoảng 3-5, người 
được hỏi đồng ý với quan điểm mà nhóm nghiên cứu 
đặt ra. Chỉ có biến CNLI2 có giá trị Mean < 3 cho thấy 
khách hàng không đồng ý với quan điểm đưa ra.

- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo nhóm nghiên 
cứu xem xét điều kiện hệ số Cronbach’s Alpha lớn 
hơn 0,6 và hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3, 
ngoài ra còn xem xét thêm điều kiện giá trị Cronbach’s 
Alpha if Item Deleted để lựa chọn thang đo đảm bảo 
độ tin cậy phù hợp. Kết quả kiểm định các thang đo 
thỏa mãn là CNRR 1, 2, 3, 4; CNLI 1, 3, 4; HBBH 1, 
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3; CMCQ 1, 3, 4; NVNH 1, 2, 3, 4, 5; NTKH 1, 2, 3, 
4; QD 1, 2, 3, 4, 5.

Phân tích nhân tố khám phá EFA
Kết quả phân tích EFA cho biến độc lập được trình 

bày trong bảng:
Bảng 1. KMO và Bartlett’s 

Giá trị
KMO 0.814

Kiểm định Bartlett’s
Kiểm định Chi bình phương 3207.624
Df 210
Sig. 0,000

Nguồn: Kết quả thống kê từ phần mềm SPSS

Tiêu chuẩn của phương pháp phân tích nhân tố là 
chỉ số KMO phải lớn hơn 0,5 (Garson, 2003) và kiểm 
định Barlett’s có mức ý nghĩa sig < 0.05 để chứng tỏ 
dữ liệu dùng phân tích nhân tố là thích hợp và giữa 
các biến có tương quan với nhau. Từ kết quả dữ liệu 
cho thấy giá trị KMO = 0.814 > 0.5 chứng tỏ dữ liệu 
dùng để phân tích nhân tố hoàn toàn phù hợp. Ngoài 
ra kết quả kiểm định Barlett’s là 3207.624 với mức ý 
nghĩa Sig. = 0.000< 0.05, các biến quan sát có tương 
quan chặt chẽ với nhau và thỏa điều kiện phân tích 
nhân tố. Kết quả phân tích EFA cũng cho thấy các 
biến đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 nên các biến 
quan sát đều có ý nghĩa. Giá trị Eigenvalues của các 
nhân tố đều cao (>1), nhân tố thứ 6 có Eigenvalues 
thấp nhất là 1.341> 1 đủ tiêu chuẩn phân tích nhân 
tố. Tổng phương sai trích có giá trị 75.993% > 50%: 
đạt yêu cầu; khi đó có thể nói rằng 6 nhân tố này giải 
thích 75.993% sự biến thiên của dữ liệu nghiên cứu. 

Kết quả phân tích EFA cho biến phụ thuộc được 
trình bày trong bảng 2

Bảng 2. KMO và Bartlett’s đối với biến phụ thuộc
Biến phụ thuộc

KMO                      0.795

Kiểm định Bartlett’s
Kiểm định Chi bình phương 647.855
Df                           10
Sig. .000

Nguồn: Kết quả thống kê từ phần mềm SPSS

Từ kết quả ở bảng trên ta thấy biến phụ thuộc có 
KMO= 0.795 thoả mãn lớn hơn 0.5 cho thấy phân 
tích nhân tố là phù hợp. Kiểm định Bartlett’s có Sig.= 
0.000 đáp ứng điều kiện nhỏ hơn 0.05 cho thấy các 
biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể 
và phân tích nhân tố khám phá (EFA) thích hợp sử 
dụng trong nghiên cứu này.

Phân tích hồi quy
Mô hình hồi quy có R = 0.537 và R2 hiệu chỉnh = 

0.525. Với R2 hiệu chỉnh = 0.525 cho biết biến phụ 
thuộc trong mô hình được giải thích bởi 52.5% các 
biến độc lập. Nói cách khác 52.5% quyết định mua 
bảo hiểm có thể được giải thích bởi sự tác động của 
6 nhân tố. Còn có những yếu tố chưa được đưa vào 

mô hình xem xét. Trong những nghiên cứu tiếp theo, 
nhóm tác giả sẽ tìm kiếm và đưa thêm một số nhân tố 
mới vào mô hình. 

Bảng 3:  Kết quả phân tích phương sai ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 56.937 6 9.490 46.927 .000b

Residual 49.140 243 .202
Total 106.077 249

Nguồn: Kết quả thống kê từ phần mềm

Bảng 4. Kết quả hồi quy

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) -.531 .269 -1.976 .049
CNRR .207 .052 .216 3.998 .000 .650 1.538
CNLI .034 .030 .053 1.141 .255 .900 1.111

HBBH .002 .042 .002 .052 .958 .917 1.091
CMCQ .289 .050 .296 5.792 .000 .731 1.368
NVNH .267 .040 .301 6.662 .000 .933 1.072
NTKH .253 .058 .237 4.353 .000 .644 1.553

Nguồn: Kết quả thống kê từ phần mềm

Kết quả cho thấy, giá trị Sig. của hệ số chặn là 
0.000 < 0.05 hệ số phóng đại phương sai VIF của các 
nhân tố đều nhỏ hơn 4 nên thoả mãn điều kiện tồn 
tại cũng như khẳng định không xảy ra hiện tượng đa 
cộng tuyến ở mô hình. Vậy mô hình hồi quy tuyến 
tính phù hợp với tổng thể. Ta thấy ngoài biến CNLI và 
HBBH có giá trị Sig. >0.05, các biến độc lập CNRR, 
CMCQ, NVNH, NTKH đều có giá trị Sig.<0.05 nên 
ở mức ý nghĩa 5% các biến này có ảnh hưởng tới biến 
phụ thuộc và các hệ số đều mang dấu dương nên các 
yếu tố về chuẩn mực chủ quan, nhân viên ngân hàng, 
niềm tin của khách hàng có ảnh hưởng thuận chiều 
tới quyết định mua bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng.

2. Kết quả và thảo luận
Dựa vào kết quả phân tích hồi quy ta có thể có một 

số kết luận về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 
mua BHNT qua ngân hàng của khách hàng:

- Nhân tố “Chấp nhận rủi ro” có hệ số β= 0.216 và 
giá trị Sig.= 0.000. Điều này cho thấy yếu tố mức độ 
chấp nhận rủi ro của khách hàng có ảnh hưởng cùng 
chiều tới quyết định mua BHNT của khách hàng. Kết 
luận này có sự phù hợp với thực tế, khi khách hàng có 
thể nhận biết và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra trong 
cuộc sống, họ cũng quan tâm hơn tới việc mua BHNT 
để phòng ngừa những tác động do những rủi ro phát 
sinh trong cuộc sống của mình mang lại.

- Nhân tố “Chuẩn mực chủ quan” có hệ số β= 
0.296 và giá trị Sig.= 0.000, phản ánh sự ảnh hưởng 
của nhân tố này là 29.6% tới quyết định mua BHNT 
qua ngân hàng của khách hàng. Thực tế ta thấy chuẩn 
mực chủ quan của khách hàng có thể được hình thành 
qua những người liên quan với khách hàng như bạn 
bè, người thân, qua đó ảnh hưởng tới việc ra quyết 
định mua của khách hàng. 

Kỳ 2 tháng 02 (số 282) - 2025NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI
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- Nhân tố “Năng lực tư vấn của nhân viên ngân 
hàng” có hệ số β= 0.301 và giá trị Sig.= 0.000, đây là 
nhân tố có hệ số β lớn nhất, có ảnh hưởng nhiều nhất 
đến quyết định của khách hàng (31,1%). Ngân hàng 
có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, có đạo 
đức nghề nghiệp, có trình độ và kỹ năng được đào tạo 
bài bản, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và 
các quyền lợi bảo hiểm. 

- Nhân tố “Niềm tin của khách hàng” đối với ngân 
hàng và công ty BHNT có hệ số β= 0.237 và giá trị 
Sig.= 0.00, là nhân tố có ảnh hưởng 23,7% tới quyết 
định mua BHNT qua ngân hàng của khách hàng. Khi 
khách hàng nhận thức rõ về lợi ích của sản phẩm, tin 
tưởng vào uy tín và thương hiệu của ngân hàng cũng 
như công ty bảo hiểm liên kết với ngân hàng, họ mới 
ra quyết định mua BHNT qua ngân hàng. 

Hai nhân tố “Cảm nhận lợi ích” với hệ số β= 0.053 
và giá trị Sig.= 0.255 và nhân tố “Hiểu biết bảo hiểm” 
hệ số β= 0.002 và giá trị Sig.= 0.958 được tìm thấy 
không có ảnh hưởng tới quyết định mua BHNT qua 
ngân hàng của khách hàng. Điều này có thể do các 
nguyên nhân như: Tâm lý khách hàng còn e dè, né 
tránh khi tiếp cận với sản phẩm BHNT. Bên cạnh đó, 
do thời gian đóng bảo hiểm dài nên dễ dẫn đến tâm lý 
không tin tưởng vào công ty BHNT, sợ mất tiền… Do 
đó khách hàng nảy sinh tâm lý từ chối hay nói cách 
khác là cảm nhận chi phí đã lớn hơn cảm nhận về lợi 
ích của sản phẩm. 

3. Kết luận và khuyến nghị
Thông qua việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

tới quyết định mua BHNT, nhóm nghiên cứu tìm ra 4 
yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua của khách hàng 
tại các NHTM gồm nhân tố về mức độ chấp nhận rủi ro 
của khách hàng, chuẩn mực chủ quan, nhân viên ngân 
hàng và niềm tin khách hàng. Dựa trên kết quả nghiên 
cứu, nhóm nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị: 

- Nâng cao chất lượng bán BHNT của nhân viên 
ngân hàng. Hiện nay, trong cuộc chiến cạnh tranh diễn 
ra rất mạnh mẽ ở các tổ chức bán BHNT, các NHTM 
cần không ngừng kiểm soát chất lượng đội ngũ nhân 
viên và chất lượng sản phẩm BHNT. Thiết lập các 
kênh tiếp nhận phản hồi đa chiều về chất lượng hoạt 
động của nhân viên bán. Chuẩn hóa hệ thống các tiêu 
chuẩn cho tư vấn viên bảo hiểm. Hướng tới mục tiêu 
chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ tư 
vấn BHNT.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm BHNT bằng 
cách bổ sung thêm các tính năng và lợi ích của sản 
phẩm BHNT để tăng sức hấp dẫn, phát triển các sản 
phẩm bổ sung cho các sản phẩm BHNT, đa dạng hóa 
các sản phẩm BHNT và không ngừng nâng cao chất 

lượng dịch vụ sản phẩm sau bán hàng. Có thể thấy, 
sau khi tiến hành khảo sát và xử lý dữ liệu, yếu tố 
chuẩn mực chủ quan cũng như niềm tin đối với NH 
và công ty BHNT có tác động đáng kể đến quyết định 
mua BHNT của khách hàng.

- Gia tăng nhận thức về rủi ro và phòng ngừa rủi 
ro cho khách hàng. Ngân hàng và các công ty bảo 
hiểm cần tăng cường truyền thông, nâng cao nhận 
thức khách hàng thông qua chương trình truyền hình, 
xây dựng các tình huống giả định… giúp đối tượng 
nhận thức rõ, mua BHNT là thể hiện sự yêu thương 
của bản thân đối với mọi người trong gia đình. Trong 
truyền thông, cần giúp đối tượng nhận thấy giá trị của 
cuộc sống là có cuộc sống độc lập, không phải lo nghĩ 
và bị áp lực khi về già.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
kênh bán BHNT qua ngân hàng. Hiện nay khách hàng 
dành nhiều thời gian trực tuyến và quen với việc mua 
sắm trực tuyến hơn. Đây là điều kiện thuận lợi, gián 
tiếp tăng khả năng làm quen và chấp nhận mua những 
sản phẩm BHNT trực tuyến. Với công nghệ hiện đại, 
khi giao dịch, hệ thống sẽ căn cứ vào hồ sơ trực tiếp 
mà khách hàng cung cấp để thẩm định, phê duyệt và 
phát hành hợp đồng. Điều này sẽ giúp khách hàng có 
thêm nhiều thông tin hơn, giảm thời gian và chi phí 
cho khách hàng và ngân hàng.

- Ngân hàng chú trọng công tác tuyên truyền, quảng 
bá về sản phẩm bảo hiểm; nâng cao thương hiệu ngân 
hàng và công ty BHNT. Để tăng niềm tin của khách 
hàng với ngân hàng thì chú trọng hơn nữa việc tuyên 
truyền, quảng bá về sản phẩm trên các phương tiện 
thông tin là điều cần thiết. Để có thể quảng bá hiệu quả 
thì ngân hàng cần định vị hình ảnh ngân hàng trong 
tâm trí khách hàng thông qua các chính sách truyền 
thông tích hợp: quảng cáo, PR, tài trợ, khuyến mãi…
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1. Giới thiệu
Tây Nam Bộ với 17,4 triệu dân, trong đó cư dân 

nông thôn hơn 12,6 triệu người, chiếm 78% (Tổng 
cục Thống kê, 2023) là vùng sản xuất và xuất khẩu 
lương thực, thực phẩm, thuỷ hải sản và trái cây lớn 
nhất của cả nước; đóng góp khoảng 50% sản lượng 
lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, gần 65% sản lượng 
thuỷ sản nuôi trồng, 60% lượng cá xuất khẩu và gần 
70% các loại trái cây của cả nước…  có vị trí chiến 

lược đặc biệt quan trọng, có địa chính trị, địa kinh tế 
và địa quân sự hết sức trọng yếu đối với cả nước, là 
khu vực đặt nhiều kỳ vọng của Đảng và Nhà nước 
về sự phát triển kinh tế - xã hội. Điều này được thể 
hiện rõ thông qua Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 
2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, xác định rất rõ mục tiêu phấn 
đấu đến năm 2030: “Vùng đồng bằng sông Cửu Long 
là vùng sinh thái, văn minh và bền vững, mang đậm 
bản sắc văn hóa sông nước; là trung tâm kinh tế nông 
nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của 
quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ 
thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp… Đến 
năm 2045, Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng 
phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh và bền vững, 
mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; có trình độ 
phát triển khá so với cả nước”…

Tuy nhiên, trước tác động mạnh mẽ, khó lường 
của BĐKH đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến nông 
nghiệp ở vùng Tây Nam Bộ. Tình trạng nước biển 
dâng và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, đã 
làm giảm diện tích canh tác lúa và cây ăn trái. Nhiều 
vùng đất nông nghiệp trước đây trù phú nay không 
còn phù hợp cho việc trồng trọt do thiếu nước ngọt. 
Hạn hán kéo dài và mưa lớn bất thường cũng gây 
thiệt hại đến năng suất cây trồng, làm giảm thu nhập 
và đe dọa đến an ninh sinh kế của cư dân nông thôn. 
Để ứng phó với tình trạng này, việc nâng cao nhận 
thức về BĐKH, áp dụng các biện pháp canh tác bền 
vững và chuyển đổi cơ cấu cây trồng là cần thiết, 
nhằm giúp cư dân nông thôn Tây Nam Bộ thích ứng 
và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CƯ DÂN NÔNG THÔN 
VÙNG TÂY NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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The Southwestern region of Vietnam is significantly 
impacted by climate change. For rural communities, 
whose livelihoods mainly depend on agriculture, 
aquaculture, and related services, climate change has 
posed serious challenges to their lives and livelihoods, 
threatening national food security. Therefore, in 
addition to studying and developing proactive 
livelihood models that adapt to climate change, 
proposing solutions to support sustainable livelihoods 
for rural residents is of great importance. In this article, 
the authors analyze the negative impacts of climate 
change on the livelihoods of rural communities and 
suggest several solutions to ensure sustainable 
livelihoods for rural residents in the Southwestern 
region in the context of climate change.

• Key words: climate change, rural residents, 
sustainable livelihoods, South Western region.

JEL codes: A1

Tây Nam Bộ đang chịu tác động mạnh mẽ bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Với cư dân nông thôn, hoạt động sinh 
kế của họ chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động dịch vụ liên quan, biến đổi khí 
hậu đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh kế của người dân, đe dọa an ninh lương thực quốc 
gia. Do vậy, bên cạnh việc nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các mô hình sinh kế chủ động thích ứng với biến 
đổi khí hậu thì việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ thực hiện sinh kế bền vững cho cư dân nông thôn có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả phân tích những tác động tiêu cực của biến 
đổi khí hậu đến hoạt động sinh kế của cư dân nông thôn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo hoạt 
động sinh kế cư dân nông thôn vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

• Từ khóa: biến đổi khí hậu, cư dân nông thôn, sinh kế bền vững, Tây Nam Bộ.
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2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động 

sinh kế của cư dân nông thôn ở vùng Tây Nam Bộ
2.1.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường 

sống của cư dân nông thôn ở vùng Tây Nam Bộ
Việt Nam có hai vùng châu thổ rộng lớn là châu thổ 

sông Hồng ở phía Bắc - diện tích 17.000 km2) và châu 
thổ sông Cửu Long (Mê Kông) - diện tích gần 41.000 
km2 ở phía Nam chiếm khoảng 12% diện tích của cả 
nước với dân số hơn 17,4 triệu người, chiếm 18% tổng 
dân số (Tổng cục Thống kê, 2023) là vùng trọng điểm 
về sản xuất lương thực, trái cây và thủy sản cho cả nước 
và xuất khẩu. Tuy nhiên, dưới sự tác động bất lợi của 
các yếu tố như kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, chất 
lượng nguồn nhân lực thấp đang trở thành rào cản cho 
sự phát triển ở Tây Nam Bộ. Ngoài ra, Tây Nam Bộ 
còn đứng trước thách thức về môi trường sinh thái do 
chịu tác động nặng nề của BĐKH và nước biển dâng 
(Kondolf et all, 2022) gây ra các hiện tượng thời tiết 
cực đoan như lũ lụt, xâm nhập mặn... 

Kết quả dự báo BĐKH giai đoạn 2030-2040 cho 
thấy nhiều khu vực của ĐBSCL sẽ bị ảnh hưởng khá 
nghiêm trọng. Cụ thể là nhiệt độ cao nhất trung bình 
trong mùa khô sẽ tăng, lượng mưa đầu vụ hè thu sẽ 
giảm, mùa mưa sẽ bắt đầu trễ hơn, diện tích ngập do lũ 
sẽ tăng, áp thấp nhiệt đới và bão có xu hướng gia tăng 
vào cuối năm, và số trận bão lốc đổ bộ trực tiếp vào 
vùng ven biển ĐBSCL sẽ có xu thế gia tăng,… Những 
tác động này ngay lập tức ảnh hưởng đến năng suất 
nông nghiệp, khiến cuộc sống và sinh kế của nông dân 
vùng ĐBSCL vốn đã khó khăn còn trở nên bấp bênh 
hơn (VCCI và Fulbright, 2022).

Các công trình thủy điện thượng nguồn làm giảm 
đáng kể lượng phù sa và cát do bị các hồ chứa giữ lại. 
Hệ quả là gây ra sạt lở bờ sông và làm đất bạc màu. 
Việc đầu tư hệ thống thủy lợi dẫn nước ngọt từ sông 
Mekong cho các vùng thâm canh nông nghiệp của Thái 
Lan và Campuchia cũng tạo ra nguy cơ thiếu nguồn 
nước tưới ở ĐBSCL. Hệ quả đối với ĐBSCL là ở khu 
vực đầu nguồn, sản xuất nông nghiệp bị xáo trộn; còn 
ở khu vực ven biển, xâm nhập mặn trầm trọng thêm. 
(VCCI và Fulbright, 2022).

Theo dự tính, trong tương lai, dưới tác động của nước 
biển dâng thì vùng ĐBSCL sẽ là khu vực bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ thuỷ 
triều. Đặc biệt, diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ 
ở Tây Nam Bộ đang ngày càng bị thu hẹp do hiện tượng 
nước biển dâng đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
môi trường và cuộc sống của cư dân nơi đây. Theo thống 
kê, diện tích rừng ngập mặn ở ĐBSCL không ngừng 
giảm trong những năm gần đây do hiện tượng nước biển 
dâng, trong khi đó diện tích rừng trồng mới của các tỉnh 
cũng có chiều hướng giảm xuống

2.1.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động 
sinh kế của cư dân nông thôn vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long

Trước và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
năm 2021, các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc 
hội ban hành đều rất quan tâm đến phát triển vùng Tây 
Nam Bộ, luôn khẳng định vai trò và vị trí chiến lược 
của vùng đất này trong sự phát triển kinh tế - xã hội của 
cả nước. Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của 
Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam Bộ 
đến 2030, tầm nhìn đến 2045 thể hiện sự quan tâm đặc 
biệt của Đảng, Nhà nước đối với khu vực Tây Nam Bộ. 
Đây là cơ sở chính trị quan trọng cho sự ra đời của các 
cơ chế, chính sách để khai thác và phát huy ở mức cao 
nhất các tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển nhanh và 
bền vững toàn vùng và của các địa phương trong vùng 
trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong hai thập niên qua 
Tây Nam Bộ đang có tốc độ tăng trưởng chậm dần, 
các nguồn lực có lợi thế về địa kinh tế, nhân lực, tài 
nguyên,… dường như đã được tận dụng và khai thác 
ở mức tối đa. Các điểm nghẽn về hạ tầng đang được 
đầu tư nhưng còn chậm đưa vào khai thác, làm cho Tây 
Nam Bộ không có nguồn lực mới để phát triển

Đối với cư dân nông thôn vùng Tây Nam Bộ, hoạt 
động sinh kế của họ chủ yếu dựa vào nông nghiệp. 
Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà khoa học đây là 
những lĩnh vực bị tác động mạnh mẽ nhất của BĐKH. 
Bên cạnh đó, những vấn đề nội tại như tận khai tài 
nguyên thiên nhiên; lạm dụng các loại nông dược; ô 
nhiễm môi trường đất, nước, không khí; khai thác cát 
và nước ngầm quá mức... đã tác động rất lớn đến hệ 
sinh thái, đời sống, và sinh kế của hàng triệu cư dân 
nông thôn. Tây Nam Bộ từ lâu luôn được coi là “vựa 
lúa” của Việt Nam và thế giới, danh xưng này vừa là 
niềm tự hào, nhưng cũng là sứ mệnh phải đảm bảo an 
ninh lương thực, điều này làm tình trạng thâm canh 
lúa kéo dài, không được chuyển đổi đất trồng sang 
mục đích khác,… khiến cơ hội tăng trưởng và phát 
triển kinh tế đã suy giảm. Không chỉ nông nghiệp, nền 
tảng kinh tế vùng đang phải đối mặt với những thách 
thức lớn về kinh tế, xã hội và môi trường (VCCI và 
Fulbright, 2022).

Chất lượng đất trồng suy giảm. Ở khu vực thượng 
nguồn (Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên), hệ 
thống đê bao và các tuyến kênh thoát lũ ra biển Tây 
đã ngăn không cho nước lũ vào sâu trong nội đồng và 
khiến đất đai ngày càng suy kiệt. Để duy trì năng suất, 
nông dân buộc phải bổ sung một lượng lớn phân bón 
hóa học. Việc thâm canh lúa liên tục cũng khiến thời 
gian đất bị ngâm nước khá dài, vi sinh vật hiếu khí bị 
giảm và thay bằng vi sinh yếm khí, thải nhiều chất độc 
trong đất hơn. Tất cả những điều này làm giảm chất 
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lượng đất canh tác. Kết quả tổng điều tra nông thôn, 
nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 cho thấy khoảng 30% 
số hộ nông nghiệp vùng Tây Nam Bộ có đất trồng trọt 
bị thoái hoá (VCCI và Fulbright, 2022) dẫn đến sản 
lượng lúa có xu hướng giảm và diện tích trồng lúa ngày 
càng bị thu hẹp

Điều tra của Viện nghiên cứu ĐBSCL năm 2020 
cho thấy, xâm nhập mặn gây giảm năng suất 41,5%; 
tiếp đến là hạn hạn làm giảm 35,8%; thời tiết cực đoan 
làm giảm 27,9% và các hiện tượng khác làm giảm 
28,3%. Cây ăn quả bị giảm năng suất nhiều nhất (giảm 
49,6%), thủy sản giảm 43,9%, lúa giảm 24,9% và cây 
trồng khác giảm 30%. Trung bình, BĐKH gây giảm 
năng suất cây trồng vật nuôi khoảng 35,2%. Những 
biến đổi này sẽ tác động tới phát triển con người ở 
Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù mức đói nghèo 
đã và đang giảm, nhưng bất bình đẳng đang có chiều 
hướng gia tăng, một phần là do nhiều người không có 
đất (UNDP, 2007-2008). Vì vậy, việc mất đi một phần 
rất lớn quỹ đất trồng do BĐKH, nước biển dâng cao, 
cùng quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa sẽ đặt 
ĐBSCL trước thách thức nghiêm trọng. 

2.2. Giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cư 
dân nông thôn vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu

Vùng Tây Nam Bộ của Việt Nam đang chịu ảnh 
hưởng đáng kể từ biến đổi khí hậu, đặt ra nhiều thách 
thức cho sinh kế của cư dân nông thôn. Để đảm bảo 
sinh kế bền vững trong bối cảnh này, cần thiết có một 
cách tiếp cận đa chiều bao gồm các giải pháp sau:

2.2.1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến 
đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu được khẳng định là một nhân 
tố ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, 
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất của BĐKH, trong đó Tây Nam 
Bộ được xem là vùng chịu tác động mạnh mẽ nhất, 
theo tính toán của các nhà khoa học đến cuối thế kỷ 
21 nhiệt độ tăng khoảng 3,4 độ C, mực nước biển 
tăng thêm 1m sẽ có khoảng 40% diện tích đất bị ngập 
vĩnh viễn, khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp 
do mất đất, thêm vào đó biến đổi khí hậu diễn ra ở 
Tây Nam Bộ kéo theo hạn hán, xâm nhập mặn, sạt 
lở và nhiều hệ lụy đi kèm như đã từng diễn ra những 
năm gần đây. Do vậy, chúng ta cần làm quen dần việc 
chấp nhận những ảnh hưởng này để có những giải 
pháp phù hợp, trong đó có những ảnh hưởng tiêu cực 
nhưng đồng thời cũng có những ảnh hưởng có tính 
tích cực, biến những thách thức của biến đổi khí hậu 
thành những cơ hội để chủ động giảm thiểu và thích 
ứng dựa trên nguyên tắc giải quyết hài hòa, tính hiệu 
quả, phù hợp với diễn thế của thiên nhiên.

Về phía chính quyền
Cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận 

thức của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và toàn 
thể người dân nhận biết về hiện tượng biến đổi khí hậu 
cũng như các tác động của nó, tìm hiểu các giải pháp 
đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trước 
mắt tập trung vào giáo dục, thường xuyên tập huấn cho 
cán bộ cấp cơ sở về khả năng nhận biết, ứng phó và xử 
lý các tình huống bất ngờ của thời tiết. Nâng cao nhận 
thức và ý thức cán bộ lãnh đạo và người dân về phòng 
chống thiên tai và bảo vệ môi trường. 

Về phía người dân
Ứng phó với biến đổi khí hậu trước hết phải bắt đầu 

từ việc thay đổi nhận thức của con người trong việc 
ứng xử với thiên nhiên và phải bắt đầu từ thế hệ trẻ, bởi 
đây sẽ là thế hệ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các hệ lụy 
của BĐKH và nước biển dâng trong tương lai. Do vậy, 
nâng cao nhận thức cần bắt đầu từ việc tuyên truyền, 
giáo dục trong trường học cho thế hệ trẻ và hỗ trợ các 
hoạt động tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu 
cho các thôn, ấp nghèo xa trung tâm. Bên cạnh đó, đối 
tượng cần được tuyên truyền, thay đổi nhận thức đối 
với vấn đề bảo vệ môi trường là nông dân, hộ nghèo, hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số bởi vì đây là nhóm người yếu 
thế trong xã hội và họ cũng là nhóm bị tác động mạnh 
mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu. Cần tạo sự chủ động từ 
phía nông dân để họ tìm nguyên nhân và giải pháp cải 
thiện đời sống và sinh kế của gia đình trước những tác 
động bất lợi từ môi trường tự nhiên. Cung cấp đào tạo 
và giáo dục cho cư dân nông thôn về các chiến lược 
thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hành sinh kế bền 
vững, hỗ trợ cộng đồng địa phương tiếp cận thông tin 
và tài nguyên liên quan đến biến đổi khí hậu và các tác 
động của nó.

2.2.2. Cải thiện các nguồn lực, phát huy yếu tố nội 
lực đảm bảo sinh kế bền vững của cư dân nông thôn 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Trong các nguồn lực sinh kế thì nguồn nhân lực 
đóng vai trò quan trọng nhất đối với người lao động. 
Nguồn lực con người đại diện cho các kỹ năng, tri thức, 
khả năng làm việc và sức khỏe, tất cả cộng lại tạo thành 
những điều kiện giúp con người theo đuổi các chiến lược 
sinh kế khác nhau và đạt được các mục tiêu sinh kế.

Tây Nam Bộ là “vùng trũng” của cả nước về các chỉ 
tiêu giáo dục, có tỷ lệ trẻ em bỏ học cao nhất cả nước. 
Do vậy cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông để 
phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ, sự tham 
gia của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện vận động, 
hỗ trợ học bổng cho các hoàn cảnh khó khăn để các em 
được đến trường. Để cải thiện chất lượng nguồn nhân 
lực thì một trong những vấn đề quan trọng nữa là phải 
đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, các chính sách đào 
tạo nghề của chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận và 
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các tổ chức xã hội phải được thực thi có hiệu quả, gắn 
các nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn lực với phát triển 
bền vững sinh kế. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội 
ngũ nhân lực trẻ đóng vai trò quan trọng và quyết định 
trong việc phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế cho 
cư dân nông thôn. Khi mất đất, và những điều kiện 
canh tác nông nghiệp bị đe dọa thì nông dân buộc phải 
chuyển đổi sinh kế, nhưng muốn làm được điều đó, 
họ phải có trình độ nhất định, được đào tạo. Hiện tại, 
nguồn lao động nói chung và lao động khu vực nông 
thôn Tây Nam Bộ nói riêng có trình độ tay nghề thấp. 
Do đó, cần tập trung vào việc nâng cao thể lực và trình 
độ chuyên môn cho người dân. Trong bối cảnh hiện 
nay, tập trung đào tạo các nghề công nghiệp, cung cấp 
nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp; những chính 
sách hỗ trợ học nghề cho người dân mất đất sản xuất 
cần cụ thể, rõ ràng và thiết thực.

Bên cạnh cải thiện nhân lực thì tăng cường hỗ trợ 
tài chính cho cư dân nông thôn cũng là một giải pháp 
hữu hiệu để đảm bảo sinh kế. Quá trình chuyển đổi 
khiến người nông dân có nhu cầu rất lớn về vốn. Có 
được nguồn vốn lớn, lãi suất thấp, người nông dân có 
thể chủ động tạo công ăn việc làm cho chính mình. Do 
đó, chính quyền cần tăng cường hỗ trợ tài chính, nhất 
là tạo điều kiện cho người nông dân được tiếp cận với 
các nguồn tài chính có lãi suất thấp thông qua hệ thống 
tài chính của Nhà nước, như Ngân hàng chính sách xã 
hội, Quỹ Tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn... Chính quyền và các tổ chức 
chính trị - xã hội cần hỗ trợ thủ tục, bảo đảm tín chấp 
để người nông dân có thể vay vốn đầu tư làm ăn. Bên 
cạnh đó, có chính sách để huy động được các nguồn tài 
chính nhàn rỗi, hình thành các quỹ tài chính mà nguồn 
đóng góp từ chính những người nông dân với nhau. 
Việc huy động các nguồn vốn tài chính cần linh hoạt, 
đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngoài ra, đầu tư vào phát triển và bảo trì cơ sở hạ 
tầng vùng nông thôn, chẳng hạn như hệ thống tưới tiêu, 
biện pháp kiểm soát lũ và mạng lưới giao thông; nâng 
cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nông thôn 
trước các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng cần được 
quan tâm hơn trong thời gian tới.

2.2.3. Chuyển đổi mô hình hoạt động sinh kế nông 
nghiệp dựa trên các tiến bộ khoa học công nghệ thích 
ứng với biến đổi khí hậu 

Để khả thi, bền vững và hiệu quả, chuyển đổi nông 
nghiệp ở Tây Nam Bộ cần đặt người nông dân ở vị trí 
trung tâm, tận dụng được các cơ hội thị trường và thích 
ứng được với những biến động về môi trường trên cơ 
sở ứng dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ (KHCN) 
vào sản xuất, xem KHCN là cơ sở để hoàn thành bốn 
mục tiêu chính của chuyển đổi nông nghiệp ở Tây Nam 

Bộ bao gồm: (i) Tăng thu nhập một cách ổn định, bền 
vững cho nông dân; (ii) Hiện đại hóa nền nông nghiệp; 
(iii) Phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo cơ chế thị 
trường; (iv) Phát triển nông nghiệp bền vững theo mô 
hình “thuận tự nhiên”.

Lựa chọn sinh kế và chuyển đổi sinh kế là vấn đề 
mang tính chất dài hạn, phụ thuộc vào nhiều nhân tố 
từ chính quyền các cấp, sự phát triển năng động của 
khu vực doanh nghiệp và quan trọng hơn hết là chính 
bản thân người dân. Với ý nghĩa tạo lập môi trường 
kinh tế để Tây Nam Bộ có bước đột phá trong nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, chủ động thích ứng với biến 
đổi khí hậu, giảm nhẹ những rủi ro do thiên tai gây ra, 
đòi hỏi cư dân nông thôn phải chủ động chuyển đổi mô 
hình sinh kế dựa trên các tiến bộ của KHCN và theo 
từng tiểu vùng kinh tế khác nhau. Cần nhân rộng mô 
hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu đã được 
các nhà khoa học nghiên cứu, thử nghiệm thành công 
như: trồng dược liệu và tham quan vườn; trồng hoa, cây 
cảnh và tham quan vườn; nuôi cá bè - du lịch - lục bình; 
cây ăn trái-du lịch…. Bên cạnh đó, phát triển  các mô 
hình lúa - tôm, lúa - cá cũng như chuyển đổi sang nuôi 
trồng thuỷ sản, chăn nuôi với sự trợ giúp của nhà nước 
về KHCN trong mùa khô cũng đang là lựa chọn hợp lý 
để tăng năng suất cho cây trồng vật nuôi. Ngoài ra, cần 
thúc đẩy phát triển các hoạt động phi nông nghiệp, bao 
gồm công nghiệp nhỏ, thủ công mỹ nghệ và du lịch.

3. Kết luận
Nghiên cứu cho thấy BĐKH diễn ra ngày càng 

nghiêm trọng trong những năm gần đây và tác động 
đến sinh kế của cư dân ở vùng Tây Nam Bộ, đặc biệt là 
cư dân nông thôn, nơi mà sinh kế chủ yếu là hoạt động 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đây là loại sinh kế 
thường gắn với đất và nước cho nên gặp khó khăn khi 
thời tiết trở nên khắc nghiệt. Để thích ứng với BĐKH 
đòi hỏi cư dân nông thôn mạnh dạn chuyển đổi sinh 
kế theo hướng tăng cường ứng dụng thành tựu KHCN 
vào sản xuất, làm chủ về giống cây, con đáp ứng cho 
sản xuất nông nghiệp của vùng để thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Để giúp cho đồng bào chuyển đổi sinh kế 
nhằm bảo đảm tính bền vững, đòi hỏi các cấp chính 
quyền cần tư vấn, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công 
nghệ, làm tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân có thể thuận lợi trong 
chuyển đổi mô hình sinh kế. Bên cạnh đó, cải thiện các 
nguồn lực, phát huy yếu tố nội lực của cư dân nông 
thôn cũng lá giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo sinh 
kế bền vững của cư dân nông thôn./.
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1. Giới thiệu
Nghiên cứu về giá trị doanh nghiệp không 

chỉ là mối quan tâm của các nhà quản trị mà còn 
của các nhà đầu tư. Để đánh giá hiệu quả của các 
chính sách kinh doanh và xem chúng có tối ưu hóa 
giá trị doanh nghiệp hay không, các nhà quản trị 

cần áp dụng các mô hình xác định giá trị doanh 
nghiệp hiệu quả. Đối với các đối tượng bên ngoài, 
để đánh giá xem giá trị hiện tại của doanh nghiệp 
như thế nào, có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay 
không, họ cũng thường tìm đến các mô hình định 
giá doanh nghiệp phù hợp. Trong giai đoạn vừa 
qua, dịch Covid-19 đi qua đã để lại những tác động 
nhất định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
các doanh nghiệp, từ đó cũng ảnh hưởng không 
nhỏ đến sự biến động giá cổ phiếu của các doanh 
nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành xây 
dựng nói riêng ở Việt Nam. Dự báo trong thời gian 
tới ngành xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn do sự 
biến động lớn về giá cả vật liệu đầu vào dẫn đến 
chi phí sản xuất tăng cao, tình trạng nợ đọng vốn 
từ các nhà thầu kéo dài, kết quả kinh doanh sụt 
giảm dẫn đến sự biến động trồi sụt về giá trị của 
các doanh nghiệp ngành xây dựng. Do đó, việc 
lựa chọn phương pháp dự báo giá trị doanh nghiệp 
không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà 
quản trị mà còn với các bên liên quan nhằm đưa ra 
các quyết định phù hợp.

Các mô hình nghiên cứu định lượng truyền 
thống đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá 
trị doanh nghiệp cũng như sử dụng các mô hình 
định lượng khác nhau để xác định giá trị doanh 
nghiệp. Các nghiên cứu tiêu biểu về các yếu tố 
ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp bao gồm mô 
hình của Modigliani và cộng sự (1961) xem xét cơ 
cấu vốn, chính sách cổ tức, và sự tăng trưởng của 
doanh nghiệp; Brockman và cộng sự (2022) và 
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Many studies have assessed the factors affecting 
firm value using traditional methods. Researchers 
can determine the impact of these factors on the 
value of construction companies listed on the 
Vietnamese stock market through regression models. 
Currently, machine learning models, which also have 
many advantages, are widely used to determine the 
influence of various factors. The authors aim to verify 
the effectiveness of traditional statistical methods 
compared to machine learning models, while also 
examining the efficiency of modern machine learning 
models. The research results show that the NNET 
model outperforms the LM, LASSO, GAM, RF, and 
GBM models. Corporate managers and stakeholders 
can use these research findings as a basis for 
making appropriate financial decisions.

• Key words: firm value, regression models, machine 
learning models.

JEL codes: G11, G30, G32

Các nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp sử dụng các phương pháp truyền 
thống khá nhiều. Các nhà nghiên cứu có thể xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá trị doanh 
nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các mô hình hồi quy. Hiện 
nay, các mô hình học máy để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cũng có nhiều ưu điểm và được 
nhiều nhà nghiên cứu sử dụng. Nhóm tác giả muốn kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp thống kê 
truyền thống so với các mô hình học máy, đồng thời kiểm tra tính hiệu quả của mô hình học máy hiện đại. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình NNET có ưu thế hơn so với các mô hình LM, LASSO, GAM, RF, GBM. 
Các cán bộ quản lý doanh nghiệp, các bên liên quan có thể dựa vào kết quả nghiên cứu này làm cơ sở để 
đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

• Từ khóa: giá trị doanh nghiệp, mô hình hồi quy, mô hình học máy.
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Lazzati & Menichini (2018) nghiên cứu về chính 
sách cổ tức, chính sách tài chính và độ trơn cổ tức; 
và Brown và Caylor (2006), đề cập đến nhiều yếu 
tố về quản trị công ty. Bên cạnh đó, còn nhiều yếu 
tố khác cũng ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. 
Nghiên cứu này tập trung so sánh khả năng dự 
báo giá trị doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam 
giữa các phương pháp truyền thống và phương 
pháp học máy nhằm xác định phương pháp dự báo 
phù hợp nhất. Nghiên cứu này đóng góp về mặt 
lý luận, thực tiễn bằng cách sử dụng các mô hình 
học máy để dự báo giá trị doanh nghiệp, và kết 
quả của nghiên cứu phù hợp quan điểm của các 
nghiên cứu trước như Kuzey và cộng sự (2014), 
Colantoni & Tron (2021), và Zhang và cộng sự 
(2023) về hiệu quả của học máy so với các phương 
pháp định lượng truyền thống. Ngoài ra, nghiên 
cứu còn chỉ ra rằng trong số các mô hình học máy 
được áp dụng, mô hình NNET tỏ ra hiệu quả hơn 
các mô hình khác trong việc dự báo giá trị doanh 
nghiệp xây dựng niêm yết tại Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Các mô hình nghiên cứu định lượng 

truyền thống về dự báo giá trị doanh nghiệp
Nghiên cứu về giá trị doanh nghiệp, các yếu 

tố ảnh hưởng đến giá trị này, và các phương pháp 
xác định giá trị doanh nghiệp đã được thực hiện 
trong nhiều nghiên cứu ở nhiều quốc gia trên toàn 
cầu. Modigliani và cộng sự (1961) đã đề cập đến 
giá trị doanh nghiệp dưới sự ảnh hưởng của nhiều 
nhân tố trong đó tập trung vào tác động của cơ 
cấu vốn, chính sách cổ tức, sự tăng trưởng của 
doanh nghiệp trong trường hợp có thuế và không 
có thuế. Học thuyết của M&M sau này được áp 
dụng và phát triển trong nhiều nghiên cứu để xem 
xét các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp 
trong các ngành khác nhau ở nhiều nước trên thế 
giới. Brockman (2022) bàn về ảnh hưởng của độ 
trơn cổ tức (dividend smotthing) đến giá trị doanh 
nghiệp thông qua các mô hình định lượng truyền 
thống sử dụng dữ liệu bảng. Brown và Caylor 
(2006) quan tâm các yếu tố quản trị công ty (bao 
gồm cả các yếu tố định lượng và các yếu tố định 
tính được thực hiện qua khảo sát) có ảnh hưởng 
đến các mô hình xác định giá trị doanh nghiệp. 
Lazzati & Menichini (2018) sử dụng nhiều mô 
hình hồi quy trong đó có mô hình hồi quy tác động 
cố định (Fixed effect model) để đánh giá chính 
sách tài chính và chính sách cổ tức ảnh hưởng đến 

giá trị doanh nghiệp. Hail (2013) áp dụng mô hình 
hồi quy chuỗi dạng mô hình xu hướng tuyến tính 
và mô hình 2 giai đoạn để nghiên cứu ảnh hưởng 
của các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính 
đến giá trị doanh nghiệp. Gần đây Schnaubelt & 
Seifert (2020) đã sử dụng phương pháp học máy 
để dự báo các chỉ tiêu phản ánh về giá trị doanh 
nghiệp với hơn 45.000 dữ liệu về thu nhập của các 
doanh nghiệp do S&P công bố. Các phương pháp 
định lượng truyền thống có ưu điểm chính là khả 
năng giải thích các biến dự báo về giá trị doanh 
nghiệp, nhưng chúng đồng thời yêu cầu dữ liệu 
hết sức chặt chẽ.

2.2. Mô hình trí tuệ nhân tạo
Các mô hình nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo (Artificial Intelligence - AI) đã được áp dụng 
tương đối sớm trong tài chính. Chen và cộng 
sự (2013) đã sử dụng mạng thần kinh nhân tạo 
(artificial neural network) để dự báo sự biến động 
chỉ số giá của các ETF giao dịch trên thị trường 
chứng khoán Mĩ. Mô hình sự báo này được cho 
là hiệu quả và ngày càng có nhiều ứng dụng trong 
lĩnh vực tài chính do nó có thể sử dụng nhiều thuật 
toán cùng lúc và thời gian xử lý các thuật toán 
phức tạp ngắn. Đồng thời, nó cũng khắc phục được 
hạn chế của các mô hình định lượng truyền thống 
là ít đòi hỏi mức độ chặt chẽ về mặt dữ liệu nhưng 
lại có khả năng tự rút kinh nghiệm (learning) để có 
mô hình hiệu quả hơn. Trong những năm gần đây, 
ứng dụng của học máy trong lĩnh vực tài chính 
doanh nghiệp cũng được thực hiện khá nhiều ở 
các nước, trong đó có cả dự báo giá trị doanh 
nghiệp. Nghiên cứu của Kuzey và cộng sự (2014) 
sử dụng hai mô hình học máy phổ biến là mô hình 
cây quyết định, mô hình mạng thần kinh nhân tạo 
trong giai đoạn 1997-2011 nghiên cứu các yếu 
tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp với nhiều 
mô hình định giá khác nhau. Mô hình nghiên cứu 
cho phép tự học hỏi từ các mô hình trước, loại bỏ 
bớt các nhân tố ít, hoặc không có tác động đến 
mô hình, đồng thời cũng lựa chọn mô hình phù 
hợp nhất. Van Witteloostuijn & Kolkman (2019) 
và Zhang và cộng sự (2023) đã chỉ ra với việc áp 
dụng mô hình học máy cho kết quả dự báo về giá 
trị doanh nghiệp tốt hơn các mô hình truyền thống 
trên cùng một mẫu dữ liệu với cùng một tiêu chí 
đánh giá. Trong đó, mô hình mạng thần kinh nhân 
tạo được cho là mô hình hiệu quả hơn các mô hình 
học máy khác. Colantoni & Tron (2021) cũng sử 
dụng mô hình học máy để nghiên cứu ảnh hưởng 
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của các yếu tố quản trị công ty ảnh hưởng đến 
giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán 
Italia. Đồng thời, tác giả cũng so sánh kết quả của 
mô hình học máy với các mô hình truyền thống và 
đánh giá mô hình học máy hơn so với các mô hình 
định lượng trước đó. 

Bên cạnh các nghiên cứu nước ngoài về giá trị 
doanh nghiệp sử dụng phương pháp định lượng 
truyền thống, các nghiên cứu tại Việt Nam về các 
yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp cũng 
đã được thực hiện rất nhiều. Nghiên cứu của Vinh 
(2014) đã xem xét các nhóm yếu tố thuộc về cấu 
trúc sở hữu và hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp tác động đến giá trị doanh nghiệp được 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này dùng mô hình hồi 
quy tác động cố định, mô hình GMM để phân tích 
các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu của Long (2015) đã sử dụng hồi 
quy: Pooled OLS, REM, FEM và GLS để kiểm 
định mối quan hệ về cấu trúc vốn với giá trị doanh 
nghiệp với mẫu nghiên cứu là các công ty niêm 
yết và các ngành khác nhau. Thuyết & Túy (2017) 
đã đề cập tới mối quan hệ giữa tính thanh khoản 
của cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh 
nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2015. Các 
tác giả đã sử dụng một mô hình tuyến tính tổng 
quát (GLS) và ước lượng tổng quát bé nhất khả 
thi (FGLS) để nghiên cứu mối quan hệ này. Các 
phương pháp định lượng truyền thống có ưu điểm 
chính là tính giải thích với các biến dự báo về giá 
trị doanh nghiệp, tuy nhiên, các phương pháp này 
lại đòi hỏi sự chặt chẽ về mặt dữ liệu. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu về giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam 
hiện nay chủ yếu sử dụng các phương pháp định 
lượng truyền thống. Các phương pháp định lượng 
truyền thống đòi hỏi cao về mức độ chặt chẽ của 
các dữ liệu. Áp dụng phương pháp học máy trong 
lĩnh vực tài chính gần đây đã thể hiện một số ưu 
điểm hơn so với các phương pháp truyền thống vì 
nó có thể sử dụng nhiều thuật toán phức tạp cùng 
lúc, trong khi thời gian xử lý các thuật toán ngắn. 
Bên cạnh đó, phương pháp học máy cũng cho 
phép xử lý được dữ liệu liệu lớn, ít đòi hỏi mức 
độ chặt chẽ về mặt dữ liệu, có khả năng tự học, 
rút kinh nghiệm (learning) để có mô hình hiệu quả 
hơn. Do đó, nghiên cứu này sẽ so sánh hiệu quả 
dự báo giá trị doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam 
thực hiện theo cả thống kê truyền thống và các mô 
hình học máy. 

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Từ tổng quan nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất 

mô hình nghiên cứu như sau:
EVit = β0 ++ β1*LEVit + β2*QAit + β3*SIZEit + 

β4*ROAit ++ β5*GRit + β6*TANGit + β7*LIQit + 
β8*GDPit + β9*INFit + uit

Nhóm tác giả đã lựa chọn các biến có tác động 
tới giá trị doanh nghiệp dựa trên cơ sở các nghiên 
cứu trước đây, bao gồm: biến đòn bẩy tài chính 
(LEV), được tính bằng tỷ lệ tổng nợ phải trả 
trên tổng tài sản; biến QA, được tính bằng tỷ lệ 
lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên tổng tài sản; 
biến quy mô doanh nghiệp (SIZE), được tính bằng 
logarit của tổng tài sản; biến tỷ suất sinh lời trên 
tổng tài sản (ROA), được tính bằng tỷ lệ lợi nhuận 
sau thuế trên tổng tài sản; biến tốc độ tăng trưởng 
doanh thu (GR), được đo lường bằng (doanh thu 
kỳ này - doanh thu kỳ trước) chia cho doanh thu 
kỳ trước; biến tỷ lệ tài sản cố định (TANG), được 
đo lường bằng tỷ trọng tài sản cố định trên tổng tài 
sản; biến thanh khoản (LIQ), được đo lường bằng 
tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn; biến tốc 
độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát (INF), được 
thu thập từ Tổng cục Thống kê. Các biến trong mô 
hình được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. Các biến nghiên cứu
Biến Viết tắt Công thức tính

Giá trị doanh nghiệp EV
Giá trị vốn hóa thị trường+giá trị sổ sách của các khoản nợ-
giá trị của khoản tiền và tương đương tiền 

Đòn bẩy tài chính LEV Tổng nợ phải trả/ tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trước 
lãi vay và thuế

QA Lợi nhuận trước lãi vay và thuế/ Tổng tài sản

Quy mô doanh nghiệp SIZE Ln(Tổng tài sản)

Tỷ suất sinh lời tổng 
tài sản 

ROA Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản

Tốc độ tăng trưởng 
doanh thu

GR
(Doanh thu năm nay-Doanh thu năm trước)/ Doanh thu 
năm trước

Tỷ lệ tài sản cố định TANG Tài sản cố định/ Tổng tài sản

Khả năng thanh toán LIQ Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn

Tốc độ tăng trưởng nền 
kinh tế

GDP Thu thập từ Tổng cục Thống kê

Lạm phát INF Thu thập từ Tổng cục Thống kê
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các doanh 
nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường 
chứng khoán giai đoạn 2012 đến 2020. Những 
công ty không có dữ liệu niêm yết đủ 9 năm tính 
từ năm 2012 đã bị loại bỏ khỏi mẫu nghiên cứu. 
Dữ liệu được lấy từ các báo cáo tài chính của các 
doanh nghiệp xây dựng và doanh nghiệp bất động 
sản niêm yết từ cơ sở dữ liệu Fiinpro. Dữ liệu về 
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giá trị vốn hóa thị trường cũng được thu thập từ cơ 
sở dữ liệu Fiinpro.

Giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam được nghiên 
cứu chủ yếu dùng các mô hình truyền thống, trong 
khi các mô hình học máy chưa được ứng dụng 
rộng rãi. Vì vậy, trong nghiên cứu này, nhóm tác 
giả thực hiện so sánh các nhân tố tác động tới giá 
trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp xây dựng 
và bất động sản niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam bằng cả phương pháp thống kê 
truyền thống và các mô hình học máy hiện đại.

Các mô hình học máy sử dụng trong nghiên cứu 
này bao gồm: Multiple regression model (LM); 
Lasso; Random forests (RF); Generalized additive 
model (GAM); Gradient boosting regression trees 
(GBM); Neural networks (NNET).

Các độ đo được sử dụng:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  �
1
𝑁𝑁�(𝑦𝑦𝑖𝑖 −  𝑦𝑦𝑖𝑖�)2

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

      

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖 −  𝑦𝑦𝑖𝑖�)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1      
∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖 −  𝑦𝑦𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

 

Trong đó:
N là số mẫu phân tích
yi là giá trị thật của nhãn
y î là giá trị dự đoán của nhãn
▁y là giá trị trung bình của tất cả các nhãn
Với mỗi mô hình, tương ứng với các thuộc tính 

của mẫu sẽ có một bộ trọng số. Tùy thuộc vào 
từng mô hình mà mỗi thuộc tính được gán một 
trọng số hay nhiều trọng số (ví dụ, mô hình Neural 
Network thì mỗi thuộc tính được gán với nhiều 
trọng số do nối với các nút trung gian). Hệ số này 
sẽ phản ánh mức độ quan trọng của thuộc tính đối 
với kết quả đưa ra của mô hình. Trong bài này, độ 
quan trọng được tính bằng tổng các trọng số được 
gán cho các thuộc tính. Giá trị được chuẩn hóa về 
thang đo [0, 100], trong đó giá trị 0 là giá trị bé 
nhất trong các thuộc tính, giá trị 100 là giá trị lớn 
nhất trong các thuộc tính.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả nghiên cứu theo phương pháp 

truyền thống
Đối với các doanh nghiệp xây dựng, kết quả 

nghiên cứu theo phương pháp truyền thống như 
Bảng 2: 

Bảng 2. Mô hình thống kê truyền thống
Hệ số

Mô hình
Hệ số chưa chuẩn hoá

Hệ số đã 
chuẩn hoá t Sig.

Thống kê đa cộng tuyến

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) -4175,56 1256,8 -3,322 0,001

LEV -2909,9 509,95 -0,293 -5,706 0,000 0,514 1,946
QA 34,838 2110,1 0,001 0,017 0,987 0,188 5,328
SIZE 718,250 55,702 0,569 12,895 0,000 0,695 1,438
ROA 13,406 20,430 0,057 0,656 0,512 0,177 5,636
GR 449,071 216,630 0,081 2,073 0,039 0,882 1,134

TANG 641,802 385,923 0,074 1,663 0,097 0,686 1,458
LIQ -24,540 30,316 -0,033 -0,809 0,419 0,810 1,234
GDP 29907,5 16843,7 0,114 1,776 0,076 0,331 3,025
INF 3496,0 4607,3 0,048 0,759 0,448 0,338 2,960

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Không có đa cộng tuyến do hệ số VIF của các 
biến độc lập đều nhỏ hơn 10. 

Các biến độc lập: QA, ROA, TANG, LIQ, 
GDP, Inflation chưa có ý nghĩa thống kê để kết 
luận có tác động lên biến phụ thuộc do tất cả đều 
có Sig. > 0.05.

Các biến tác động cùng chiều đến giá trị doanh 
nghiệp: Size (Sig = 0.000, Beta = 0,569) GR (Sig 
= 0.039, Beta = 0.081). Trong khi biến LEV (Sig 
= 0.000, Beta = -0.293) tác động ngược chiều đến 
giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp xây 
dựng niêm yết.

Phương trình hồi quy: EV = 0.569*SIZE - 
0.293*LEV + 0.081*GR

4.2. Kết quả nghiên cứu theo mô hình học 
máy

Kết quả thực hiện theo mô hình học máy đối 
với doanh nghiệp xây dựng được thể hiện ở Bảng 
3 như sau:

Bảng 3: Kết quả theo mô hình học máy
Model R2

OS RMSE

LM 0,3690 0,012172

LASSO 0,3790 0,011978

GAM 0,7336 0,005139

RF 0,7495 0,004833

GBM 0,7857 0,004133

NNET 0,8218 0,003436

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Kết quả hệ số R2
OS của sáu phương pháp LM, 

LASSO, GAM, RF, GBM, NNET theo thứ tự là 
36,90%; 37,90%; 73,36%; 74,95%; 78,57% và 
82,18%. Mô hình NNET với độ chính xác lớn 
nhất (82.18%). RMSE là viết tắt của “Root Mean 
Square Error”- một trong những độ đo phổ biến 
được sử dụng để đánh giá sự chính xác của một 
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mô hình dự báo so với dữ liệu thực tế. RMSE rất 
quan trọng trong phân tích và đánh giá mô hình, 
giúp xác định mức độ chính xác của dự đoán và 
cải thiện hiệu suất của mô hình dự báo. RMSE 
càng nhỏ thì mô hình dự báo càng chính xác, mô 
hình NNET có kết quả RMSE nhỏ nhất là 0,005.

Từ kết quả chạy mô hình chỉ ra Neural networks 
(NNET) là mô hình có hệ số R2

OS là 0,8218 lớn 
nhất, RMSE nhỏ nhất là 0,005 trong các mô hình. 
Vì vậy kết quả mô hình Neural networks (NNET) 
đánh giá chính xác nhất về mức độ tác động của 
các yếu tố đến giá trị doanh nghiệp của các doanh 
nghiệp xây dựng và bất động sản trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam. 

Mức độ quan trọng của các biến trong các mô 
hình theo phương pháp học máy tác động đến giá 
trị doanh nghiệp xây dựng được thể hiện ở hình 1 
dưới đây:

Hình 1: Mức độ quan trọng của các biến trong 
các mô hình theo phương pháp học máy đối với 

doanh nghiệp xây dựng

 
 

 

 

 

 

 
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

 Theo hình vẽ mô hình Neural networks 
(NNET) cho thấy biến Size là biến tác động lớn 
nhất đến giá trị doanh nghiệp, tiếp đến là các biến 
LEV, GR, GDP, TANG, QA, LIQ, INF, ROA. 

Kết luận: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
giá trị doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng đối 
với các bên liên quan. Mặc dù, trên thế giới và 
trong nước có rất nhiều nghiên cứu về các yếu tố 
ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn 
có nhiều hạn chế. Khoa học dữ liệu hiện đại với 
các mô hình học máy đã được chứng minh là hiệu 
quả hơn, sai số thấp hơn, độ chính xác cao hơn các 
phương pháp truyền thống. Các mô hình học máy 
cũng không đòi hỏi nhiều về cấu trúc dữ liệu (Zhao, 
2009; Yeh, 2014; Le, 2018).

Bài báo được thực hiện nhằm so sánh các yếu 
tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các 
doanh nghiệp xây dựng theo phương pháp truyền 
thống và phương pháp học máy. Kết quả nghiện 
cứu cho thấy phương pháp học máy hiệu quả hơn 
phương pháp truyền thống. Với bộ dữ liệu nghiên 
cứu của nhóm tác giả cho thấy mô hình NNET có 
hiệu quả cao nhất so với các mô hình học máy còn 
lại bao gồm LM, LASSO, GAM, RF, GBM. 

Kết quả nghiên cứu này có thể hỗ trợ cho các 
nhà quản lý doanh nghiệp, các bên liên quan đưa 
ra các quyết định tài chính phù hợp.
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Giới thiệu
Trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt, 

việc xây dựng thương hiệu trở nên cấp thiết để tạo khác 
biệt, thu hút khách hàng, và duy trì vị thế. Thương hiệu 
mạnh giúp tăng cường lòng tin, thúc đẩy trung thành, 
tạo giá trị gia tăng, thu hút nhân tài, nâng cao hiệu quả 
marketing, và phát triển quan hệ đối tác. Điều này đồng 
thời giúp doanh nghiệp chống chọi khủng hoảng và mở 
rộng thị trường. Việt Nam được đánh giá là thị trường 
tiềm năng trong khu vực, với nhiều thương hiệu nội địa 
được ưa chuộng. Việc nghiên cứu về những yếu tố có ảnh 
hưởng đến hoạt động phát triển thương hiệu của các doanh 

nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng là điều cần thiết giúp đưa ra 
các giải pháp khả thi nhằm đáp ứng phù hợp với nhu cầu 
người tiêu dùng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết 
Theo Kotler và Keller (2016), thương hiệu có khả 

năng tạo ra sự tín nhiệm và lòng trung thành từ phía khách 
hàng, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển thị phần của 
mình. Thương hiệu mạnh không chỉ nâng cao giá trị của 
sản phẩm mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc để phát 
triển kinh doanh bền vững. Vai trò của thương hiệu trong 
ngành bán lẻ đặc biệt quan trọng, vì nó không chỉ giúp 
tạo ra sự khác biệt mà còn xây dựng và duy trì lòng trung 
thành của khách hàng. Aaker (1991) đã chỉ ra rằng thương 
hiệu mạnh có thể tạo ra một lợi thế cạnh tranh bền vững 
thông qua việc gia tăng sự nhận biết và lòng trung thành 
của khách hàng.

Keller (2013) đã phát triển mô hình Customer-Based 
Brand Equity (CBBE), trong đó đề xuất rằng giá trị thương 
hiệu được xây dựng từ sự nhận biết của khách hàng, ý nghĩa 
thương hiệu, phản ứng thương hiệu và kết nối thương hiệu. 
Mô hình này giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách 
khách hàng nhận thức và đánh giá thương hiệu của họ, từ đó 
đưa ra các chiến lược phát triển thương hiệu hiệu quả. Mô 
hình của Aaker (1996) cũng cung cấp một khung lý thuyết 
quan trọng cho việc phát triển thương hiệu, với các yếu tố 
như nhận diện thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu, 
chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và các tài sản 
thương hiệu khác. Ngoài ra, chất lượng sản phẩm và dịch 
vụ đóng vai trò trong việc đánh giá lòng trung thành của 
khách hàng và gia tăng giá trị thương hiệu.

Aaker (1996) và Keller (2008) đều nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc sử dụng các phương pháp định lượng 
và định tính để đánh giá các khía cạnh này. Phương pháp 
định tính bao gồm các cuộc phỏng vấn sâu, nhóm tập trung 
vào các nghiên cứu trường hợp để hiểu rõ hơn về cảm 
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Through a survey of 248 participants, including 
customers and managers at supermarkets within the 
network of major retail enterprises in the consumer 
goods sector in Ho Chi Minh City, this study evaluates 
the factors influencing brand development activities 
of consumer goods retailers. The research findings 
reveal that all five observed variables are statistically 
significant and collectively explain 65.79% of the 
variation in the dependent variable. The variables, 
ranked in descending order of impact, are as follows: 
(1) Financial resources; (2) Human resources; (3) 
Marketing strategies; (4) Technology adoption and 
innovation and (5) Product and service quality.

• Key words: consumer goods retail enterprises, 
brand development.
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Thông qua khảo sát 248 đối tượng bao gồm khách hàng và quản lý tại các siêu thị thuộc mạng lưới doanh 
nghiệp bán lẻ lớn trong ngành hàng tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đánh giá các nhân tố tác 
động đến hoạt động phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, cả 5 biến quan sát có ý nghĩa thống kê và giải thích được 65,79% sự biến đổi của biến phụ thuộc 
theo thứ tự giảm dần là: (1) Nguồn tài chính; (2) Nguồn nhân lực; (3) Chiến lược marketing; (4) Áp dụng công 
nghệ và sự đổi mới; (5) Chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

• Từ khóa: doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng, phát triển thương hiệu.
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nhận và phản hồi của khách hàng đối với thương hiệu. 
Các chỉ số này không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn 
về hiệu quả của các hoạt động phát triển thương hiệu mà 
còn cung cấp cơ sở để cải thiện và tối ưu hóa chiến lược 
thương hiệu trong tương lai (Aaker, 1996; Keller, 2008).

Nguyễn Thị Thanh Nga (2024) đã tiến hành nghiên 
cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin thương hiệu của 
khách hàng, một trong những chủ đề quan trọng trong lĩnh 
vực quản trị thương hiệu. Kết quả nghiên cứu đã khẳng 
định rằng niềm tin thương hiệu là một yếu tố then chốt 
trong việc xây dựng và duy trì lòng trung thành của khách 
hàng. Theo đó, khi khách hàng có niềm tin vững chắc vào 
thương hiệu, họ sẽ có xu hướng tiếp tục sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ của thương hiệu đó, đồng thời có thể giới thiệu và 
lan tỏa thương hiệu đến người khác.

Nhà nước đóng vai trò then chốt không chỉ trong việc 
đưa ra các chính sách khuyến khích mà còn trong việc 
phối hợp với các doanh nghiệp để thúc đẩy các hoạt động 
marketing xanh, một yếu tố quan trọng trong xu hướng 
phát triển bền vững hiện nay (Nguyễn Hoài Long & cs, 
2023). Các hoạt động marketing xanh không chỉ giúp 
nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lối sống thân 
thiện với môi trường mà còn khuyến khích họ thực hiện 
các hành động tiêu dùng xanh. Điều này đã trở nên đặc 
biệt quan trọng trong bối cảnh sự quan tâm đến marketing 
xanh ngày càng tăng lên, đặc biệt sau những khuyến khích 
và hỗ trợ tích cực từ các cơ quan quản lý Nhà nước.

Vũ Bá Thành (2022) đã tiến hành khảo sát các yếu tố 
ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu của sản phẩm sữa 
Farmmilk tại TP. HCM. Với mục tiêu làm rõ những yếu tố 
then chốt góp phần xây dựng nhận thức thương hiệu. Qua 
phân tích dữ liệu thu thập, kết quả nghiên cứu cho thấy 
rằng các yếu tố có ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu 
gồm: (1) Logo; (2) Slogan; (3) Chất lượng sản phẩm; (4) 
Giá cả; (5) Bao bì; (6) Kênh phân phối và (7) Hoạt động 
quảng cáo. Võ Duy Minh và Nguyễn Văn Sĩ (2022) đã sử 
dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định 
lượng để kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây 
dựng tài sản thương hiệu của các siêu thị. Kết quả nghiên 
cứu đã xác định rằng có ba yếu tố kích thích: (1) Sự công 
bằng dịch vụ; (2) Sự dễ dàng tiếp cận; (3) Đối xử ưu tiên.

Napitupulu (2023) đã thực hiện nghiên cứu qua đó 
xác định, phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa nhận 
thức về giá, chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu 
và niềm tin của người tiêu dùng. Nghiên cứu áp dụng mô 
hình phương trình cấu trúc (SEM), được hỗ trợ bởi phần 
mềm Lisrel để kiểm định mối quan hệ giữa các biến này. 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức về giá và chất 
lượng sản phẩm đều có ảnh hưởng tích cực một phần đến 
hình ảnh thương hiệu.

Mô hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên cơ sở tham khảo các mô hình nghiên cứu về 

hoạt động phát triển thương hiệu, nhóm tác giả đề xuất 
mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển 
thương hiệu của các doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng 

gồm 7 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc như sau (Hình 1).
Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

 

Nguồn nhân lực 

Nguồn tài chính 

Chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ 

Chiến lược marketing 

Áp dụng công nghệ  
và sự đổi mới 

Hoạt động phát triển 
thương hiệu 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp và đề xuất

Trong đó:
Giả thuyết 1: Nguồn nhân lực có tác động tích cực đến 

hoạt động phát triển thương hiệu.
Giả thuyết 2: Nguồn tài chính có tác động tích cực đến 

hoạt động phát triển thương hiệu
Giả thuyết 3: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ có tác 

độc tích cực đến hoạt động phát triển thương hiệu.
Giả thuyết 4: Chiến lược marketing có tác động tích 

cực đến hoạt động phát triển thương hiệu.
Giả thuyết 5: Áp dụng công nghệ và sự đổi mới có tác 

động tích cực đến hoạt động phát triển thương hiệu.
Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả dựa trên phương pháp nghiên cứu định 

lượng, thực hiện khảo sát vào thời điểm tháng 08 năm 
2024, trên 248 đối tượng bao gồm khách hàng và quản lý 
tại các siêu thị thuộc mạng lưới doanh nghiệp bán lẻ lớn 
trong ngành hàng tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quá trình điều tra thu về 100% kết quả phân tích dữ liệu 
mẫu.

Kết quả nghiên cứu
Đánh giá độ tin cậy thang đo
Sau khi khiểm định thang đô bằng phương pháp hệ số 

tin cậy Cronbach’s Alpha (Bảng 1) cho thấy, tất cả thang 
đo đều thỏa mãn các chỉ tiêu đánh giá với hệ số Cronbach’s 
Alpha ≥ 0.6 và tương quan biến tổng ≥ 0.3, không có biến 
nào bị loại khỏi thang đo. Mức độ hội tụ của các biến quan 
sát đối với các thành phần nghiên cứu tiếp tục được đánh 
giá thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá 
EFA (Bảng 1).

Bảng 1. Kết quả cronbach’s alpha
Thang đo Ký hiệu Cronbach’s Alpha Số biến quan sát

Nguồn nhân lực NNL 0.851 5
Nguồn tài chính NTC 0.896 5
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ CLSPDV 0.763 5
Chiến lược marketing CLMAR 0.810 5
Áp dụng công nghệ và sự đổi mới APCN 0.888 5
Hoạt động phát triển thương hiệu PTTH 0.813 5

Nguồn: Kết-quả phân-tích từ-phần mềm SPSS, 2024

Phân tích EFA
Tất cả các biến độc lập quan sát đều có chỉ số KMO 

bằng 0.880 (0.5 < 0.880 < 1) phản ánh được mức độ phù 
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hợp của phân tích EFA. Bên cạnh đó, kiểm định Bartlett’s 
cũng đạt mức ý nghĩa Sig. bằng 0.000 < 0.05 thể hiện mối 
tương quan giữa các biến quan sát đồng thời cũng chứng 
tỏ kết quả EFA này có thể sử dụng được. Tổng phương sai 
trích được là 65.793% > 50%, và giá trị hệ số Eigenvalues 
đều lớn hơn 1 nên cả 2 giá trị này đều thỏa mãn điều kiện. 
Tất cả 5 biến quan sát đều có hệ số tải lớn hơn 0.5 và 
không có biến nào thuộc hai hoặc nhiều nhân tố tổng hợp 
khác nhau (Bảng 2).

Từ tính toán cho giá trị KMO của biến phụ thuộc, thu 
được kết quả là 0.744. Giá trị này thuộc trong khoảng từ 
0.5 đến 1, đồng thời Sig. của Bartlett’s Test bằng 0.000 < 
0.05 thỏa mãn điều kiện phân tích (Bảng 2).

Bảng 2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
KMO Sig. Eigenvalue TVA

Biến độc lập 0.880 0.000 1.237 65.793%
Biến phụ thuộc 0.744 0.000 2.869 57.384%

Nguồn: Kết-quả phân-tích từ-phần mềm SPSS, 2024

Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính
Mô hình có giá trị kiểm định là 87.198 và có ý nghĩa 

thống kê bởi Sig. = 0.000 < 0.05. Điều này đồng nghĩa với 
việc ta có thể bác bỏ giả thuyết “tập hợp các biến độc lập 
không có mối liên hệ với biến phụ thuộc”. Do đó, mô hình 
hồi quy tuyến tính bội phù hợp. Thêm vào đó, phân tích 
hồi quy bội cũng cho ra kết quả tất cả các giá trị Sig của 
kiểm định t đều bé hơn 0.05 nên ta có đủ cơ sở để kết luận 
các biến độc lập của mô hình đều có tác động đến biến phụ 
thuộc (Bảng 3).

Bảng 3. Kết quả phân tích Anova
Mô hình Tổng bình phương Bậc tự do (df) Bình phương trung bình F Sig.

1
Hệ số hồi quy 87.198 5 17.440 90.539 0.000b

Phần dư 46.614 242 0.193
Tổng cộng 133.813 247

Nguồn: Kết-quả phân-tích từ-phần mềm SPSS, 2024

Cả 5 biến độc lập đều có tác động dương đến biến phụ 
thuộc với mức ý nghĩa Sig. là 0.000. Do đó, có thể bác bỏ 
giả thuyết hệ số Beta của các biến này bằng 0, tương quan 
giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc đều có ý nghĩa 
thống kê. Như vậy, với độ tin cậy 95%, các hệ số hồi quy 
riêng phần của các biến độc lập đều có ý nghĩa (Bảng 4).

Bảng 4. Kết quả hồi quy Coefficients
Biến  

độc lập
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa

t Sig.
Thống kế đa cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF
Hằng số 0.689 0.210 1.854 0.000
NNL 0.291 0.053 0.285 5.535 0.000 0.543 1.840
NTC 0.301 0.050 0.324 6.022 0.000 0.497 2.010
CLSPDV 0.115 0.048 0.123 2.405 0.017 0.552 1.812
CLMAR 0.234 0.049 0.200 4.782 0.000 0.824 1.214
APCN 0.139 0.044 0.136 3.149 0.002 0.770 1.299

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS, 2024

Mô hình hồi quy chuẩn hóa
PTTH = NTC*0.324 + NNL*0.285 + CLMAR*0.200 

+ APCN*0.136 + CLSPDV*0.123
Trong đó:
PTTH: Phát triển thương hiệu
NTC: Nguồn tài chính

NNL: Nguồn nhân lực
CLMAR: Chiến lược marketing
APCN: Áp dụng công nghệ và sự đổi mới
CLSPDV: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Kết luận và một số đề xuất
Kết luận
Thực trạng phát triển thương hiệu của các doanh 

nghiệp bán lẻ trong nước cho thấy sự đầu tư lớn vào các 
chiến lược xây dựng thương hiệu như cải thiện chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ, quảng bá thương hiệu và phát triển 
hệ thống cửa hàng để tạo sự thuận tiện cho khách hàng. 
Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đồng đều. Nhiều 
doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu hụt nguồn lực để thực 
hiện các chiến lược phát triển thương hiệu một cách hiệu 
quả. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc triển 
khai các chương trình quảng cáo quy mô lớn hay các 
chiến dịch marketing đồng bộ, dẫn đến hiệu quả phát triển 
thương hiệu chưa tối ưu.

Kết quả nghiên cứu từ 248 đối tượng bao gồm khách 
hàng và quản lý tại các siêu thị trong khoảng thời gian 
tháng 08 năm 2024 cho thấy,  có 5 yếu tố chính ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động phát triển thương hiệu của các 
doanh nghiệp bán lẻ tại TP. HCM, thứ tự giảm dần bao 
gồm: (1) Nguồn tài chính, (2) Nguồn nhân lực, (3) Chiến 
lược marketing, (4) Áp dụng công nghệ và sự đổi mới, (5) 
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Nguồn tài chính đóng 
vai trò quan trọng nhất giúp doanh nghiệp có thể đầu tư 
vào các hoạt động tiếp thị và nâng cấp hệ thống bán lẻ 
để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, hạn chế 
về tài chính đã làm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp 
khó khăn trong việc mở rộng và phát triển thương hiệu. 
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cũng là một yếu tố cần chú 
trọng, khi đội ngũ nhân viên thiếu kinh nghiệm và kỹ năng 
thường không thể đáp ứng kỳ vọng cao của người tiêu 
dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.

Một số đề xuất
Yếu tố nguồn tài chính: Nguồn tài chính vững mạnh là 

nền tảng thiết yếu cho các doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu 
dùng nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu, đặc biệt 
trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và đòi hỏi 
sự đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động tiếp thị, mở rộng hệ 
thống và cải thiện chất lượng dịch vụ. Để đảm bảo nguồn 
lực tài chính ổn định, các doanh nghiệp cần thực hiện một 
số giải pháp trọng điểm. Trước hết, đa dạng hóa các nguồn 
tài trợ là chiến lược quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro tài 
chính và gia tăng khả năng đầu tư dài hạn cho thương hiệu. 
Các nghiên cứu cho thấy, doanh nghiệp nên cân nhắc các 
nguồn tài chính đa dạng như phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp, huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc 
hợp tác chiến lược với các đối tác cùng ngành để chia sẻ 
chi phí và tăng cường nguồn lực. 

Bên cạnh đó, quản lý tài chính hiệu quả là yếu tố cần 
thiết để đảm bảo dòng tiền liên tục cho các hoạt động xây 
dựng thương hiệu. Việc lập kế hoạch tài chính dài hạn và 
duy trì quỹ dự phòng cho các hoạt động marketing và phát 
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triển thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng 
với biến động thị trường và duy trì sự hiện diện thương 
hiệu bền vững. Việc lập kế hoạch tài chính dài hạn và duy 
trì quỹ dự phòng cho các hoạt động marketing và phát 
triển thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng 
với biến động thị trường và duy trì sự hiện diện thương 
hiệu bền vững.

Yếu tố nguồn nhân lực: Để phát triển thương hiệu 
bền vững, các doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng tại TP. 
HCM cần đầu tư vào giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
nhân lực và từ đó, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng 
cường lòng trung thành. Trước hết, xây dựng chương trình 
đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu là giải pháp thiết 
yếu. Các chương trình đào tạo liên tục giúp nhân viên nắm 
vững kỹ năng phục vụ khách hàng, kiến thức sản phẩm và 
các kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống và thái 
độ chuyên nghiệp. Điều này giúp đảm bảo sự nhất quán 
trong chất lượng dịch vụ, từ đó gia tăng lòng tin của khách 
hàng vào thương hiệu.  

Thứ hai, chính sách phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ 
ràng là giải pháp quan trọng để giữ chân nhân viên và gia 
tăng sự gắn bó của họ với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng là một 
yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của 
thương hiệu. Để xây dựng thương hiệu mạnh, doanh nghiệp 
bán lẻ cần đảm bảo rằng nhân viên cảm thấy có giá trị và có 
động lực làm việc lâu dài. Một số chính sách có thể áp dụng 
bao gồm thưởng doanh số, hỗ trợ chi phí đào tạo và tạo cơ 
hội thăng tiến nội bộ. Đây là cách hiệu quả để không chỉ thu 
hút mà còn giữ chân nhân tài, tạo nên đội ngũ nhân viên tận 
tâm, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu.

Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng 
đến khách hàng là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao 
năng lực cạnh tranh của thương hiệu. Điều này đặc biệt 
quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ, nơi mà mỗi tương tác 
giữa nhân viên và khách hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp 
đến ấn tượng của khách hàng về thương hiệu.

Yếu tố chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Trước hết, việc 
kiểm soát chất lượng toàn diện trong chuỗi cung ứng là giải 
pháp thiết yếu để đảm bảo sự ổn định và an toàn của sản 
phẩm. Điều này yêu cầu doanh nghiệp xây dựng quy trình 
quản lý chất lượng khép kín, bao gồm các khâu như lựa 
chọn nhà cung cấp, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, quy trình 
lưu kho và trưng bày sản phẩm đến tay người tiêu dùng. 

Để nâng cao trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp 
cần tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho đội ngũ 
nhân viên, bao gồm giao tiếp, xử lý tình huống và chăm 
sóc khách hàng sau bán hàng. Đây là những yếu tố quan 
trọng giúp doanh nghiệp tạo ấn tượng tích cực, nâng cao 
sự hài lòng của khách hàng trong suốt hành trình mua sắm. 
Cuối cùng, ứng dụng công nghệ vào quản lý chất lượng 
dịch vụ và trải nghiệm khách hàng là một yếu tố không thể 
thiếu giúp nâng cao hiệu quả trong quy trình vận hành và 
tạo ra các trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng.

Yếu tố chiến lược marketing: Chiến lược marketing 
đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng, duy trì và mở 

rộng thương hiệu cho các doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu 
dùng. Trước hết, xây dựng chiến lược marketing đa kênh 
là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa khả 
năng tiếp cận và tương tác với khách hàng. Việc phối hợp 
các kênh marketing trực tuyến và truyền thống giúp doanh 
nghiệp truyền tải thông điệp thương hiệu đến nhiều đối 
tượng khách hàng hơn, từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng và 
gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Thứ hai, tăng 
cường nội dung quảng bá sáng tạo và truyền thông tương 
tác là yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp xây dựng hình 
ảnh thương hiệu hiện đại và gần gũi. Với sự phát triển của 
mạng xã hội, doanh nghiệp có thể sử dụng các nội dung 
đa dạng như video, hình ảnh và bài viết có tính tương tác 
cao để thu hút sự chú ý của khách hàng. Thứ ba, tập trung 
vào xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị bền 
vững và trách nhiệm xã hội là một chiến lược lâu dài giúp 
doanh nghiệp tạo sự khác biệt và thu hút nhóm khách hàng 
quan tâm đến tiêu dùng bền vững.

Yếu tố áp dụng công nghệ và sự đổi mới: Việc áp dụng 
các công nghệ tiên tiến không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh 
mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thay đổi của 
thị trường và giữ vững vị thế trong ngành. Trước hết, triển 
khai các hệ thống quản lý khách hàng (CRM) là một giải 
pháp quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách 
hàng và tăng cường khả năng tương tác. Thông qua các hệ 
thống CRM, doanh nghiệp có thể lưu trữ và phân tích dữ 
liệu khách hàng như lịch sử mua sắm, sở thích và tần suất 
giao dịch để đưa ra các chiến lược tiếp cận hiệu quả. Thứ 
hai, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích 
dữ liệu lớn (Big Data) là giải pháp hiện đại giúp các doanh 
nghiệp bán lẻ nắm bắt xu hướng tiêu dùng và tối ưu hóa 
hoạt động kinh doanh. AI và Big Data có thể hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc phân tích khối lượng lớn dữ liệu khách 
hàng, từ đó dự đoán hành vi mua sắm, xác định sản phẩm 
hoặc dịch vụ có khả năng tiêu thụ cao và tối ưu hóa quá 
trình trưng bày sản phẩm. 

Phát triển nền tảng thương mại điện tử và các ứng 
dụng di động cũng là một giải pháp không thể thiếu trong 
việc gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Áp dụng công 
nghệ chuỗi cung ứng thông minh cũng là một giải pháp 
thiết yếu trong việc tối ưu hóa hiệu quả vận hành và quản 
lý hàng tồn kho. Công nghệ như Internet vạn vật (IoT) và 
blockchain có thể được sử dụng để giám sát quy trình vận 
chuyển và kiểm soát nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo tính 
minh bạch và độ tin cậy trong chuỗi cung ứng.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, các 

ngân hàng thương mại Việt Nam đối diện với cả thách 
thức và cơ hội để đổi mới hoạt động kinh doanh. Áp lực 
từ sự phát triển công nghệ và yêu cầu cao từ khách hàng 
đòi hỏi các ngân hàng phải chuyển đổi số. Đổi mới hoạt 
động kinh doanh trong thời kỳ chuyển đổi số trở thành yêu 
cầu cấp thiết, giúp các ngân hàng thích nghi với xu hướng 
công nghệ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Bài 
viết sẽ phân tích các chiến lược đổi mới mà các ngân hàng 
Việt Nam đã áp dụng, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu hóa 
hoạt động kinh doanh, thúc đẩy phát triển bền vững trong 
tương lai về số hóa.

2. Thực trạng trong chuyển đổi số của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam

Hiện nay, hầu hết các ngân hàng thương mại tại Việt Nam 
đang đầu tư mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ số nhằm đáp 

ứng nhu cầu khách hàng trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. 
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối năm 2022, tỷ 
lệ người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng qua kênh số đã đạt 
khoảng 70%, tăng mạnh từ 40% so với năm 2020. 

Mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, song 
thực trạng chuyển đổi số của ngành ngân hàng vẫn tồn tại 
một số vấn đề cần được triển khai mạnh hơn: 

Tồn tại tiếp cận công nghệ, bảo mật và quyền riêng tư 
của khách hàng

Chuyển đổi số giúp các ngân hàng cung cấp dịch vụ 
tiện lợi hơn như giao dịch trực tuyến, ứng dụng ngân hàng 
di động và thanh toán không tiếp xúc. Tuy nhiên, không 
phải tất cả khách hàng đều tiếp cận công nghệ dễ dàng, đặc 
biệt là ở vùng nông thôn và người lớn tuổi. Theo khảo sát 
của SeABank, khoảng 35% khách hàng tại nông thôn vẫn 
ưa thích dịch vụ trực tiếp tại quầy do thiếu kỹ năng công 
nghệ. Khách hàng trẻ tiếp nhận nhanh chóng các dịch vụ 
số của ngân hàng, yêu cầu dịch vụ phải nhanh chóng, dễ 
sử dụng và tích hợp với các nền tảng công nghệ họ thường 
dùng. Theo báo cáo năm 2023, hơn 60% người dùng 
Techcombank Mobile nằm trong độ tuổi 18-35. 

Dù hài lòng với tiện ích của ngân hàng số, nhiều khách 
hàng vẫn lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư. Năm 2021, 
VietinBank đối mặt với các vụ tấn công mạng, làm dấy 
lên lo lắng về an toàn thông tin cá nhân. Các ngân hàng đã 
tăng cường biện pháp bảo mật và cảnh báo khách hàng về 
các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Thiếu sự đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ số, sự 
chồng chéo và thiếu khác biệt trong sản phẩm, thiếu 
tính cá nhân hóa

Mặc dù các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã có 
nhiều tiến bộ trong cung cấp sản phẩm và dịch vụ số, vẫn 
tồn tại một số hạn chế. Cụ thể: (i) Thiếu đa dạng trong sản 
phẩm đầu tư trực tuyến, nhiều ngân hàng chỉ cung cấp các 
sản phẩm cơ bản như gửi tiết kiệm; (ii) Giới hạn trong dịch 
vụ thanh toán quốc tế, khi nhiều ngân hàng chưa hỗ trợ 
hiệu quả chuyển tiền quốc tế qua ứng dụng, buộc khách 
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The development of information technology and 
computers has provided many transformations in the 
business operations of commercial banks. Innovation 
focuses on the work of integrating digitalization into 
all areas of banking to meet market requirements 
and customer needs. In this article, we will research 
digital transformation in business activities and 
then propose some solutions to help Vietnamese 
commercial banks save costs, improve efficiency and 
provide an easy and attractive customer experience.

• Key words: digital transformation, data, banking 
numbers, main finance, digital technology.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và máy tính đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong kinh doanh của 
các ngân hàng thương mại. Đổi mới này tập trung vào việc tích hợp số hóa vào mọi lĩnh vực ngân hàng nhằm 
đáp ứng các yêu cầu của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Trong bài viết này sẽ nghiên cứu về chuyển 
đổi số trong hoạt động kinh doanh, từ đó dưa ra một số giải pháp giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam 
tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và đưa ra trải nghiệm khách hàng một cách dễ dàng và hấp dẫn.

• Từ khóa: chuyển đổi số, dữ liệu, số liệu ngân hàng, tài chính chính, công nghệ số.
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hàng phải dùng dịch vụ từ công ty bên ngoài như PayPal, 
Western Union; (iii) Hạn chế trong cá nhân hóa dịch vụ, 
khi các sản phẩm tài chính chưa được phép tùy chỉnh sâu 
sát nhu cầu của từng khách hàng, làm giảm tính cạnh tranh 
trong việc giữ chân khách hàng; (iv) Hạn chế trong tư vấn 
tài chính số, khi các công cụ tự động như robo-advisors 
chưa được phát triển, khiến ngân hàng thiếu hỗ trợ kịp thời 
và chính xác cho khách hàng; (v) Thiếu dịch vụ thanh toán 
tự động và tài chính vi mô trên nền tảng số, ảnh hưởng đến 
nhóm khách hàng thu nhập thấp và khu vực nông thôn, nơi 
nhu cầu về các dịch vụ này cao.

Bên cạnh ccos còn có sự chồng chéo và thiếu sự khác 
biệt, đặc trưng, cụ thể: (i) Các sản phẩm tài khoản thanh 
toán tương tự nhau, như tài khoản đa năng hoặc tài khoản số 
đẹp, khiến các ngân hàng khó tạo dấu ấn riêng biệt; (ii) Các 
thẻ thanh toán quốc tế cũng có ưu đãi tương đồng, như tích 
điểm chi tiêu, miễn phí thường niên năm đầu, và bảo hiểm 
du lịch, dẫn đến việc khách hàng khó phân biệt chất lượng 
và tiện ích giữa các ngân hàng; (iii) Các gói vay tiêu dùng, 
nhất là vay không cần tài sản đảm bảo, có điều kiện và lãi 
suất tương tự, khiến người tiêu dùng khó nhận thấy sự khác 
biệt và thường lựa chọn dựa trên sự tiện lợi hoặc quen thuộc.

Thiếu khả năng tương thích và tích hợp hạn chế giữa 
các hệ thống

Khả năng tương thích và tích hợp hạn chế giữa các hệ 
thống trong các ngân hàng thương mại Việt Nam là rào 
cản lớn trong quá trình chuyển đổi số, cụ thể: (i) Hệ thống 
ngân hàng lõi cũ không đồng bộ, khó tích hợp với công 
nghệ hiện đại, gây cản trở kết nối với các nền tảng số mới; 
(ii) Khó tích hợp giữa các nền tảng khác nhau. Việc triển 
khai công nghệ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau gây khó 
khăn cho các hệ thống trong việc trao đổi dữ liệu linh hoạt, 
ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng; (iii) Khả năng mở 
rộng và tùy biến hạn chế. Hệ thống hiện tại thiếu tính linh 
hoạt, khiến việc bổ sung tính năng mới khó khăn, yêu cầu 
đầu tư lớn để cập nhật hoặc thay thế; (iv) Khả năng tích 
hợp với đối tác bên ngoài kém. Các hạn chế trong việc 
tích hợp với các công ty fintech, dịch vụ thanh toán quốc 
tế, hoặc nền tảng thương mại điện tử làm gián đoạn trải 
nghiệm khách hàng và hạn chế hợp tác mở rộng dịch vụ.

Hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, việc mở rộng và 
nâng cấp hệ thống khó

Cơ sở hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ là một thách 
thức lớn đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 
trong quá trình chuyển đổi số, với các yếu tố cụ thể sau: 
(i) Hệ thống CNTT cũ và phân mảnh. Nhiều ngân hàng 
vẫn vận hành trên các hệ thống công nghệ cũ từ nhiều nhà 
cung cấp, dẫn đến phân mảnh và khó tích hợp với công 
nghệ mới, làm chậm quá trình chuyển đổi số và giảm hiệu 
quả dịch vụ; (ii) Thiếu kết nối giữa hệ thống corebanking 
và các ứng dụng khác. Hệ thống core của nhiều ngân hàng 
không kết nối tốt với ứng dụng ngân hàng số hoặc ví điện 
tử, gây khó khăn trong việc trao đổi dữ liệu. (iii) Đa dạng 
hệ thống quản lý dữ liệu. Sự khác biệt trong hệ thống quản 
lý dữ liệu giữa các chi nhánh và phòng ban dẫn đến dữ 

liệu phân mảnh, gây khó khăn cho việc phân tích và quản 
lý. (iv) Khó khăn trong tích hợp giải pháp mới. Các ngân 
hàng gặp khó khăn khi triển khai công nghệ mới như AI, 
học máy, hoặc blockchain do sự phân mảnh của hệ thống 
hiện tại. Hệ quả là, ngân hàng giảm khả năng cạnh tranh 
trong bối cảnh ngành tài chính đang thay đổi nhanh chóng.

Mức độ bảo mật chưa đồng bộ và phù hợp, thiếu qui 
định về quản lý quyền riêng tư dữ liệu khách hàng, thiếu 
nhận thức và đào tạo về an ninh mạng

Nhiều ngân hàng vẫn sử dụng hệ thống bảo mật cũ, 
không được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ 
không gian mạng hiện đại. Mặc dù các ngân hàng lớn có 
thể đầu tư vào công nghệ bảo mật tiên tiến, nhưng nhiều 
ngân hàng nhỏ thường thiếu nguồn lực để nâng cấp hệ 
thống. Điều này tạo ra sự không đồng bộ trong mức độ bảo 
mật, dẫn đến những lỗ hổng mà tội phạm mạng có thể lợi 
dụng. Khi hệ thống không được bảo vệ toàn diện, rủi ro 
mất mát dữ liệu và bị tấn công mạng tăng cao.

Nhận thức về an ninh mạng của nhân viên, lãnh đạo 
trong các ngân hàng thương mại thường chưa được chú 
trọng. Đào tạo về bảo mật và an ninh mạng cho nhân viên 
không thực hiện đồng bộ và thường xuyên, khiến họ dễ 
mắc sai lầm cơ bản khi xử lý thông tin hoặc giao dịch trực 
tuyến. Sự thiếu hiểu biết của nhân viên về các mối đe dọa 
bảo mật có thể dẫn đến việc mở cửa cho các cuộc tấn công 
mạng, chẳng hạn như lừa đảo qua email hoặc các cuộc tấn 
công từ bên trong.

3. Đề xuất giải pháp chuyển đổi số của ngân hàng 
thương mại Việt Nam 

Một là, xây dựng lòng tin, nâng cao hiểu biết về công 
nghệ, chuyển đổi thói quen sử dụng dịch vụ truyền thống 
cho khách hàng

Các ngân hàng cần tạo ra các chiến dịch truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức về an toàn và lợi ích của công 
nghệ mới. Sử dụng các câu chuyện thành công và minh 
chứng từ những người dùng tiên phong để tăng cường 
lòng tin. Ngân hàng có thể thực hiện chiến dịch “Khách 
hàng thông minh, công nghệ an toàn” với các video, bài 
viết, và hội thảo trực tuyến, nơi khách hàng có thể nghe 
chia sẻ từ những người đã sử dụng dịch vụ số, giúp họ cảm 
thấy an tâm hơn khi chuyển sang sử dụng các dịch vụ này.

Khuyến khích khách hàng thử nghiệm các dịch vụ số 
thông qua các chương trình ưu đãi hoặc khuyến mãi. Tạo 
điều kiện để khách hàng chuyển dần từ dịch vụ truyền thống 
sang dịch vụ số một cách dễ dàng, như cung cấp hỗ trợ trực 
tiếp và hướng dẫn từng bước. Ngân hàng cung cấp ưu đãi 
giảm phí dịch vụ hoặc tặng quà cho khách hàng khi họ thực 
hiện giao dịch trực tuyến lần đầu tiên, cùng với sự hỗ trợ 
trực tiếp từ nhân viên tại quầy để đảm bảo khách hàng cảm 
thấy thoải mái khi chuyển đổi, duy trì các điểm giao dịch 
truyền thống với nhân viên hỗ trợ tại chỗ, đồng thời cung 
cấp tổng đài hỗ trợ 24/7 và dịch vụ chatbot, giúp khách 
hàng nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng bất cứ lúc nào.

Hai là, đa dạng hóa các sản phẩm và xóa bỏ giới hạn 
sản phẩm
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Các ngân hàng nên mở rộng danh mục sản phẩm bằng 
cách phát triển dịch vụ mới như bảo hiểm số, đầu tư số, và 
các sản phẩm tiết kiệm thông minh. Hợp tác với các công 
ty fintech sẽ giúp tận dụng công nghệ tiên tiến trong việc 
phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. 

Sử dụng AI để phân tích thói quen chi tiêu và nhu cầu 
tài chính của khách hàng, ngân hàng có thể đưa ra gợi ý 
sản phẩm và dịch vụ phù hợp, đồng thời đáp ứng nhu cầu 
cá nhân hóa. Ngân hàng có thể phát triển ứng dụng di động 
với tính năng gợi ý tự động, giúp khách hàng sử dụng các 
sản phẩm tiết kiệm và đầu tư dựa trên hồ sơ tài chính và 
mục tiêu cá nhân.

Những giải pháp này không chỉ giúp các ngân hàng 
thương mại Việt Nam giải quyết các vấn đề hiện tại mà 
còn nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo ra giá trị mới 
trong quá trình chuyển đổi số.

Ba là, giải pháp về cá nhân hóa sản phẩm
Cho phép khách hàng tùy chỉnh giao diện ứng dụng 

theo sở thích cá nhân, từ màu sắc và bố cục đến các tính 
năng thường xuyên sử dụng. Cá nhân hóa trải nghiệm dựa 
trên hành vi người dùng bằng công nghệ AI, phân tích hành 
vi sử dụng để đề xuất các tính năng và dịch vụ phù hợp. 

Bốn là, giải pháp tương thích và tích hợp hạn chế giữa 
các hệ thống

Áp dụng các giải pháp để tạo cầu nối giữa các hệ thống 
khác nhau, giúp tạo môi trường tích hợp linh hoạt, cho 
phép các nền tảng giao tiếp và hoạt động đồng bộ. Ngân 
hàng có thể sử dụng phần mềm để tích hợp hệ thống quản 
lý tài khoản với các ứng dụng ngân hàng số và ví điện tử, 
giúp khách hàng thực hiện giao dịch một cách liền mạch 
mà không gặp vấn đề tương thích.

Năm là, một số giải pháp về công nghệ
Các ngân hàng cần tiến hành đánh giá toàn diện cơ sở 

hạ tầng công nghệ hiện có và xây dựng chiến lược đồng bộ 
hóa, bao gồm nâng cấp phần cứng, mạng lưới và hệ thống 
bảo mật. Thực hiện các dự án hiện đại hóa hệ thống CNTT 
cũ bằng cách chuyển đổi từ các hệ thống riêng lẻ và phân 
mảnh sang nền tảng tích hợp, có khả năng tương thích cao 
với công nghệ hiện đại. Việc áp dụng giải pháp tích hợp 
hệ thống cũ với ứng dụng mới. Ngân hàng thương mại 
phải chuyển đổi hệ thống quản lý tài chính nội bộ từ phần 
mềm kế toán cũ sang nền tảng hiện đại, tích hợp các chức 
năng tài chính, quản lý nhân sự và quản lý rủi ro vào một 
hệ thống duy nhất.

Sáu là, giải pháp về an ninh mạng và bảo mật
Triển khai chiến lược bảo mật toàn diện, bao gồm chuẩn 

hóa quy trình bảo mật từ hạ tầng cơ sở đến ứng dụng. Sử 
dụng công nghệ bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu đầu 
cuối, xác thực hai yếu tố (2FA) và hệ thống phát hiện xâm 
nhập (IDS/IPS). Thường xuyên cập nhật các biện pháp bảo 
mật và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện 
mối đe dọa an ninh mạng mới. Xây dựng hệ thống phòng 
thủ theo tầng, kết hợp công nghệ bảo mật với quy định bảo 
mật nội bộ. Ngân hàng cần triển khai hệ thống bảo mật dựa 
trên AI để phân tích hành vi giao dịch, phát hiện giao dịch 

bất thường có thể là dấu hiệu gian lận hoặc tấn công mạng, 
từ đó đưa ra biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Bảy là, giải pháp cho mối quan hệ đối tác
Xây dựng thỏa thuận đối tác dựa trên tầm nhìn và mục 

tiêu chung thông qua các cuộc thảo luận chiến lược để xác 
định vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng của từng bên. Cả hai 
bên cần cam kết với các mục tiêu đã đề ra. Các ngân hàng 
và đối tác công nghệ cùng xây dựng chiến lược số hóa, xác 
định rõ mục tiêu phát triển ứng dụng ngân hàng di động và 
các KPI (chỉ số hiệu quả) cụ thể, đảm bảo sự đồng bộ và 
cam kết thực hiện.

Đánh giá và lựa chọn đối tác có khả năng cung cấp giải 
pháp công nghệ tương thích với hệ thống ngân hàng hiện 
tại. Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ chung và sử dụng API 
mở để tạo thuận lợi cho việc tích hợp. Các ngân hàng nên 
chọn đối tác cung cấp nền tảng thanh toán có khả năng tích 
hợp liền mạch với hệ thống corebanking, giảm thiểu thời 
gian và chi phí tích hợp.

Triển khai công cụ quản lý quan hệ đối tác và thiết lập 
quy trình rõ ràng để quản lý và đánh giá hiệu quả hợp tác. 
Xây dựng cơ chế báo cáo định kỳ và các cuộc họp liên 
tục để đánh giá và điều chỉnh chiến lược hợp tác khi cần. 
Ngân hàng cũng cần sử dụng phần mềm hiện đại để theo 
dõi tiến độ và hiệu quả hợp tác với các đối tác công nghệ, 
đảm bảo rằng mọi hoạt động đều được giám sát và điều 
chỉnh kịp thời.

Tạo ra hợp đồng và thỏa thuận đối tác dài hạn với các 
điều khoản rõ ràng về cam kết, chia sẻ rủi ro và lợi ích. 
Đảm bảo cả hai bên có cơ hội tham gia vào quá trình ra 
quyết định. Ngân hàng có thể ký hợp đồng đối tác dài hạn 
với công ty fintech, trong đó cả hai bên cùng phát triển và 
chia sẻ lợi ích từ sản phẩm mới, củng cố niềm tin và cam 
kết hợp tác lâu dài.

Đa dạng hóa danh mục đối tác để tránh phụ thuộc vào 
một đối tác duy nhất. Xây dựng năng lực nội bộ đủ mạnh 
để tiếp tục hoạt động mà không quá phụ thuộc vào đối 
tác bên ngoài. Các ngân hàng nên hợp tác với nhiều nhà 
cung cấp công nghệ khác nhau để phát triển phần mềm 
ngân hàng số, thay vì chỉ phụ thuộc vào một nhà cung cấp. 
Đồng thời, ngân hàng đầu tư phát triển đội ngũ kỹ thuật 
nội bộ để tự quản lý và vận hành các giải pháp công nghệ. 
Những giải pháp này giúp các ngân hàng thương mại Việt 
Nam cải thiện quan hệ đối tác, tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình chuyển đổi số, đảm bảo phát triển bền vững và 
khả năng cạnh tranh trong thị trường ngày càng khốc liệt.
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1. Giới thiệu
Trong những năm vừa qua các vấn đề liên quan đến 

hoạt động tín dụng của các NHTM đã ảnh hưởng không 
ít đến nền kinh tế nói chung và hoạt động của các cá 
nhân, doanh nói riêng. Tăng trưởng tín dụng (TTTD) 
góp phần điều tiết sản xuất, giúp sử dụng nguồn vốn 
nhàn rỗi tạm thời trong xã hội một cách hiệu quả. Trên 
thế giới đã có nhiều bài nghiên cứu về TTTD điển 

hình như Tamirisa và Igan (2007), Vithessonthi, C. 
(2016), Awdeh, A. (2016), Tracey (2011), Guo, Kai và 
Stepanyan, Shingjergji, A. & Hyseni, M. (2011). Ở Việt 
Nam cũng có các nghiên cứu của Nguyễn Thùy Dương 
và Trần  Hải Yến (2011), Nguyễn Đức Trung và Bùi 
Đan Thanh (2023). Hầu hết cách nghiên cứu trước đây 
thường đề cập những ảnh hưởng tích cực của TTTD đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh 
tế. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 
cũng đã chỉ ra rằng TTTD quá mức thường dẫn đến hiện 
tượng rủi ro hệ thống đối với sự ổn định tài chính gia 
tăng, có thể hiện thực hóa dưới dạng các cuộc khủng 
hoảng ngân hàng mang tính hệ thống. Nghiên cứu của 
Igan và Pinheiro (2011) cũng chỉ ra rằng, khi tỷ lệ TTTD 
vượt quá mức bình thường, sẽ gây ra bất ổn kinh tế và 
tài chính, làm giảm khả năng chống chịu rủi ro của các 
NHTM và TCTD. Vì vậy, việc xác định các yếu tố tác 
động đến TTTD và điều chỉnh để phù hợp với nền kinh 
tế cũng như nâng cao hệ thống tín dụng của NHTM là 
rất cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn nói trên, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm nhằm xác định và đo lường 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nội tại bên trong ngân 
hàng và các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đến TTTD của 
các NHTMCP Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Tăng trưởng tín dụng là việc các NHTM đưa ra một 

số chính sách nhằm tăng  nguồn vốn huy động, đáp ứng 
cho việc cấp  tín dụng, chiết khấu, đầu tư vào những 
đối  tượng là các tổ chức kinh tế, cá nhân… có nhu cầu 
vay vốn, từng bước nâng cao lợi  nhuận, thị phần và 
thương hiệu trên thị trường (Trần Huy Hoàng, 2009). 
Nguyễn Văn Tiến (2013) cũng cho biết “Tăng trưởng 
tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng giúp các 
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In Vietnam, credit remains the core business activity 
of Joint stock commercial banks (JSCBs). Therefore, 
identifying the factors influencing credit growth (CG) 
and assessing the extent of their impact on JSCBs 
is both crucial and essential. This study employs 
the FGLS estimation method using data from 22 
JSCBs listed on the Vietnamese stock market during 
the period 2009-2023. The results reveal that credit 
growth is influenced by both microeconomic and 
macroeconomic factors. Specifically, three factors 
deposit growth (DG), return on equity (ROE), and 
liquidity (LIQ) positively impact CG. Conversely, 
bank size (SIZE) and inflation rate (INF) negatively 
affect CG. Based on the research findings, several 
recommendations have been proposed to promote 
credit growth in JSCBs in Vietnam.
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JEL codes:  E50, G20, G21

Tại Việt Nam, tín dụng vẫn đóng vai trò là hoạt động kinh doanh cốt lõi của các ngân hàng thương mại cổ 
phần (NHTMCP). Do đó, việc xác định các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá mức độ tác động của những yếu tố 
này đến tăng trưởng tín dụng (TTTD) tại các NHTMCP là vấn đề rất cần thiết. Nghiên cứu sử dụng phương 
pháp ước lượng FGLS trên dữ liệu từ 22 NHTMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai 
đoạn 2009-2023. Kết quả cho thấy, tăng trưởng tín dụng chịu ảnh hưởng bởi cả các yếu tố vi mô và vĩ mô. Cụ 
thể, có ba yếu tố tác động tích cực đến TTTD, bao gồm tăng trưởng tiền gửi (DG), tỷ suất sinh lời trên vốn 
chủ sở hữu (ROE), và tính thanh khoản (LIQ). Ngược lại, quy mô ngân hàng (SIZE) và tỷ lệ lạm phát (INF) lại 
có tác động tiêu cực đến TTTD. Từ kết quả này, một số khuyến nghị đã được đề xuất nhằm thúc đẩy tăng 
trưởng tín dụng tại các NHTMCP ở Việt Nam.

• Từ khóa: ảnh hưởng, ngân hàng thương mại cổ phần, tăng trưởng tín dụng, Việt Nam.
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NHTM từng bước mở rộng thị phần, nâng cao lợi nhuận 
và thương hiệu của mình trong nền kinh tế thông qua các 
biện pháp gia tăng nguồn vốn huy động một cách có hiệu 
quả cũng như sử dụng cách chính sách, nguồn lực hiện 
có một cách hợp lý để mở rộng các khoản cấp tín dụng 
cũng như đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho các chủ thể 
cần vốn trong nền kinh tế.” Như vậy, TTTD được hiểu 
là sự tăng lên của khoản mục cho vay khách hàng trong 
quá trình thực hiện hoạt động kin hoanh của ngân hàng. 
Nhờ vậy, các NHTM sẽ có cơ hội tăng trưởng lợi nhuận 
và nâng cao giá trị thương hiệu của mình trên thị trường.

Tác động đến tăng trưởng tín dụng gồm có các yếu 
tố nội tại của các chẳng hạn: Tốc độ tăng trưởng tiền 
gửi: Awdeh, A. (2016), Nguyễn Thị Thu Trang (2023) 
Nợ xấu (Guo, K. & Stepanyan, V, 2011), (Ivanović, M., 
2016), thanh khoản (Nguyễn Đức Trung và Bùi Đan 
Thanh, 2023); (Guodong Chen, 2014); Tỷ suất sinh lời 
trên vốn chủ sở hữu (Almir và Ibrahim, 2018); (Chen, 
X.,2020); (Lê Tấn Phước, 2016); Quy mô ngân hàng 
(Cucinelli, 2015); Các yếu tố vĩ mô: Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (Guo, K., 2011), (Awdeh, A.,2016), (Nguyễn Bá  
Hoàng, 2019); (Lạm phát: Guo, K.,2011), (Singhn và 
Sharma, 2016).

2.2. Lược khảo các nghiên cứu trước
Vithessonthi, C. (2016) dụng mô hình hồi quy OLS 

bảng và hồi quy GMM với dữ liệu của 82 NHTM niêm 
yết công khai ở Nhật Bản trong giai đoạn 1993-2013. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, TTTD ngân hàng có mối 
tương quan dương với các khoản nợ xấu trước khi bắt 
đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 
nhưng lại có tương quan nghịch với các khoản nợ xấu 
sau đó. Almir và Ibrahim (2018) phân tích các yếu tố nội 
sinh và ngoại sinh ảnh hưởng đến tốc độ TTTD của một 
số quốc gia Tây Balkan, nghiên cứu kết luận tỷ lệ nợ xấu 
có tác động tiêu cực đến tốc độ TTTD; Chen.X (2020), 
sử dụng mô hình CAMEL để đo lường mức độ tác động 
của các yếu tố đến TTTD thì yếu tố dự phòng rủi ro trên 
tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên VCSH có ảnh hưởng 
mạnh mẽ và tương quan dương với TTTD.

Tại Việt Nam nghiên cứu của Lê Tấn Phước (2016) 
đã sử dụng số liệu thứ cấp của 23 NHTM Việt Nam 
trong giai đoạn 2008-2015; Nghiên cứu đã đưa ra kết 
luận rằng tỷ lệ nợ xấu và TTTD ngân hàng có mối quan 
hệ ngược chiều. Ngược lại, tỷ lệ thanh khoản và TTTD 
tại ngân hàng mối quan hệ cùng chiều. Ngược lại, tỷ 
lệ nợ xấu và lạm phát năm trước tác động ngược chiều 
đến TTTD; Nguyễn Văn Thuận (2022) sử dụng dữ liệu 
thu thập từ 16 NHTM được niêm yết chính thức trên 3 
sàn giao dịch HOSE, HNX và UPCOM trong giai đoạn 
2011 - 2020; Kết quả nghiên cứu cho thấy dư nợ tín 
dụng kì trước, tăng tưởng huy động hằng năm, quy mô 
ngân hàng và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tác 
động tích cực đến TTTD của các ngân hàng; Nguyễn 
Đức Trung và Bùi Đan Thanh (2023) sử dụng dữ liệu 

thu thập được từ các BCTC đã được niêm yết của 18 
ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 
2020 và lựa chọn mô hình GMM để đo lường các yếu tố 
quyết định TTTD của các NHTM tại Việt Nam. Kết quả 
nghiên cứu là yếu tố tỷ suất sinh lợi trên VCSH, chỉ số 
ngành và mức cung tiền có mối tương quan dương với 
TTTD. Ngược lại, các yếu tố quy mô ngân hàng, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát có mối tương quan 
ngược chiều đến TTTD.

3. Mô hình và dữ liệu nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu

Bảng 1. Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu
Giả 

thuyết Tên biến Phương pháp đo lường Nghiên cứu trước Kỳ 
vọng 

Biến phụ thuộc 

Tăng trưởng tín dụng (CG) 
Dư nợ tín dụngt- Dư nợ tín dụngt-1

Dư nợ tín dụngt-1
 x 100 

Biến độc lập 

1 
Tăng trưởng tiền gửi 
(DG) 

Tiền gửi KHt - Tiền gửi KHt-1

Tiền gửi khách hàngt-1
 

Awdeh, A. (2016), Almir và Ibrahim 
(2018), Guodong  Chen , Guo và 
Stepanyan (2011), Nguyễn Thị Thu 
Trang (2023). 

+ 

2 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 
Tổng nợ nhóm 3,4,5
Tổng dư nợ trong kỳ

 
Ivanović, M. (2016), Phạm Xuân 
Quỳnh (2017), Huỳnh Thị Hiền 
(2017), Lê Tấn Phước (2016). 

- 

3 Tỷ suất sinh lời trên vốn 
chủ sở hữu (ROE) 

Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu

 
Almir và Ibrahim (2018), Chen. X 
(2020), Nguyễn Đức Trung và Bùi Đan 
Thanh (2023), Lê Tấn Phước (2016). 

+ 

4 
Quy mô ngân hàng 
(SIZE) 

Log(Tổng tài sản) 
Tamirisa và Igan (2007), Shingjergji &  
Hyseni (2015), Phạm Xuân Quỳnh 
(2017), Nguyễn Văn Thuận (2022). 

+ 

5 Tính thanh khoản  
ngân hàng (LIQ) 

Tổng tài sản thanh khoản
Tổng tài sản

 
Guodong Chen & Yi Wu (2014), 
Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến 
(2011), Lê Tấn Phước (2016). 

+ 

6 Tốc độ tăng trưởng  
kinh tế (GDP) 

GDPt-GDPt-1

GDPt-1
 

Tamirisa và Igan (2007), Shingjergji &  
Hyseni (2015), Almir và Ibrahim 
(2018), Phạm Xuân Quỳnh (2017), 
Awdeh, A. (2016). 

+ 

7 Lạm phát (INF) 
INFt-INFt-1

INFt-1
 Sharma và Gounder (2012), Phạm 

Xuân Quỳnh (2017). - 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Dựa trên cở sở lý thuyết và nghiên cứu của các tác giả 
Ivanović,  M. (2016), Almir và Ibrahim (2018), Tamirisa 
và Igan (2007), Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Văn 
Thuận (2022),... đã được trình bày ở trên. Tác giả đã xây 
dựng mô hình nghiên cứu trên cơ sở thừa kế nghiên cứu 
trước và thay đổi một số yếu tố để phù hợp với tình hình 
hoạt động của các NHTM tại Việt Nam. Trong nghiên 
cứu này, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu với 7 
biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc (TTTD) của 
22 Ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2009 
- 2023. Mô hình nghiên cứu được trình bày dưới dạng 
phương trình tổng quát như sau:

CG = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝛽𝛽2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖+ 𝛽𝛽3𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝛽𝛽4𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖   
               + 𝛽𝛽5𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝛽𝛽6𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑁𝑁𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖   + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖  

Trong đó: β0: hệ số chặn ; β1... β8: các hệ số hồi quy 
riêng của biến độc lập, u: sai số phần dư) trong mô hình 
hồi quy, i ký hiệu cho các ngân hàng, t ký hiệu cho năm. 
NPL, ROE, SIZE, LIQ, GDP, INF lần lượt là các biến 
độc lập phản ánh tình hình nợ xấu, hiệu quả tài chính, 
quy mô, thanh khoản của các ngân hàng, và tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, lạm phát của Việt Nam. Các biến trong 
mô hình được mô tả ở bảng 1.
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3.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp của 22 

NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 15 năm từ 
năm 2009 đến năm 2023 bao gồm 03 Ngân hàng TMCP 
Quốc doanh (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) và 19 
ngân hàng TMCP khác.

Phương pháp nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định lượng thông qua sử dụng mô hình bình phương nhỏ 
nhất OLS (Ordinary Least Square), mô hình tác động cố 
định FEM (FixedEffects Model) và mô hình tác động 
ngẫu nhiên REM (Random Effects Model) đối với dữ 
liệu bảng. Tuy nhiên, thực hiện kiểm định khuyết tật mô 
hình cho thấy tồn tại khuyết tật về hiện tượng phương sai 
thay đổi và hiện tượng tự tương quan. Theo Wooldridge 
(2002), ước lượng FGLS nên được sử dụng để xử lý hiện 
tượng phương sai của sai số thay đổi hay có hiện tượng 
tự tương quan phần dư trong mô hình sử dụng dữ liệu 
bảng. Vì vậy phương pháp FGLS được sử dụng để khắc 
phục các khuyết tật của mô hình, nhằm đảm bảo tính 
vững và hiệu quả.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình

Bảng 2. Thống kê mô tả biến trong mô hình  
nghiên cứu

Tên biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
CG 330 0.2318 0.2099 -0.2459 1.2386
DG 330 0.1903 0.1586 -0.172 0.7948
NPL 330 0.0216 0.0211 0.0018 0.2976
ROE 330 0.1216 0.0781 -0.1233 0.3033
SIZE 330 8.1300 0.5456 6.5224 9.3618
LIQ 330 0.1808 0.0805 0.0450 0.4289
GDP 330 0.0580 0.0143 0.0258 0.0802
INF 330 0.0527 0.0433 0.0063 0.1868

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích phần mềm STATA 17

Biến phụ thuộc đại diện cho tốc độ TTTD là CG. 
Bảng 2 cho thấy CG có giá trị trung bình là 23.18% và 
độ lệch chuẩn đạt mức 20.99% gần bằng với giá trị trung 
bình. Biến tăng trưởng tiền gửi (DG): dao động trong 
khoảng -17.2% đến 79.48%. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi 
trong giai đoạn nghiên cứu có giá trị trung bình 23.45% 
và độ lệch chuẩn khá lớn với giá trị 27.69%. Biến tỷ 
lệ nợ xấu (NPL) có giá trị trung bình ở ngưỡng 2.16% 
và độ lệch chuẩn ở mức 2.11%, biên độ dao động giới 
hạn từ 0.18% đến 29.76%. Biến tỷ suất sinh lời trên vốn 
chủ sở hữu (ROE) có giá trị dao động từ -12.33% đến 
30.33%. Giá trị trung bình của tỷ lệ sinh lời trên VCSH 
là 12.16% và độ lệch chuẩn (7.81%) thấp hơn giá trị 
trung bình. Biến quy mô ngân hàng (SIZE): có giá trị 
trung bình đạt 8.13 và độ lệch chuẩn 54.56%. Điều này, 
thể hiện rõ sự biến động và chênh lệch quy mô tài sản 

tại các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu tương đối lớn. 
Biến tính thanh khoản (LIQ): có sự biến động với giá trị 
lớn nhất là 42.89%. Sự biến động của LIQ được thể hiện 
thông qua độ lệch chuẩn với mức 8.05% và giá trị trung 
bình là 18.08%. Biến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): 
có giá trị dao động trong khoảng từ 2.58% đến 8.02%.  
Biến lạm phát (INF): có giá trị cao nhất tại năm 2011 ở 
mức 18.68%.

4.2. Kết quả hồi quy
Bảng 3. Kết quả mô hình hồi quy FGLS

CG Coef Std. Err z P>|z| [95% conf. interval]
DG 0.5423*** 0.0508 10.67 0.000 0.4427 0.6418
NPL -0.1083 0.4178 -0.26 0.795 -0.9271 0.7104
ROE 0.5301*** 0.1126 4.71 0.000 0.3094 0.7509
SIZE -0.0876*** 0.0149 -5.85 0.000 -0.1169 -0.0582
LIQ 0.1719* 0.0951 1.81 0.071 - 0.0145 0.3583
GDP 0.6432 0.4143 1.55 0.121 -0.1688 1.4552
INF -0.4001** 0.1691 -2.37 0.018 -0.7315 -0.0686

_cons 0.7251 0.1301 5.57 0.000 0.4701 0.9800
Wald chi2(7)      =     199.31
Prob > chi2       =     0.0000

Chú thích::*, **, *** có các mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 10%, 5% và 1% 
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích phần mềm STATA 17

Thông qua kết quả tại bảng 3 cho thấy các biến độc 
lập bao gồm DG, ROE và SIZE có ý nghĩa thống kê ở 
mức ý nghĩa 1%. Với mức ý nghĩa 5%, biến INF có ý 
nghĩa thống kê trong mô hình và biến LIQ có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 10%. Trong đó, biến DG, ROE, 
LIQ có tác động dương với biến phụ thuộc (CG) và biến 
SIZE, INF có tác động âm với biến CG. Bên cạnh đó, 
GDP và NPL không có ý nghĩa thống kê hay nói cách 
khác 2 biến này không có mối quan hệ tác động nào tới 
TTTD. Do đó, mô hình nghiên cứu chính thức các yếu tố 
ảnh hưởng đến TTTD của 22 NHTM tại Việt Nam giai 
đoạn 2009 –2023 được biểu diễn qua phương trình sau:

CG = 0.7251 + 0.5423*DG - 0.1083*NPL 
+ 0.5301*ROE - 0.0876*SIZE + 0.1719*LIQ + 
0.6432*GDP - 0.4001*INF + εi,t

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Từ kết quả ước lượng mô hình trên đã cho thấy mối 

quan hệ cùng chiều giữa DG và TTTD với độ tin cậy 
100%, có hệ số β = 0.5423 ở mức ý nghĩa 1%, có nghĩa 
là khi tăng trưởng tiền gửi tăng lên 1% thì TTTD sẽ tăng 
lên 0.5423% trong điều kiện các yếu tố khác không thay 
đổi. Kết luận này phù hợp với giả thuyết  tác giả đã đề 
ra đồng thời tương đồng với nghiên cứu của Awdeh, 
A. (2016), Almir và Ibrahim (2018), Huỳnh Thị Hiền 
(2017), Nguyễn Thùy Dương (2011). Tăng trưởng tiền 
gửi khách hàng là yếu tố quan trọng và có tác động tích 
cực đến hoạt động cấp tín dụng. Việc gia tăng tiền gửi 
huy động giúp các NHTM có nguồn vốn dồi dào, đáp 
ứng nhu cầu vốn  cho nền kinh tế.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có mối 
quan hệ thuận chiều với TTTD. Trong trường hợp các 
yếu tố khác không thay đổi, khi tỷ suất sinh lời trên 
VCSH tăng 1% thì biến TTTD tăng 0.5301%. Kết 
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quả này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước 
của Almir và Ibrahim (2018), Xiaohong Chen (2020), 
Nguyễn Đức Trung và Bùi Đan Thanh (2023). Ngân 
hàng có chỉ số ROE cao đồng nghĩa có lợi nhuận cao 
điều này thể hiện hoạt động kinh doanh của ngân hàng 
hiệu quả và góp phần gia tăng uy tín của ngân hàng đối 
với khách hàng.

Tính thanh khoản ngân hàng (LIQ) có mối quan 
hệ cùng chiều với TTTD, khi LIQ tăng lên 1% thì tốc 
độ TTTD sẽ tăng lên 0.1719% trong điều kiện các yếu 
tố khác không thay đổi. Kết quả này cũng đồng nhất 
với nghiên cứu của Guodong Chen & Yi Wu (2014), 
Nguyễn Thùy Dương (2011), Lê Tấn Phương (2016). 
Khi ngân hàng có tính thanh khoản cao đồng nghĩa ngân 
hàng có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền hoặc vay 
vốn của khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời, 
từ đó tạo niềm tin và uy tín trên thị trường nhằm thúc đẩy 
hoạt động tín dụng.

Quy mô ngân hàng (SIZE) có mối tương quan ngược 
chiều với TTTD. Chỉ số SIZE có hệ số β = -0.0876 với 
mức ý nghĩa 1% điều này có nghĩa khi các yếu tố khác 
không thay đổi, nếu chỉ số quy mô ngân hàng tăng 1% 
thì tốc độ TTTD giảm 0.0876%. Kết quả này không 
đồng nhất với nghiên cứu của các tác giả Tamirisa và 
Igan (2007), Shingjergji & Hyseni (2015), Phạm Xuân 
Quỳnh (2017), Nguyễn Văn Thuận (2022) và kỳ vọng 
của tác giả. Điều này có thể giải thích là mặc dù các 
ngân hàng có quy mô lớn sẽ có nhiều sản phẩm dịch 
vụ, tiềm năng mở rộng thị trường, nâng cao khả năng 
tiếp cận đến nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu vay 
vốn, tuy nhiên rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản cũng 
tăng lên tương ứng. Để giảm thiểu những rủi ro này, các 
ngân hàng có quy mô lớn thường kiểm soát và giám sát 
chặt chẽ hơn trong hoạt động cấp tín dụng, vì vậy làm 
cho TTTD sụt giảm.

Lạm phát (INF) có mối quan hệ cùng chiều với 
TTTD với hệ số β = -0.4001 ở mức ý nghĩa 5%. Kết quả 
này phù hợp với kỳ vọng ban đầu và tương đồng với 
nghiên cứu của Sharma và Gounder (2012), Huỳnh Thị 
Hiền (2017), Phạm Xuân Quỳnh (2017). Thực tế, nếu tỷ 
lệ lạm phát cao người dân có xu hướng chạy trốn khỏi 
tiền mặt, thay vào đó nắm giữ tài sản thực, điều này điều 
này đồng nghĩa tỷ lệ tiết kiệm giảm, dẫn đến việc huy 
động vốn để cho vay của ngân hàng trở nên khó khăn 
ảnh hưởng tiêu cực đến TTTD. Mặc khác, khi tỷ lệ lạm 
phát tăng cao, NHNN sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt 
chặt nhằm giảm lượng cung tiền trong lưu thông dẫn 
đến NHTM không thể thúc đẩy hoạt động tín dụng tăng 
trưởng, làm TTTD tại các NHTM giảm đáng kể.

5. Một số hàm ý chính sách
Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số hàm 

ý chính sách sau đối với TTTD của các NHTMCP tại 
Việt Nam như sau: (1) Đối với tăng trưởng tiền gửi: 
các NHTM cần khảo sát và nghiên cứu về nhu cầu của 

khách về chính sách gửi tiền tại ngân hàng như chương 
trình khuyến mãi, lãi suất ưu đãi, quà tặng, tiện ích sản 
phẩm,.. Từ đó, đa dạng hóa và cải tiến các sản phẩm tiền 
gửi; (2) Các NHTM cần đa dạng hóa và nâng cao chất 
lượng sản phẩm cùng như hình phương án kinh doanh 
như phát triển hệ sinh thái thanh toán qua thẻ, mobile 
đa tiện ích bao gồm thanh toán điện tử, bảo hiểm kỹ 
thuật số,.... từ đó thu hút nhiều khách hàng mới và gia 
tăng doanh thu. Từ đó, gia tăng nguồn vốn thúc đẩy hoạt 
động cấp tín dụng, gia tăng ROE cho ngân hàng; (3) 
Các NHTM cần có chiến lược kết hợp tăng trưởng quy 
mô và sử dụng tài sản hợp lí, đặc biệt trong hoạt động 
quản lý rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt 
động cho hệ thống; (4) Các NHTM cần chủ động tạo 
mối quan hệ tốt và duy trì mối quan hệ này với những 
nhà cung cấp vốn then chốt (Các đối tác, các ngân hàng 
đại lý, các khách hàng lớn, hệ thống thanh toán) nhằm 
đảm bảo tính thanh khoản; (5) Các NHTM cần chủ động 
thường xuyên cập nhật tình hình vĩ mô của nền kinh tế 
nhằm phân tích và dự báo tình hình lạm phát để kịp thời 
đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tài liệu tham khảo:
Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến (2011). Các nhân tố tác động đến TTTD ngân hàng tại 

Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, số 24
Nguyễn  Bá  Hoàng. (2019). Tác động của các nhân tố nội tại và vĩ mô đến tăng tưởng tín 

dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Khoa học- Đại học Văn Hiến, số 6 (tháng 
9/2019), trang 24

Trần  Huy  Hoàng. (2011). Giáo  trình  quản trị ngân  hàng  hương mại. NXB Lao động và 
Xã hội
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1. Giới thiệu nghiên cứu
Tín dụng xanh là một phần thiết yếu trong hệ 

thống tài chính xanh, với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn 
năng lượng và giảm phát thải qua hoạt động cấp tín 
dụng. Ngay từ năm 2003, 10 ngân hàng thương mại 
lớn như Citibank và HSBC đã ký Nguyên tắc Xích 

đạo (EPs) để đánh giá và quản lý rủi ro xã hội, môi 
trường liên quan đến tài trợ dự án, góp phần phát triển 
tín dụng xanh. Đến năm 2021, hơn 130 tổ chức tài 
chính từ 100 quốc gia đã áp dụng EPs với tổng giá 
trị tài trợ trên 305,9 tỷ USD. Tín dụng xanh đã góp 
phần “xanh hóa” hệ thống tài chính, tạo tác động tích 
cực đến phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh 
khủng hoảng kinh tế và đại dịch Covid-19. Tại Việt 
Nam, dù còn nhiều thách thức, Chính phủ đã cam kết 
mạnh mẽ ứng phó biến đổi khí hậu, với mục tiêu giảm 
phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Ngành ngân hàng 
cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cấp tín dụng 
xanh cho các dự án môi trường. Tuy nhiên, tổng dư nợ 
tín dụng xanh vẫn còn cách xa mục tiêu 10% vào năm 
2025 (bình quân từ 2020-2023, dư nợ tín dụng xanh 
chỉ dao động khoảng 3 - 4,5%). Theo ước tính của 
WB (2022), Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD, tương 
đương 6,8% GDP mỗi năm đến năm 2040 để chuyển 
đổi sang nền kinh tế xanh. Bài nghiên cứu này tiếp 
cận tín dụng xanh cả góc độ vi mô và vĩ mô, đánh giá 
thực tiễn tại các ngân hàng thương mại và đề xuất các 
khuyến nghị để nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng 
xanh tại Việt Nam. Bài viết được chia thành các mục 
như sau: Mục 2 cung cấp cái nhìn tổng quan về tín 
dụng xanh toàn cầu. Mục 3 phân tích, đánh giá thực 
trạng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mục 4 
đưa ra khuyến nghị, và cuối cùng là kết luận ở Mục 5.

2. Khái quát về tín dụng xanh
Trong một thập kỷ trở lại đây, phát triển cân bằng 

nhằm đạt được cả lợi ích kinh tế, xã hội và bảo vệ 
môi trường đã trở thành mối quan tâm hàng đầu 
của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách 

THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TÍN DỤNG XANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
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According to the World Bank (WB, 2022), Vietnam 
is considered one of the countries most vulnerable to 
climate change, with an estimated GDP loss of 12% 
to 14.5% annually by 2050 if appropriate adaptation 
measures are not taken. To meet its green growth 
and net-zero emissions targets for the 2021-2050 
period, Vietnam needs to mobilize an additional 
$144 billion outside the state budget. Acknowledging 
the importance of securing financial resources for 
sustainable development, the banking system, 
particularly commercial banks, has increased its 
green credit lending for environmentally beneficial 
projects. This article uses empirical research 
methods and green credit data analysis, combined 
with economic theory, to assess the results, 
limitations, and underlying causes. It also provides 
recommendations to accelerate the transition to low-
carbon industries and support the sustainable growth 
of the economy in the future.

• Key words: green credit, green credit policy, 
subtainable development.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB, 2022), Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng 
nhất bởi biến đổi khí hậu, với nguy cơ mất khoảng 12 - 14,5% GDP mỗi năm vào năm 2050 nếu không có các 
biện pháp thích ứng phù hợp. Để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng 0 trong giai đoạn 
2021-2050, Việt Nam cần huy động thêm 144 tỷ USD ngoài ngân sách nhà nước. Nhận thức tầm quan trọng 
của việc thu hút nguồn tài chính để phát triển bền vững, hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng 
thương mại, đã tăng cường cấp tín dụng xanh cho các dự án mang lại lợi ích về môi trường. Bài viết này sử 
dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và phân tích dữ liệu tín dụng xanh, kết hợp với lý thuyết kinh tế, 
để đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đưa ra khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi sang mô hình kinh tế ít cacbon, hỗ trợ nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai.

• Từ khóa: tín dụng xanh, chính sách tín dụng xanh, phát triển bền vững.
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(Nabeeh, Abdel-Basset và Soliman, 2021). Theo đó, 
tín dụng xanh đã trở thành một trong những công cụ 
quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, 
kết hợp giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. 
Tín dụng xanh được hiểu là chính sách tín dụng trong 
đó các tổ chức tín dụng (TCTD) cung cấp các khoản 
vay ưu đãi cho các dự án hoặc doanh nghiệp thân 
thiện với môi trường, đồng thời hạn chế tài trợ cho 
các dự án có tác động tiêu cực đến môi trường. Khái 
niệm này được phát triển từ các nguyên tắc Xích đạo 
(Equator Principles) và hiện nay đang được nhiều tổ 
chức tài chính quốc tế ủng hộ và áp dụng rộng rãi 
(Contreras, Bos, & Kleimeier, 2019; Liu et al., 2017). 
Theo Zhang et al., 2021, tín dụng xanh, hay còn gọi là 
Green Credit, có thể định nghĩa là việc cung cấp các 
khoản vay với lãi suất ưu đãi cho các dự án bảo vệ 
môi trường, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, nông 
nghiệp sạch, xử lý chất thải và phát triển công trình 
xanh. Ngược lại, các doanh nghiệp có hoạt động gây ô 
nhiễm môi trường sẽ phải chịu các điều kiện tín dụng 
nghiêm ngặt hơn hoặc lãi suất cao hơn. Mục tiêu của 
chính sách này là phân bổ vốn xanh một cách hiệu 
quả, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các giải 
pháp bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực đến 
môi trường (Liu et al., 2017).

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của 
tín dụng xanh đối với các mục tiêu phát triển bền 
vững. Trong đó, hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra 
tác động tích cực của việc áp dụng chính sách lên 
việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động trực 
tiếp lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, 
khi nghiên cứu tại Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 
2019, Contreras, Bos và Kleimeier (2019) đã chứng 
minh được tín dụng xanh đã có tác động hạn chế hiệu 
suất phát thải của các doanh nghiệp kinh doanh năng 
lượng. Đặc biệt, việc thúc đẩy tín dụng xanh còn tạo 
bàn đạp cho các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển đổi 
hoạt động nhằm đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường. 
Cụ thể hơn, Contreras, Bos và Kleimeier (2019) còn 
chỉ ra rằng, các khoản vay từ hệ thống ngân hàng sẽ có 
tác động tích cực hơn so với việc Chính phủ cung cấp 
các khoản trợ cấp thông thường. Tương tự, tại Hàn 
Quốc, tín dụng xanh cũng giúp cải thiện hiệu suất môi 
trường của các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng, 
tạo ra tác động lan tỏa đến toàn bộ hệ sinh thái sản 
xuất (Kang, Jung, & Lee, 2020). Ngoài việc bảo vệ 
môi trường, tín dụng xanh còn mang lại lợi ích kinh tế 
rõ rệt cho cả doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. 
Các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng xanh không chỉ 
nhận được lãi suất ưu đãi mà còn cải thiện hiệu quả 
tài chính và thúc đẩy đổi mới sản phẩm, giúp nâng 

cao khả năng cạnh tranh trên thị trường (Wang & Li, 
2022). Về phía ngân hàng, các nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng tỷ lệ tín dụng xanh càng cao, hiệu quả tài chính 
của ngân hàng càng được cải thiện, đặc biệt là trong 
việc giảm thiểu rủi ro nợ xấu và thu hút các nguồn vốn 
quốc tế (Xi, Wang, & Yang, 2022).

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc áp dụng các 
tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt trong sử dụng 
vốn tín dụng xanh không chỉ giảm thiểu rủi ro tài 
chính mà còn đảm bảo các dự án và doanh nghiệp 
được tài trợ mang lại lợi ích dài hạn cho cộng đồng 
và môi trường. Tehreem Fatima (2022), khi nghiên 
cứu dữ liệu từ 27 ngân hàng ở Pakistan từ 2011 đến 
2020, đã kết luận rằng phân bổ nguồn lực hợp lý từ 
chính sách tín dụng xanh giúp tăng khả năng thành 
công và khả năng sinh lời của các ngân hàng, đồng 
thời cải thiện mối quan hệ giữa phân bổ vốn và hiệu 
quả tài chính. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của tín dụng xanh trong việc tối ưu hóa phân bổ vốn 
và quản lý rủi ro . Bên cạnh đó, tín dụng xanh không 
chỉ hỗ trợ lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy sự đổi mới, 
đặc biệt là trong ngành ngân hàng. Bin Xi và cộng sự 
(2021) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa tín dụng xanh 
và hiệu quả hoạt động của 19 ngân hàng niêm yết ở 
Trung Quốc từ năm 2008 đến 2017. Nghiên cứu này 
chỉ ra rằng tỷ lệ tín dụng xanh càng cao, hiệu quả tài 
chính của các ngân hàng. Từ khía cạnh phát triển bền 
vững, Pooja Mishra và Tatavarty Guru Sant (2023) đã 
điều tra mức độ áp dụng các chỉ số ESG (Môi trường, 
Xã hội và Quản trị) tại Ấn Độ và cách các tổ chức 
tài chính sử dụng các chiến lược tín dụng xanh để hỗ 
trợ các dự án công nghệ mới, năng lượng tái tạo và 
hạ tầng xanh. Nhìn chung, các nghiên cứu đều cho 
thấy tín dụng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy các công nghệ mới và hỗ trợ phát triển bền 
vững, cân bằng giữa lợi nhuận kinh tế và bảo vệ môi 
trường ngày càng được cải thiện, với kết quả tích cực 
trong cả ngắn và dài hạn (Nabeeh, Abdel-Basset và 
Soliman, 2021). 

3. Triển khai tín dụng xanh tại các NHTM tại 
Việt Nam

3.1. Thực trạng hoạt động tín dụng xanh tại các 
NHTM

Trong thời gian qua, ngành ngân hàng đã triển khai 
nhiều chương trình tín dụng xanh, tập trung vào các 
lĩnh vực như nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, và 
các dự án nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù 
hợp với xu hướng toàn cầu. Cụ thể:

- Các NHTM lớn đã xây dựng các gói tín dụng 
xanh với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 
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và cá nhân thực hiện các dự án thân thiện với môi 
trường, quy định nội bộ quản lý rủi ro về môi trường 
trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định tại Thông 
tư số 17/2022/TT-NHNN (Bảng 1). Điển hình như:

+ BIDV triển khai gói tín dụng xanh 4.200 tỷ đồng 
và quản lý rủi ro mô trường xã hội, với các ưu đãi 
hấp dẫn về lãi suất, chính sách tài sản đảm bảo và 
tỷ giá dành cho các doanh nghiệp dệt may nhằm hỗ 
trợ các doanh nghiệp dệt may trong quá trình chuyển 
dịch xanh theo hướng phát triển bền vững, góp phần 
đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh. Đến nay, ngân 
hàng đang dẫn đầu thị trường với hơn 1.528 khách 
hàng và tổng dư nợ xanh đạt 2,98 tỷ USD vào cuối 
tháng 9/2023.

+ VCB đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh và 
quản lý rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín 
dụng, đặc biệt với các dự án năng lượng tái tạo, năng 
lượng sạch; dự án tái chế, tái sử dụng các nguồn tài 
nguyên; dự án xử lý chất thải và phòng, chống ô nhiễm; 
nông nghiệp xanh; công nghiệp xanh; công trình xanh 
và giao thông bền vững. Tổng dư nợ tín dụng xanh của 
VCB tăng mạnh qua các năm, từ hơn 7.890 tỷ đồng 
năm 2018 lên đến trên 46.000 tỷ đồng đến hết năm 
2023, chiếm gần 4% tổng dư nợ của ngân hàng.

+ VPBank đã chính thức công bố chương trình 
Tín dụng xanh vào tháng 05/2020 dành cho các khách 
hàng thỏa mãn các tiêu chí xanh có nhu cầu vay vốn 
với mục đích đầu tư cho các kế hoạch, dự án thân thiện 
với môi trường và đáp ứng quy định nội bộ quản lý rủi 
ro về môi trường, có thể kể đến các ngành như: Năng 
lượng tái tạo (Renewable Energy); Sản xuất điện hiệu 
quả và giảm phát thải carbon; Sử dụng năng lượng 
hiệu quả (Energy Efficiency); Tòa nhà có Chứng chỉ 
xanh (Green Buildings); Sử dụng nguồn nước hiệu 
quả (Water Efficiency); Xử lý chất thải; Nông nghiệp, 
lâm nghiệp và sử dụng đất bền vững; Ngăn chặn và 
kiểm soát ô nhiễm;… 

+ ACB cũng đã chính thức triển khai gói tín dụng 
xanh/xã hội 2.000 tỷ đồng từ đầu năm 2024 cùng nhiều 
ưu đãi dành cho các doanh nghiệp có phương án sản 
xuất kinh doanh có lợi cho môi trường và xã hội trong 
các lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo (điện mặt trời); 
sử dụng năng lượng hiệu quả; công trình xanh; kiểm 
soát và ngăn ngừa ô nhiễm; giao thông vận tải sạch 
(bao gồm xe hybrid); quản lý nước bền vững và xử 
lý nước thải; quản lý bền vững môi trường sống, tài 
nguyên thiên nhiên và sử dụng đất. Đến tháng 8/2024, 
ngân hàng đã giải ngân 86% gói tín dụng này .

Ngoài ra, VPbank và BIDV cũng là 02 TCTD đã 
xây dựng và ban hành Khung Tín dụng Xanh nhằm 

đưa ra quy trình sử dụng và quản lý nguồn vốn vay 
xanh để cho vay các dự án đáp ứng tiêu chí xanh.

Bảng 1: Các gói tín dụng, chương trình tín dụng 
xanh tại một số NHTM

Nguồn: Báo cáo NHNN, 2024

- Các TCTD đã thực hiện theo Thông tư 17/2022/
TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về 
quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín 
dụng. Nhiều TCTD như VPBank, SHB, BIDV, và 
Nam Á Bank đã xây dựng quy định nội bộ và tăng 
cường đánh giá rủi ro môi trường và xã hội, với tổng 
dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đến 
31/12/2023 đạt 2,84 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 20% 
tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế, tăng hơn 20% so 
với cuối năm 2022.

- Thực hiện chỉ đạo của NHNN, các TCTD triển 
khai các chương trình tín dụng cho các ngành chịu 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như Đề án phát triển 
bền vững đồng bằng sông Cửu Long, chính sách cơ 
cấu nợđối với khách hàng bị thiệt hại do hậu thiên tai, 
dịch bệnh, chương trình cho vay nhà ở vùng ngập lũ, 
và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

- Các NHTM đã tích cực huy động vốn quốc tế 
cho các dự án xanh. Sau năm 2020, sự quan tâm và 
tài trợ cho các lĩnh vực xanh tăng mạnh, với 95% các 
ngân hàng nước ngoài và các quỹ đầu tư, tập đoàn và 
doanh nghiệp có kế hoạch tài trợ xanh tại Việt Nam. 
Tính đến nay, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là WB, 
ADB, AIIB, và IFC đã hỗ trợ các dự án xanh qua 
nhiều hình thức tài trợ khác nhau. Trong năm 2024, 
một số tổ chức dự kiến đầu tư 425 triệu USD vào các 
dự án xanh.
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- Các NHTM như VPBank, SHB và Seabank đã 
huy động vốn thành công từ các tổ chức quốc tế như 
IFC, DEG, DFC để phát triển tín dụng xanh, đặc biệt 
tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SMEs) và các dự án chống biến đổi khí hậu. Tổng số 
vốn huy động của VPBank đến cuối 2023 đạt gần 1 tỷ 
USD, còn SHB tham gia dự án tiết kiệm năng lượng 
với giá trị bảo lãnh 75 triệu USD, Seabank huy động 
được 220 triệu USD từ IFC và 05 quỹ quốc tế hỗ trợ 
cho các SMEs và tài trợ chống biến đổi khí hậu.

- Một số NHTM cũng đã phát hành trái phiếu xanh 
nhằm huy động vốn từ thị trường trong nước và quốc 
tế để tài trợ cho các dự án xanh, thể hiện cam kết trong 
việc hỗ trợ phát triển bền vững và giảm phát thải.

Nhìn chung, các NHTM tại Việt Nam đã tích cực 
mở rộng các chương trình tín dụng xanh, không chỉ 
đáp ứng nhu cầu vay vốn mà còn góp phần vào quá 
trình phát triển kinh tế xanh và đạt được các mục tiêu 
về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

3.3. Đánh giá thực trạng
* Kết quả đạt được
Nhận thức của hệ thống ngân hàng đã có sự 

chuyển biến rõ rệt trong thực hiện cấp tín dụng cho 
các ngành, lĩnh vực xanh, quản lý rủi ro về môi trường 
trong hoạt động cấp tín dụng; việc xây dựng các sản 
phẩm về ngân hàng xanh, tín dụng xanh được các 
ngân hàng triển khai một các đa dạng, từ hoạt động 
nội bộ ngân hàng đến các hoạt động cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng để thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính theo định 
hướng của NHNN. Nhiều TCTD đã chủ động hợp tác 
với các tổ chức tài chính quốc tế để nhận các hỗ trợ kỹ 
thuật và hỗ trợ tài chính để tài trợ cho các dự án mang 
lại lợi ích về môi trường. 

 Theo số liệu công bố của NHNN, tính đến đến 
cuối tháng 6 năm 2024, đã có 47 TCTD phát sinh dư 
nợ tín dụng xanh với dư nợ gần 680 nghìn tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn nền 
kinh tế, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng 
tái tạo, năng lượng sạch (chiếm gần 45%) và nông 
nghiệp xanh (gần 30%). Đối với việc đánh giá rủi ro 
môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, 
các TCTD đã thực hiện đánh giá rủi ro môi trường và 
xã hội với dư nợ chiếm hơn 21%/tổng dư nợ cho vay 
của nền kinh tế, tăng hơn 20% so với cuối năm 2023. 
Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn tương đối thấp so với tiềm 
năng phát triển của ngành tài chính xanh trong bối 
cảnh các quốc gia trên thế giới ngày càng chú trọng 
đến các chính sách phát triển bền vững.

* Thách thức và cơ hội
Mặc dù đã có nhiều tiến triển, triển khai tín dụng 

xanh tại Việt Nam vẫn gặp một số thách thức:
- Khuôn khổ pháp lý cho tăng trưởng kinh tế xanh 

chưa hoàn thiện. Các quy định quan trọng như Danh 
mục phân loại xanh quốc gia, thống kê kinh tế xanh 
và chính sách khuyến khích cho từng ngành vẫn chưa 
được ban hành đầy đủ, gây khó khăn cho ngân hàng 
trong việc điều hành tín dụng xanh (Trần Anh Quý, 
2023).

- Nguồn lực hệ thống ngân hàng còn hạn chế, gặp 
khó khăn trong việc giảm lãi suất tín dụng xanh do 
ảnh hưởng của Covid-19 và nợ xấu, đồng thời phải 
tuân thủ chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

- Áp lực huy động vốn phục vụ cho tăng trưởng 
xanh rất lớn, đặc biệt các dự án xanh dài hạn và quy 
mô lớn, trong khi nguồn vốn huy động từ các ngân 
hàng thường có kỳ hạn ngắn. Thị trường trái phiếu 
xanh và tín chỉ carbon chưa phát triển, gây thêm khó 
khăn trong việc huy động vốn.

Mặt khác, biến động kinh tế và căng thẳng địa 
chính trị, thiên tai, dịch bệnh làm giảm hấp dẫn vốn 
vay nước ngoài, khiến các doanh nghiệp có xu hướng 
chuyển sang vay trong nước. Thêm vào đó, việc thực 
hiện Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công 
bằng (JETP) với vốn vay lớn (15,5 tỷ USD) cũng gây 
áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng về tỷ giá, lãi suất 
và tín dụng.

- Chi phí đầu tư vào hệ thống quản trị và huy 
động vốn cao, đặc biệt là ngoại tệ, cùng với năng lực 
chuyên môn về tài trợ dự án xanh của cán bộ ngân 
hàng còn hạn chế.

- Việc phát triển ngân hàng số và các dịch vụ ngân 
hàng ứng dụng khoa học kỹ thuật vẫn gặp một số 
thách thức về pháp lý, cơ chế, và tội phạm công nghệ, 
trong khi tâm lý của người dân vẫn còn thận trọng khi 
tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán trên nền 
tảng số.

- Các doanh nghiệp, đặc biệt SMEs gặp khó khăn 
trong đáp ứng các tiêu chí tín dụng xanh do hạn chế 
tài chính và kỹ thuật. Ngoài ra, quy trình cấp tín dụng 
xanh còn phức tạp, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa 
ngân hàng và cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và 
cam kết của chính phủ, tín dụng xanh có tiềm năng 
phát triển mạnh mẽ. Các ngân hàng cũng đang phát 
triển các sản phẩm tài chính xanh như trái phiếu xanh 
và các hình thức huy động vốn khác để đáp ứng nhu 
cầu phát triển bền vững.
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4. Một số khuyến nghị
Thứ nhất, NHNN cần phối hợp các Bộ, ngành 

liên quan tiếp tục hoàn thiện khung chính sách nhằm 
tăng cường năng lực cho các TCTD để thực hiện 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng đến 
phát triển, đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng xanh 
nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn lực phục vụ tăng 
trưởng kinh tế xanh. 

Thứ hai, đẩy mạnh giải pháp huy động các nguồn 
lực để thực hiện chính sách tín dụng xanh ngoài 
nguồn lực của Nhà nước; tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng 
xanh và thực hiện quản lý rủi ro về môi trường và xã 
hội trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD dần tiệm 
cận với tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới phát triển ngân 
hàng xanh; 

Thứ ba, các NHTM cần tiếp tục tăng cường huy 
động từ các nguồn vốn ưu đãi dài hạn từ các tổ chức 
tài chính quốc tế lớn như KfW, WB, ADB, IFC,…; 
từ các quỹ tài chính khí hậu quốc tế để tài trợ cho 
các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, tiết kiệm 
năng lượng trong công nghiệp thông qua TCTD; từ 
phát hành trái phiếu xanh nhằm đáp ứng nhu cầu 
vốn lớn, thời gian dài, phân tán và giảm thiểu rủi 
ro, cũng như phù hợp với quy định giới hạn cấp 
tín dụng của TCTD, trong bối cảnh nguồn lực từ 
NSNN còn hạn hẹp.

Thứ tư, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích phát triển tín dụng xanh thông qua các chương 
trình tái cấp vốn, giảm dự trữ bắt buộc, lãi suất, thời 
hạn cho vay của NHNN với các ngân hàng xanh hay 
thành lập Quỹ tài chính - tín dụng xanh...; cân nhắc 
xem xét cơ chế phối hợp giữa chính sách tiền tệ và 
tài khoá trong việc phát triển tín dụng xanh như tạo 
điều kiện hỗ trợ phát hành trái phiếu xanh cho các địa 
phương, tỉnh, thành phố.

Thứ năm, phối hợp với các tổ chức quốc tế có 
kinh nghiệm mở các khóa đào tạo đội ngũ lãnh đạo, 
quản lý nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về 
bảo vệ môi trường, tín dụng, tăng trưởng xanh và phát 
triển bền vững; Mở các lớp đào tại tại các cơ sở đào 
tạo, hiệp hội ngân hàng và các đơn vị có liên quan đến 
hoạch định chính sách phát triển tín dụng xanh, ngân 
hàng xanh của NHNN. 

Thứ sáu, nâng cao nhận thức, vai trò và năng lực 
cán bộ ngân hàng trong thực hiện cấp tín dụng xanh, 
quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động 
cấp tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực phát thải cao; 
phát triển sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, tạo điều 
kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh thực hiện 
tăng trưởng xanh. 

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân về 
sử dụng các dịch vụ ngân hàng trên kênh số một cách 
an toàn, phù hợp, giúp họ có kiến thức, kỹ năng tự bảo 
vệ khỏi các rủi ro khi giao dịch trên môi trường số.

Kết luận
Tín dụng xanh là một công cụ quan trọng trong việc 

huy động nguồn lực tài chính cho các dự án thân thiện 
với môi trường, hỗ trợ thực hiện Chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng sự đa dạng hóa các sản phẩm và dịch 
vụ tín dụng xanh giúp ngân hàng tăng cường khả năng 
cung cấp vốn cho các dự án xanh, đồng thời khuyến 
khích các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động kinh doanh 
bền vững. Điều này không chỉ đóng góp vào tăng 
trưởng kinh tế mà còn góp phần giảm thiểu tác động 
tiêu cực lên môi trường. Để phát huy tối đa hiệu quả 
của tín dụng xanh, các ngân hàng cần tiếp tục nâng cao 
năng lực quản lý rủi ro môi trường và xã hội, đặc biệt 
trong các ngành phát thải cao. Đồng thời, việc nâng 
cao nhận thức và vai trò của các ngân hàng thương mại 
trong cấp tín dụng cho các dự án xanh là hết sức cần 
thiết. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp các khuyến nghị 
thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh, góp 
phần hướng tới một nền kinh tế bền vững trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
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1. Giới thiệu
 Điều chỉnh lợi nhuận được định nghĩa là hành vi 

cố ý thao túng lợi nhuận với mục đích gây hiểu nhầm 
cho các bên liên quan, đặc biệt là những người sử dụng 
thông tin tài chính để đưa ra quyết định đầu tư. (Madan, 
2015). Vốn lưu động ròng, là sự chênh lệch giữa tài 
sản lưu động và nợ ngắn hạn, phản ánh khả năng thanh 

khoản và sự linh hoạt tài chính của doanh nghiệp. Các 
công ty có vốn lưu động ròng dồi dào có thể dễ dàng 
điều chỉnh các khoản mục tài chính như khoản phải thu, 
tồn kho và khoản phải trả để tối ưu hóa lợi nhuận ngắn 
hạn mà không làm thay đổi quá nhiều tình hình tài chính 
cơ bản (Burgstahler và Dichev, 1997).

Trên thực tế, các công ty có tỷ lệ tài sản ngắn hạn 
cao thường có nhiều cơ hội để thực hiện các hoạt động 
điều chỉnh lợi nhuận thực, bởi lẽ, các tài sản ngắn hạn 
như tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu mang 
lại nhiều tính linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh kết 
quả kinh doanh. Nghiên cứu của Burgstahler và Dichev 
(1997) cũng đã chỉ ra rằng các ngành có đặc trưng bởi 
tỷ lệ tài sản ngắn hạn lớn thường dễ xảy ra các hoạt 
động quản lý lợi nhuận. Điều này cho thấy mối liên hệ 
chặt chẽ giữa cấu trúc tài sản và khả năng điều chỉnh lợi 
nhuận của doanh nghiệp.

Nghiên cứu tác động của vốn lưu động ròng đến điều 
chỉnh lợi nhuận thực mang lại nhiều giá trị thiết thực. 
Trong khi mối quan hệ giữa vốn lưu động ròng và điều 
chỉnh lợi nhuận đã được nghiên cứu thông qua nhiều 
khuôn khổ lý thuyết khác nhau (Li và cộng sự, 2016; 
Roychowdhury, 2006; Chung và cộng sự, 2005), thì các 
nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của vốn lưu động 
ròng đến điều chỉnh lợi nhuận thực, đặc biệt là tại các thị 
trường mới nổi như Việt Nam vẫn còn hạn chế. Nghiên 
cứu này nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống này bằng 
cách xem xét mối quan hệ giữa vốn lưu động ròng và 
điều chỉnh lợi nhuận thực tại 498 doanh nghiệp niêm yết 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu và xây 
dựng giả thuyết khoa học

Lý thuyết đại diện, được đề xuất bởi Jensen và 
Meckling (1976), cung cấp một khung lý thuyết để nghiên 
cứu mối quan hệ giữa quản lý vốn lưu động và điều chỉnh 
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This study examines the impact of net working capital 
(RNWC) on real earnings management (REM) in non-
financial firms listed on the Vietnamese stock market. 
The research utilizes data from 498 firms with 3,545 
observations during the 2006-2020 period, provided by 
Vietstock. The author employs pooled ordinary least 
squares (Pooled OLS) and feasible generalized least 
squares (FGLS) regression methods while controlling for 
year-fixed effects to ensure the robustness of the results. 
Findings reveal that net working capital has a negative 
impact on real earnings management, indicating that 
effective working capital management helps to mitigate 
earnings manipulation behaviors. Control variables 
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the agency and signaling theories but also provide 
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Nghiên cứu này xem xét tác động của vốn lưu động ròng (RNWC) đến điều chỉnh lợi nhuận thực (REM) của các 
doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 498 doanh 
nghiệp với 3.545 quan sát trong giai đoạn 2006-2020 được cung cấp bởi công ty Vietstock. Tác giả thực hiện phương 
pháp hồi quy bình phương tối thiểu nhỏ nhất (Pooled OLS) và bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS), đồng thời 
kiểm soát tác động cố định theo năm để đảm bảo tính vững của kết quả. Kết quả cho thấy vốn lưu động ròng có tác 
động ngược chiều đến điều chỉnh lợi nhuận thực, phản ánh rằng quản lý vốn lưu động hiệu quả giúp hạn chế hành vi 
điều chỉnh lợi nhuận. Các biến kiểm soát như quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ tài sản cố định và dòng 
tiền từ hoạt động cũng có ảnh hưởng đáng kể đến điều chỉnh lợi nhuận thực của doanh nghiệp. Những phát hiện này 
không chỉ củng cố lý thuyết đại diện và tín hiệu mà còn cung cấp cơ sở thực tiễn để đưa ra khuyến nghị cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhằm nâng cao tính minh bạch tài chính.

• Từ khóa: vốn lưu động ròng; điều chỉnh lợi nhuận thực; thị trường chứng khoán Việt Nam.
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lợi nhuận. Theo lý thuyết này, các nhà quản lý, được thúc 
đẩy bởi lợi ích cá nhân, có thể ưu tiên lợi ích ngắn hạn 
hơn lợi ích dài hạn. Bằng cách thao túng chiến lược quản 
lý vốn lưu động và lợi nhuận báo cáo, họ có thể đạt được 
các mục tiêu hiệu suất ngắn hạn mà không nhất thiết phải 
nâng cao giá trị tổng thể của công ty. Mặt khác, các nhà 
đầu tư thường tìm kiếm các khoản đầu tư dài hạn với lợi 
nhuận bền vững và dựa vào báo cáo tài chính để đánh giá 
hiệu suất và tiềm năng của một công ty. Do đó, sự bất đối 
xứng thông tin giữa nhà quản lý và nhà đầu tư tạo cơ hội 
cho các hoạt động quản lý lợi nhuận, từ đó làm trầm trọng 
thêm các vấn đề về tính đại diện.

Nghiên cứu của Masa’deh và cộng sự (2023) chứng 
minh mối liên hệ tích cực đáng kể giữa vốn lưu động và 
điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty công nghiệp niêm 
yết trên Sở giao dịch chứng khoán Amman. Bởi lẽ, khi 
doanh nghiệp sở hữu lượng vốn lưu động ròng lớn, họ 
có nhiều dư địa để điều chỉnh các khoản mục như khoản 
phải thu, hàng tồn kho hoặc các khoản phải trả, nhằm tác 
động trực tiếp đến dòng tiền và lợi nhuận báo cáo trong 
ngắn hạn. Cụ thể, bằng cách gia hạn thời gian thu hồi 
công nợ, giảm tốc độ tiêu thụ hàng tồn kho hoặc trì hoãn 
thanh toán các khoản phải trả, doanh nghiệp có thể làm 
tăng lợi nhuận. Do đó, khi vốn lưu động ròng tăng lên, 
khả năng điều chỉnh lợi nhuận thực của công ty cũng trở 
nên dễ dàng hơn, tạo ra tác động cùng chiều giữa vốn 
lưu động ròng và điều chỉnh lợi nhuận thực. Tương tự, 
Wanjohi (2021) khám phá tác động tích cực của quản 
lý vốn lưu động đối với điều chỉnh lợi nhuận trong các 
công ty sản xuất tại Kenya. Tuy nhiên, nghiên cứu của 
Wanjohi cho thấy mức ảnh hưởng của quản lý vốn lưu 
động đến điều chỉnh lợi nhuận là không đáng kể.

Do đó, giả thuyết sau đây được xây dựng: 
H1: Vốn lưu động ròng ảnh hưởng tích cực đến điều 

chỉnh lợi nhuận thực.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu và các biến
3.1.1. Thiết kế mô hình hồi quy
Dựa trên các giả thuyết nhóm tác giả đề xuất ở trên 

và để kiểm định sự tác động của vốn lưu động ròng tới 
các cách thức ĐCLN thực và kiểm soát tác động của các 
biến số khác được ước lượng, nhóm nghiên cứu sử dụng 
phương trình hồi quy như sau:

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑖𝑖  

                            + 𝛽𝛽5𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑅𝑅𝐼𝐼𝑂𝑂𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑖𝑖  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑖𝑖  

                            + 𝛽𝛽5𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑅𝑅𝐼𝐼𝑂𝑂𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑖𝑖  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅3𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑖𝑖  

                            + 𝛽𝛽5𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑅𝑅𝐼𝐼𝑂𝑂𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑖𝑖  

Đối với biến độc lập, để đo lường hành vi ĐCLN 
thực nhóm tác giả áp dụng mô hình của Roychowdhury 
(2006). Theo Roychowdhury (2006), hành vi ĐCLN 
thực được nhận biết dưới ba cách thức phổ biến sau đây: 

dòng tiền bất thường từ hoạt động kinh doanh, chi phí 
tùy ý bất thường và chi phí sản xuất bất thường. Để đo 
lường giá trị của ba cách thức đề cập ở trên, nhóm nghiên 
cứu sử dụng ba phương trình hồi quy riêng biệt như sau:

(1) Dòng tiền bất thường từ hoạt động kinh doanh

                  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1 =
𝑅𝑅𝐼𝐼𝑂𝑂𝑖𝑖 ,𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

= 𝑎𝑎0 ×
1

𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1
+ 𝑎𝑎1 ×

𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

+ 𝑎𝑎2 ×
∆𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

+ є𝑖𝑖 ,𝑖𝑖  

Trong đó:
CFOi,t: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN i 

trong năm t
Ai,t-1: Tổng tài sản của DN i trong năm t-1
Si,t: Doanh thu của DN i trong năm t
∆Si,t: Biến động doanh thu của DN i trong năm t, 

được tính bằng cách lấy doanh thu của DN i trong năm t 
trừ đi doanh thu của DN i trong năm t-1.

єi,t: Giá trị phần dư, thể hiện mức độ dòng tiền bất 
thường của DN i trong năm t.

(2) Chi phí tùy ý bất thường
              𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2 =

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑁𝑁𝑖𝑖 ,𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

= 𝑎𝑎0 ×
1

𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1
+ 𝑎𝑎1 ×

𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1
+ є𝑖𝑖 ,𝑖𝑖  

Trong đó:
DISEXPi,t: Chi phí tùy ý của DN i trong năm t
Si,t-1: Doanh thu của DN i trong năm t-1
(3) Chi phí sản xuất bất thường

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅3 =
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑂𝑂𝐷𝐷𝑖𝑖 ,𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

= 𝑎𝑎0 ×
1

𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1
+ 𝑎𝑎1 ×

𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

+ 𝑎𝑎2 ×
∆𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

+ 𝑎𝑎3 ×
∆𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1

𝐴𝐴𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1
+ є𝑖𝑖,𝑖𝑖  

Trong đó:
PRODi,t: Tổng giá vốn hàng bán và sự thay đổi hàng 

tồn kho của DN i trong năm t
∆Si,t-1: Biến động doanh thu của DN i trong năm t-1, 

được tính bằng cách lấy doanh thu của DN i trong năm 
t-1 trừ đi doanh thu của DN i trong năm t-2.

3.1.2. Các biến trong mô hình
Bảng 1 cung cấp các định nghĩa của tất cả các biến 

trong mô hình như sau:
Bảng 1. Mô tả biến trong mô hình

Biến Ký hiệu Mô tả Tham chiếu Nguồn dữ liệu
I. Biến phụ thuộc

Điều chỉnh lợi nhuận 
thực REM1

Điều chỉnh lợi nhuận thực qua 
dòng tiền bất thường từ hoạt động 
kinh doanh

Roychowdhury 
(2006) Vietstock

Điều chỉnh lợi nhuận 
thực REM2 Điều chỉnh lợi nhuận thực qua chi 

phí tùy ý bất thường
Roychowdhury 
(2006) Vietstock

Điều chỉnh lợi nhuận 
thực REM3 Điều chỉnh lợi nhuận thực qua chi 

phí sản xuất bất thường
Roychowdhury 
(2006) Vietstock

II. Biến độc lập

Tỷ lệ vốn lưu động RNWC Vốn lưu động ròng/Tổng Tài sản Lazaridis và 
Tryfonidis (2006) Vietstock

III. Biến kiểm soát
Quy mô doanh nghiệp Firmsize Logarit của tổng tài sản Yang (2022) Vietstock

Đòn bẩy tài chính Firmlev Tổng nợ/Tổng Tài sản Gharbi và cộng sự 
(2014) Vietstock
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TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄPKỳ 2 tháng 02 (số 282) - 2025

Biến Ký hiệu Mô tả Tham chiếu Nguồn dữ liệu

Tỷ lệ TSCĐ hữu hình PPE Tổng giá trị TSCĐ HH/Tổng Tài sản Khan và cộng sự 
(2023) Vietstock

Dòng tiền CFO Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh/
Tổng Tài sản năm trước

Roychowdhury 
(2006) Vietstock

3.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 498 doanh nghiệp 

trong giai đoạn 2006-2020 được cung cấp bởi công ty 
Vietstock. Để đảm bảo tính đồng nhất, các tổ chức tài 
chính đã bị loại trừ do sự khác biệt trong hoạt động kinh 
doanh, đầu tư và tài chính so với các công ty khác. Các 
quan sát bị thiếu đã được loại bỏ khỏi bộ dữ liệu, và kỹ 
thuật thống kê đã được áp dụng để xử lý các giá trị ngoại 
lai nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các điểm 
ngoại lai. Cuối cùng, bảng dữ liệu gồm 3.545 quan sát 
của các công ty theo năm.

Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện phương 
pháp hồi quy bình phương tối thiểu nhỏ nhất (Pooled 
OLS) và bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS), đồng 
thời kiểm soát tác động cố định theo năm để đảm bảo 
tính vững của kết quả. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả 

Bảng 2. Thống kê mô tả
Biến     Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất

REM1 3,553 -0.09777 0.187493 -0.61879 0.38538
REM2 3,244 -0.12718 0.245517 -0.92953 0.40769
REM3 3,244 -0.16915 0.29986 -1.13463 0.404054
RNWC 5,789 0.209133 0.222816 -0.28689 0.80718
Firmsize 5,303 27.01317 1.511337 23.68652 30.88485
Firmlev 5,303 0.100135 0.138951 0 0.604825
PPE 5,303 0.197738 0.193157 0.000255 0.826052
CFO 3,553 0.059538 0.146785 -0.42762 0.496553

Bảng 2 cho thấy Biến RNWC, đại diện cho tỷ lệ vốn 
lưu động ròng trên tổng tài sản, có giá trị trung bình là 
0.2091 với độ lệch chuẩn 0.2228. Tuy nhiên, biên độ dao 
động lớn phản ánh sự khác biệt đáng kể về quản lý vốn 
lưu động giữa các doanh nghiệp.

Ba biến số REM1, REM2, và REM3, lần lượt đại 
diện cho điều chỉnh lợi nhuận thực qua ba cách tính khác 
nhau, đều có giá trị trung bình âm lần lượt là -0.0978, 
-0.1272, và -0.1692. Điều này cho thấy xu hướng các 
doanh nghiệp giảm lợi nhuận được báo cáo thông qua 
các biện pháp điều chỉnh khác nhau, với biên độ điều 
chỉnh tăng dần từ cách tính thứ nhất đến cách tính thứ ba. 
Độ lệch chuẩn tương đối cao ở cả ba biến REM thể hiện 
mức độ đa dạng trong chiến lược điều chỉnh lợi nhuận 
giữa các doanh nghiệp.

Trong nghiên cứu, các biến kiểm soát được sử dụng 
để đảm bảo tính chính xác trong việc phân tích tác động 
của vốn lưu động ròng tới điều chỉnh lợi nhuận thực. 
Firmsize có giá trị trung bình 27.01 cho thấy phần lớn là 
các doanh nghiệp quy mô lớn. Firmlev trung bình ở mức 
0.100, phản ánh các doanh nghiệp sử dụng nợ ở mức 
thấp, dù có sự khác biệt lớn. PPE trung bình 0.198 cho 

thấy mức đầu tư vào tài sản cố định vừa phải. Cuối cùng, 
CFO trung bình 5.95%, cho thấy hiệu quả dòng tiền ổn 
định ở phần lớn các doanh nghiệp. 

4.2. Phân tích hồi quy
Bảng 2 thể hiện kết quả hồi quy bình phương tối 

thiểu bình phương (OLS) với các biến giả cho từng công 
ty để phân tích tác động của vốn lưu động đến điều chỉnh 
lợi nhuận thực của các doanh nghiệp trong mô hình (1).

Bảng 3. Hồi quy bình phương tối thiểu  
tổng quát Pooled OLS

Biến
(1) (2)

Bootstrap (1000 vòng lặp) VIF
REM1

RNWC
-0.027** -0.025** -0.025** 1.01 
(0.012) (0.012) (0.012)

Firmsize
0.015*** 0.015*** 0.015***  1.21
(0.001) (0.001) (0.001)

Firmlev
0.127*** 0.129*** 0.129***  1.35 
(0.013) (0.013) (0.013)

PPE
-0.057*** -0.057*** -0.057***  1.23

(0.009) (0.009) (0.009)

CFO
-1.068*** -1.071*** -1.071*** 1.08

(0.012) (0.012) (0.013)

Constant
-0.442*** -0.430*** -0.430***

(0.036) (0.037) (0.038)
Hê số VIF trung bình  1.18
Cố định năm
Số doanh nghiệp
Số quan sát

Không
498

3,545

Có
498

3,545

Có
498

3,545
Hệ số R2 điều chỉnh 0.770 0.771 0.771

Ghi chú: Các thống kê t được báo cáo trong ngoặc đơn. *, ** và *** lần lượt biểu 
thị mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%.

Bảng 3 cho thấy vốn lưu động ròng (RNWC) có 
tác động ngược chiều đến điều chỉnh lợi nhuận thực 
(REM1) với hệ số âm có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 
Điều này phù hợp với nghiên cứu của Chen và cộng sự 
(2018), khi cho rằng việc duy trì vốn lưu động ròng cao 
có thể hạn chế khả năng quản lý lợi nhuận thực, đặc biệt 
trong các hoạt động điều chỉnh dòng tiền hoặc chi phí 
hoạt động. Kết quả này cũng được lý thuyết đại diện ủng 
hộ, vì doanh nghiệp với khả năng thanh khoản tốt hơn 
thường giảm nhu cầu sử dụng các biện pháp điều chỉnh 
lợi nhuận để che giấu hiệu suất thực tế. 

Quy mô doanh nghiệp và đòn bẩy tài chính có tác 
động thuận chiều đến REM1, cho thấy các doanh nghiệp 
lớn và doanh nghiệp sử dụng nhiều nợ hơn có xu hướng 
gia tăng quản lý lợi nhuận thực. Điều này phù hợp với 
nghiên cứu của Dechow và cộng sự (1995) và được giải 
thích bởi lý thuyết tín hiệu khi các doanh nghiệp lớn 
hoặc có đòn bẩy cao muốn truyền tải thông điệp tích cực 
đến thị trường, dẫn đến áp lực điều chỉnh lợi nhuận.

Ngược lại, tỷ lệ tài sản cố định và dòng tiền từ hoạt 
động có tác động ngược chiều đến REM1, trong đó dòng 
tiền từ hoạt động có tác động mạnh nhất. Điều này phù 
hợp với lý thuyết đại diện, khi các doanh nghiệp có dòng 
tiền từ hoạt động cao thường ít phải dựa vào các biện 
pháp điều chỉnh lợi nhuận để duy trì hình ảnh tài chính, 
nhờ sự ổn định dòng tiền mang lại.
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Với hệ số VIF trung bình là 1.18, mô hình không gặp 
vấn đề đa cộng tuyến, và hệ số R2 điều chỉnh đạt khoảng 
77%, cho thấy mô hình có khả năng giải thích tốt sự biến 
động của REM1.

4.3. Kiểm tra tính vững
Tiếp theo, tác giả áp dụng phương pháp đo lường 

điều chỉnh lợi nhuận khác REM2, REM3 và phương 
pháp bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS), đồng thời 
kiểm soát tác động cố định theo năm để kiểm tra tính 
chắc chắn của kết quả.

Bảng 4. Kiểm tra tính vững của kết quả hồi quy

Biến

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Phương pháp đo lường thay thế Phương pháp hồi quy  
thay thế (FGLS)

REM2 REM3 REM1

RNWC
-0.049** -0.048** -0.049** -0.048** -0.0181*** -0.0171***
(0.019) (0.019) (0.019) (0.019) (-3.34)   (-3.16])   

Firmsize
-0.004*** -0.006*** -0.003*** -0.006*** -0.000657*** -0.000380** 

(0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (-8.43)   (-2.40)  

Firmlev
0.351*** 0.373*** 0.378*** 0.403*** 0.156*** 0.156***
(0.033) (0.033) (0.034) (0.033) (18.22)  (18.26)   

PPE
-0.172*** -0.175*** -0.179*** -0.183*** -0.0607*** -0.0608***

(0.024) (0.024) (0.024) (0.024) (-9.45)  (-9.47)  

CFO
-0.195*** -0.204*** -1.176*** -1.186*** -1.069*** -1.073***

(0.032) (0.031) (0.032) (0.032) (-135.09)   (-135.23)   
Cố định năm
Số doanh nghiệp

Không
498

Có
498

Không
498

Có
498

Không
498

Có
498

Số quan sát 3,237 3,237 3,237 3,237 3,545 3,545
Hệ số R2 điều chỉnh 0.252 0.262 0.509 0.517

Ghi chú: Các thống kê t được báo cáo trong ngoặc đơn. *, ** và *** lần lượt biểu 
thị mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%.

Bảng 4 khẳng định sự ổn định của mối quan hệ 
giữa vốn lưu động ròng (RNWC) và điều chỉnh lợi 
nhuận thực (REM). Khi thay đổi phương pháp đo lường 
(REM2, REM3) và sử dụng phương pháp hồi quy thay 
thế (FGLS), RNWC vẫn duy trì tác động ngược chiều có 
ý nghĩa thống kê đến các chỉ số điều chỉnh lợi nhuận, với 
hệ số âm và mức ý nghĩa cao.

Các biến kiểm soát (Firmsize, Firmlev, PPE, và 
CFO) cũng cho kết quả nhất quán về chiều tác động và 
ý nghĩa thống kê trong tất cả các phương pháp. Đặc biệt, 
dòng tiền từ hoạt động (CFO) tiếp tục có tác động ngược 
chiều mạnh nhất, khẳng định vai trò quan trọng của yếu 
tố này trong việc hạn chế điều chỉnh lợi nhuận thực.

Việc kiểm soát cố định năm và sự tương đồng về số 
lượng quan sát cũng hỗ trợ tính ổn định của kết quả. Hệ 
số R2R^2R2 điều chỉnh trong các mô hình thay thế dao 
động từ 0.252 đến 0.517, cho thấy mô hình hồi quy có 
khả năng giải thích tốt. Những kết quả này đảm bảo tính 
vững của mô hình.

5. Kết luận và khuyến nghị
Bài báo nghiên cứu tác động của vốn lưu động ròng 

(RNWC) đến điều chỉnh lợi nhuận thực (REM) của 
doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 498 doanh 
nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 
2020. Tác giả áp dụng các phương pháp hồi quy khác 
nhau như bình phương tối thiểu nhỏ nhất (Pooled OLS) 

và bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS), đồng thời 
kiểm soát tác động cố định theo năm để kiểm tra tính 
chắc chắn của kết quả.

Kết quả cho thấy vốn lưu động ròng có tác động 
ngược chiều đến điều chỉnh lợi nhuận thực, cho thấy việc 
quản lý vốn lưu động hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm 
thiểu hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Ngoài ra, các yếu tố 
như quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ tài 
sản cố định và dòng tiền hoạt động cũng có ảnh hưởng 
đáng kể đến hành vi này. Những kết quả này được củng 
cố thông qua kiểm tra tính vững với các phương pháp đo 
lường và hồi quy thay thế.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các doanh nghiệp nên 
tập trung vào việc quản lý vốn lưu động hiệu quả để 
giảm áp lực điều chỉnh lợi nhuận thực, đồng thời nâng 
cao tính minh bạch và uy tín tài chính. Việc tối ưu hóa 
dòng tiền từ hoạt động thông qua kiểm soát chi phí và 
cải thiện hiệu suất kinh doanh là cần thiết, giúp giảm 
sự phụ thuộc vào các biện pháp điều chỉnh lợi nhuận. 
Ngoài ra, doanh nghiệp cần tránh lạm dụng đòn bẩy tài 
chính quá mức để giảm rủi ro tài chính dài hạn và áp 
lực từ thị trường. Đối với nhà đầu tư, việc chú ý đến 
các chỉ số như vốn lưu động ròng và dòng tiền từ hoạt 
động sẽ hỗ trợ đánh giá mức độ minh bạch và hiệu quả 
tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu 
tư hợp lý. Về phía cơ quan quản lý, cần ban hành các 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp áp dụng quản lý 
tài chính hiệu quả, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn giám 
sát và minh bạch hóa báo cáo tài chính. Đặc biệt, nên 
tăng cường kiểm tra hành vi điều chỉnh lợi nhuận ở các 
doanh nghiệp lớn hoặc sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính, 
góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh 
bạch và bền vững cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Phát triển sản phẩm OCOP là chiến lược quan 

trọng nhằm nâng cao giá trị kinh tế của các sản 
phẩm đặc thù của địa phương. Ngay từ năm 2018, 
khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 tại 
Quyết định số 490/QĐ-TTg đã tạo ra bước đột 
phá cho việc phát triển sản phẩm OCOP tại các 
địa phương. Đến nay, Nhà nước cũng đã có nhiều 
chính sách quy định, khuyến khích, phát triển và 
nâng tầm giá trị của thương hiệu OCOP trên thị 
trường trong và ngoài nước (Quyết định 148/QÐ-
TTg quy định bắt buộc đối với các hạng sao khi 
tham gia đánh giá phân hạng, đề cao chất lượng, 
giá trị thương hiệu, tính cộng đồng, nâng cao giá 
trị văn hóa truyền thống và thị trường hóa các sản 
phẩm OCOP). Từ đó làm gia tăng uy tín của sản 
phẩm OCOP trên thị trường.

Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực được 
coi là lõi nghèo của cả nước, với tổng diện tích 
toàn vùng khoảng 116.898 km², chiếm 35% diện 
tích tự nhiên của cả nước; dân số toàn vùng 14,7 
triệu người, chiếm khoảng 15,2% dân số cả nước. 
Đây là vùng giao thông đi lại khó khăn do địa hình 
đồi núi phức tạp, đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 
hơn 7 triệu người, chiếm trên 56% dân số của vùng 
và chiếm gần 50% số người DTTS của cả nước… 
Song, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc có 
lợi thế về tài nguyên thiên: phong cảnh núi rừng, 
nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng; nhiều sản 
vật đặc thù chỉ khu vực Trung du và miền núi phía 
Bắc mới có: hạt dẻ, chè, bưởi, cam,…

Triển khai Chương trình OCOP từ năm 2018 
đến nay, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Toàn vùng 
có 2.644 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (chiếm 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT 
KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP TẠI KHU VỰC TRUNG DU  

VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
TS. Vũ Quỳnh Nam*
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The study uses the Cobb-Doughlas production 
function to examine a number of factors affecting the 
income of households producing and trading OCOP 
products in the Northern Midlands and Mountains. 
The survey results of 600 households producing 
and trading OCOP products showed that the factors: 
Qualification of the household head; Number of years 
of production and business experience; Investment 
capital; Number of household workers; Production 
and business costs; Consumption market; and 
support policies are the main factors affecting the 
income of households. Of which, the market factor 
has the greatest impact on household income, the 
factor of number of household workers has the least 
impact. From there, the study proposes solutions to 
help increase income for households producing and 
trading OCOP products in the Northern Midlands and 
Mountains in the coming time.

• Key words: household income; OCOP products; 
northern midlands and mountains.

Nghiên cứu sử dụng hàm sản xuất Cobb-Doughlas nhằm kiểm định một số yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của 
các hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Kết quả khảo sát 600 
hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP đã chỉ ra rằng, các yếu tố: Trình độ của chủ hộ; Số năm kinh nghiệm 
sản xuất, kinh doanh; Vốn đầu tư; Số lượng lao động hộ; Chi phí sản xuất kinh doanh; Thị trường tiêu thụ; và 
các chính sách hỗ trợ là các yếu tố ảnh hưởng chính đến thu nhập của các hộ. Trong đó, yếu tố thị trường có 
tác động lớn nhất đến thu nhập của hộ, yếu tố số lượng lao động của hộ ít tác động nhất. Từ đó, nghiên cứu 
đề xuất giải pháp giúp tăng thu nhập cho các hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP tại khu vực Trung du và 
miền núi phía Bắc trong thời gian tới.

• Từ khóa: thu nhập hộ; sản phẩm OCOP; trung du và miền núi phía Bắc.

Lời ghi nhận: Đây là một phần sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số SHTT.TW09-2022, nhằm phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến thu nhập 
của các hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc
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16,82% tổng số sản phẩm OCOP cả nước); với 
1.666 chủ thể tham gia, tạo việc làm và thu nhập 
ổn định cho lao động khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, giá trị sản phẩm OCOP chưa thực sự 
cao, sản phẩm OCOP 3 sao chiếm phần lớn (chiếm 
81,85% tổng sản phẩm OCOP của toàn vùng); sản 
phẩm OCOP 5 sao chỉ chiếm 0,26% tổng số sản 
phẩm OCOP toàn vùng. Giá bán sản phẩm trước 
và sau khi đăng ký tham gia OCOP cũng đã có sự 
khác biệt, song chưa nhiều, dẫn tới các hộ sản xuất 
kinh doanh sản phẩm OCOP chưa mặn mà tham 
gia OCOP tại khu vực này trong thời gian qua. Do 
vậy, để thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP của 
khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cần phân 
tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ sản 
xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, từ đó đề xuất 
giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ này trong 
thời gian tới và giúp phát triển bền vững sản phẩm 
OCOP của địa phương.

2. Tổng quan lý thuyết 
Thu nhập hộ là toàn bộ số tiền mà hộ nhận được 

sau khi trừ chi phí sản xuất trong một thời gian nhất 
định (thường là một năm). Thu nhập được hình 
thành từ 2 nguồn, nội sinh và ngoại sinh. Trong 
đó, nguồn nội sinh - nguồn do người lao động tạo 
ra từ tham gia vào thị trường lao động là nhân tố 
quyết định đến chất lượng cuộc sống của người 
lao động (Oluwasola, O. (2010); MariaLaura Di 
Domenico và Graham Miller, 2012). Tuy nhiên, 
Yu, J., & Zhu, G. (2013); Linda Yueh (2009); Mai 
Ngọc Anh và cộng sự (2013) lại cho rằng thu nhập 
không chỉ phụ thuộc vào năng lực của bản thân 
người lao động, giới tính, hoàn cảnh kinh tế của họ 
mà còn phụ thuộc vào thể chế chính sách tạo việc 
làm mà nhà nước cho họ.

Theo Yang (2004), Thabit Ahmed Hassan 
(2015); Yu & Zhu (2013); Nguyễn Quốc Nghị và 
cs (2011); Trần Đình Thao và cs (2022) đã tìm ra 
các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông 
dân ở nhiều quốc gia, thu nhập của hộ nông dân bị 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm vốn, đất đai, 
trình độ học vấn, kinh nghiệm sản xuất kinh tế, số 
lượng lao động, khả năng đa dạng hóa thu nhập và 
cơ hội tiếp cận thị trường. Đồng quan điểm này, 
Bol Baulch và Vũ Hoàng Đạt (2012); Nem Nei 
Lhing, và cs (2013); Mesra B (2018) còn bổ sung 
thêm yếu tố về hình thức kinh doanh ảnh hưởng 
đáng kể đến thu nhập hộ. 

Thomas R. (2001) cho rằng, thu nhập được 
thay đổi khi hộ thay đổi mô hình sản xuất kinh 

doanh nhỏ lẻ, sang mô hình tập trung. Oluwasola, 
O. (2010); Nguyễn Quốc Nghị và cs (2011); Yang, 
D. (2004), cho rằng chính sách hỗ trợ tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người dân, hỗ trợ vốn và 
các vấn đề an sinh xã hội... ảnh hưởng đáng kể đến 
thu nhập hộ. Ha Hong Nguyen và Trung Thanh 
Nguyen (2019); Trần Đình Thao và cs (2022) đã 
bổ sung thêm yếu tố áp dụng tiến bộ kỹ thuật, lĩnh 
vực sản xuất có ảnh hưởng đến thu nhập của hộ.

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp thu thập thông tin
Thông tin thu thập gồm thông tin thứ cấp và 

thông tin sơ cấp. Thông tin thứ cấp được thu thập 
thông qua các báo cáo chương trình OCOP quốc 
gia; Thông tin sơ cấp được thu thập thông qua kết 
quả khảo sát 600 hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm 
OCOP tại 6 tỉnh: Hòa Bình, Thái Nguyên, Cao 
Bằng, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang thuộc khu 
vực Trung du và miền núi phía Bắc về tình hình 
sản xuất kinh doanh; các yếu tố ảnh hưởng đến thu 
nhập hộ;….

3.2. Phương pháp phân tích thông tin
Mô hình hàm Cobb-Douglas được lựa chọn 

nhằm phân tích ảnh hưởng của các yếu tố định 
lượng tới thu nhập của các hộ sản xuất kinh doanh 
OCOP. Hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng có 
dạng như sau:

LnY = LnA + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + 
β4LnX4 + β5LnX5 + β6 LnX6 + β7X7 + β8X8 + Ui

Trong đó:
Y: Thu nhập của hộ sản xuất kinh doanh sản 

phẩm OCOP (triệu đồng)
X1: Trình độ của chủ hộ (năm)
X2: Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh sản phẩm 

(năm)
X3: Vốn đầu tư của hộ cho sản xuất kinh doanh 

sản phẩm OCOP (triệu đồng)
X4: Số lượng lao động của hộ (người)
X5: Chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm 

OCOP (triệu đồng)
X6: Thị trường tiêu thụ của sản phẩm OCOP (tự 

sản tự tiêu /xã /huyện /tỉnh /xuất khẩu)
X7: Chính sách hỗ trợ (vốn, pháp lý, thị trường, 

bao bì…): Số tiền hỗ được hỗ trợ (triệu đồng).
4. Kết quả và thảo luận
Kết quả khảo sát 600 hộ sản xuất kinh doanh 

sản phẩm OCOP khu vực Trung du và miền núi 
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phía Bắc cho thấy: thu nhập của các hộ sau khi 
tham gia OCOP cao hơn 28,89% so với trước khi 
tham gia OCOP. Trong đó, chi phí của hộ tăng do 
đầu tư vào nâng cao chất lượng sản phẩm, xây 
dựng bao bì mẫu mã sản phẩm tăng 11,02%; vốn 
đầu tư tăng thêm 7,92%, cụ thể kết quả thống 
kê mô tả các biến đưa vào mô hình nghiên cứu 
như sau:

Bảng 1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Tiêu chí ĐVT Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn

Thu nhập Triệu đồng 176,42 43,45

Trình độ Năm 11,35 4,58

Số năm kinh nghiệm Năm 15,64 7,65

Vốn đầu tư Triệu đồng 120,24 38,7

Số lượng lao động Người 5,3 3,25

Chi phí SXKD Triệu đồng 38,81 16,63

Thị trường Likert 3,68 1,06

Hỗ trợ Triệu đồng 4,23 1,65
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát

Kết quả kiểm định mức độ phù hợp của mô 
hình hồi quy Cobb-Douglas

Kết quả kiểm định cho thấy, mô hình tác giả 
lựa chọn tương đối tốt khi không có khuyết tật về 
tự tương quan trong mô hình, và các biến độc lập 
giải thích được 48,9% biến phụ thuộc (R Square = 
0,489) điều này có nghĩa là 48,9% sự biến đổi của 
lnY có thể được giải thích thông qua mô hình này. 
R-square điều chỉnh là 0.476, gần với R-square, 
cho thấy mô hình có độ chính xác và tính tổng 
quát tốt. Std. Error of the Estimate là 0.15491, 
phản ánh sự phân tán của các điểm dữ liệu xung 
quanh đường hồi quy. Giá trị kiểm định Durbin-
Watson là 2.013, nằm trong khoảng từ 1.5 đến 2.5, 
cho thấy không có vấn đề tự tương quan đáng kể 
giữa các biến độc lập trong mô hình.

Bảng 2: Kết quả kiểm định sự phù hợp  
của mô hình

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson

1 .700a .489 .476 .15491 2.013

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX7, LnX5, LnX2, LnX1, LnX4, LnX6
b. Dependent Variable: LnY. 

Ngoài ra, theo kết quả kiểm định khuyết tật 
trong bảng dưới đây cho thấy F-statistic = 36.969 
với mức ý nghĩa p-value = 0 (cột Sig. = 0.000), 
từ đó khẳng định mô hình hồi quy là phù hợp và 
có ít nhất một biến độc lập có ảnh hưởng đáng 
kể đến biến phụ thuộc. Kết quả thu được cụ thể 
như sau:

Bảng 3: Kết quả kiểm định một số khuyết tật 
của mô hình

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 6.210 7 .887 36.969 .000b

Residual 6.479 593 .024
Total 12.689 600
a. Dependent Variable: LnY
b. Predictors: (Constant), LnX3, LnX7, LnX5, LnX2, LnX1, LnX4, LnX6

Từ số liệu thu thập được, với sự trợ giúp của 
phần mềm SPSS 25.0, thực hiện hồi quy các biến 
độc lập theo biến phụ thuộc, với giá trị của tất cả 
các VIF đều < 2 do đó trong mô hình không có 
hiện tượng đa cộng tuyến. Cụ thể, mức độ ảnh 
hưởng của từng yếu tố đến thu nhập của các hộ 
sản xuất sản phẩm OCOP của khu vực Trung du 
và miền núi phía Bắc như sau: 

Bảng 4. Kết quả hồi quy mô hình

Model
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1

(Constant) .071 .073 .994 .335
LnX1 .061 .027 .104 2.277 .024
LnX3 .138 .035 .212 3.980 .000
LnX5 .180 .060 .174 2.997 .003
LnX2 .070 .024 .133 2.940 .004
LnX7 .103 .052 .111 1.979 .049
LnX6 .329 .059 .304 5.538 .000
LnX4 .044 .018 .110 2.451 .015

Dựa theo kết quản phân tích ta có mô hình hồi 
quy như sau: 

Ln TN = 0,071 + 0,061LnX1 + 0,070 LnX2 + 
0,138LnX3 + 0,044LnX4 + 0,180LnX5 + 0,329 
LnX6 + β7X7 + 0,103X8

+ Biến Trình độ của chủ hộ (X1):
Kết quả nghiên cứu đã khẳng định một mối 

quan hệ tích cực giữa trình độ học vấn của chủ 
hộ và thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm 
OCOP, sản phẩm nông nghiệp. Với hệ số hồi quy 
là 0,061 và mức độ ý nghĩa p-value ở mức 0.024, 
kết quả này không chỉ củng cố mà còn mở rộng 
quan điểm thông thường về tác động tích cực của 
giáo dục đến khả năng tăng thu nhập. Các nghiên 
cứu trước đây, bao gồm công trình của Nguyễn 
Quốc Nghi và cộng sự (2011), cũng như Munir, K., 
& Kanwal, A. (2020) và Kan và cộng sự (2022), 
đã chỉ ra một xu hướng tương tự về mối quan hệ 
đồng biến giữa trình độ học vấn và thu nhập/thu 
nhập hộ gia đình.

+ Biến Kinh nghiệm của chủ hộ (X2):
Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của chủ hộ 

đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thu nhập 
của hộ, đặc biệt là tại khu vực Trung du và miền núi 
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phía Bắc - một địa phương giàu bản sắc văn hóa 
và truyền thống. Kinh nghiệm, được biểu thị qua 
hệ số ảnh hưởng đáng kể là 0.070 và mức ý nghĩa 
p-value 0.004, cho thấy một mối liên hệ chặt chẽ và 
tích cực đến mức thu nhập của hộ. Điều này khẳng 
định rằng, nguồn lực tri thức và kỹ năng tích lũy 
là tài sản quý giá không kém cạnh vốn đầu tư hay 
cơ sở vật chất. Đối với những sản phẩm OCOP, sự 
đồng nhất về nguồn nguyên liệu đầu vào đặt ra nhu 
cầu cao đối với sự khéo léo và thông thái trong việc 
quản lý nguồn lực. Kinh nghiệm của chủ hộ sẽ hỗ 
trợ họ trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất 
lượng, đồng thời biết cách bảo quản, chế biến, sản 
xuất sao cho sản phẩm cuối cùng có thể đáp ứng 
nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng.

+ Biến Vốn đầu tư (X3):
Việc nắm bắt và tận dụng nguồn vốn đầu tư 

không chỉ giúp các hộ sản xuất kinh doanh sản 
phẩm OCOP mở rộng quy mô hoạt động, mà còn 
là yếu tố quyết định đến sự thành công và tăng 
trưởng thu nhập của họ. Theo nghiên cứu, vốn đầu 
tư có mối quan hệ thuận chiều và đáng kể đối với 
thu nhập của các hộ, với hệ số tác động là 0,138, 
ở mức ý nghĩa thống kê = 0.000. Nguồn vốn đầu 
tư không chỉ hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, công 
nghệ mới, nguyên vật liệu, hay chi trả chi phí nhân 
công, mà còn là đòn bẩy để các hộ mở rộng sản 
xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng. 
Như nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi và cộng 
sự đã chỉ ra, việc đầu tư vào nguồn vốn không chỉ 
giúp tăng thu nhập mà còn là yếu tố cần thiết để 
áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao 
động và mở rộng quy mô kinh doanh. Đối với các 
sản phẩm OCOP khu vực Trung du và miền núi 
phía Bắc, nơi mà lao động chân tay vẫn chiếm ưu 
thế, việc đầu tư vào nguồn vốn sẽ mở ra cơ hội để 
áp dụng các công nghệ mới, cải thiện quy trình sản 
xuất và tối ưu hóa giá trị sản phẩm, từ đó góp phần 
vào sự phát triển kinh tế của khu vực và nâng cao 
đời sống cho người dân.

+ Số lượng lao động trong hộ (X4):
Kết quả của phân tích hồi quy đã làm sáng 

tỏ một khía cạnh quan trọng trong sản xuất kinh 
doanh sản phẩm OCOP là mối quan hệ giữa số 
lượng lao động và thu nhập của hộ. Hệ số hồi quy 
0,044, với mức ý nghĩa p-value = 0.015. Điều 
này phản ánh tầm quan trọng của nguồn nhân lực 
trong việc tạo ra giá trị gia tăng, cho phép mỗi 
thành viên trong hộ đóng góp tối đa vào quá trình 
sản xuất và đổi mới, nâng cao chất lượng và sự 
độc đáo của sản phẩm.

+ Biến Chi phí sản xuất (X5):
Các kết quả hồi quy từ dữ liệu thu thập tại các 

tỉnh thuộc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 
đã tiết lộ một hiện tượng kinh tế học thú vị: mặc 
dù thông thường chúng ta kỳ vọng rằng tăng chi 
phí sản xuất sẽ giảm thu nhập của hộ, nhưng trong 
trường hợp này, chúng tôi lại thấy một mối quan 
hệ thuận chiều giữa chi phí sản xuất kinh doanh 
sản phẩm OCOP và thu nhập của hộ. Cụ thể là, với 
mỗi đơn vị chi phí sản xuất tăng thêm, thu nhập 
bình quân của các hộ sản xuất lại tăng thêm 0,180 
đơn vị, với mức ý nghĩa p-value = 0,003. Điều này 
báo hiệu một cơ chế kinh tế đặc biệt mà trong đó, 
đầu tư cao hơn vào sản xuất không chỉ đơn thuần 
là chi phí mà còn là một đầu tư cho chất lượng và 
giá trị thương hiệu của sản phẩm.

+ Biến Thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP 
(X6)

Kết quả phân tích cho thấy, yếu tố thị trường 
ảnh hưởng lớn nhất đến thu nhập của các cơ sở 
sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP của khu vực 
Trung du và miền núi phía Bắc. Cụ thể là, nếu thị 
trường tiêu thụ ngoài tỉnh, thu nhập bình quân của 
các hộ sản xuất lại tăng thêm 0,329 đơn vị, với 
mức ý nghĩa p-value = 0,000). Điều này báo hiệu 
một cơ chế kinh tế đặc biệt mà trong đó, đầu tư 
cao hơn vào sản xuất không chỉ đơn thuần là chi 
phí mà còn là một đầu tư cho chất lượng và giá trị 
thương hiệu của sản phẩm và thị trường đầu ra cho 
sản phẩm.

+ Biến Chính sách hỗ trợ (X7):
Kết quả phân tích hồi quy đã phản ánh ảnh 

hưởng tích cực của sự hỗ trợ từ các cơ quan quản 
lý nhà nước cho phát triển sản phẩm OCOP tại 
các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 
đối với thu nhập của hộ. Hệ số hồi quy 0,103 với 
p-value 0.049 cho thấy rằng các chính sách và sự 
hỗ trợ có mục tiêu có khả năng cải thiện đáng kể 
thu nhập của những hộ này. Sự hỗ trợ từ phía nhà 
nước như vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn 
chiến lược kinh doanh, giúp các hộ sản xuất tối ưu 
hóa quy trình sản xuất và mở rộng thị trường tiêu 
thụ... không chỉ nâng cao khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm mà còn tạo điều kiện để hộ gia đình tiếp 
cận các nguồn lực quan trọng, từ đó tăng khả năng 
tạo ra thu nhập bền vững.

4. Kết luận và kiến nghị 
Kết quả nghiên cứu này mở ra những hướng 

mới cho việc nghiên cứu về tác động của các 
yếu tố đến thu nhập hộ sản xuất kinh doanh sản 
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phẩm OCOP, đồng thời cung cấp bằng chứng thực 
nghiệm để hỗ trợ cho việc phát triển chính sách và 
các chương trình hỗ trợ nâng cao thu nhập cho hộ 
sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP tại khu vực 
Trung du và miền núi phía Bắc. Kết quả nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng 
đến thu nhập của hộ, trong đó 48,9% là do các yếu 
tố: trình độ của chủ hộ; kinh nghiệm sản xuất kinh 
doanh sản phẩm; vốn đầu tư của hộ cho sản xuất 
kinh doanh sản phẩm OCOP; số lượng lao động 
của hộ; chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm 
OCOP; thị trường tiêu thụ của sản phẩm OCOP; 
chính sách hỗ trợ, còn lại 51,1% là do các yếu tố 
khác: thương hiệu, cơ sở hạ tầng, nhận thức về 
vai trò sản phẩm OCOP… Do vậy, cần để nâng 
cao thu nhập cho các hộ sản xuất kinh doanh sản 
phẩm OCOP tại khu vực Trung du và miền núi phí 
Bắc nói riêng, ở Việt Nam nói chung cần thực hiện 
đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ 
của sản phẩm OCOP thông qua các chương trình 
xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển 
lãm và thúc đẩy xuất khẩu. Chủ động tham gia 
sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu 
thụ, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống. 
Đồng thời, xây dựng chuỗi cung ứng tạo mối liên 
kết chặt chẽ giữ hộ sản xuất và hệ thống phân phối 
sản phẩm.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ mới nhằm tối ưu 
hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí nguyên liệu 
và nhân công cho sản xuất sản phẩm. Đồng thời, 
liên kết hợp tác sản xuất để hộ mua nguyên liệu 
với giá sỉ, giảm thiểu chi phí sản xuất.

Thứ ba, chủ động tiếp cận các nguồn tín dụng 
ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân hoặc 
tổ chức đầu tư vào lĩnh lực OCOP, tạo nguồn lực 
tài chính để phát triển sản xuất.

Thứ tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay 
đổi bao bì nhãn mác đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng, chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của 
nhà nước nhằm giúp hộ tăng khả năng đầu tư và 
mở rộng quy mô sản xuất.

Thứ năm, chủ động học hỏi thông qua các khóa 
đào tạo, tập huấn, cập nhật các thông tin về thị 
trường và về pháp luật liên quan, nhằm nâng cao 
năng lực cho các chủ hộ về quản trị, về marketing 
và các kỹ năng khác cho sản xuất kinh doanh sản 
phẩm OCOP.

Thứ sáu, ngoài việc đầu tư khoa học công 
nghệ cho sản xuất, hộ cần chủ động học hỏi và về 

kỹ thuật sản xuất, chế biến sản phẩm nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, thu hút lao 
động có tay nghề, có kỹ năng chuyên môn tham 
gia sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP nhằm 
giúp cải thiện hiệu quả sản xuất và chất lượng cho 
sản phẩm.

Thứ bảy, bên cạnh các giải pháp trên các hộ 
sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP cần triển 
khai một số giải pháp khác: chủ động xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm OCOP thành thương 
hiệu mạnh, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và lòng 
tin với người tiêu dùng; cải thiện cơ sở hạ tầng, 
bến bãi, kho lưu trữ sản phẩm; đồng thời, nâng cao 
nhận thức của người sản xuất về vai trò của sản 
phẩm OCOP và vai trò của bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ cho sản phẩm OCOP.
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1. Giới thiệu
Cấu trúc vốn là tỷ lệ giữa vốn vay và vốn chủ sở 

hữu trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Một 
cấu trúc vốn hợp lý giúp tối đa hóa lợi nhuận và 
hạn chế rủi ro tài chính. Vốn vay có thể tận dụng 
đòn bẩy tài chính để gia tăng lợi nhuận, nhưng nếu 
sử dụng quá nhiều, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro 
thanh toán. cấu trúc vốn phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố như tình hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động và tình 
hình hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, trong 5 năm qua (2019 - 2023), 
tổng tài sản của các doanh nghiệp thủy sản tăng 

81,23%, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng tài sản ngắn 
hạn. Tổng tài sản ngắn hạn năm 2023 tăng 68,63% 
so với năm 2019, cho thấy phần lớn vốn vay được 
dùng cho tài sản ngắn hạn như hàng tồn kho và 
khoản phải thu. Trong khi đó, vốn trung và dài 
hạn tăng chậm hơn, từ 5-8% mỗi năm. Việc tăng 
cấu trúc nợ cao có thể gia tăng chi phí lãi và giảm 
lợi nhuận, nhưng cũng cung cấp lợi ích thuế. Vì 
vậy, vai trò của đòn bẩy tài chính là hai mặt và cần 
được đánh giá cẩn thận.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Các lý thuyết liên quan đến cấu trúc vốn
Cấu trúc vốn theo quan điểm truyền thống: 

Durand (1952) cho rằng cấu trúc vốn doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi thuế, thông tin không hoàn hảo 
và rủi ro kiệt quệ tài chính. Tuy nhiên, ông không 
chỉ rõ chi phí và rủi ro phá sản liên quan đến nợ. 

Lý thuyết cơ cấu vốn hiện đại: Modigliani 
và Miller (1958) cho rằng, giá trị doanh nghiệp 
không thay đổi khi thay đổi cấu trúc vốn, với giả 
định không có thuế, chi phí giao dịch, kiệt quệ tài 
chính, lãi suất đồng nhất, và thị trường vốn hoàn 
hảo, trái ngược với quan điểm của Durand (1952).

Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn: Kraus và 
Litzenberger (1973) cùng Myers (1977) cho rằng, 
doanh nghiệp nên duy trì mức nợ tối ưu. Myers 
(1977) nhấn mạnh rằng khi nợ quá cao, chi phí 
kiệt quệ tài chính có thể vượt lợi ích thuế, làm 
giảm giá trị doanh nghiệp và tăng nguy cơ phá sản.

Lý thuyết trật tự phân hạng: Lý thuyết trật tự 
phân hàng của Myers và Majluf (1984) cho rằng, 
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The article analyzes the factors affecting the 
capital structure of seafood enterprises listed on 
the Vietnamese stock market in the period of 2012 
- 2023. The author used quantitative research 
methods through multivariate regression models 
Pooled OLS, FEM, REM. The research results 
show that enterprise size, profitability, tangible fixed 
asset structure, corporate income tax rate, GDP 
growth, inflation rate and COVID-19 pandemic have 
a positive impact on capital structure. Enterprise 
growth variable has a negative impact, while liquidity 
is not statistically significant.
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Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 - 2023. Tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định 
lượng thông qua các mô hình hồi quy đa biến Pooled OLS, FEM, REM. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô 
doanh nghiệp, khả năng sinh lời, cấu trúc tài sản cố định hữu hình, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng 
trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến cấu trúc vốn. Biến tăng trưởng 
doanh nghiệp có tác động tiêu cực, còn tính thanh khoản không có ý nghĩa thống kê.

• Từ khóa: cấu trúc vốn, doanh nghiệp ngành thủy sản, Việt Nam, FEM, REM.
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không có cấu trúc vốn tối ưu, mà chỉ có thứ tự ưu 
tiên trong tài trợ. Do thông tin bất cân xứng, chi 
phí vốn bên ngoài cao hơn, vì vậy doanh nghiệp 
ưu tiên sử dụng vốn nội bộ, sau đó là nợ vay, và 
cuối cùng là phát hành cổ phiếu mới.

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm
Nguyễn Thị Bích Thuận (2023) nghiên cứu cấu 

trúc vốn của 19 doanh nghiệp thủy sản niêm yết 
tại Việt Nam từ 2018-2022 sử dụng mô hình hồi 
quy đa biến. Kết quả cho thấy, thuế TNDN và tăng 
trưởng doanh nghiệp có tác động tích cực đến cấu 
trúc vốn, trong khi thay đổi lợi nhuận và tỷ suất 
ROA có tác động tiêu cực.

Nguyễn Kim Quốc Trung (2023) nghiên cứu 
tác động của đại dịch COVID-19 đến cấu trúc vốn 
của 75 doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 2010-2020. 
Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ năm trước, TSCĐ hữu 
hình, thuế TNDN, tuổi doanh nghiệp và GDP có 
tác động tích cực, trong khi COVID-19, tỷ suất 
ROA, tăng trưởng doanh nghiệp và lạm phát có 
tác động tiêu cực.

Karim và cộng sự (2021) nghiên cứu cấu trúc 
vốn của 231 doanh nghiệp bán lẻ niêm yết tại 
Malaysia từ 2008-2018. Kết quả cho thấy ROE, 
tỷ lệ thanh khoản, và tăng trưởng doanh nghiệp 
tác động tiêu cực đến cấu trúc vốn, nhưng quy mô 
doanh nghiệp có tác động tích cực.

Sadiq và cộng sự (2022) nghiên cứu cấu trúc 
vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Pakistan 
từ 2005-2014. Kết quả cho thấy quy mô doanh 
nghiệp, tăng trưởng doanh nghiệp, và tỷ lệ chi trả 
cổ tức có tác động tích cực, trong khi rủi ro tín 
dụng, thanh khoản và hệ thống tác động tiêu cực.

Các nghiên cứu hiện tại thiếu chú trọng vào tác 
động của thuế TNDN, yếu tố vĩ mô như GDP và 
lạm phát. Tác động của đại dịch COVID-19 cũng 
chưa được khảo sát đầy đủ. Nghiên cứu này sẽ làm 
rõ các yếu tố này và giúp doanh nghiệp tối ưu hóa 
cấu trúc vốn và ứng phó tốt hơn với khủng hoảng.

3. Mô hình nghiên cứu
Kế thừa các nghiên cứu trước của Nguyễn Thị 

Bích Thuận (2023), Nguyễn Kim Quốc Trung 
(2023), Karim và cộng sự (2021), Sadiq và cộng sự 
(2022), tác giả có phương trình hồi quy biểu diễn 
cho các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn ngành 
thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam như sau:

LEVi,t = α + b1*SIZEi,t + b2*TANGi,t + b3*ROEi,t 
+ β4*GROWTHi,t + β5*LIQi,t + β6*TAXi,t + β7*GDPt 
+ β8*CPIt  + b10*COVIDt + e

Bảng 1: Phương pháp đo lường biến  
trong mô hình nghiên cứu

Tên biến Mô tả Công thức đo lường Giả thuyết 

Biến độc lập  

SIZE Quy mô doanh nghiệp Log (Tổng tài sản) + 

TANG Cấu trúc TSCĐ hữu hình 
Tài sản cố định hữu hình

Tổng tài sản  của doanh nghiệp
 + 

ROE Khả năng sinh lời 
Lợi nhuận ròng

Tổng VCSH bình quân
 - 

GROWTH Tăng trưởng doanh 
nghiệp 

Doanh thu năm 1 − Doanh thu năm 0
Doanh thu năm 0

 - 

LIQ Tính thanh khoản 
Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn
 - 

TAX Thuế suất thuế TNDN 
Thuế TNDN phải nộp
Lợi nhuận trước thuế

 + 

GDP 
Tăng trưởng  
kinh tế 

Lấy số liệu cụ thể theo từng năm. + 

CPI Tỷ lệ lạm phát Lấy số liệu cụ thể theo từng năm. - 

COVID Đại dịch COVID 19 Biến giả 1 là có xuất hiện đại dịch từ 
2020 - 2021; 0 cho các năm còn lại + 

Biến phụ thuộc  

LEV Hệ số nợ tổng thể 
Tổng nợ phải trả

Tổng tài sản
 

 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Bảng 2: Kết quả hồi quy các mô hình Pooled 

OLS, FEM và REM

Tên biến
LEV

OLS FEM REM
SIZE 0,010 0,040** 0,023*
TANG 1,264*** 0,848* 1,195***
ROE 2,392*** 1,946*** 2,117***
GROWTH -0,350*** -0,215** -0,290***
LIQ -0,009 -0,021 -0,015
TAX 1,203*** 1,280*** 1,268***
GDP 1,289 1,208 1,184
CPI 2,959*** 3,022*** 2,921***
COVID 0,041 0,036 0,041
R-square 63,16% 58,78% 62,50%

Nguồn: Kết quả trích xuất từ STATA 14.0

Kết quả tại bảng 2 cho thấy R² đều trên 55%, 
chứng tỏ các biến độc lập giải thích tốt sự thay đổi 
của LEV. Các biến TANG, ROE, TAX, CPI đều có 
ảnh hưởng tích cực đến LEV, trong khi GROWTH 
có ảnh hưởng tiêu cực. Biến SIZE có ý nghĩa với 
FEM và REM nhưng không với Pooled OLS. Các 
biến có ảnh hưởng tương đồng, cần kiểm định để 
chọn mô hình phù hợp.

Kiểm định F cho thấy Prob > F là 0,000, thấp 
hơn 5%, nên chọn mô hình FEM. Kiểm định 
Hausman cho kết quả P-value thấp hơn 5%, cho 
thấy mô hình FEM phù hợp hơn REM. Mô hình 
FEM với tác động cố định được chọn vì tính vững 
hơn và phù hợp cho các kiểm định tiếp theo.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho thấy 
Prob là 0,000, thấp hơn 5%, nên mô hình FEM có 
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hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Kiểm định tự 
tương quan cũng cho thấy Prob là 0,000, thấp hơn 
5%, nên mô hình FEM có hiện tượng tự tương quan.

Như vậy, khi xác định được mô hình FEM đã 
có tồn tại hai hiện tượng phương sai số thay đổi và 
tự tương quan thì cần phải tiến hành khắc phục hai 
hiện tượng này theo phương pháp FGLS, nhằm 
xác định kết quả cuối cùng để thảo luận và kiểm 
định các giả thuyết nghiên cứu tương ứng. 

Bảng 3: Kết quả ước lượng mô hình  
bằng phương pháp FGLS

Biến độc lập
Biến phụ thuộc LEV

Hệ số hồi quy Sai số chuẩn P-value
SIZE 0,028** 0,010 0,003
TANG 1,523*** 0,264 0,000
ROE 2,324*** 0,190 0,000
GROWTH -0,217*** 0,065 0,001
LIQ 0,010 0,036 0,776
TAX 1,088*** 0,249 0,000
GDP 1,664*** 0,468 0,000
CPI 2,316*** 0,443 0,009
COVID 0,055** 0,021 0,000

Nguồn: Kết quả trích xuất từ STATA 14.0

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tác động 
của các yếu tố đến cấu trúc vốn (cấu trúc vốn) của 
doanh nghiệp thủy sản niêm yết tại Việt Nam từ 
cao đến thấp như sau:

Khả năng sinh lời (ROE, β = 2,324): Tác động 
tích cực đến cấu trúc vốn, nghĩa là khi ROE tăng 
1%, hệ số nợ tổng thể tăng 2,324%. Điều này cho 
thấy doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao thường 
vay nợ nhiều hơn do chi phí nợ thấp hơn và uy tín 
cao hơn với các tổ chức cho vay.

Tỷ lệ lạm phát (CPI, β = 2,316): Tác động tích 
cực đến cấu trúc vốn, tức là khi tỷ lệ lạm phát tăng 
1%, hệ số nợ tổng thể tăng 2,316%. Mặc dù lạm 
phát làm chậm tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp 
vẫn cần vay nợ để duy trì hoạt động.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP, β = 1,664): 
Tác động tích cực đến cấu trúc vốn; khi GDP tăng 
1%, hệ số nợ tổng thể tăng 1,664%. Tăng trưởng 
kinh tế tốt tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận 
vốn vay với chi phí thấp hơn.

Cấu trúc tài sản cố định hữu hình (TANG, β = 
1,523): Tác động tích cực đến cấu trúc vốn; khi tỷ 
lệ tài sản cố định hữu hình tăng 1%, hệ số nợ tổng 
thể tăng 1,523%. Tài sản hữu hình có thể dùng làm 
tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp (TAX, β = 
1,088): Tác động tích cực đến cấu trúc vốn; khi 
thuế suất tăng 1%, hệ số nợ tổng thể tăng 1,088%. 

Doanh nghiệp vay nợ nhiều hơn để tận dụng lợi 
ích từ khấu trừ lãi vay.

Tăng trưởng doanh nghiệp (GROWTH, β = 
-0,217): Tác động tiêu cực đến cấu trúc vốn; khi 
tăng trưởng doanh thu tăng 1%, hệ số nợ tổng thể 
giảm 0,217%. Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh có 
xu hướng giảm vay nợ nhờ vào vốn tự có tăng lên.

Đại dịch COVID-19 (COVID, β = 0,055): Tác 
động tích cực đến cấu trúc vốn; khi đại dịch xảy 
ra, hệ số nợ tổng thể tăng 0,055%. Đại dịch làm 
tăng nhu cầu vay nợ do nguồn vốn nội bộ không 
đủ đáp ứng.

Quy mô doanh nghiệp (SIZE, β = 0,028): Tác 
động tích cực đến cấu trúc vốn; khi quy mô tăng 1%, 
hệ số nợ tổng thể tăng 0,028%. Doanh nghiệp lớn dễ 
tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí thấp hơn.

Các kết quả này cung cấp cái nhìn sâu sắc về 
các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh 
nghiệp thủy sản và có thể giúp các doanh nghiệp 
tối ưu hóa chiến lược tài chính của họ.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Để tối ưu hóa đòn bẩy tài chính, các doanh 

nghiệp và cơ quan chức năng có thể áp dụng 
những chính sách sau: Doanh nghiệp nên cải thiện 
khả năng sinh lời và đầu tư vào tài sản cố định hữu 
hình để tăng khả năng vay nợ và tận dụng lợi ích từ 
khấu trừ thuế. Chính phủ cần kiểm soát lạm phát, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và cung cấp hỗ trợ 
tài chính cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch. Đồng thời, việc xem xét chính sách thuế để 
khuyến khích vay nợ và duy trì mức thanh khoản 
hợp lý cũng là những biện pháp quan trọng. Các 
chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp cân bằng cấu 
trúc vốn, giảm chi phí vay, và duy trì hoạt động ổn 
định trong môi trường kinh doanh đầy biến động.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững 

là xu thế toàn cầu, chuyển đổi kép (chuyển đổi số và 
chuyển đổi xanh) trở thành yếu tố sống còn, giúp doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu tác 
động môi trường. Quá trình này không chỉ thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo mà còn mở rộng cơ hội tham gia sâu vào 
chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều quốc gia đã triển khai chính sách bắt buộc 
nhằm thúc đẩy kinh tế xanh và kỹ thuật số. Cơ chế 
điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU yêu cầu 
doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này phải đáp 
ứng tiêu chuẩn phát thải carbon từ năm 2026 (European 

Commission, 2023). Các tập đoàn lớn như Apple, 
Samsung, Bosch đã đầu tư mạnh vào công nghệ số và 
năng lượng tái tạo, thiết lập chuẩn mực mới cho chuỗi 
cung ứng toàn cầu (Bloomberg, 2022).

Tại Việt Nam, Chính phủ ban hành loạt chính sách 
thúc đẩy chuyển đổi kép. Chương trình Chuyển đổi số 
Quốc gia (Quyết định 749/QĐ-TTg, 2020) đặt mục tiêu 
đến năm 2025, 100% doanh nghiệp ứng dụng nền tảng 
số. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ số và xanh 
hóa chưa đồng đều giữa các ngành và quy mô doanh 
nghiệp. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp đồng 
bộ, chiến lược nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu.

2. Thực trạng chuyển đổi kép tại các doanh 
nghiệp Việt Nam

Cam kết của Chính phủ và hệ thống chính sách 
nền tảng

Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia (Quyết định 
749/QĐ-TTg, 2020): Đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% 
doanh nghiệp sử dụng nền tảng số và khuyến khích ứng 
dụng công nghệ tiên tiến như IoT, AI và blockchain 
trong chuỗi cung ứng và sản xuất.

Chiến lược Tăng trưởng Xanh (Quyết định 1658/
QĐ-TTg, 2021): Cam kết cắt giảm ít nhất 15% lượng 
phát thải khí nhà kính vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy 
phát triển năng lượng tái tạo, khu công nghiệp xanh và 
kinh tế tuần hoàn.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi 
số giai đoạn 2021 - 2025: Đào tạo kỹ năng số và tư 
vấn chiến lược cho 100.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(SMEs). 

Chính sách tài chính và tín dụng xanh: Quỹ Đổi mới 
Công nghệ Quốc gia (quy mô 5.000 tỷ đồng) khuyến 
khích phát hành trái phiếu xanh và cung cấp tín dụng ưu 
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This article analyzes the current state of dual 
transformation in Vietnamese enterprises, focusing 
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findings, the article presents strategic solutions to 
accelerate dual transformation, including developing 
digital infrastructure, promoting green finance, 
enhancing human capital, and expanding international 
cooperation. These measures aim to enhance 
competitiveness, achieve sustainable development, 
and drive comprehensive transformation towards a 
green and digital economy.

• Key words: dual transformation, green finance, 
sustainable development.

Bài viết phân tích thực trạng chuyển đổi kép tại các doanh nghiệp Việt Nam, với trọng tâm là chuyển đổi số kết 
hợp chuyển đổi xanh, đồng thời làm rõ những thách thức lớn về nhân lực, tài chính và hạ tầng công nghệ. Trên 
cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi kép thành công, 
bao gồm phát triển hạ tầng số, thúc đẩy tài chính xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp 
tác quốc tế. Những giải pháp này hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và 
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đãi cho các dự án tiết kiệm năng lượng, điện mặt trời và 
sản xuất sạch.

Mặc dù các chính sách này đã tạo nền tảng quan 
trọng, chỉ 35% SMEs biết đến các chính sách hỗ trợ 
này, và chỉ 22% doanh nghiệp tiếp cận được tín dụng 
xanh do rào cản về thủ tục và điều kiện vay vốn (World 
Bank, 2023).

Thực trạng triển khai chuyển đổi kép tại doanh 
nghiệp

Quá trình chuyển đổi kép tại các doanh nghiệp Việt 
Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, 
mức độ triển khai chưa đồng đều giữa các ngành và quy 
mô doanh nghiệp.

Chuyển đổi số: Doanh nghiệp Việt Nam đã có những 
bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ số 
vào quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Theo Báo cáo 
Chuyển đổi số Việt Nam (2023), 65% doanh nghiệp đã 
ứng dụng nền tảng số, trong đó 42% sử dụng AI, IoT và 
dữ liệu lớn trong sản xuất. Mức độ sẵn sàng chuyển đổi 
số tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và 
dịch vụ lưu trú (Hình 1).

Hình 1: Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số  
của doanh nghiệp theo ngành 

(thang điểm 5)

Nguồn: Báo cáo Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt Nam, 2023

Một số doanh nghiệp tiên phong đã đạt được những 
kết quả ấn tượng. 80% ngân hàng triển khai dịch vụ tài 
chính số, giúp giảm 30-50% thời gian xử lý giao dịch 
(Ngân hàng Nhà nước, 2023). Vinamilk ứng dụng 
blockchain trong chuỗi cung ứng, giảm 15% thất thoát 
sản phẩm và cắt giảm 35% phát thải khí methane nhờ 
mô hình trang trại tuần hoàn (FAO, 2022). Tập đoàn Hòa 
Phát ứng dụng AI và IoT trong quản lý chuỗi cung ứng 
thép, giảm 20% chi phí vận hành và tiết kiệm 30% nhiên 
liệu. Trong nhóm SMEs, Công ty Giày ABC tại Đồng 
Nai ứng dụng ERP tích hợp IoT, giúp giảm 15% chi phí 
nguyên liệu và 20% lượng khí thải trong năm 2023. 

Chuyển đổi xanh: (1) Trong lĩnh vực năng lượng tái 
tạo, tỷ trọng năng lượng tái tạo chiếm 26,9% tổng công 
suất điện năm 2023, với sự gia tăng mạnh mẽ của điện 
gió và điện mặt trời. Các dự án tiêu biểu như Nhà máy 
Điện gió Trung Nam và Điện mặt trời BCG-CME đã 
góp phần giảm phát thải khí nhà kính (IEA, 2023); (2) 
Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện 
Nhi Trung ương triển khai hệ thống quản lý năng lượng 
thông minh, giúp tiết kiệm 20% chi phí điện năng và áp 
dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, đáp ứng tiêu 

chuẩn môi trường nghiêm ngặt; (3) Trong lĩnh vực nông 
nghiệp, Diện tích canh tác hữu cơ tăng từ 116.000 ha 
năm 2016 lên 495.000 ha năm 2023 (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, 2023).

3. Tác động của chuyển đổi kép đối với nền  
kinh tế

Chuyển đổi kép mang lại những tác động tích cực, 
thúc đẩy đồng thời sự phát triển của kinh tế số và kinh 
tế xanh tại Việt Nam. 

Tỷ trọng kinh tế số trong GDP đã tăng từ 12% năm 
2020 lên 16,5% vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng 
trên 20%/năm, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh 
vực như công nghệ thông tin - viễn thông, thương mại 
điện tử và dịch vụ tài chính số (Bộ Thông tin và Truyền 
thông, 2023). Song song với kinh tế số, kinh tế xanh đã 
trở thành nhân tố quan trọng trong việc thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2023, 45% tổng vốn 
FDI đăng ký mới tập trung vào các dự án công nghệ 
xanh và năng lượng sạch, khẳng định Việt Nam là điểm 
đến hấp dẫn cho dòng vốn xanh trong khu vực (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, 2023).

Tuy nhiên, so với các quốc gia tiên phong, Việt Nam 
vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi kép. 
Hàn Quốc, với Kế hoạch Kinh tế Xanh và Thông minh 
(Green New Deal), đã đầu tư 73 tỷ USD, tạo ra 660.000 
việc làm mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và số hóa 
(Korea Green Deal, 2023). Đức dẫn đầu châu Âu với 
44% sản lượng điện từ năng lượng tái tạo, kết hợp với 
các chương trình hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (IEA, 2023). Singapore ghi dấu ấn 
với Green Plan 2030, đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng 
lượng sạch lên 30% vào năm 2030 và đưa tỷ trọng kinh 
tế số lên 22% GDP vào năm 2023, tiếp tục giữ vị trí dẫn 
đầu khu vực.

Đối với Việt Nam, tiếp tục phát triển kinh tế số và 
kinh tế xanh là điều kiện tất yếu để nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Muốn tận dụng tối đa cơ hội từ 
chuyển đổi kép, Việt Nam cần chiến lược đồng bộ và 
chính sách dài hạn, tập trung vào phát triển hạ tầng công 
nghệ, mở rộng tài chính xanh và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Đây sẽ là động lực cốt lõi giúp Việt 
Nam vững bước trên hành trình tăng trưởng bền vững 
và gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

4. Những hạn chế và thách thức trong quá trình 
chuyển đổi kép

Thiếu hụt nguồn lực tài chính và cơ chế hỗ trợ
Chi phí đầu tư vào công nghệ số và công nghệ xanh 

là rào cản lớn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (SMEs). Theo Bộ Công Thương (2023), 58% 
doanh nghiệp cho rằng chi phí đầu tư vượt quá khả năng 
tài chính, và chỉ 22% doanh nghiệp tiếp cận được tín 
dụng xanh do thủ tục phức tạp và yêu cầu thế chấp cao 
(World Bank, 2023).
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Mặc dù tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng 25%/
năm, nhưng tỷ trọng vẫn ở mức thấp, chỉ chiếm 2,7%-
4,4% tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2017-2023 (xem 
Hình 2), thấp hơn đáng kể so với 7% tại Trung Quốc 
(World Bank, 2022). Trái phiếu xanh cũng mới đạt 284 
triệu USD, trong khi con số này tại EU đã vượt 500 tỷ 
EUR vào năm 2022 (European Commission, 2023).

Hình 2: Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh  
trong tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam

Nguồn: Tính toán từ các báo cáo của NHNN Việt Nam (2017-2023)

Thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng số và kỹ 
năng xanh

Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết 
định sự thành công của chuyển đổi kép. Tuy nhiên, 
45% doanh nghiệp tại Việt Nam gặp khó khăn trong 
tuyển dụng nhân sự có kỹ năng số, đặc biệt trong các 
lĩnh vực AI và quản lý bền vững (Navigos Group, 
2024). Tổng thể, chỉ 55% lao động được đào tạo phù 
hợp với nhu cầu doanh nghiệp, thấp hơn đáng kể so 
với tỷ lệ 85% ở Singapore và 75% ở Malaysia (ADB, 
2022). Sự thiếu hụt này làm gia tăng chi phí tuyển 
dụng và đào tạo lại, ảnh hưởng đến năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp.

Hạ tầng công nghệ và năng lượng tái tạo chưa 
đồng bộ

Hạ tầng công nghệ còn yếu, đặc biệt tại các khu vực 
nông thôn và trong các ngành sản xuất truyền thống. 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (2023), 32% doanh 
nghiệp cho rằng hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng được 
yêu cầu chuyển đổi số (VCCI, 2023). Trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo, hạ tầng truyền tải điện chưa theo kịp 
tốc độ phát triển, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ. Tại 
Ninh Thuận và Bình Thuận, trung tâm điện mặt trời, 30-
40% công suất điện thường xuyên bị cắt giảm do lưới 
điện quá tải (EVN, 2023). Sự mất cân đối này khiến lưới 
điện dễ bị tổn thương trước biến động thời tiết, cản trở 
mục tiêu giảm phát thải.

Khó khăn trong tích hợp công nghệ số và giải pháp 
xanh

Việc tích hợp đồng bộ giữa chuyển đổi số và chuyển 
đổi xanh còn hạn chế. Chỉ 27% doanh nghiệp triển khai 
thành công cả hai yếu tố này (Báo cáo Chuyển đổi số 
Việt Nam, 2023). Phần lớn doanh nghiệp thiếu chiến 
lược tổng thể, dẫn đến lãng phí nguồn lực và giảm hiệu 
quả hoạt động.

Khung pháp lý chưa đồng bộ và thiếu hướng dẫn 
cụ thể

Khung pháp lý về tín dụng xanh, chứng nhận sản 
phẩm xanh và giảm phát thải carbon vẫn chưa hoàn 
thiện, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp 
cận tài chính xanh và triển khai các dự án bền vững.

5. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép bền vững, 
hiệu quả

Để quá trình này thành công, cần triển khai giải pháp 
toàn diện, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, phát 
triển tài chính xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tăng cường 
hợp tác quốc tế. Cụ thể: 

Hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng chiến lược 
tài chính xanh dài hạn

Khung pháp lý minh bạch, cơ chế tài chính xanh 
hiệu quả và chiến lược dài hạn là nền tảng quan trọng 
để thúc đẩy chuyển đổi kép. Chính phủ cần đóng vai trò 
định hướng, xây dựng chiến lược dài hạn và kế hoạch 
hành động cụ thể giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng 
lộ trình chuyển đổi, tận dụng cơ hội và nâng cao năng 
lực cạnh tranh. Các giải pháp cụ thể bao gồm:

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về tín dụng xanh, 
chứng nhận sản phẩm xanh và giảm phát thải carbon, 
giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

- Thiết lập cơ chế tài chính linh hoạt: Đơn giản hóa 
thủ tục vay vốn, giảm yêu cầu thế chấp và thời gian xét 
duyệt cho các dự án xanh và số hóa.

- Mở rộng Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia: Tăng 
quy mô lên 10.000 tỷ đồng trong năm 2025, tập trung 
hỗ trợ SMEs trong các dự án công nghệ số và năng 
lượng tái tạo.

- Thúc đẩy tín dụng xanh: Các ngân hàng thương 
mại cần triển khai gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp 
hơn 2-3%, đặc biệt cho các dự án năng lượng tái tạo và 
sản xuất bền vững.

- Khuyến khích phát hành trái phiếu xanh, giúp 
doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí 
hợp lý.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tài chính xanh là chìa 
khóa thúc đẩy phát triển bền vững. EU Green Deal tài trợ 
hơn 500 tỷ EUR cho các dự án năng lượng tái tạo và giao 
thông xanh (European Commission, 2023). Singapore 
áp dụng Green Finance Action Plan, khuyến khích ngân 
hàng phát hành tín dụng xanh lãi suất ưu đãi, hỗ trợ đổi 
mới công nghệ. Hàn Quốc thành lập Quỹ Tài chính Xanh 
trị giá 12 tỷ USD, giúp doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào 
năng lượng sạch (Korea Green Deal, 2023).

Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này. Cần 
khẩn trương xây dựng quỹ tài chính xanh theo mô hình 
Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), đồng thời mở rộng hợp tác 
quốc tế để huy động vốn ưu đãi. Đây là bước đi chiến 
lược, giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản tài chính, thúc 
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đẩy đầu tư xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp 
ứng chuẩn mực bền vững toàn cầu.

Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số và xanh
Hạ tầng công nghệ là nền tảng cho quá trình chuyển 

đổi kép. Đầu tư vào hạ tầng công nghệ sẽ giúp doanh 
nghiệp giảm chi phí vận hành, nâng cao năng suất và 
tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, cần 
ưu tiên:

Phát triển hạ tầng dữ liệu và kết nối số: Mở rộng 
mạng 5G, điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo 
(AI) để thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào quản lý chuỗi 
cung ứng.

Xây dựng khu công nghiệp xanh và trung tâm đổi 
mới sáng tạo: Thành lập ít nhất 5 khu công nghiệp xanh 
và 3 trung tâm đổi mới sáng tạo đến năm 2030, hỗ trợ 
doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ sạch.

Thúc đẩy năng lượng tái tạo trong doanh nghiệp: 
Khuyến khích đầu tư vào điện mặt trời, điện gió và hệ 
thống lưu trữ năng lượng, giúp giảm chi phí và đáp ứng 
tiêu chuẩn ESG toàn cầu.

Phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng số và xanh
Nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa cho 

thành công của chuyển đổi kép. Để đáp ứng yêu cầu 
mới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp:

Cập nhật chương trình giáo dục và đào tạo chuyên 
sâu: Tích hợp các khóa học về AI, chuyển đổi số, quản 
trị bền vững và kinh tế tuần hoàn vào chương trình đào 
tạo. Tại Nhật Bản, các trường đại học đã đưa khóa học 
về năng lượng tái tạo và quản trị carbon vào chương 
trình cử nhân và sau đại học (OECD, 2023).

Thành lập Học viện Chuyển đổi kép Quốc gia: Đào 
tạo theo mô hình work-integrated learning, kết hợp lý 
thuyết và thực hành tại doanh nghiệp. Hàn Quốc đã đào 
tạo hơn 10.000 kỹ sư công nghệ xanh mỗi năm theo mô 
hình này (Korea Green Deal, 2023).

Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp - trường đại học: 
Khuyến khích doanh nghiệp tài trợ học bổng, chương 
trình thực tập và nghiên cứu ứng dụng. VinFast đã hợp 
tác với các trường đại học kỹ thuật để đào tạo kỹ sư xe 
điện và năng lượng xanh (Bộ Công Thương, 2023).

Đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng 
(upskilling): Tập trung vào AI, dữ liệu lớn (Big Data), 
IoT và quản lý năng lượng tái tạo. AI Singapore 
Initiative đã đào tạo hơn 5.000 chuyên gia AI, giúp 
doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo (AI 
Singapore, 2023).

Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tích hợp số 
hóa và năng lượng xanh

Chuỗi cung ứng bền vững giúp doanh nghiệp tối 
ưu hóa vận hành, giảm chi phí và giảm thiểu tác động 
môi trường. Để thực hiện hiệu quả, cần thúc đẩy doanh 
nghiệp triển khai:

- Ứng dụng công nghệ blockchain và IoT để quản lý 
chuỗi cung ứng minh bạch và hiệu quả.

- Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng bằng hệ thống quản 
lý năng lượng thông minh, sử dụng Big Data và AI để 
dự báo và điều chỉnh tiêu thụ phù hợp.

- Sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời và 
điện gió trong sản xuất và logistics, giảm phụ thuộc vào 
nhiên liệu hóa thạch.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp 
đã gặt hái thành công với mô hình này. Vinamilk ứng 
dụng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng, giảm 
35% phát thải khí methane nhờ mô hình trang trại tuần 
hoàn. Samsung Việt Nam triển khai hệ thống quản lý 
năng lượng thông minh, giảm đáng kể tiêu thụ điện 
năng và phát thải khí nhà kính.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế và liên kết doanh nghiệp
Chuyển đổi kép là xu hướng toàn cầu. Doanh nghiệp 

Việt Nam cần mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận công 
nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm và mở rộng thị trường. 
Các giải pháp cụ thể gồm:

Xây dựng Liên minh chuyển đổi kép ASEAN - Việt 
Nam, chia sẻ công nghệ và mô hình kinh doanh bền vững.

Kêu gọi vốn từ tổ chức tài chính quốc tế, như Ngân 
hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân 
hàng Phát triển Châu Á (ADB), để đầu tư vào công 
nghệ xanh và số hóa.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối 
startup công nghệ, viện nghiên cứu và tập đoàn lớn để 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

Kết luận 
Chuyển đổi kép mở ra cơ hội giúp doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn 
vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để vượt qua thách 
thức về tài chính, nhân lực và hạ tầng, cần những giải 
pháp toàn diện và đột phá.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp 
và các tổ chức quốc tế là chìa khóa để thúc đẩy tài chính 
xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn 
thiện khung pháp lý. Doanh nghiệp cần chủ động đổi 
mới tư duy, ứng dụng công nghệ số và năng lượng tái 
tạo, hướng tới phát triển bền vững dài hạn.

Triển khai hiệu quả chiến lược này sẽ giúp doanh 
nghiệp không chỉ tối ưu hóa nguồn lực và giảm phát 
thải, mà còn tạo cơ hội mở rộng thị trường, định vị Việt 
Nam là trung tâm kinh tế xanh và số của ASEAN.
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1. Đặt vấn đề
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam (VCB) là một trong những ngân hàng lớn 
nhất của hệ thống NHTM Việt Nam. Lợi nhuận hợp 
nhất trước thuế năm 2023 đạt 41.244 tỷ đồng tăng 
trưởng 10,4% so với năm 2022. Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây, nợ xấu của ngân hàng liên 
tục gia tăng, đặc biệt năm 2023 nợ xấu nội bảng 
của Vietcombank là 12.455 tỷ đồng, tăng 59,3% so 
với cuối năm 2022. Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên 

tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,68% lên 0,98%; đồng 
thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 317% xuống còn 
230%. Như vậy, nếu tình trạng nợ xấu của VCB tiếp 
tục gia tăng trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến kết 
quả kinh doanh của ngân hàng, uy tín của ngân hàng 
trên thị trường và tác động tiêu cực đến cả nền kinh 
tế. Bài viết nghiên cứu về kinh nghiệm quản lý nợ 
xấu của hai ngân hàng lớn là BIDV và Vietinbank 
- đây là hai ngân hàng có quy mô lớn, có đặc điểm 
tương đồng với Vietcombank nên kinh nghiệm về 
quản lý nợ xấu của các Ngân hàng này là bài học 
quý báu cho Vietcombank.

2. Kinh nghiệm quản lý nợ xấu của một số ngân 
hàng thương mại

Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam

Về cơ cấu tổ chức
Năm 2019, BIDV đã ban hành Nghị quyết số 

216/NQ- BIDV về mô hình tổ chức các khối tại Trụ 
sở chính, thống nhất mô hình tổ chức các đơn vị 
trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và 10 khối 
trực thuộc Ban điều hành; thành lập Khối Kiểm tra 
giám sát & Tuân Thủ; Khối Công nghệ thông tin và 
Ngân hàng số; thành lập Ủy ban hợp tác chiến lược 
BIDV với KEB Hana Bank, Văn phòng điều phối 
hợp tác giữa BIDV và KEB Hana Bank phục vụ 
việc triển khai hợp tác với KEB Hana Bank. Công 
tác nhân sự cấp cao được kiện toàn theo hướng công 
khai, minh bạch và tuân thủ quy định Nhà nước. 
Hoàn thành bố trí nhân sự cấp cao từ KEB Hana 
Bank, qua đó đưa quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 
bên đi vào thực chất.
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In banking business, there are many potential 
risks that can be encountered and one of the risks 
that banks often face is increased bad debt. Bad 
debt directly affects bank’s profits, liquidity, reduces 
the bank’s financial capacity and reputation, hinders 
the ability of entities in the economy to access 
capital. Therefore, researching experience in bad 
debt management is one of the necessary issues of 
great significance for banks. This article studies the 
experience of bad debt management at two large 
banks in Vietnam, the Joint Stock Commercial Bank 
for Investment and Development of Vietnam (BIDV) 
and the Joint Stock Commercial Bank for Industry 
and Trade of Vietnam (Vietinbank), thereby drawing 
lessons for Joint Stock Commercial Bank for Foreign 
Trade of Vietnam (Vietcombank) may apply.

• Key words: bad debt, bad debt management, 
commercial bank…

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro có thể gặp phải và một trong số những rủi 
ro mà các ngân hàng thường phải đối mặt đó là nợ xấu gia tăng. Nợ xấu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận 
của ngân hàng, khả năng thanh khoản, làm suy giảm năng lực tài chính và uy tín của ngân hàng, cản trở đến 
khả năng tiếp cận vốn của các chủ thể trong nền kinh tế. Do vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý nợ 
xấu là một trong những vấn đề cần thiết, có ý nghĩa lớn đối với ngân hàng. Bài viết nghiên cứu về kinh nghiệm 
quản lý nợ xấu tại 2 ngân hàng lớn tại Việt Nam là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) từ đó rút bài học cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) có thể áp dụng.

• Từ khóa: nợ xấu, quản lý nợ xấu, ngân hàng thương mại…
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Hoàn thiện thể chế, mô hình tổ chức, kiện toàn 
nhân sự chủ chốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác quản trị điều hành đáp ứng chuẩn mực Basel II 
như: (1) Báo cáo, đề xuất HĐQT triển khai công tác 
bổ nhiệm, quy hoạch nhân sự Cấp ủy, HĐQT, Ban 
Điều hành bài bản, khoa học, đúng quy định, đáp ứng 
kịp thời yêu cầu quản trị điều hành. Ban hành các văn 
bản phân công đối với thành viên Ban Lãnh đạo, xác 
định rõ phạm vi công việc của từng thành viên theo 
đúng quy định; (2) Hoàn thiện, báo cáo HĐQT ban 
hành Quy chế quy hoạch cán bộ (Quyết định số 388/
QĐ-BIDV ngày 14/5/2021) và Quy chế bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, điều động và quản lý cán bộ giữ chức 
vụ (Quyết định số 389/QĐ-BIDV ngày 14/5/2021), 
làm cơ sở để triển khai công tác nhân sự theo hướng 
khuyến khích, tạo động lực cán bộ trẻ, có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm phát huy năng lực, đóng 
góp nhiều hơn cho hoạt động của hệ thống; (3) Triển 
khai rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, chức năng 
nhiệm vụ của BIDV theo TA2. Thực hiện có lộ trình 
công tác tập trung hóa phê duyệt tín dụng, hỗ trợ, tác 
nghiệp tại Trụ sở chính. Cơ cấu lại mô hình các Khối 
Kinh doanh nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 
thông qua việc thành lập lại Khối Ngân hàng Bán 
buôn, thành lập Trung tâm Khách hàng cá nhân cao 
cấp. Tinh gọn mô hình Chi nhánh để tập trung vào 
chức năng chủ chốt là tìm kiếm, phục vụ và nâng cao 
trải nghiệm của khách hàng; (4) Hoàn thành cải tiến, 
tinh giản 39 quy trình trên cơ sở hài hòa giữa quy 
định pháp luật, yêu cầu quản trị rủi ro và hướng tới 
khách hàng.

* Về thực hiện các văn bản pháp quy
Triển khai nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 07/CT-

NHNN ngày 11 tháng 10 năm 2017 về tăng cường 
phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an 
toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định, tiền tệ, 
tài chính. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thực 
hiện đầy đủ, thực chất và hiệu quả chức năng tự kiểm 
tra, phát hiện sai sót tại đơn vị, kịp thời chấn chỉnh 
sai phạm, vi phạm, hạn chế tối đa tổn thất và đảm 
bảo an toàn hoạt động. Bám sát chủ trương của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, chỉ thị 
và các thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước 
trong quá trình lãnh đạo điều hành các hoạt động.

* Về chu trình hoạt động quản lý nợ xấu
BIDV thực hiện quy trình quản lý nợ xấu theo các 

hoạt động sau:
Nhận biết nợ xấu: Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành BIDV đã ban hành nhiều quy trình, quy định về 

cấp tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng, trong 
đó bao gồm những quy định, hướng dẫn thẩm định 
khách hàng, góp phần hỗ trợ cán bộ tín dụng trong 
công tác tiếp cận, thẩm định khách hàng và nhận biết 
nợ xấu.

Đo lường rủi ro: Các khách hàng/khoản vay đều 
được đánh giá rủi ro tín dụng trước và trong quá trình 
cấp tín dụng, thông qua sử dụng hệ thống XHTD 
nội bộ kết hợp với phân tích, đánh giá, thẩm định tín 
dụng. BIDV đã xây dựng các mô hình đo lường rủi 
ro hiện đại theo phương pháp FIRB, gồm có: PD cho 
KHDN; mô hình PD, LGD, EAD cho khách hàng cá 
nhân. Các mô hình này đã và đang được tích hợp trên 
các chương trình phần mềm nhằm tự động hóa các kết 
quả đo lường.

Ngăn ngừa nợ xấu: Trong những năm qua, trên cơ 
sở nghiên cứu và đề xuất của các phòng, ban nghiệp 
vụ và sự tham mưu của các đơn vị, chuyên gia tư vấn, 
được phê duyệt bởi Ban lãnh đạo và HĐQT, BIDV đã 
xây dựng hệ thống chế độ, chính sách tín dụng khá 
đồng bộ.

BIDV thiết lập và duy trì cơ cấu tổ chức quản lý 
rủi ro tín dụng tuân thủ nguyên tắc 03 tuyến bảo vệ 
độc lập của hệ thống kiểm soát nội bộ: Tuyến bảo vệ 
thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm 
thiểu rủi ro; Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây 
dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về 
quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ 
quy định pháp luật; Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng 
kiểm toán nội bộ.

BIDV thiết lập và thực hiện các quy trình kiểm 
soát nội bộ để đảm bảo rủi ro tín dụng được kiểm 
soát ở mức phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngân hàng. 
Các trường hợp ngoại lệ của chính sách, quy trình; 
các trường hợp vi phạm hạn mức tín dụng; các khoản 
tín dụng có vấn đề được báo cáo kịp thời tới cấp có 
thẩm quyền để triển khai các biện pháp khắc phục/
xử lý sớm.

Bảng 1: Nợ xấu, chi phí dự phòng của BIDV  
năm 2023

Chỉ tiêu ĐVT Giá trị
Tổng dư nợ Tỷ 1.777.665
Tổng nợ xấu Tỷ 22.368
Tỷ lệ nợ xấu % 1,25
Dự phòng rủi ro tín dụng Tỷ 40.469
Chi phí DPRR trích lập trong năm Tỷ 20.344
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu % 183%

Nguồn: Báo cáo tài chính BIDV năm 2023

Xử lý nợ xấu: BIDV xác định biện pháp xử lý 
nợ xấu phải được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, 
phù hợp với từng đối tượng khách hàng, xây dựng 
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biện pháp thu nợ xấu cụ thể của từng đơn vị. Giao 
chỉ tiêu thu nợ xấu cho các thành viên của Ban lãnh 
đạo Chi nhánh, từng phòng, từng tổ, từng cán bộ tín 
dụng theo thời gian cụ thể (tháng, quý, năm). Cụ thể 
như: (1)Tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng 
rủi ro để xử lý nợ xấu, chủ động tăng mức trích lập 
dự phòng các khoản nợ xấu và chấp nhận giảm lợi 
nhuận trước mắt để tăng khả năng tự chủ tài chính; 
(2) Thực hiện cơ cấu lại nợ cho những khách hàng 
có khả năng phục hồi hiện tại gặp khó khăn tạm 
thời, bám sát khách hàng, đôn đốc thu nợ để giảm 
dần nợ xấu; (3) Phối hợp với khách hàng để tìm ra 
biện pháp tháo gỡ khó khăn và phục hồi, thực hiện 
các chính sách khen thưởng đối với những trường 
hợp thu hồi nợ hiệu quả, đem lại lợi ích cho ngân 
hàng; (4) Thu hồi và tích cực xử lý các tài sản đảm 
bảo; (4) Bán nợ cho VAMC, DATC và cùng phối 
hợp nghiên cứu phương án thu hồi nợ xấu hiệu quả.

Kinh nghiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Việt Nam

* Về thực hiện các văn bản pháp quy
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

(VietinBank) những năm gần đây không ngừng kiện 
toàn bộ máy tổ chức, nhân sự. Vietinbank xây dựng 
mô hình tổ chức quản lý nợ xấu tại Trụ sở chính và 
mô hình tổ chức kinh doanh tại Chi nhánh. Chức 
năng chủ yếu của mô hình tổ chức quản lý nợ xấu 
tại Trụ sở chính là xây dựng kế hoạch tín dụng của 
từng giai đoạn, ban hành những quy định về giám 
sát và quản lý hoạt động tín dụng tại các chi nhánh. 
Mô hình tổ chức quản lý nợ xấu tại chi nhánh được 
chia thành 3 khối có chức năng riêng biệt, độc lập: 
Khối kinh doanh, khối tác nghiệp và khối hỗ trợ.

Dựa theo thông lệ chuẩn quốc tế Basel II và 
Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Vietinbank đã xây 
dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng bao gồm 3 
tuyến phòng vệ: Tuyến bảo vệ thứ 1 (nhận dạng, 
kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng); Tuyến bảo 
vệ thứ 2 (xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy 
định nội bộ quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi 
ro và tuân thủ); Tuyến bảo vệ thứ 3 (kiểm toán nội 
bộ về quản lý rủi ro). Ba tuyến phòng vệ được triển 
khai kết hợp với giám sát cấp cao của HĐQT, Ủy 
ban QLRR, Ban điều hành, Hội đồng rủi ro, Hội 
đồng ALCO. Mô hình này bước đầu được triển khai 
ứng dụng và phát huy hiệu quả.

* Về ban hành các chiến lược và chính sách 
quản lý nợ xấu

Trong những năm qua, bám sát chỉ đạo từ Ngân 
hàng Nhà nước, các văn bản pháp luật quy định về 

hoạt động Ngân hàng, Vietinbank đã không ngừng 
hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, làm cơ sở cho 
việc điều chỉnh hoạt động tín dụng nói chung và 
hoạt động quản lý nợ xấu nói riêng của ngân hàng.

Trong giai đoạn 2019-2023, Vietinbank áp dụng 
việc đảm bảo an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/
TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn theo Basel 
II (phương pháp tiêu chuẩn); Thông tư 19/2017/
TT-NHNN sửa đổi/bổ sung Thông tư 36/2014/TT-
NHNN; Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về 
các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của ngân 
hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sửa đổi/ bổ 
sung cho TT 41/2016-NHNN.

Bên cạnh việc tuân thủ các văn bản pháp luật 
là các Luật, Quyết định, Thông tư của NHNN, 
Vietinbank đã ban hành các chính sách quản lý hoạt 
động tín dụng nói chung và nợ xấu nói riêng được 
triển khai, áp dụng xuyên suốt trong hoạt động cấp 
tín dụng của ngân hàng.

* Về quy trình thực hiện quản lý nợ xấu
Về nhận diện nợ xấu: Vietinbank đã tổ chức thực 

hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ (trực tiếp hoặc 
gián tiếp) các hoạt động nghiệp vụ tại các bộ phận 
kinh doanh nhằm phát hiện nợ xấu có thể xảy ra. Để 
nhận diện rủi ro tín dụng và nợ xấu một cách nhanh 
chóng, đầy đủ và khách quan, Vietinbank cũng đã 
hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ chi 
tiết đối với 4 mô hình cho bốn đối tượng khách hàng 
như tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, cá nhân và hộ 
gia đình đặc biệt là cấu phần xếp hạng đối với khách 
hàng doanh nghiệp vì đây là đối tượng khách hàng 
có tổng dư nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Đo lường nợ xấu: Vietinbank xây dựng mô hình 
đo lường rủi ro tín dụng theo Basel II, triển khai 
các ứng dụng Use-test và ký kết với Công ty trách 
nhiệm hữu hạn dịch vụ thông tin NICE, Hàn Quốc 
thực hiện dự án “Kiểm định mô hình đo lường rủi 
ro tín dụng”.

Thông qua dự án này, NICE đã và đang hỗ trợ 
Vietjinbank phát triển hệ thống mô hình hóa rủi ro, 
nhằm mục tiêu hỗ trợ ngân hàng lượng hóa, tổng 
hợp và quản lý rủi ro một cách xuyên suốt. Bên cạnh 
đó, để sử dụng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 
này, Vietinbank còn thực hiện tổ chức đào tạo nhân 
lực cần thiết. Ngoài ra, Vietinbank đã tiếp cận với 
phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB) theo Basel II, đây 
là cách tiếp cận mới trong phương pháp luận về sự đo 
lường RRTD nhằm tính toán hệ số an toàn vốn.

Ngăn ngừa nợ xấu: Để hạn chế tối đa cũng như 
phòng ngừa tốt hơn với rủi ro tín dụng, Vietinbank 
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đã áp dụng hệ thống quản trị rủi ro gồm 3 phần: rủi 
ro thị trường, rủi ro hoạt động/tác nghiệp và rủi ro 
tín dụng.

Với các bộ phận kinh doanh và tác nghiệp, 
Vietinbank đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện hoạt 
động quản lý rủi ro theo mô hình Khối để củng cố 
và phát huy vai trò ba vòng kiểm soát độc lập theo 
thông lệ quốc tế chuẩn Base II.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 
khách hàng (EWS) đã được Vietinbank xây dựng 
thành công nhằm đưa ra các cảnh báo về mức độ 
rủi ro của khách hành với 3 mức độ: Khó khăn tạm 
thời, rủi ro và rủi ro cao, suy giảm mạnh khả năng 
trả nợ, nguy cơ chuyển nhóm nợ lớn.

Thông qua hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín 
dụng khách hàng giúp cho Vietinbank phát hiện 
sớm những dấu hiệu của nợ xấu và có những biện 
pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu rủi ro nợ xấu 
cũng nhưng tác hại của nó đối với hoạt động ngân 
hàng. Sau nhiều năm triển khai rộng rãi trên toàn 
hệ thống, EWS đã góp phần tích cực nâng cao chất 
lượng tín dụng cho ngân hàng. Năm 2022, tỷ lệ nợ 
cấu/dư nợ tín dụng của Vietinbank là 1,24%; năm 
2023 là 1,15% nằm trong top các ngân hàng có tỷ lệ 
nợ xấu thấp nhất.

Xử lý nợ xấu: Từ năm 2019 Vietinbank không xử 
lý nợ xấu bằng việc bán nợ cho VAMC mà xử lý nợ 
xấu bằng dự phòng rủi ro tín dụng là chủ yếu. Trong 
giai đoạn 2019-2023, tổng dự phòng dùng để xử lý 
nợ xấu của Vietinbank là 92.809 tỷ đồng (năm 2019 
là 13.003 tỷ đồng; năm 2020 là 12.147 tỷ đồng; 
năm 2021 là 18.381 tỷ đồng; năm 2022 là 24.163 
tỷ đồng và năm 2023 là 25.115 tỷ đồng). Kết quả số 
dư dự phòng còn lại năm 2023 là 27.773 tỷ đồng. 
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Vietinbank năm 2023 đạt 
167,2% đứng thứ 2 trong top các ngân hàng TMCP 
có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao.
Bảng 2: Nợ xấu, chi phí dự phòng của Vietinbank 

năm 2023
Chỉ tiêu ĐVT Giá trị

Tổng dư nợ Tỷ đồng 1.478.228
Tổng nợ xấu nội bảng Tỷ đồng 16.608
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng % 1,1
Dự phòng rủi ro tín dụng Tỷ đồng 27.773
Chi phí DPRR trích lập trong năm Tỷ đồng 25.115
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu % 167,2

Nguồn: Báo cáo tài chính Vietinbank năm 2023

Ngoài ra, để xử lý nợ xấu có hiệu quả, Vietinbank 
đã tích cực, chủ động sử dụng kết hợp nhiều biện 
pháp thu hồi, xử lý nợ khác nhau như: Xử lý tài sản 
đảm bảo, cơ cấu lại nợ…

3. Bài học rút ra cho Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý nợ 
xấu của hai ngân hàng thương mại trên có thể rút ra 
một số bài học mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam có thể tham khảo:

Thứ nhất, chú trọng việc ban hành các quy định, 
quy chế nội bộ dựa trên việc bám sát chiến lược, 
chính sách quản lý nợ xấu của Ngân hàng cũng như 
tuân thủ định hướng của Chính phủ và toàn ngành 
Ngân hàng. Để việc tổ chức quản lý nợ xấu diễn 
ra nhất quán, tránh chồng chép, đổ trách nhiệm và 
đạt được các mục tiêu đã đề ra thì cần xây dựng 
hành lang pháp lý rõ ràng, đầy đủ và khoa học. Từ 
kinh nghiệm về ban hành chính sách, văn bản nội 
bộ về quản lý nợ xấu của hai ngân hàng nói trên 
Vietcombank cần cân nhắc về việc xây dựng một hệ 
thống văn bản nội bộ đầy đủ, riêng biệt và độc lập 
với hệ thống văn bản nội bộ về quản lý rủi ro của 
Ngân hàng.

Thứ hai, áp dụng mô hình tổ chức bộ máy quản 
lý rủi ro phù hợp với quy định của pháp luật, thông 
lệ quốc tế cũng như mục tiêu của ngân hàng.

Thứ ba, cần xác định nội dung trọng yếu trong 
công tác quản lý nợ xấu. Cụ thể trong bốn nội dung 
quản lý nợ xấu là nhận diện nợ xấu; đo lường, đánh 
giá nợ xấu; ngăn ngừa nợ xấu và xử lý nợ xấu đâu là 
nội dung cần được chú trọng nhiều hơn. Trong mọi 
hoàn cảnh, nợ xấu được nhận diện sớm sẽ phát huy 
tác dụng trong việc quản lý nợ xấu hơn là việc chạy 
theo xử lý nợ xấu đã phát sinh. Chính vì vậy việc 
xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đối với các khoản 
vay có vấn đề là vô cùng ý nghĩa và cấp thiết. Để 
làm được điều này, Vietinbank cần thực hiện giám 
sát chặt chẽ đối với khách hàng vay vốn, yêu cầu 
gửi báo cáo thường xuyên và kiểm soát dòng tiền ra 
vào của các khách hàng vay vốn.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán 
nội bộ, không ngừng bồi dưỡng trình độ chuyên 
môn cũng như đạo đức cho đội ngũ cán bộ ngân 
hàng đặc biệt là với những bộ phận nhạy cảm như 
thẩm định tín dụng.
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KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁKỳ 2 tháng 02 (số 282) - 2025

1. Đặt vấn đề
Trung Quốc rất coi trọng phát triển xanh nhằm 

mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng nhưng vẫn phải 
duy trì môi trường và tài nguyên một cách bền vững. 
Hiện nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia có 
số lượng KCN lớn nhất, đóng vai trò quan trọng đối 
với cả chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế quốc gia. 
Sau hơn 40 năm phát triển, Trung Quốc đã thành lập 
hơn 6.000 KCN, tạo thành một hệ thống công nghiệp 
đa dạng, hoàn chỉnh và đóng góp hơn 50% giá trị sản 
lượng công nghiệp gộp (MIIT, 2011). Tuy nhiên, nhiều 
vấn đề cũng liên quan đến một số lượng lớn các KCN, 
chẳng hạn như những thách thức toàn diện liên quan 
đến tiêu thụ tài nguyên và năng lượng và rủi ro sinh 

thái-môi trường cao đã khiến Chính phủ Trung Quốc 
có những điều chỉnh nhằm mục tiêu kiểm soát ô nhiễm 
môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Theo số liệu thống kê gần đây, giá trị sản lượng công 
nghiệp gộp của các KCN Trung Quốc chiếm hơn 50% 
tổng sản lượng công nghiệp của toàn ngành (Guo và 
cộng sự, 2020), đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh 
tế của các vùng nơi các KCN đặt ở đó. Tuy nhiên, các 
KCN cũng trở thành nguồn phát thải carbon dioxide 
(CO2) và các chất ô nhiễm khác đáng kể (Dong và cộng 
sự, 2020; Jia và cộng sự, 2021; Xue và cộng sự, 2021; 
Yu và cộng sự, 2020; Zheng và cộng sự, 2021). Lượng 
khí thải CO2 từ hơn 2.500 KCN cấp quốc gia và cấp 
tỉnh chiếm khoảng 30% tổng lượng khí thải quốc gia 
(Chen, 2022). Là động lực phát triển công nghiệp của 
Trung Quốc, các KCN phải điều chỉnh để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cấp thiết về chuyển đổi xanh và giảm 
thiểu phát thải carbon. Để ứng phó, Chính phủ Trung 
Quốc đã đưa ra một loạt chính sách nhằm thúc đẩy 
phát triển xanh và ít carbon của các KCN, bao gồm 
thành lập KCN xanh, KCN sinh thái và Chương trình 
thí điểm KCN ít carbon cấp quốc gia. Một số KCN thí 
điểm đã được thành lập trên toàn quốc (Du và cộng sự, 
2019; Zeng và cộng sự, 2021; Zhao và cộng sự, 2021).

Trong hai thập kỷ qua, Chính phủ Trung Quốc 
luôn coi trọng việc thúc đẩy phát triển xanh các KCN 
hay “xanh hóa” các KCN. Nước này đã triển khai các 
chương trình thí điểm đa dạng bằng cách thúc đẩy 
chuỗi cung ứng mạnh mẽ, cộng sinh công nghiệp, sản 
xuất sạch hơn, nâng cấp cơ sở hạ tầng và quản lý môi 
trường. Các chương trình phát triển xanh đa dạng đã 
được thúc đẩy theo mô hình từ trên xuống do chính 
quyền trung ương tạo điều kiện thuận lợi do vai trò 
quan trọng của các KCN trong phát triển công nghiệp 
xanh và kiểm soát ô nhiễm. Hội nghị toàn thể lần thứ 3 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc khóa XX đã kết thúc vào ngày 18/7/2024 tại Thủ 
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China is one of the countries with the largest 
number of industrial parks (IPs), playing an important 
role in both the global supply chain and the country's 
economy. IPs have played an important role in 
promoting industrial sustainability and economic 
development in recent decades. With the aim 
of promoting economic benefits associated with 
environmental and resource protection to promote 
sustainable development, diverse green development 
programs for IPs have been promoted in a top-
down model supported by the central government. 
This article discusses the green development of IPs 
in China, thereby providing some implications for 
Vietnam.

• Key words: industrial park, green development, 
green finance.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có số lượng khu công nghiệp (KCN) lớn nhất, đóng vai trò quan trọng 
đối với cả chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế của nước này. Các KCN đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy tính bền vững của ngành công nghiệp và phát triển kinh tế trong những thập kỷ gần đây. Với 
mục tiêu phát huy các lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên để thúc đẩy phát triển bền vững, 
các chương trình phát triển xanh đa dạng đối với các KCN đã được thúc đẩy theo mô hình từ trên xuống do 
chính quyền trung ương hỗ trợ. Bài viết trao đổi về phát triển xanh các KCN ở Trung Quốc từ đó, đưa ra một 
số hàm ý cho Việt Nam.

• Từ khóa: khu công nghiệp, phát triển xanh, tài chính xanh.
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đô Bắc Kinh tiếp tục khẳng định về phát triển xanh, 
trong đó có việc phát triển xanh tại các KCN.

2. Quá trình phát triển các KCN ở Trung Quốc
2.1. Quá trình phát triển
Trong những thập kỷ gần đây, các KCN đã đóng vai 

trò quan trọng trong việc thúc đẩy tính bền vững của 
công nghiệp và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Sự 
phát triển này bắt đầu với KCN Shekou vào năm 1979. 
Năm 1984, Trung Quốc bắt đầu thành lập các khu phát 
triển kinh tế và công nghệ quốc gia, dần dần di chuyển 
từ các khu vực ven biển đến các thành phố nội địa và 
mở rộng hơn nữa sang các thành phố lớn khác. Năm 
1992, việc xây dựng các KCN bắt đầu được mở rộng 
hơn nữa trên khắp cả nước. Sau hơn 40 năm phát triển, 
Trung Quốc đã thành lập hơn 6.000 KCN, tạo thành 
một hệ thống công nghiệp đa dạng và hoàn chỉnh và 
đóng góp hơn 50% giá trị sản lượng công nghiệp gộp 
(MIIT, 2011).

Sự phát triển của các KCN Trung Quốc có những 
đặc điểm riêng biệt, bao gồm mô hình do Chính phủ 
lãnh đạo với sự tham gia của các cơ quan liên bộ, cộng 
đồng địa phương. Việc quy hoạch các KCN, đặc biệt là 
các KCN sinh thái, là một đặc điểm quan trọng của phát 
triển xanh KCN do Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy. 
Mô hình phát triển KCN sinh thái ở Trung Quốc có quy 
trình từ trên xuống được Bộ Sinh thái và Môi trường, Bộ 
Khoa học và Công nghệ và Bộ Thương mại của Chính 
phủ Trung ương Trung Quốc thúc đẩy. Quy trình này 
bắt đầu bằng việc lập kế hoạch, xây dựng, đánh giá hiệu 
suất và xem xét ba năm một lần. Do đó, quy trình lập kế 
hoạch-công nhận do Chính phủ thúc đẩy dựa trên mô 
hình thúc đẩy từ trên xuống được áp dụng để đạt được 
các mục tiêu dài hạn về chuyển đổi sinh thái và đã được 
chứng minh là có hiệu quả trong giai đoạn đầu phát triển 
KCN (C. Yu, G.P.J. Dijkema, M. de Jong, 2015).

Các KCN của Trung Quốc là một nền tảng quan 
trọng cho sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp 
hóa và đô thị hóa dựa trên việc cải thiện môi trường đầu 
tư, hướng dẫn cụm công nghiệp và phát triển nền kinh 
tế mở. Trong quá trình phát triển các KCN, các ngành 
công nghiệp hàng đầu đã trải qua quá trình nâng cấp 
liên tục từ các ngành công nghiệp thâm dụng lao động 
(ví dụ như ngành dệt may) lên các ngành công nghiệp 
công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao (ví dụ như 
ngành sản xuất thông tin điện tử, ngành công nghiệp 
phần mềm). Thống kê cho thấy, các KCN của Trung 
Quốc sản xuất ra hơn một nửa sản lượng công nghiệp 
quốc gia, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, ví 
dụ, GDP của 219 KCN quốc gia năm 2019 tăng 9% so 
với năm 2018, nhanh hơn mức trung bình cả nước là 
6,6% (Yizheng Lyu, Yingjie Liu, Yang Guo, Jing Sang, 
Jinping Tian, Lyujun Chen, 2022).

Một trong những đặc điểm của các KCN là một số 
lượng lớn các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp 

được đặt cùng nhau trong một không gian địa lý tương 
đối nhỏ liên quan đến việc tiêu thụ nhiều tài nguyên-
năng lượng và mức phát thải chất ô nhiễm cao. Năm 
2014, lượng khí thải nhà kính, mức tiêu thụ nước ngọt, 
lượng khí thải lưu huỳnh đioxit và lượng khí thải nitơ 
oxit liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng tại 1.604 
KCN chiếm lần lượt 18%, 4,6%, 12% và 15% tổng số 
quốc gia (Yizheng Lyu, Yingjie Liu, Yang Guo, Jing 
Sang, Jinping Tian, Lyujun Chen, 2022). Các KCN có 
mức tiêu thụ nhiều tài nguyên-năng lượng và lượng khí 
thải liên quan đến các hoạt động công nghiệp tập trung 
trên diện tích đất tương đối nhỏ. Do vậy, việc phát triển 
kinh tế, bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường trong 
các KCN và tạo điều kiện cho phát triển xanh, ít carbon 
và tuần hoàn với chất lượng và hiệu quả cao là những 
thách thức lớn đối với các KCN Trung Quốc hiện nay.

2.2. Phát triển xanh tại các khu công nghiệp ở 
Trung Quốc

Phát triển xanh các KCN là điểm khởi đầu quan 
trọng để thúc đẩy sản xuất xanh và văn minh sinh thái, 
cũng như là thành phần chiến lược chính cho phát triển 
kinh tế và xã hội quốc gia ở Trung Quốc. Nhiều hành 
động ở các cấp độ khác nhau đã được thực hiện để tạo 
điều kiện cho sự phát triển bền vững của các KCN và 
đã đạt được kết quả tốt. Chính quyền trung ương, chính 
quyền tỉnh và các hiệp hội công nghiệp Trung Quốc đã 
thực hiện một số dự án thí điểm định hướng KCN về 
phát triển xanh. Sau khi nộp đơn xin một dự án nhất 
định, các KCN vượt qua nhiều vòng đánh giá có thể 
được hưởng quyền là thành viên của dự án đó. Các 
dự án thí điểm đều nhằm mục đích thúc đẩy phát triển 
xanh các KCN nhưng khác nhau về trọng tâm: KCN 
sinh thái quốc gia nhấn mạnh vào việc phòng ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm cũng như bảo vệ môi trường sinh 
thái thông qua cộng sinh công nghiệp và sản xuất sạch 
hơn (L. Bai, Q. Qiao, Y. Yao, J. Guo, M. Xie, 2014); các 
KCN kinh tế tuần hoàn tập trung vào việc sử dụng hiệu 
quả tài nguyên, tái chế sản phẩm phụ/chất thải và lượng 
phát thải chất thải cực thấp; các KCN carbon thấp quốc 
gia nhằm mục đích thúc đẩy bảo tồn năng lượng và 
giảm phát thải khí nhà kính cho các KCN có mức tiêu 
thụ năng lượng cao (K.R. Yang, T.Y. Hou, Y.W. Wang,, 
2011);  và các KCN xanh tập trung vào việc thiết lập 
các hệ thống sản xuất xanh và tạo điều kiện tách rời 
tương đối và tách rời tuyệt đối giữa phát triển kinh tế 
và tác động môi trường trong các KCN.

Việc thành lập các KCN xanh là sáng kiến   chiến lược 
của ngành công nghiệp Trung Quốc nhằm theo đuổi phát 
triển xanh và ít carbon. Việc ban hành “Thông báo về 
việc triển khai Hệ thống sản xuất xanh” năm 2016 đánh 
dấu sự khởi đầu chính thức của khuôn khổ hệ thống sản 
xuất xanh (MIIT, 2016a). Khuôn khổ này nhằm mục 
đích thúc đẩy phát triển xanh hóa các KCN một cách 
toàn diện. Hiện nay, Trung Quốc đã thiết lập một cơ chế 
hiệp lực trong đó các chính sách KCN xanh quốc gia 
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dẫn dắt các chính sách KCN xanh địa phương, từ đó 
hướng dẫn các chính sách phát triển xanh địa phương, 
hiện thực hóa vai trò dẫn dắt và thúc đẩy phát triển xanh 
địa phương thông qua việc tạo ra các KCN xanh.

2.3. Các chính sách hỗ trợ phát triển xanh tại các 
khu công nghiệp

Kể từ khi chính quyền trung ương lần đầu tiên ban 
hành Hệ thống sản xuất xanh vào năm 2016, chính 
quyền trung ương và địa phương đã ban hành và thực 
hiện một loạt các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát 
triển xanh các KCN. Chính quyền trung ương chủ yếu 
dựa vào việc xây dựng hệ thống sản xuất xanh để cung 
cấp hướng dẫn chính sách và hỗ trợ cho việc thành lập 
và phát triển các KCN xanh (Bảng 1). Các yêu cầu 
chính là thành lập một số lượng nhất định các KCN 
xanh và hỗ trợ tài chính tương ứng.

Bảng 1: Các chính sách trọng tâm liên quan  
đến khu công nghiệp xanh

Các chính sách trọng tâm Đối tượng ban hành Nội dung

Kế hoạch phát triển công 
nghiệp xanh (2016-2020) MIIT, 2016b 

Thúc đẩy phát triển KCN xanh thông qua việc 
tập trung doanh nghiệp, liên kết sinh thái công 
nghiệp và xây dựng nền tảng dịch vụ.
Thành lập 100 KCN xanh và 1.000 nhà máy trình 
diễn xanh.

Hướng dẫn triển khai 
kỹ thuật sản xuất xanh 
(2016-2020)

MIIT và cộng sự, 
2016

Xây dựng các KCN xanh, lựa chọn một số KCN có 
điều kiện cơ bản tốt, có tính đại diện cao, thúc 
đẩy xây dựng các KCN xanh làm công trình trình 
diễn, đào sâu dự án thí điểm các KCN các-bon 
thấp quốc gia.

Hướng dẫn xây dựng hệ 
thống tiêu chuẩn sản 
xuất xanh

MIIT and SAC, 2016

Tiêu chuẩn tương đối của KCN xanh bao gồm 
môi trường sinh thái và bố cục không gian, 
chia sẻ cơ sở hạ tầng, cộng sinh và kết nối công 
nghiệp, tiêu thụ và sản lượng tài nguyên, và xử 
lý ô nhiễm một cách tổng hợp.

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Kể từ khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin 
(MIIT) triển khai công tác thí điểm hệ thống sản xuất 
xanh vào năm 2016 (MIIT, 2016a), 171 KCN đã được 
thành lập thành các KCN xanh quốc gia trong năm đợt 
trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13. Hiện tại, số 
lượng các KCN xanh phân bổ ở khu vực phía Đông và 
phía Tây rất gần nhau.

Các ngành công nghiệp hàng đầu quyết định hướng 
phát triển tương lai và lựa chọn con đường cho các KCN 
xanh. Trong giai đoạn đầu của chương trình KCN xanh, 
các ngành công nghiệp tập trung vào các lĩnh vực sản 
xuất thiết bị và công nghiệp hóa chất nặng, đặc trưng 
chủ yếu là các ngành thâm dụng lao động và thâm dụng 
tài nguyên-năng lượng, và các ngành công nghiệp hàng 
đầu trong các KCN tương đối đồng nhất, chẳng hạn như 
linh kiện điện tử, thông tin điện tử, sản xuất ô tô, công 
nghiệp hóa chất than và cốc. Một số KCN cũng đã phát 
triển các ngành công nghiệp xanh như y sinh học, tái chế 
tài nguyên tái tạo và năng lượng mới. Các ngành công 
nghiệp hàng đầu của đợt KCN xanh thứ hai đa dạng hơn 
đợt đầu tiên và số lượng các KCN sản xuất thiết bị và 
hóa chất nhẹ, chẳng hạn như vật liệu mới, hợp kim đa 
lớp, thực phẩm và đồ uống, đã tăng đáng kể. Đợt KCN 
xanh thứ ba vẫn do sản xuất thiết bị thống trị và 25 trong 

số 35 KCN xanh mới có sản xuất thiết bị là ngành công 
nghiệp hàng đầu, đạt tỷ lệ lịch sử cao nhất. Phạm vi của 
ngành công nghiệp hàng đầu này đã mở rộng đáng kể, 
bao gồm quang điện, vệ tinh, thiết bị y tế, thiết bị điều 
khiển số máy tính và các ngành sản xuất công nghệ cao 
khác. Cả đợt thứ tư và thứ năm của các KCN xanh vẫn 
có số lượng đáng kể các khu sản xuất thiết bị, nhưng 
tỷ lệ các KCN công nghiệp hóa chất nhẹ đã tăng đáng 
kể, với tổng cộng 34 KCN xanh hóa chất nhẹ bổ sung 
trong hai đợt và sự gia tăng về số lượng các ngành công 
nghiệp hàng đầu, chẳng hạn như hóa chất tinh chế, phụ 
tùng ô tô, chế biến sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi, 
may mặc và dệt may.

3. Thách thức cho phát triển xanh của các KCN 
Trung Quốc

Phát triển xanh, xét về bản chất, là giải quyết vấn 
đề chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. 
Dưới tư tưởng chỉ đạo phát triển xanh và cơ chế vừa 
thử nghiệm, vừa hoàn thiện trong thực tế, các KCN 
của Trung Quốc đã hoàn thiện mô hình phát triển xanh, 
theo đó, lấy sự hài hòa cộng sinh giữa con người và môi 
trường làm khái niệm cốt lõi, mô hình này hướng đến 
mục tiêu cải thiện tốc độ năng suất tài nguyên nhanh 
hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế (M. Fischer-Kowalski 
et al., 2011).

Theo Yizheng Lyu, Yingjie Liu, Yang Guo, Jing 
Sang, Jinping Tian, Lyujun Chen (2022), việc phát 
triển các KCN cũng còn đối mặt với nhiều thách thức, 
hạn chế như: i) Việc phổ biến khái niệm và kiến   thức về 
phát triển xanh trong thực tế chưa đầy đủ; Một số nhà 
quản lý KCN có kiến   thức hạn chế về phát triển công 
nghiệp sinh thái, đặc biệt là ở nhiều KCN vừa và nhỏ 
dưới cấp tỉnh. Việc giáo dục và phổ biến kiến   thức liên 
quan đến phát triển xanh của các KCN Trung Quốc vẫn 
chưa được quan tâm đúng mức; ii) Tính không đồng 
nhất trong mối quan tâm đến phát triển xanh của các 
KCN. Hầu hết các dự án thí điểm đều được triển khai 
tại các KCN quy mô lớn và phát triển tốt, trong khi một 
số lượng lớn các KCN vừa và nhỏ không có các dự án 
như vậy do hạn chế về kinh tế và công nghệ; iii) Đánh 
giá và hướng dẫn không có mục tiêu về phát triển xanh 
của các KCN. Hiện vẫn có sự xung đột giữa các chỉ 
số đánh giá không có mục tiêu và sự khác biệt về hiệu 
suất và mức độ phát triển xanh giữa các KCN (Hou và 
cộng sự). Các KCN ở miền Đông Trung Quốc đã đạt 
được mức độ phát triển xanh tương đối cao với nền 
tảng phát triển tốt và đủ nguồn vốn, nhưng các KCN 
ở miền Trung và miền Tây đang tụt hậu do điều kiện 
kinh tế - xã hội tại địa phương của họ. Mặc dù vậy, các 
hệ thống chỉ số và tiêu chuẩn đánh giá cấp quốc gia vẫn 
áp dụng cho tất cả các KCN và do đó hướng dẫn dựa 
trên đánh giá cũng được khái quát hóa; iv) Hệ thống 
quản lý không phù hợp với sự phát triển nhanh chóng 
của các KCN. Bên cạnh đánh giá và hướng dẫn, các hệ 
thống quản lý bao gồm luật pháp, quy định và chính 
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sách được đánh giá là không thích ứng với các yêu cầu 
và xu hướng mới của sự phát triển của các KCN. Các 
hệ thống quản lý hiện có và các tiêu chuẩn phát thải 
hiệu quả về mặt kinh tế - môi trường vẫn còn thiếu... 

Nghiên cứu của Douglas Zhihua Zengi & Lei Shiii 
(2018), bất chấp những thành tựu ấn tượng, Trung 
Quốc vẫn phải đối mặt với một số thách thức quan 
trọng trong việc xanh hóa các KCN sinh thái: i) Thách 
thức cho việc mở rộng quy mô hơn nữa do việc kiểm 
soát, cấp phép chặt chẽ của cơ quan quản lý; ii) Thiếu 
sự tham gia của khu vực tư nhân khi mà các nguồn sáng 
kiến   và tài trợ xanh chính chủ yếu do chính phủ cung 
cấp, không đủ để giải quyết các nhu cầu lớn.

4. Hàm ý cho Việt Nam
Theo định hướng Quy hoạch Quốc gia, đến năm 

2030, Việt Nam sẽ có khoảng 575 KCN với tổng diện 
tích đất tự nhiên khoảng 210,93 nghìn ha. Với định 
hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh 
tế carbon thấp, kinh tế số..., mô hình KCN xanh được 
coi là giải pháp không chỉ khắc phục được những hạn 
chế, bất cập về vấn đề môi trường, giảm chất thải, giảm 
lãng phí tài nguyên, giảm thiểu rủi ro, mà còn thúc đẩy 
tăng trưởng bền vững, tăng khả năng cạnh tranh của Việt 
Nam. Trên cơ sở phát triển xanh tại các KCN ở Trung 
Quốc, có thể rút ra một số hàm ý cho Việt Nam như sau:

- Cần ban hành một kế hoạch mang tính quốc gia 
cho phát triển KCN sinh thái. Phát triển xanh các KCN 
đòi hỏi một thiết kế từ trên xuống với tư duy có hệ 
thống và hành động hiệu quả, và các chính sách tương 
thích với các quy định toàn diện liên quan đến xã hội, 
kinh tế và các hệ thống con môi trường. Với việc các 
KCN ở Trung Quốc đã trải qua quá trình quản lý môi 
trường nghiêm ngặt hơn bao giờ hết và những cải tiến 
về công nghệ phòng ngừa ô nhiễm thay đổi nhanh 
chóng, cho thấy việc hoạch định chính sách thích ứng 
động, tổng thể, dài hơi là điều không thể thiếu đối với 
việc quản trị các KCN. 

- Thay đổi nhận thức của các cơ quan liên quan, 
hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân về yêu cầu phát triển xanh tại các KCN. Cần 
nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của phát triển xanh 
các KCN trong việc thúc đẩy giảm phát thải carbon ở 
đô thị. việc giáo dục cả người quản lý và nhân viên để 
nâng cao nhận thức về môi trường và các khái niệm 
công nghiệp sinh thái là rất hữu ích, do vậy, cần tăng 
cường chia sẻ kiến   thức cơ bản và các thông lệ tốt nhất 
cho phát triển KCN sinh thái giữa các KCN. 

- Chính phủ có thể đưa ra các cơ chế khuyến khích 
và hạn chế tương ứng để khuyến khích thành lập các 
KCN xanh thân thiện với môi trường. Trong tương lai, 
có thể đưa ra nhiều sự khuyến khích và hỗ trợ hơn nữa 
cho các dự án thí điểm KCN xanh, sử dụng phát triển 
xanh các KCN làm đòn bẩy để thúc đẩy giảm phát thải 
carbon tại các khu vực nơi chúng tọa lạc.

- Cần phải tăng cường hợp tác địa phương giữa 
các KCN. Các KCN phát triển tốt có thể chia sẻ kinh 
nghiệm chuyển đổi sinh thái và thúc đẩy mạng lưới 
cung ứng công nghiệp địa phương giữa các cụm KCN; 
sau đó, các KCN có thể xác định vị trí tối ưu của mình 
trong mạng lưới dựa trên vị trí địa lý và các bộ phận 
công nghiệp của mình. Cần chia sẻ kinh nghiệm miễn 
phí về kiến   thức và thông lệ tốt nhất về KCN sinh thái 
trong quá trình chuyển đổi sang mô hình xanh, đặc biệt 
là đối với các KCN vừa và nhỏ.

- Cần nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn cụ thể 
để đánh giá, thúc đẩy phát triển xanh một cách năng 
động của các KCN khác nhau và cần tăng cường hướng 
dẫn phù hợp về mặt không gian và thời gian cho các 
chuyển đổi sinh thái KCN bằng cách xem xét mức độ 
phát triển, vị trí và các ngành công nghiệp trụ cột của 
từng KCN.

- Cần có chương trình do Chính phủ khởi xướng, 
cung cấp trợ cấp tài chính để giúp các KCN đủ điều 
kiện chuyển đổi thành KCN sinh thái. Ở một số khu 
vực tiềm năng, chính quyền địa phương cũng cần cung 
cấp hỗ trợ kỹ thuật. Việc sử dụng tích cực vốn xã hội sẽ 
cải thiện hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và hiệu suất của 
các KCN. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tập trung phát 
triển thị trường tài chính xanh. Chính phủ Trung Quốc 
đã hỗ trợ rất nhiều cho phát triển xanh của các KCN 
thông qua các khoản trợ cấp của chính phủ, tín dụng 
và trái phiếu xanh, cũng như các quỹ phát triển xanh. 
Ngoài ra, do nhu cầu tài chính lớn trong tương lai, việc 
khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân cũng rất 
quan trọng.

- Trong quá trình thiết kế thể chế trong tương lai, 
Chính phủ cần chú ý hơn đến việc xây dựng các KCN 
xanh ở những khu vực có cấp hành chính thấp hơn và 
nền kinh tế tương đối chậm phát triển, tăng cường hỗ 
trợ chính sách cho các khu vực này và nâng cao mức độ 
phát triển xanh và ít carbon trong các KCN. 
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